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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC
Mã số: 7310403
PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. 	Một số thông tin về chương trình đào tạo 
Tên ngành đào tạo: Tâm lý học giáo dục
Tiếng Việt: Tâm lý học giáo dục
Tiếng Anh: Educational Psychology
Mã số ngành đào tạo: 7310403 
Trình độ đào tạo: Đại học
Loại hình đào tạo:  chính quy tập trung
Thời gian đào tạo: 4 năm
Tên văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân Tâm lý học giáo dục
Tiếng Việt: Cử nhân Tâm lý học giáo dục
Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Educational Psychology
Đơn vị đào tạo: Khoa Tâm lý-Giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục
2.  Mục tiêu chương trình đào tạo 
Đào tạo cử nhân Tâm lý học giáo dục có thế giới quan khoa học, có kiến thức, kỹ năng chuyên môn, thái độ phù hợp để thực hiện tốt hoạt động nghề nghiệp tại các cơ sở giáo dục, hoặc cơ sở hỗ trợ, can thiệp tâm lý. Chương trình hướng tới hình thành ở sinh viên những phẩm chất nghề nghiệp, khả năng tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự học và phát triển suốt đời. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể học tiếp ở các bậc học cao hơn trong cùng lĩnh vực tâm lý học, hoặc các khoa học liên ngành có liên quan.
Học viện Quản lý giáo dục đào tạo sinh viên ngành Tâm lý học giáo dục hướng đến các mục tiêu cụ thể sau:
MT1: Có kiến thức về tự nhiên, xã hội, pháp luật, khoa học chính trị, khoa học tâm lý, khoa học giáo dục và con người; có thế giới quan khoa học, có tri thức để tự học, tự phát triển.
MT2. Có năng lực tin học, ngoại ngữ và các kỹ năng cá nhân để thích ứng, vận hành tốt công việc trong hoạt động nghề nghiệp.
MT3. Có năng lực nghiên cứu, đánh giá, tổ chức và thực hiện các hoạt động phòng ngừa, can thiệp tâm lý tại các cơ sở giáo dục, cơ sở can thiệp tâm lý.
MT4. Chủ động trau dồi và tuân thủ đạo đức nghề nghiệp trong quá trình hành nghề, hướng tới tự chịu trách nhiệm với bản thân và với cộng đồng.
3. Thông tin tuyển sinh
3.1. Hình thức tuyển sinh: Theo quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo và quy định của Học viện Quản lý Giáo dục.
3.2. Đối tượng và điều kiện tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, hoặc tương đương, tham dự và trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đại học.
3.3. Dự kiến quy mô tuyển sinh: 150 sinh viên mỗi năm.
4. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
4.1. Chuẩn đầu ra về kiến thức
4.1.1. Kiến thức chung 
KT1. Hiểu được kiến thức cơ bản về pháp luật, tự nhiên, xã hội, khoa học chính trị để xác định thế giới quan khoa học, xây dựng kế hoạch học tập và phát triển bản thân suốt đời.
KT2. Đạt chuẩn ngoại ngữ ở trình độ B1, tương đương bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ trong trong học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động nghề nghiệp.
KT3. Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT; vận dụng được công nghệ thông tin trong học tập, hoạt động nghề nghiệp và phát triển bản thân.
4.1.2. Kiến thức theo lĩnh vực
KT4. Hiểu được các kiến thức cơ bản về thống kê trong khoa học xã hội; các kiến thức trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; các kiến thức về môi trường, cơ sở văn hóa, dân tộc học và các kiến thức liên ngành khác trong việc lý giải các hiện tượng tâm lý người trong thực tiễn nghiên cứu và hoạt động nghề nghiệp.
4.1.3. Kiến thức của nhóm ngành
KT5. Vận dụng được các kiến thức tâm lý học, khoa học giáo dục để lý giải bản chất, quy luật hình thành, cơ chế hoạt động, phát triển và biểu hiện của các hiện tượng tâm lý người, đặc biệt là trong hoạt động giáo dục.
KT6. Vận dụng được các kiến thức về yếu tố sinh học và xã hội, các lý thuyết phát triển tâm lý người, các lý thuyết về tham vấn, giáo dục hòa nhập, tổ chức sự kiện vào hoạt động nghiên cứu, can thiệp rối nhiễu tâm lý.
4.1.4. Kiến thức ngành 
KT7. Vận dụng được các kiến thức cơ bản về khoa học tâm lý và các phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý học để nghiên cứu, đánh giá, giải thích các hiện tượng tâm lý người.
KT8. Vận dụng được các kiến thức cơ bản của ngành Tâm lý học cho việc phòng ngừa các vấn đề sức khỏe tâm thần cho các đối tượng có liên quan, đặc biệt là các vấn sức khỏe tâm thần trong trường học.
KT9. Ứng dụng được các kiến thức cơ bản của ngành tâm lý học vào hoạt động tham vấn, trị liệu các rối nhiễu tâm lý cho các đối tượng có liên quan, đặc biệt là trẻ em.
4.1.5. Kiến thức thực tập nghiệp vụ và tốt nghiệp 
KT10. Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng, năng lực, phẩm chất nghề nghiệp trong thực hành đánh giá, phòng ngừa, can thiệp các vấn đề tâm lý cho các đối tượng có liên quan, đặc biệt là trẻ em.
KT11. Vận dụng được những kiến thức tâm lý học và phương pháp nghiên cứu khoa học tâm lý để thực hiện một nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tâm lý học, hoặc vận dụng được tri thức tổng hợp trong khoa học tâm lý vào hoạt động đánh giá, phòng ngừa, can thiệp các vấn đề tâm lý cho các đối tượng có liên quan.
4.2. Chuẩn đầu ra về kĩ năng/năng lực
4.2.1. Kĩ năng chuyên môn
4.2.1.1. Kỹ năng nghề nghiệp 
(Chương trình đào tạo tập trung vào hình thành kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên theo 2 hướng chuyên sâu: định hướng tham vấn, trị liệu tâm lý (cho các đối tượng có liên quan tại cơ sở giáo dục đặc biệt, cơ sở can thiệp tâm lý) và định hướng tâm lý học trường học (cho học sinh trong các nhà trường).
Đối với nhóm kỹ năng đánh giá các vấn đề sức khỏe tâm thần.
KN1. Có khả năng phát hiện, nhận diện các vấn đề tâm lý của các đối tượng có liên quan tại cơ sở giáo dục, hoặc cơ sở hỗ trợ, can thiệp tâm lý.
KN2. Có kỹ năng lựa chọn các phương pháp và công cụ đánh giá phù hợp; bước đầu đánh giá và đưa ra được các kết luận phù hợp về sức khỏe tâm thần cho các đối tượng có liên quan tại cơ sở giáo dục, hoặc trung tâm can thiệp tâm lý.
KN3. Diễn giải được kết quả đánh giá, sàng lọc các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần; phân loại, lý giải được các vấn đề sức khỏe tâm thần phục vụ cho việc phòng ngừa, can thiệp tâm lý cho các đối tượng có liên quan.
Đối với nhóm kỹ năng phòng ngừa các vấn đề sức khỏe tâm thần.
KN4. Có kỹ năng lập kế hoạch phòng ngừa tâm lý cho cá nhân và nhóm, hướng tới mục tiêu đảm bảo sức khỏe tâm thần cho các đối tượng liên quan tại cơ sở giáo dục, hoặc cơ sở can thiệp tâm lý.
KN5. Có kỹ năng trong việc triển khai và lượng giá các chương trình phòng ngừa tâm lý tại cơ sở giáo dục, cơ sở hỗ trợ tâm lý.
KN6. Thực hiện được hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống nhằm phòng ngừa các vấn đề sức khỏe tâm thần cho các đối tượng liên quan tại cơ sở giáo dục, hoặc cơ sở hỗ trợ tâm lý.
Đối với nhóm kỹ năng tham vấn, trị liệu tâm lý. 
KN7. Lập kế hoạch tham vấn, trị liệu phù hợp với đối tượng cần được can thiệp, hỗ trợ tâm lý.
KN8. Thực hiện được các hoạt động tham vấn, trị liệu cho các đối tượng có liên quan nhằm đạt mục tiêu tham vấn, trị liệu theo kế hoạch. 
KN 9. Có kỹ năng lượng giá, quản lý trường hợp hiệu quả trong tham vấn và trị liệu tâm lý. 
4.2.1.2. Kỹ năng nghiên cứu 
KN10. Có kỹ năng lựa chọn vấn đề, thiết kế và sử dụng được các phương pháp nghiên cứu phù hợp để triển khai nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý học; Có kỹ năng viết báo cáo và đề xuất ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.
4.2.1.3. Kỹ năng tư duy và giải quyết vấn đề 
KN11. Có năng lực tư duy phản biện, tư duy sáng tạo trong giải quyết vấn đề; có kỹ năng lập luận, giải quyết vấn đề dựa trên cơ sở khoa học; có năng lực phân tích, đánh giá, giải quyết vấn đề phù hợp, linh hoạt, sáng tạo.
4.2.2. Kĩ năng bổ trợ
KN12. Thực hiện được các kỹ năng cá nhân, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp, quản trị cảm xúc, làm việc nhóm, hợp tác để tìm kiếm cơ hội phát triển nghề nghiệp và phát triển cá nhân.
KN13. Có năng lực sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng ngoại ngữ bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam trong hoạt động nghề nghiệp.
4.3. Chuẩn về phẩm chất đạo đức
4.3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân
	PC1. Tôn trọng và yêu thương con người; Tôn trọng, chấp nhận sự khác biệt cá nhân, sự đa dạng văn hoá trong đời sống tâm lý và thực tiễn cuộc sống; Có ý thức tự rèn luyện và phát triển bản thân.
4.3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
	PC2. Chủ động tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động nghiên cứu, đánh giá, phòng ngừa, tham vấn và trị liệu tâm lý.
4.3.3. Phẩm chất đạo đức xã hội  
	PC3. Có ý thức trách nhiệm và phục vụ cộng đồng trong các hoạt động nghề nghiệp và hoạt động chung.
4.4. Chuẩn về năng lực tự chủ và trách nhiệm
TCTN1. Có năng lực tự học, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực tâm lý học.
TCTN2. Năng lực làm việc độc lập, hoặc làm việc theo nhóm trong môi trường làm việc khác nhau; Có khả năng tự định hướng, tự thích nghi với môi trường làm việc để phát triển bản thân.
TCTN3. Có năng lực tự lập kế hoạch, quản lý, điều phối, tự đánh giá và cải thiện hiệu quả hoạt động nghề nghiệp của bản thân; Có khả năng tổ chức, dẫn dắt những người khác thực hiện nhiệm vụ chung.
4.5. Vị trí việc làm sinh viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp
Chuyên viên tham vấn học đường trong các cơ sở giáo dục.
Chuyên viên tham vấn, trị liệu tại các cơ sở can thiệp tâm lý.
Chuyên viên tâm lý, chuyên viên đánh giá, sàng lọc các vấn đề về sức khỏe tâm thần tại các cơ sở y tế, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần.
Giáo viên giảng dạy, giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống.
Nghiên cứu viên trong lĩnh vực tâm lý, giáo dục.
Nhân viên dự án phát triển cộng đồng tại các Viện, trung tâm, các tổ chức phi Chính phủ các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp.
Chuyên viên tâm lý, nhân viên trợ giúp xã hội trong các trung tâm bảo trợ xã hội, bảo trợ trẻ em, trung tâm cai nghiện ma túy…
Chuyên viên trong các trung tâm giáo dục cộng đồng tại địa phương hoặc các tổ chức đoàn thể xã hội từ địa phương đến trung ương. 
Chuyên viên đào tạo, hướng nghiệp. 
4.6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tiếp tục học chương trình đào tạo Sau đại học (Thạc sĩ và Tiến sĩ) ngành Tâm lý học, hoặc tham gia học chuyển đổi để học tiếp tục ở các bậc học cao hơn trong các ngành khoa học phù hợp với lĩnh vực tâm lý học được tổ chức tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.
Học đại học văn bằng 2 ở các ngành phù hợp.
5. Cấu trúc, nội dung chương trình đào tạo
5.1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo
Tổng số tín chỉ phải tích lũy:  133 tín chỉ (chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng – An ninh)
· Khối kiến thức chung:  23 tín chỉ
· Khối kiến thức theo lĩnh vực: 9 tín chỉ
+ Bắt buộc: 6 tín chỉ
+ Tự chọn: 3 tín chỉ	
· Khối kiến thức của nhóm ngành: 36 tín chỉ
+ Bắt buộc: 30 tín chỉ
+ Tự chọn: 6 tín chỉ
· Khối kiến thức ngành: 52 tín chỉ
+ Bắt buộc: 37 tín chỉ
+ Tự chọn: 15 tín chỉ
· Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp: 13 tín chỉ
+ Kiến thức thực tập: 7 tín chỉ
+ Kiến thức tốt nghiệp: 6 tín chỉ
· Khóa luận tốt nghiệp: 6 tín chỉ
· Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp: 6 tín chỉ
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	Số TT
	Mã học phần
	
Học phần

	Số tín chỉ
	Số giờ tín chỉ
	Mã số các học phần tiên quyết

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	I
	 
	Phần kiến thức chung
	23
	
	
	
	

	1
	FOS7001
	Triết học Mác – Lê nin
Marxist-Leninist philosophy
	3
	42
	3
	
	

	2
	FOS7002
	Kinh tế chính trị Mác – Lê nin
Marxist-Leninist political economy
	2
	26
	4
	
	FOS7001

	3
	FOS7003
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
Science socialism
	2
	26
	4
	
	FOS7002

	4
	FOS7004
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Ideology
	2
	26
	4
	
	FOS7003

	5
	FOS7005
	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
History of the Communist Party of Vietnam
	2
	26
	4
	
	FOS7004

	6
	FLA7001
	Tiếng Anh 1
General English 1
	3
	36
	6
	3
	

	7
	FLA7002
	Tiếng Anh 2
General English 2
	3
	36
	6
	3
	FLA7001

	8
	MAG7001
	Pháp luật đại cương
Fundamental Laws
	3
	36
	6
	3
	

	9
	ITC7001
	Tin học cơ sở 
Basic Informatics 
	3
	33
	9
	3
	

	10
	FOS7006
	Giáo dục thể chất
Physical Education
	4
	
	
	
	

	11
	
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
Defense - Security Education
	8
	
	
	
	

	II
	 
	Khối kiến thức theo lĩnh vực
	9
	
	
	
	

	II.1
	
	Các học phần bắt buộc
	6
	
	
	
	

	12
	PSE7001
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	3
	36
	6
	3
	

	13
	MAG7002
	Thống kê trong khoa học xã hội
Statistic in Social Science
	3
	36
	6
	3
	

	II.2
	
	Các học phần tự chọn
	3/9
	
	
	
	

	14
	FOS7007
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
Vietnam Basic Culture
	3
	36
	9
	3
	

	15
	PSE7006
	Môi trường và con người
Enviroment and Human
	3
	36
	6
	3
	

	16
	FOS7008
	Đại cương về dân tộc và tôn giáo
Ethnographic and Religion
	3
	36
	9
	3
	

	III
	
	Khối kiến thức của nhóm ngành
	36
	
	
	
	

	III.1
	 
	Các học phần bắt buộc
	30
	
	
	
	

	17
	PSE7002
	Tâm lý học đại cương
General Psychology
	3
	36
	6
	3
	

	18
	PSE7003
	Giáo dục học đại cương
General Education
	3
	36
	6
	3
	

	19
	PSE7004
	Xã hội học đại cương
General Sociology
	3
	36
	6
	3
	

	20
	PSE7007
	Sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao
Physiology of the central nervous system
	3
	36
	6
	3
	

	21
	PSE7008
	Lịch sử tâm lý học
The History of Psychology
	3
	36
	6
	3
	

	22
	PSE7009
	Tâm lý học phát triển
Development Psychology
	3
	39
	3
	3
	PSE7002

	23
	PSE7010
	Nhập môn tâm lý học tham vấn 
Introduction to psychology counseling
	3
	36
	6
	3
	

	24
	PSE7011
	Lý luận giáo dục
Theories of Education
	3
	36
	6
	3
	

	25
	PSE7012

	Lý luận dạy học
Theories of Teaching
	3
	36
	6
	3
	

	26
	PSE7013
	Tổ chức sự kiện 
Organizing Event
	3
	36
	6
	3
	

	III.2
	
	Các học phần tự chọn
	6/12
	
	
	
	

	27
	PSE7014
	Tâm lý học giới tính
Gender psychology
	3
	36
	6
	3
	

	28
	PSE7015
	Tâm lý học giáo dục
Educational psychology
	3
	36
	6
	3
	

	29
	PSE7016
	Các lý thuyết phát triển tâm lý người
The theory of psychological development
	3
	36
	6
	3
	

	30
	PSE7017
	Giáo dục hòa nhập
Inclusive education
	3
	36
	6
	3
	

	IV
	
	Khối kiến thức ngành
	52
	
	
	
	

	IV.1
	
	Các học phần bắt buộc
	37
	
	
	
	

	31
	PSE7018
	Tâm lý học xã hội
Social Psychology
	3
	36
	6
	3
	PSE7002

	32
	PSE7019
	Tâm lý học lâm sàng
Clinical Psychology
	3
	36
	6
	3
	
PSE7009

	33
	PSE7020
	Tham vấn học đường 
School counseling
	3
	36
	6
	3
	PSE7002
PSE7010

	34
	PSE7021
	Phương pháp nghiên cứu tâm lý học
Psychology Research Methodology
	3
	36
	6
	3
	PSE7002

	35
	PSE7005
	Tâm lý học quản lý
Management psychology
	3
	36
	6
	3
	PSE7002

	36
	PSE7022
	Tâm lý học nhân cách
Personality Psychology
	3
	36
	6
	3
	PSE7002

	37
	PSE7023
	Tâm lý học nhận thức
Coginitive Psychology
	3
	36
	6
	3
	PSE7002

	38
	PSE7024
	Tư vấn hướng nghiệp
Career counseling
	3
	36
	9
	0
	PSE7002
PSE7010

	39
	PSE7025
	Tâm bệnh học đại cương
General Psychiatry
	3
	36
	6
	3
	PSE7002

	40
	PSE7026
	Đo lường và đánh giá tâm lý
Measurement and Assesment in Psychology
	3
	36
	6
	3
	PSE7009

	41
	PSE7027
	Tâm lý học dạy học
Teaching psychology
	3
	36
	6
	3
	
PSE7009

	42
	PSE7028
	Phát triển kỹ năng cá nhân
Developing peasonal skills
	4
	40
	10
	10
	

	IV.2
	
	Các học phần tự chọn (sinh viên chọn 1 trong 2 nhóm chuyên môn sâu của ngành).
	15
	
	
	
	

	IV.2.1
	
	Nhóm học phần chuyên sâu về Tham vấn, trị liệu tâm lý  
	
	
	
	
	

	
	
	Các học phần bắt buộc
	9
	
	
	
	

	43
	PSE7029
	Trị liệu tâm lý
Psychological Therapy
	3
	36
	6
	3
	PSE7019

	44
	PSE7030
	Tham vấn tâm lý trẻ em 
Children Counseling
	3
	36
	6
	3
	
PSE7009
PSE7010

	45
	PSE7031
	Thực hành trị liệu tâm lý trẻ em và thanh thiếu niên
The practice of psychotherapy in children and adolescents
	3
	6
	36
	3
	PSE7002


	
	
	Các học phần tự chọn
	6/12
	
	
	
	

	46
	PSE7032
	Tâm bệnh học trẻ em và thanh thiếu niên
Psychiatry Children and Asdolences
	3
	36
	6
	3
	PSE7002

	47
	PSE7033
	Đánh giá tâm lý trẻ em và thanh thiếu niên
Psychological assessment of children and adolescents
	3
	36
	6
	3
	PSE7009

	48
	PSE7034
	Tâm lý học trường học
School psychology
	3
	36
	9
	0
	PSE7009

	49
	PSE7035
	Phòng ngừa các vấn đề tâm lý trong trường học
Preventing psychological problems in schools
	3
	36
	9
	0
	PSE7002
PSE7010

	IV.2.2
	
	Nhóm học phần chuyên môn sâu về Tâm lý học trường học
	15
	
	
	
	

	
	
	Các học phần bắt buộc
	9
	
	
	
	

	50
	PSE7034
	Tâm lý học trường học
School psychology
	3
	36
	9
	0
	PSE7009

	51
	PSE7035
	Phòng ngừa các vấn đề tâm lý trong trường học
Preventing psychological problems in schools
	3
	36
	9
	0
	PSE7002
PSE7010

	52
	PSE7036
	Thực hành tâm lý học trường học
School psychology practice
	3
	6
	39
	0
	PSE7009


	
	
	Các học phần tự chọn
	6/12
	
	
	
	

	53
	PSE7037
	Giáo dục kỹ năng sống
Life-skills education 
	3
	36
	6
	3
	PSE7002


	54
	PSE7038
	Tâm lý học hành vi lệch chuẩn
Psychology of deviant behavior
	3
	36
	6
	3
	PSE7009

	55
	PSE7029
	Trị liệu tâm lý
Psychological Therapy
	3
	36
	6
	3
	PSE7009

	56
	PSE7030
	Tham vấn tâm lý trẻ em 
Children Counseling
	3
	36
	6
	3
	PSE7009

	V
	
	Thực tập, khóa luận
	13
	
	
	
	

	V.1
	
	
	
	
	
	
	

	57
	PSE7039
	Thực tập 1
Internship 1
	3
	
	
	
	SV tích luỹ được 50% số tín chỉ. 


	58
	PSE7040
	Thực tập 2
Internship 2
	4
	
	
	
	SV tích lũy được 75% số tín chỉ, trong đó hoàn thành các học phần bắt buộc thuộc kiến thức cơ sở ngành và ngành. 

	V.2

59
	PSE7041
	Khóa luận
Thesis
	6
	
	
	
	SV tích lũy được 75% số tín chỉ theo CTĐT.
Theo quy định của Học viện

	
	
	Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
	
	
	
	
	

	
	
	Học phần bắt buộc
	3
	
	
	
	

	60
	PSE7042
	Các lý thuyết tâm lý học ứng dụng trong tham vấn, trị liệu
Psychological theories applied in counseling and therapy
	3
	36
	6
	3
	

	
	
	Học phần tự chọn
	3/6
	
	
	
	

	61
	PSE7043
	Tâm lý học ứng dụng trong trường học
Psychology applied in schools
	3
	36
	6
	3
	

	62
	PSE7044
	Giáo dục giá trị 
life-values education
	3
	36
	6
	3
	

	Tổng cộng
	133
	
	
	
	


5.3. Tóm tắt nội dung học phần
1. FOS7001, Triết học Mác – Lênin (3 tín chỉ)
Học phần Triết học Mác – Lênin trình bày khái quát về nguồn gốc, bản chất của triết học; sự hình thành, phát triển của triết học Mác – Lênin và vai trò của nó trong đời sống xã hội; quan điểm của triết học Mác – Lênin về vật chất, ý thức; các nguyên lý, các quy luật, các cặp phạm trù; lý luận nhận thức; quan điểm duy vật lịch sử về sự tồn tại, vận động, phát triển của các hình thái kinh tế-xã hội, giai cấp, dân tộc, nhà nước, cách mạng xã hội, ý thức xã hội và triết học về con người. Sau khi kết thúc học phần, người học nắm vững lý luận triết học Mác – Lênin, trên cơ sở đó xác lập được thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học và vận dụng lý luận đó để nhận thức và cải tạo thế giới; xác lập được phẩm chất đạo đức cách mạng, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng.
2. FOS7002, Chủ nghĩa xã hội khoa học (2 tín chỉ)
Nội dung môn học trình bày những vấn đề cơ bản có tính nhập môn của CNXHKH (quá trình hình thành, phát triển của CNXHKH); trình bày những nội dung cơ bản của CNXHKH theo mục tiêu môn học.
3. FOS7003, Kinh tế chính trị Mac-Lê nin (2 tín chỉ)
Nội dung học phần bàn về các vấn đề như: hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 
4. FOS7004, Tư tưởng Hồ Chí Minh (2 tín chỉ)
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh là môn học thuộc lĩnh vực lịch sử tư tưởng, cung cấp cho người học những kiến thức cần thiết để hình thành thế giới quan, nhân sinh quan khoa học và phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh ở thời đại ngày nay. Nội dung học phần tập trung vào các vấn đề cơ bản như: khái niệm, đối tượng, phương pháp, nội dung cốt lõi, điều kiện lịch sử-xã hội, nguồn gốc, quá trình hình thành, phát triển và những giá trị, ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung của hệ thống tư tưởng, quan điểm cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh và những quan điểm vận dụng của Đảng ta vào sự nghiệp đổi mới đất nước ở giai đoạn hiện nay.


5. FOS7005, Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam (2 tín chỉ)
Học phần trang bị cho sinh viên tri thức chung về đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập môn Lịch sử của Đảng và những kiến thức cơ bản cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng (1920 -1930), quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh dành chính quyền (1930 -1945), lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945 -1975), lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới(1975 -2018). Thông qua các nội dung này, học phần nhấn mạnh đến các thành công, hạn chế; tổng kết những kinh nghiệm về lãnh đạo cách mạng của Đảng, giúp người học nâng cao nhận thức, niềm tin đối với Đảng và khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
6. FLA7001, Tiếng Anh 1(3 tín chỉ)
Học phần tiếng Anh cơ bản 1gồm 6 bài, mỗi bài gồm 4 phần (Phần A, B, C, D) trang bị các kiến thức cơ bản về từ vựng, ngữ pháp để sử dụng tiếng Anh trong các tính huống giao tiếp đơn giản trong đời sống sinh hoạt hàng ngày; rèn luyện các kỹ năng nói, nghe, đọc, viết; thực hành giao tiếp thông qua các tình huống giao tiếp cụ thể. Học phần là cơ sở cho việc phát triển các kỹ năng thực hành tiếng một cách chính xác và hiệu quả
7. FLA7002, Tiếng Anh 2 (3 tín chỉ)
Học phần tiếng Anh cơ bản 2 gồm 6 bài, mỗi bài gồm 4 phần. Học phần tiếng Anh cơ bản 2 tiếp tục củng cố và mở rộng các kiến thức về từ vựng, ngữ pháp; nâng cao các kỹ năng nói, nghe, đọc, viết; thực hành giao tiếp trong các tình huống giao tiếp cụ thể. Học phần giúp hoàn thiện phát triển các kỹ năng thực hành tiếng một cách chính xác, chuẩn mực và hiệu quả.
8. MAG7001, Pháp luật đại cương (3 tín chỉ)
Học phần tập trung về các vấn đề liên quan đến đặc trưng nhà nước; những khái niệm chung về pháp luật; về các lĩnh vực pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
9. ITC7001, Tin học cơ sở 1 (3 tín chỉ)
Học phần Tin học đại cương tập trung trình bày các kiến thức cơ bản liên quan đến thông tin, máy tính điện tử và Công nghệ thông tin; Các khái niệm cơ bản về hệ điều hành và cách sử dụng hệ điều hành; Phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word; Phần mềm xử lý bảng tính Microsoft Excel; Phần mềm trình chiếu Microsoft PowerPoint; Các kiến thức cơ bản về mạng máy tính, Internet, bản quyền và pháp luật.
10.  PSE7001, Phát triển kỹ năng cá nhân (4 tín chỉ)
Học phần phát triển kỹ năng cá nhân trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng mềm cơ bản, hướng tới giúp sinh viên tự nhận thức bản thân, quản lý cảm xúc, có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán, kỹ năng chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển... phù hợp để ứng dụng hiệu quả trong hoạt động nghề nghiệp. Thông qua các hình thức học tập tích cực, đặc biệt là các hoạt động thực hành và trải nghiệm, sinh viên áp dụng được các kỹ năng trong quá trình học tập, trong cuộc sống và trong nghề nghiệp tương lai.
11. FOS7006, Giáo dục thể chất
12. Giáo dục quốc phòng - An ninh
13. PSE7004, Xã hội học đại cương (3 tín chỉ)
	Học phần xã hội học đại cương giới thiệu khái quát lịch sử hình thành, phát triển của xã hội học, đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu của xã hội học. Nội dung học phần tập trung trình bày các tri thức cơ bản của xã hội học: xã hội hóa, cơ cấu xã hội, văn hóa xã hội… Nội dung học phần hướng tới cung cấp những tri thức, kỹ năng nền tảng của xã hội học, giúp sinh viên có những hiểu biết cần thiết về xã hội học, làm nền tảng để nghiên cứu, khám phá tri thức trong lĩnh vực tâm lý học.
14.  MAG7002, Thống kê trong khoa học xã hội (3 tín chỉ)
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán cần thiết về xác suất, đại lượng ngẫu nhiên, vector ngẫu nhiên, hàm (bảng) phân phối xác suất, hàm mật độ và các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên, vector ngẫu nhiên; một số phân phối xác suất thông dụng. Phần thống kê toán trang bị cho người học về lý thuyết mẫu, các bài toán ước lượng như ước lượng điểm, ước lượng khoảng, các bài toán về kiểm định giả thiết thống kê, tương quan và hồi quy tuyến tính.
15. FOS7007, Cơ sở văn hóa Việt Nam (3 tín chỉ)
Học phần cơ sở văn hóa Việt Nam trình bày những đặc trưng cơ bản cùng các quy luật hình thành và phát triển của văn hóa VN; nêu quá tình hình thành và phát triển của bản sắc văn hóa VN trong sự biến thiên trên hai bình diện không gian và thời gian văn hóa, thể hiện qua hệ thống các thành tố văn hóa.
16.  PSE7006, Môi trường và con người (3 tín chỉ)
Học phần Môi trường và con người tập trung nghiên cứu các vấn đề cơ bản về môi trường. Nội dung học phần giúp người học nhận biết, hiểu và phân tích được những kiến thức tổng quan về môi trường, tài nguyên; những vấn đề môi trường đang bức xúc và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người như: ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên… Học phần cũng giúp người học hiểu được những tác động của con người tới môi trường trong các hoạt động sống như: sản xuất, canh tác, khai thác tài nguyên, du lịch, thể thao… đến môi trường;  những giải pháp, chiến lược để bảo vệ môi trường, giảm thiểu những tác động xấu của thiên nhiên. Từ những hiểu biết trên, người học sẽ hành động và tuyên truyền trong cộng đồng để cùng hành động bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm, suy thoái môi trường và hạn chế những tác động xấu của thiên nhiên. 
17.  FOS7008, Đại cương về dân tộc và tôn giáo (3 tín chỉ)
Học phần cung cấp các kiến thức đại cương về dân tộc học và tôn giáo học bao gồm đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, một số quan điểm lý thuyết và những khái niêm cơ bản, vấn đề dân tộc và tôn giáo trong bối cảnh toàn cầu hoá đồng thời trinh bày khái quát về một số tôn giáo lớn trên thế giới và các xu hướng tôn giáo hiện nay nhằm giúp người học có được cái nhìn khách quan, khoa học đối với các thực tiễn dân tộc và tôn giáo đồng thời có thái độ tôn trọng văn hoá, bản sắc cũng như sư đa dạng trong qúa trình phát triển của các dân tộc, quốc gia. Bên cạnh việc hình thành và phát triển các kỹ năng phân tích tài liệu, nhận diện các hiện tượng thuộc phạm vi dân tộc và tôn giáo trong quá trình học tập và thực tiễn nghề nghiệp sau này, học phần còn góp phần rèn luyện các kỹ năng giải quyết vấn đề, thuyết trình, làm việc nhóm giúp sinh viên thành thạo hơn khi học tập các môn học tiếp thẹo
18. PSE7002, Tâm lý học đại cương (3 tín chỉ)
Học phần cung cấp những tri thức cơ bản, nền tảng của khoa học tâm lý, giúp sinh viên có tri thức căn bản để nghiên cứu lĩnh vực tâm lý học giáo dục. Cụ thể, nội dung học phần tập trung vào các vấn đề sau: một số vấn đề chung về tâm lý học; sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức, nhân cách; bản chất tâm lý của hoạt động nhận thức; đời sống tình cảm và bản chất tâm lý của hành động ý chí của con người. 
19. PSE 7003, Giáo dục học đại cương (3 tín chỉ)
Học phần tập trung vào những nội dung cơ bản như: những vấn đề chung về giáo dục học; vai trò của giáo dục đối với sự phát triển xã hội, chức năng xã hội của giáo dục; những thách thức đặt ra cho giáo dục, xu thế phát triển giáo dục thế kỷ 21 và định hướng phát triển; vai trò của giáo dục đối với sự phát triển nhân cách; các vấn đề về mục đích, mục tiêu giáo và nguyên lý giáo dục VN; các vấn đề về hệ thống giáo dục quốc dân và hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam.
20. PSE7007, Sinh lý học thần kinh cấp cao (3 tín chỉ)
Học phần cung cấp những nền tảng tri thức khoa học của hoạt động sinh lý thần kinh cấp cao, giúp sinh viên vận dụng tri thức về giải phẫu sinh lý thần kinh cấp cao và các giác quan vào giải thích các hiện tượng tâm lý người. Nội dung học phần tập trung vào các nội dung nền tảng như: giải phẫu của hệ thần kinh và các giác quan; hoạt động của các định khu chức năng của trung ương thần kinh; hoạt động phản xạ và các giác quan; dây thần kinh và dẫn truyền tín hiệu qua dây thần kinh… Đây là những tri thức nền tảng, giúp sinh viên hiểu được cơ sở sinh lý thần kinh của hoạt động tâm lý người.
21. PSE7008, Lịch sử tâm lý học (3 tín chỉ)
Học phần lịch sử tâm lý học cung cấp cho sinh viên những tri thức về quá trình hình thành, phát triển các tư tưởng, trường phái khác nhau trong tâm lý học và sự hình thành phát triển tâm lý học ở Việt Nam hiện nay: các tư tưởng tâm lý học trong thời kỳ cổ đại; sự ra đời tâm lý học như một khoa học; trường phái nội quan; trường phái phân tâm; trường phái hành vi; trường phái hoạt động; trường phái nhân văn hiện sinh…; sự phát triển tâm lý học tại Việt Nam. Học phần cũng tập trung cung cấp các đánh giá khách quan về các quan điểm, tư tưởng, trường phái tâm lý học qua các thời kỳ, làm nền tảng để sinh viên khám các thành tựu của tâm lý học hiện đại.
22. PSE7009, Tâm lý học phát triển (3 tín chỉ)
Học phần Tâm lí học phát triển cung cấp cho sinh viên những tri thức căn bản về các lí thuyết phát triển tâm lí người và quá trình phát triển tâm lí người dưới góc độ loài và cá thể theo từng giai đoạn lứa tuổi. Học phần tập trung mô tả rõ đặc điểm về sự phát triển tâm lý cá nhân theo từng giai đoạn lứa tuổi từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành.  
23. PSE7010, Nhập môn tâm lý học tham vấn (3 tín chỉ)
Học phần Nhập môn tâm lý học tham vấn tâm lý tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến tham vấn tâm lý như: khái niệm, mục tiêu, hình thức tham vấn tâm lý; vấn đề của thân chủ; yêu cầu nghề nghiệp đối với nhà tham vấn tâm lý; những nguyên tắc đạo đức của hoạt động tham vấn tâm lý; kỹ năng tham vấn tâm lý cơ bản và quy trình thực hiện một ca tham vấn tâm lý. Nội dung của học phần hỗ trợ sinh viên nhận biết, phân tích, đánh giá và vận dụng các kiến thức, kỹ năng tham vấn tâm lý cơ bản vào tình huống tham vấn tâm lý cụ thể. Bên cạnh đó, người học có thể vận dụng những kiến thức về tham vấn tâm lý để tự học, tự phát triển bản thân trên vai trò một nhà tham vấn tâm lý trong tương lai.
24. PSE7011, Lý luận giáo dục (3 tín chỉ)
Học phần Lý luận giáo dục cung cấp hệ thống những tri thức cơ bản về quá trình giáo dục, về các nguyên tắc, nội dung, phương pháp và môi trường giáo dục, hướng đến quá trình giáo dục tổng thể. Nội dung học phần Lý luận giáo dục được cấu trúc thành 6 chương, được sắp xếp một cách lôgic, khoa học. Trong mỗi chương, khối lượng kiến thức lý thuyết chiếm tỷ trọng khá lớn. Các bài tập thực hành cũng được khai thác, vận dụng nhằm hình thành cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ sư phạm.
25.  PSE 7012, Lý luận dạy học (3 tín chỉ)
Học phần Lý luận dạy học bao gồm một hệ thống những kiến thức lý thuyết về quá trình dạy học, về các nguyên tắc, nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học. Nội dung kiến thức học phần Lý luận dạy học được cấu trúc thành 5 chương và được sắp xếp một cách phù hợp. Trong mỗi chương, khối lượng kiến thức lý thuyết chiếm tỷ trọng khá lớn. Các bài tập thực hành cũng được khai thác vận dụng một cách hợp lý nhằm hình thành cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ sư phạm.
26.  PSE7013 Tổ chức sự kiện (3 tín chỉ)
Nội dung học phần được xây dựng theo phương pháp tiếp cận hệ thống, đề cao nguyên tắc học dựa vào sự trải nghiệm nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về tổ chức và điều hành sự kiện, đặc biệt là tổ chức các sự kiện trong hoạt động giáo dục, trên cơ sở đó rèn luyện cho sinh viên một số kỹ năng quan trọng như: kỹ năng xây dựng kế hoạch tổ chức sự kiện; kỹ năng triển khai tổ chức sự kiện; kỹ năng điều phối trong quá trình tổ chức sự kiện. Nội dung học phần trình bày những tri thức, kỹ năng chung về quá trình tổ chức sự kiện, định hướng vào tổ chức các sự kiện trong lĩnh vực giáo dục. Học phần được thực hiện thông qua những hoạt động thực hành mang tính thực tiễn nhằm giúp sinh viên hình thành năng lực nhận biết và giải quyết vấn đề dựa trên cơ sở tư duy logic, sáng tạo và hình thành những kỹ năng thực tiễn trong quá trình tổ chức sự kiện trong lĩnh vực giáo dục.
27. PSE7014, Tâm lý học giới tính (3 tín chỉ)
Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về tâm lý giới tính, nền tảng về sự khác biệt trong tâm lý của giới tính và đời sống tâm lý giới tính. Nội dung môn học tập trung trình bày những vấn đề sau: Những vấn đề chung về giới tính và tâm lý giới tính; Sự phát triển của tâm lý giới tính theo các giai đoạn lứa tuổi; đặc điểm tâm lý giới tính; những vấn đề tâm lý giới tính của cộng đồng LGBT.
28. PSE7015, Tâm lý học giáo dục (3 tín chỉ)
Học phần tâm lý học giáo dục bao gồm những kiến thức cơ bản về cơ sở tâm lý học của giáo dục nhà trường; cơ sở tâm lý của hoạt động dạy, hoạt động học và mối liên hệ giữa các hoạt động đó, trong đó hoạt động giáo dục học đóng vai trò chủ đạo trong mối quan hệ cùng nhau giưa thầy và trò. Học phần cũng đề cập đến cơ sở tâm lý của vấn đề giáo dục đạo đức; cơ sở tâm lý học của việc quản lý lớp học và những vấn đề về phẩm chất, năng lực của người giáo viên trong hoạt động giáo dục.
29. PSE7016, Các lý thuyết phát triển tâm lý người (3 tín chỉ)
Học phần Các lý thuyết phát triển Tâm lý người có nội dung cơ bản trình bày về các lý thuyết nền tảng trong tâm lý học: lý thuyết hành vi, lý thuyết phân tâm, lý thuyết phát sinh nhận thức và lý thuyết hoạt động. Nội dung của học phần đề cập đến những bối cảnh chung thúc đẩy sự ra đời của các lý thuyết trong tâm lý học, trình bày các hướng ứng dụng các lý thuyết tâm lý vào thực tiễn nghiên cứu và cung cấp các dịch vụ đánh giá, phòng ngừa, can thiệp tâm lý, đặc biệt là cho đối tượng trẻ em.
30. PSE7017, Giáo dục hòa nhập (3 tín chỉ)
Giáo dục hoà nhập là bộ môn khoa học thuộc lĩnh vực khoa giáo dục, nghiên cứu những vấn đề chung về giáo dục hoà nhập, hướng đến hỗ trợ trẻ em có nhu cầu đặc biệt hòa nhập hiệu quả trong môi trường giáo dục. Nội dung học phần trình bày những vấn đề cơ bản như: những vấn đề chung về giáo dục hòa nhập; vai trò của giáo dục hòa nhập trong việc cải thiện các vấn đề tâm lý cho trẻ em; tổ chức giáo dục giáo dục hòa nhập cho trẻ em có các vấn đề tâm lý trong môi trường học đường. Học phần hướng đến mục tiêu giúp người học hiểu và triển triển khai được các biện pháp giáo dục hòa nhập hiệu quả cho học sinh trong và sau quá trình can thiệp tâm lý, nhằm thúc đẩy, duy trì những thay đổi tích cực ở học sinh trong môi trường học đường.
31.  PSE 7018, Tâm lý học xã hội (3 tín chỉ)
Học phần Tâm lý học xã hội tập trung trình bày các vấn đề liên quan đến các hiện tương tâm lý nảy sinh trong xã hội loài người. Nội dung của học phần hướng tới việc giúp người học nhận biết, phân tích, diễn giải, đánh giá và vận dụng các hiện tượng tâm lý xã hội như: bầu không khí tâm lý xã hội; dự luận xã hội; tâm trạng xã hội; truyền thống; định kiến và tri giác xã hội vào trong hoạt động của con người. Bên cạnh đó, học phần giúp người học nắm bắt được các quy luật tâm lý xã hội, các cơ chế tâm lý xã hội để vận dụng trong việc giải thích, hình thành, thúc đẩy các hiện tương tâm lý xã hội.
32. PSE7019, Tâm lý học lâm sàng (3 tín chỉ)
Nội dung học phần Tâm lý học lâm sàng đề cập đến các khái niệm, phương pháp tiếp cận, các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản của tâm lý học lâm sàng; tập trung trình bày các phương pháp và công cụ được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực tâm lý học lâm sàng; quy trình tiến hành ca lâm sàng; mối quan hệ của nhà tâm lý lâm sàng với bệnh nhân. Bên cạnh đó, học phần cũng đề cập đến hoạt động nghề nghiệp của nhà tâm lý học lâm sàng hiện nay như chức năng và các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của nhà tâm lý học lâm sàng. Những nội dung này cung cấp nền tảng lý luận và nghiệp vụ để sinh viên nghiên cứu và hình thành các năng lực chuyên sâu về đánh giá, phòng ngừa, can thiệp các vấn đề tâm lý cho các đối tượng có liên quan.
33. PSE7019, Tham vấn học đường (3 tín chỉ)
Học phần tham vấn học đường cơ bản tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến tham vấn học đường, ở mức độ cơ bản. Học phần trang bị cho người học những kiến thức chung về tham vấn học đường, bao gồm: khái niệm, mục tiêu, quy trình, hình thức tham vấn học đường; những vấn đề tâm lý cơ bản của học sinh hiện nay; vai trò, yêu cầu và các hoạt động nghiệp vụ của nhà tham vấn học đường; những nguyên tắc đạo đức của hoạt động tham vấn học đường; cách triển khai những kỹ năng tham vấn cơ bản theo quy trình thực hiện một ca tham vấn học đường trong thực tiễn nhà trường.
34. PSE7021, Phương pháp nghiên cứu Tâm lý học (3 tín chỉ)
Học phần phương pháp nghiên cứu tâm lý học bao tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến các vấn đề phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu cụ thể trong tâm lý học như: các vấn đề chung của nghiên cứu tâm lý học; tiến trình nghiên cứu; giả thuyết khoa học và cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu; chọn mẫu trong nghiên cứu; phương pháp quan sát; phương pháp điều tra bằng bảng hỏi; phương pháp phỏng vấn; phương pháp nghiên cứu trường hợp; phương pháp thực nghiệm; trắc nghiệm; phương pháp nghiên cứu tài liệu và phương pháp thống kê toán học. Học phần hình thành cho sinh viên những tri thức, kỹ năng cơ bản để có thể lựa chọn và tiến hành một nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý học.
35. PSE7005, Tâm lý học quản lý (3 tín chỉ)
Học phần tâm lý học quản lý tập trung nghiên cứu các vấn đề cơ bản sau: hoạt động lãnh đạo và quản lý từ phương diện tâm lý học; đặc điểm tâm lý của người lãnh đạo, quản lý và tập thể lao động. Nội dung học phần tập trung giúp người học phân biệt được hoạt động lãnh đạo và quản lý; hình thành được những phẩm chất và năng lực của người quản lý và hiểu được những đặc trưng tâm lý trong tập thể lao động, làm nền tảng cho các tác động quản lý, quản trị phù hợp.
36. PSE7022, Tâm lý học nhân cách (3 tín chỉ)
Học phần Tâm lý học nhân cách trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng và chuyên sâu về nhân cách như: Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu của tâm lý học nhân cách; Các trường phái, xu hướng nghiên cứu về nhân cách; Các đặc điểm nhân cách; Các kiểu nhân cách; Các thuộc tính của nhân cách; Các con đường hình thành và phát triển nhân cách. Kết thúc học phần, sinh viên có tri thức và kỹ năng phân tích, đánh giá các vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ liên nhân cách, các chuẩn mực nhân cách, các con đường hình thành và phát triển nhân cách.
37. PSE7023, Tâm lý học nhận thức (3 tín chỉ)
Học phần tâm lý học nhận thức tập trung nghiên cứu các vấn đề cơ bản liên quan đến hiện tượng nhận thức của con người, bao gồm: nhập môn tâm lý học nhận thức; cơ sở sinh lý của nhận thức; các quá trình nhận thức, trí nhớ; ngôn ngữ và nhận thức. Đây là những kiến thức cơ bản, làm nền tảng giúp sinh viên nghiên cứu các vấn đề bất thường và các biện pháp phòng ngừa, can thiệp các bất thường về nhận thức cho các đối tượng liên quan được trình bày trong các học phần tiếp theo.
38. PSE7024, Tham vấn hướng nghiệp (3 tín chỉ)
Học phần tham vấn hướng nghiệp cơ bản tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến tham vấn hướng nghiệp cho học sinh. Học phần trang bị cho người học những kiến thức chung về tham vấn hướng nghiệp, bao gồm: khái niệm, mục tiêu, quy trình, hình thức tham vấn hướng nghiệp; vai trò, yêu cầu của nhà tham vấn hướng nghiệp trong việc hỗ trợ học sinh lựa chọn nghề nghiệp; phương pháp vận dụng các lý thuyết hướng nghiệp trong việc định hướng, tham vấn hướng nghiệp cho học sinh.
39. PSE7025, Tâm bệnh học đại cương (3 tín chỉ)
Học phần được trình bày các vấn đề chung về tâm bệnh học, các mô hình giả thuyết nguyên nhân gây ra các rối loạn tâm lý, tâm thần cơ bản; trình bày đặc điểm của các dấu hiệu, triệu chứng tâm lý; phân loại và chẩn đoán các rối loạn tâm lý tâm thần cơ bản theo DSM-5. Từ đó giúp người học có cái nhìn tổng quát về một số rối loạn tâm lý cơ bản, biết cách nhận diện các dấu hiệu, triệu chứng của thân chủ có rối loạn, bước đầu đánh giá, chẩn đoán để đưa ra định hướng phòng ngừa và điều trị cho thân chủ có rối loạn.
40. PSE7026, Đo lường và đánh giá tâm lý (3 tín chỉ)
Học phần đo lường và đánh giá tâm lý tập trung trình bày các vấn đề liên quan đến hoạt động đo lường và đánh giá trong nghiên cứu tâm lý người. Nội dung của học phần hướng tới việc giúp người học nhận biết, phân tích, diễn giải, đánh giá và vận dụng các kiến thức về đo lường và đánh giá trong nghiên cứu tâm lý người như: các khái niệm căn bản trong đo lường và đánh giá tâm lý; quy trình, nguyên tắc, kỹ thuật thiết kế công cụ đo lường; các kỹ thuật phân tích item; phương pháp chọn mẫu; phương pháp đánh giá độ tin cậy của công cụ đo lường; độ hiệu lực và các phương pháp đánh giá độ hiệu lực của công cụ đo trong nghiên cứu tâm lý học. 
41. PSE7027, Tâm lý học dạy học 
Học phần Tâm lý dạy học tập trung trình bày các vấn đề liên quan đến các hoạt động học và hoạt động dạy; sự hình thành  kỹ năng, kỹ xảo; dạy học và sự phát triển trí tuệ; các quan điểm về nội dung và phương pháp dạy học dưới tiếp cận tâm lý học. Nội dung của học phần hướng tới việc giúp người học nhận biết, phân tích, diễn giải, đánh giá và vận dụng các kiến thức tâm lý học trong hoạt động dạy và học để thiết kế và thi công hoạt động dạy học hiệu quả từ phương diện tâm lý học.
42. PSE7032, Tâm bệnh học trẻ em và thanh thiếu niên 
Học phần Tâm bệnh học trẻ em và thanh thiếu niên trình cung cấp các kiến thức khoa học để nhận dạng, chẩn đoán, đánh giá một số triệu chứng rối loạn tâm lý, từ đó có cái nhìn tổng quát về một số bệnh tâm lý cơ bản có thể nảy sinh và hình thành trong quá trình phát triển tâm lý của con người, đặc biệt ở lứa tuổi vị thành niên. Bên cạnh đó, học phần trình bày và hướng dẫn người học thu thập thông tin, phân tích những giả thuyết nguyên nhân dẫn đến rối loạn tâm lý ở trẻ vị thành niên trên một số trường hợp cụ thể.
43. PSE 7033, Đánh giá tâm lý trẻ em và thanh thiếu niên (3 tín chỉ)
Học phần trình bày những nội dung cơ bản về lý thuyết và thực hành đánh giá tâm lý trẻ em và thanh thiếu niên: mục tiêu, phương pháp, quy trình, nguyên tắc đạo đức trong quá trình đánh giá tâm lý và những vấn đề cần lưu ý trong quá trình đánh giá tâm lý trẻ vị thành niên tại Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở lý thuyết khoa học, học phần trình bày một số công cụ và trắc nghiệm cơ bản để đánh giá những vấn đề tâm lý hướng nội và những vấn đề tâm lý hướng ngoại của trẻ vị thành niên Việt Nam hiện nay. Nội dung học phần là nền tảng quan trọng cho quá trình phòng ngừa, can thiệp các vấn đề tâm lý cho trẻ vị thành niên.
44. PSE7029, Trị liệu tâm lý (3 tín chỉ)
Học phần Trị liệu tâm lý tập trung trình bày các vấn đề cơ bản như: các khái niệm trị liệu tâm lý; đối tượng nhiệm vụ và bản chất của trị liệu tâm lý; quan điểm của các lý thuyết, trường phái khác nhau về trị liệu tâm lý; các liệu pháp ứng dụng trong tâm lý trị liệu và quy trình thực hiện một ca trị liệu tâm lý. Từ đó, giúp sinh viên có thể vận dụng những tri thức này trong thực hành đánh giá, chẩn đoán, định hình trường hợp và lên kế hoạch can thiệp tâm lý cho các trường hợp có nhu cầu trợ giúp tâm lý.
46. PSE7030, Tham vấn tâm lý trẻ em 
Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản về tham vấn tâm lý trẻ em, bao gồm: các vấn tâm lý nảy sinh trong quá trình phát triển tâm lý trẻ em và những rối loạn phát triển thường gặp; các nguyên tắc đạo đức, kỹ năng chuyên biệt được sử dụng trong quá trình tham vấn tâm lý trẻ em và kỹ thuật áp dụng trong tham vấn tâm lý trẻ em; một số tình huống thường gặp trong tham vấn tâm lý trẻ em... Học phần giúp người học lĩnh hội tri thức, hình thành được các phẩm chất, kỹ năng cần thiết, vận dụng linh hoạt vào quá trình tham vấn tâm lý cho trẻ em. 
47. PSE7031, Thực hành trị liệu tâm lý trẻ em và thanh thiếu niên 
Học phần thực hành trị liệu tâm lý trẻ em và thanh thiếu niên hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về lý luận tâm lý trong thực hành trị liệu tâm lý cho trẻ em và thanh thiếu niên. Học phần được triển khai dưới dạng hoạt động quan sát, thực tế, thực hành nghề nghiệp tại cơ sở, trong đó yêu cầu sinh viên vận dụng tổng hợp các tri thức tâm lý học trong hoạt động sàng lọc, đánh giá, xây dựng kế hoạch can thiệp và tiến hành trị liệu tâm lý cho những trường hợp cụ thể. Các nội dung thực hành nghề nghiệp cụ thể sẽ được quy định trong Quy định thực hành, thực tập nghề nghiệp của sinh viên ngành tâm lý học giáo dục của Học viện quản lý giáo dục.
48. PSE7034, Tâm lý học trường học (3 tín chỉ)
Học phần tâm lý học trường học tập trung giới thiệu những vấn đề cơ bản về lý thuyết và thực hành trong tâm lý học trường học: các phạm trù, khái niệm cơ bản trong tâm lý học trường học; đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu trong tâm lý học trường học; các vấn đề sức khỏe tâm thần học đường của học sinh hiện nay; các hoạt động nghiệp vụ và vai trò của chuyên viên tâm lý học trong phòng ngừa, can thiệp các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần học đường; các mô hình dịch vụ tâm lý học trường học; hệ thống phẩm chất, năng lực và đạo đức nghề nghiệp của chuyên gia tâm lý học trường học.
49.  PSE7035, Phòng ngừa các vấn đề tâm lý trong trường học (3 tín chỉ)
             Học phần tập trung vào việc nhận dạng, sàng lọc và triển khai các hoạt động phòng ngừa các vấn đề tâm lý, đảm bảo sức khoẻ tâm thần cho trẻ em trong trường học. Nội dung học phần hướng đến những vấn đề tâm lý cơ bản mà học sinh đang phải đối mặt; chỉ rõ mô hình phòng ngừa các vấn đề tâm lý cho học và các bước để triển khai mô hình này từ phương diện tâm lý học trường học; cách thức sàng lọc, xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động phòng ngừa các vấn đề tâm lý trong trường học; phân tích vai trò của giáo viên, phụ huynh, ban giám hiệu và các lực lượng xã hội khác trong việc phối hợp giải quyết các vấn đề sức khỏe tâm thần cho học sinh trong phạm vi học đường.
50. PSE 7037, Giáo dục kỹ năng sống (3 tín chỉ)
Học phần giáo dục  kỹ năng sống trình bày những vấn đề cơ bản về giáo dục kỹ năng sống hướng tới mục tiêu rèn luyện những giá trị sống, kỹ năng sống cơ bản cho học sinh. Nội dung học phần tập trung vào các vấn đề cơ bản sau: phân loại, nội dung kỹ năng sống; mối liên hệ giữa hệ thống kỹ năng sống, và các vấn đề tâm lý học đường của học sinh trong giai đoạn hiện nay; nguyên tắc, hình thức, phương pháp giáo dục kỹ năng sống; thực hành giảng dạy kỹ năng sống cho học sinh.
51. PSE 7038, Tâm lý học hành vi lệch chuẩn (3 tín chỉ)
Học phần tâm lý học hành vi lệch chuẩn trình bày cơ sở tâm lý học của hành vi lệch chuẩn, đặc biệt là hành vi lệch chuẩn ở trẻ vị thành niên. Học phần bổ trợ những tri thức tâm lý học cần thiết để giải thích cơ chế hình thành, phát triển hành vi lệch chuẩn ở trẻ vị thành niên trong quá trình trưởng thành, qua đó hỗ trợ các phương pháp phòng ngừa, can thiệp các vấn đề hành vi lệch chuẩn ở thanh niên, học sinh. Nội dung học phần tập trung và các nội dung cơ bản sau: đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu cơ bản trong tâm lý học về hành vi lệch chuẩn; các khái niệm và phạm trù cơ bản về hành vi lệch chuẩn; bản chất tâm lý của hành vi lệch chuẩn ở trẻ em và thanh thiếu niên; các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lệch chuẩn; hỗ trợ và can thiệp tâm lý cho học sinh có hành vi lệch chuẩn.
52. PSE 7036, Thực hành tâm lý học trường học (3 tín chỉ)
Học phần thực hành tâm lý học trường học hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về lý luận và thực hành tâm lý học trường học. Học phần được triển khai dưới dạng hoạt động quan sát, thực tế, thực hành nghề nghiệp tại trường học; yêu cầu sinh viên vận dụng tổng hợp các tri thức tâm lý học trong hoạt động sàng lọc, đánh giá, xây dựng kế hoạch phòng ngừa, can thiệp các vấn đề tâm lý cho học sinh trong các cơ sở giáo dục. Các nội dung thực hành nghề nghiệp cụ thể sẽ được quy định trong Quy định thực hành, thực tập nghề nghiệp của sinh viên ngành tâm lý học giáo dục của Học viện quản lý giáo dục.
53. PSE7039, Thực tập cơ sở (3 tín chỉ)
Thực tập cơ sở là học phần yêu cầu vận dụng tổng hợp kiến thức thuộc lĩnh vực tâm lý học giáo dục trong hoạt động thực tiễn, đặc biệt nhấn mạnh kỹ năng và đạo đức nghề nghệp trong quá trình hoạt động nghề nghiệp tâm lý học. Nội dung học phần yêu cầu sinh viên vận dụng tổng hợp tri thức tâm lý học và các tri thức liên ngành khác vào trong quá trình định hình, phòng ngừa, can thiệp các vấn đề tâm lý nảy sinh ở trẻ em, thanh thiếu niên. Dưới hình thức hoạt động thực tập nghề nghiệp, học phần thực tập cơ sở được triển khai tại các cơ sở giáo dục hoặc các cơ sở can thiệp, hỗ trợ tâm lý, tập trung vào quá trình quan sát, giải thích các vấn đề tâm lý; định hình các trường hợp cụ thể; bước đầu tham gia có giới hạn vào quá trình đánh giá, xây dựng dựng chương trình phòng ngừa, can thiệp và tiến hành hoạt động phòng ngừa, can thiệp theo kế hoạch cho các đối tượng có liên quan. Các nội dung thực tập cơ sở cụ thể sẽ được quy định trong Quy định thực hành, thực tập nghề nghiệp của sinh viên ngành tâm lý học giáo dục của Học viện quản lý giáo dục.


54. PSE7040, Thực tập tốt nghiệp (5 tín chỉ)
Thực tập tốt nghiệp là học phần vận dụng tổng hợp kiến thức toàn khóa học trong hoạt động thực tiễn hoạt động nghề nghiệp, hướng tới định hình các phẩm chất, năng lực nghề nghiệp, đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. Nội dung học phần chú trọng yêu cầu sinh viên vận dụng tổng hợp tri thức, kỹ năng toàn khóa học vào trong quá trình đánh giá, phòng ngừa, can thiệp các vấn đề tâm lý nảy sinh ở trẻ em, thanh thiếu niên. Dưới hình thức hoạt động thực tập nghề nghiệp, học phần thực tập tốt nghiệp được triển khai tại các cơ sở giáo dục hoặc các cơ sở can thiệp, hỗ trợ tâm lý, tập trung vào quá trình định hình các vấn đề tâm lý; thực hành đánh giá, sàng lọc, xây dựng dựng chương trình phòng ngừa, can thiệp, đồng thời tiến hành hoạt động phòng ngừa, can thiệp theo kế hoạch dưới sự giám sát chuyên môn cho các đối tượng có liên quan. Các nội dung thực tập tốt nghiệp cụ thể sẽ được quy định trong Quy định thực hành, thực tập nghề nghiệp của sinh viên ngành tâm lý học giáo dục của Học viện quản lý giáo dục.
55. PSE7041, Khóa luận (6 tín chỉ)
Khóa luận tốt nghiệp là học phần trong đó sinh viên thực hiện hoạt động nghiên cứu dưới sự hướng dẫn khoa học của giảng viên sau khi sinh viên đạt những điều kiện nhất định về kết quả học tập. Nội dung học phần yêu cầu sinh viên làm việc độc lập theo sự hướng dẫn khoa học của giảng viên để lựa chọn vấn đề nghiên cứu; xây dựng đề cương, kế hoạch và triển khai nghiên cứu; viết báo cáo về kết quả nghiên cứu (khóa luận tốt nghiệp); bảo vệ kết quả nghiên cứu. Học phần yêu cầu sinh viên vận dụng tổng hợp các tri thức về tâm lý học giáo dục và phương pháp nghiên cứu khoa học trong tâm lý học, hướng tới định hình năng lực nghiên cứu, đánh giá, trình bày và bảo vệ kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý học giáo dục.
56. PSE7042, Các lý thuyết tâm lý học ứng dụng trong tham vấn, trị liệu (3 tín chỉ)
Học phần các lý thuyết tâm lý học ứng dụng trong tham vấn và trị liệu tập trung trình bày các vấn đề liên quan đến các lý thuyết tâm lý được ứng dụng trong hoạt động tham vấn, trị liệu. Nội dung của học phần hướng tới việc giúp người học nhận biết, phân tích, diễn giải, đánh giá và vận dụng các lý thuyết, các cách tiếp cận trong tâm lý học vào trong hoạt động tham vấn, trị liệu. Các lý thuyết, phương pháp tiếp cận được chú trọng gồm: lý thuyết phân tâm; lý thuyết hành vi; lý thuyết nhân hân văn – hiện sinh; lý thuyết hoạt động; tiếp cận hệ thống gia đình…
57.  PSE7043, Tâm lý học ứng dụng trong trường học (3 tín chỉ)
Học phần Tâm lý học ứng dụng trong trường học trình bày những ứng dụng cơ bản của tâm lý học vào thực tiễn hoạt động giáo dục trong nhà trường, góp phần thúc đẩy chất lượng giáo dục và đảm bảo sức khỏe tâm thần học đường. Nội dung học phần tập trung vào các vấn đề cơ bản sau: những vấn đề học đường dưới góc nhìn tâm lý học; tâm lý học ứng dụng trong hoạt động giảng dạy, giáo dục; tâm lý học ứng dụng trong hoạt động đánh giá, phân loại học sinh; tâm lý học ứng dụng trong hoạt động quản trị nhà trường; tâm lý học ứng dụng trong chăm sóc sức khỏe tâm thần học đường.
58. PSE7044, Giáo dục giá trị (3 tín chỉ)
Học phần giáo dục giá trị trình bày những vấn đề cơ bản về giáo dục giá trị sống hướng tới mục tiêu rèn luyện những giá trị sống cơ bản cho học sinh, qua đó phòng ngừa các vấn đề tâm lý nảy sinh do thiếu hụt, hoặc lệch lạc trong hệ thống giá trị sống. Nội dung học phần tập trung nghiên cứu những vấn đề về giáo dục giá trị sống cho thế hệ trẻ (khái niệm giáo dục giá trị sống, bản chất giáo dục giá trị, mục đích, nguyên tắc lựa chọn các giá trị, những nội dung cần giáo dục giá trị cho thế hệ trẻ, phương pháp giáo dục giá trị, những con đường giáo dục cho thế hệ trẻ từ mầm non đến trung học phổ thông).
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3.4. Ma trận thể hiện sự đóng góp của các học phần vào việc đạt được chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
	STT
	Mã học phần
	Tên học phần
	CĐR về kiến thức (KT)
	CĐR về kỹ năng (KN)
	CĐR về phẩm chất (PC)
	Năng lực tự chủ, trách nhiệm

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	I
	 
	Khối kiến thức chung
(Không tính các học phần GDTC, ANQP và kỹ năng mềm)

	1
	FOS7001
	Triết học Mác – Lê nin
Marxist-Leninist philosophy

	3
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	





	2
	
	1
	2
	1
	1

	2
	FOS7002
	Kinh tế chính trị Mác – Lê nin
Marxist-Leninist political economy
	3
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	

1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	
	1
	
	1
	2
	1
	

1

	3
	FOS7003
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
Science socialism
	3
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	1
	


1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	





	2
	1
	2
	1
	1
	1

	4
	FOS7004
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Ideology
	 3
	 
	 
	 
	 
	 1
	 
	 
	
	1
	




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	2
	2
	1
	2
	2
	1
	1

	5
	FOS7005
	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
History of the Communist Party of Vietnam
	 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 2
	 
	 2
	1
	
	2
	1
	1
	
1

	6
	FLA7001
	Tiếng Anh 1
General English 1
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	2
	1
	1

	7
	FLA7002
	Tiếng Anh 2
General English 2
	 
	 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	3
	
	
	2
	1
	1

	8
	MAG7001
	Pháp luật đại cương
Fundamental Laws
	 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 1
	1
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	2
	1
	
1

	9
	ITC7001
	Tin học cơ sở 
Basic Informatics 
	 1
	 1
	 3
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	2
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	 2
	
	
	
	
	1
	1

	10
	FOS7006
	Giáo dục thể chất
Physical Education
	 3
	 
	 
	 
	 
	 1
	 
	 1
	1
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
1

	     11
	
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
Defense - Security Education
	 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	1
	2
	2
	
1

	II
	 
	Khối kiến thức theo lĩnh vực

	II.1
	
	Các học phần bắt buộc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 

	12
	PSE7001
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	
	
	
	3
	1
	
	
	
	1
	1
	
2
	1
	3
	2
	
	2
	
	
	
	2
	3
	1
	
	1
	
	
	
	2
	2
	

	13
	MAG7002
	Thống kê trong khoa học xã hội
Statistic in Social Science
	
	
	
	3
	1
	
	
	
	1
	1
	
2
	1
	3
	2
	
	2
	
	
	
	2
	3
	1
	
	1
	
	
	
	2
	2
	


	II.2
	
	Các học phần tự chọn
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	

	14
	FOS7007
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
Vietnam Basic Culture
	
	 
	 
	 
	 2
	 1
	1
	1
	
	1
	
1 
	1
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	
	3
	
	
	1
	1
	
1

	15
	PSE7006
	Môi trường và con người
Enviroment and Human
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	2
	
	2
	1
	1
	
1

	16
	FOS7008
	Đại cương về dân tộc và tôn giáo
Ethnographic and Religion
	
	 
	 
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	 2
	
	1
	
	1
	
1 

	III
	
	Khối kiến thức của nhóm ngành

	III.1
	 
	Các học phần bắt buộc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 

	17
	PSE7002
	Tâm lý học đại cương
General Psychology
	
	 
	 
	2
	3
	2
	3
	2
	2
	2
	
 
 
 3
	 2
	 2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	2
	1
	1
	2
	1
	
1

	18
	PSE7003
	Giáo dục học đại cương
General Education
	
	 
	 
	 1
	 3
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	1
	
	
	1
	1
	
	2
	1
	
	
	2
	1
	1
	2
	1
	
1

	19
	PSE7004
	Xã hội học đại cương
General Sociology
	
	 
	 
	
	3
	 1
	 1
	 1
	 
	
	 
 1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	2
	
	1
	1
	1
	1

	20
	PSE7007
	Sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao
Physiology of the central nervous system
	
	 
	 
	 
	 
	 3
	 1
	 1
	1
	2
	

 
 1
	 1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	1
	1
	1

	21
	PSE7008
	Lịch sử tâm lý học
The History of Psychology
	
	 
	 
	 
	3
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	
1

	22
	PSE7009
	Tâm lý học phát triển 
Development Psychology
	
	 
	 
	 
	 2
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	
	2
	1
	2
	1
	1
	1

	23
	PSE7010
	Nhập môn tâm lý học tham vấn 
Introduction to psychology counseling
	
	 
	 
	 
	 
	1
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	1
	3
	3
	3
	
	
	
	
	3
	3
	3
	2
	2
	
2

	24
	PSE7011
	Lý luận giáo dục 
Theories of Education
	
	
	
	
	2
	1
	1
	2
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	2
	2
	2
	1

	25
	PSE7012
	Lý luận dạy học
Theories of Teaching
	
	
	
	
	2
	1
	
	2
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	2
	2
	2
	1

	26
	PSE7013
	Tổ chức sự kiện 
Organizing Event
	
	
	
	
	1
	1
	
	2
	1
	2
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	1
	1
	2
	2
	2
	
3

	III.2
	
	Các học phần tự chọn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	PSE7014
	Tâm lý học giới tính
Gender Psychology
	
	
	
	
	2
	2
	3
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	1
	
	1
	1
	1
	1

	28
	PSE7015
	Tâm lý học giáo dục
Educational psychology
	
	
	
	
	3
	2
	1
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	1
	1
	1
	1

	29
	PSE7016
	Các lý thuyết phát triển tâm lý người
The theory of psychological development
	
	
	
	
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	2
	
	2
	
	2
	
	2
	2
	2
	
	
	
	
	2
	
	1
	1
	1
	
1

	30
	PSE7017
	Giáo dục hòa nhập
Inclusive education
	
	
	
	
	2
	1
	1
	2
	3
	2
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	IV
	
	Khối kiến thức ngành

	IV.1
	
	Các học phần bắt buộc

	31
	PSE7018
	Tâm lý học xã hội 
Social Psychology
	
	
	
	
	3
	2
	2
	2
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	2
	1
	2
	1
	1
	
1

	32
	PSE7019
	Tâm lý học lâm sàng 
 Clinical Psychology
	
	
	
	
	2
	3
	3
	2
	
	
	
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	3
	2
	2
	2
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	33
	PSE7020
	Tham vấn học đường
 School counseling
	
	
	
	
	2
	
	2
	3
	3
	1
	
	1
	1
	1
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	1
	1
	1
	3
	3
	
2

	34
	PSE7021
	Phương pháp nghiên cứu tâm lý học
 Psychology Research Methodology
	
	
	
	
	
	2
	3
	2
	2
	
	3
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	2
	3
	
	
	
	1
	2
	1
	1
	1
	
1

	35
	PSE7005
	Tâm lý học quản lý 
Management psychology
	
	 
	 
	 
	 3
	 
	2
	2
	1
	
	
	2
	2
	2
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	2
	1
	2
	
2

	36
	PSE7022
	Tâm lý học nhân cách
Personality Psychology
	
	 
	 
	 
	 2
	 2
	 2
	3
	3
	
	
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	1
	1
	2
	2

	37
	PSE7023
	Tâm lý học nhận thức
Coginitive Psychology
	
	 
	 
	 
	 2
	 2
	1
	3
	3
	
	
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	2
	
	1
	2
	2
	
2

	38
	PSE7024
	Tư vấn hướng nghiệp
Career counseling
	
	 
	 
	 
	 2
	 2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	
	2
	2
	2
	2
	3
	
2

	39
	PSE7025
	Tâm bệnh học đại cương
General Psychiatry
	
	 
	 
	 
	 2
	 2
	2
	3
	3
	
	
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
1

	40
	PSE7026
	Đo lường và đánh giá tâm lý
Measurement and Assesment in Psychology
	
	 
	 
	 2
	 2
	 
	2
	3
	3
	
	
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	
	
	
	2
	2
	2
	1
	1
	2

	41
	PSE7027
	Tâm lý học dạy học
Teaching psychology
	 
	 
	 
	 
	 3
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	2
	
	2
	1
	1
	1

	42
	PSE7028
	Phát triển kỹ năng cá nhân
Developing peasonal skills
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	2
	3
	3
	3

	IV.2
	
	Các học phần tự chọn (sinh viên chọn 1 trong 2 nhóm chuyên môn sâu của ngành)

	IV.2.1

	
	Nhóm học phần chuyên sâu về tham vấn, trị liệu tâm lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Các học phần bắt buộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	PSE7029
	Trị liệu tâm lý 
Psychological Therapy
	 
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	2
	1
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	
	
	
	2
	3
	2
	1
	2
	
1

	44
	PSE7030
	Tham vấn tâm lý trẻ em 
Children Counseling 
	 
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	3
	1
	2
	2
	2
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	
	
	
	2
	3
	2
	2
	2
	1

	45
	PSE7031
	Thực hành trị liệu tâm lý trẻ em và thanh thiếu niên 
The practice of psychotherapy in children and adolescents
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	3
	3
	3
	
	
	
	
	3
	3
	3
	2
	2
	
2

	
	
	Các học phần tự chọn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	PSE7032
	Tâm bệnh học trẻ em và thanh thiếu niên 
Psychiatry Children and Asdolences
	 
	
	
	
	
	
	1
	3
	3
	3
	1
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1

	47
	PSE7033
	Đánh giá tâm lý trẻ em và thanh thiếu niên 
Psychological assessment of children and adolescents
	 
	
	
	
	
	
	2
	3
	3
	3
	2
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	2
	3
	2
	1
	1
	
1

	48
	PSE7034
	Tâm lý học trường học 
School psychology
	 
	
	
	
	
	
	1
	3
	2
	3
	1
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	3
	3
	3
	1
	2
	1

	49
	PSE7035
	Phòng ngừa các vấn đề tâm lý trong trường học 
Preventing psychological problems in schools
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 3
	2
	2
	3
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	3
	1
	1
	1
	
	
	
	
	3
	3
	3
	2
	2
	
1

	IV.2.2
	
	Nhóm học phần chuyên sâu về Tâm lý học trường học 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Các học phần bắt buộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	PSE7034
	Tâm lý học trường học 
School psychology
	 
	
	
	
	
	
	1
	3
	2
	3
	1
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	3
	3
	3
	1
	2
	1

	51
	PSE7035
	Phòng ngừa các vấn đề tâm lý trong trường học 
Preventing psychological problems in schools
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 3
	2
	2
	3
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	3
	1
	1
	1
	
	
	
	
	3
	3
	3
	2
	2
	
1

	52
	PSE7036
	Thực hành tâm lý học trường học 
School psychology practice
	 
	 
	 
	 
	 2
	 1
	2
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	
	
	
	
	3
	3
	3
	2
	3
	
1

	
	
	Các học phần tự chọn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	PSE7037
	Giáo dục kỹ năng sống 
life-skills education 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	3
	1
	1
	3
	1
	
	
	
	1
	1
	3
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	2
	3
	
1

	54
	PSE7038
	Tâm lý học hành vi lệch chuẩn 
Psychology of deviant behavior
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	1
	3
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	
1

	55
	PSE7029
	Trị liệu tâm lý 
Psychological Therapy
	 
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	2
	1
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	
	
	
	2
	3
	2
	1
	2
	
1

	56
	PSE7030
	Tham vấn tâm lý trẻ em 
Children Counseling 
	 
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	3
	1
	2
	2
	2
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	
	
	
	2
	3
	2
	2
	2
	1

	V3
	
	Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp

	V3.1
	
	Thực tập
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	PSE7039
	Thực tập 1
Internship 1
	
	
	
	
	2
	2
	1
	1
	3
	2
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	2
	
2

	58
	PSE7040
	Thực tập 2
Internship 2
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	3
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	2
	
	
	
	3
	3
	3
	3
	3
	
3

	59
	PSE7041
	Khóa luận
Thesis
	
	
	
	
	2
	1
	1
	
	
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	1
	1
	1
	2
	2
	
2

	 
	
	Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp

	
	
	Học phần bắt buộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	PSE7042
	Các lý thuyết tâm lý học ứng dụng trong tham vấn, trị liệu 
Psychological theories applied in counseling and therapy
	
	
	
	
	2
	2
	2
	3
	3
	
	
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
1

	
	
	Học phần tự chọn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	PSE7043
	Tâm lý học ứng dụng trong trường học
Psychology applied in schools
	
	
	
	
	2
	2
	2
	3
	3
	
	
	3
	2
	2
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	1
	2
	2
	1
	2
	 
 1

	62
	PSE7044
	Giáo dục giá trị 
life-values education
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	3
	1
	1
	3
	1
	
	
	
	1
	1
	3
	1
	1
	1
	
	
	
	
	1
	1
	1
	2
	3
	
1



Ghi chú: Mức độ đóng góp của các học phần với chuẩn đầu ra được qui ước như sau: 
1 = đóng góp mức thấp
2 = đóng góp mức trung bình 
3 = đóng góp mức cao
Để trống = không đóng góp.


3.5. Tiến trình tổ chức đào tạo
	TT
	Mã HP
	Học phần
	Số tín chỉ
	Tiến trình thực hiện theo học kỳ

	
	
	
	
	Kỳ 
1
	Kỳ 
2
	Kỳ 
3
	Kỳ 
4
	Kỳ 
5
	Kỳ 
6
	Kỳ 
7
	Kỳ 
8

	I
	
	Phần kiến thức chung
(Không tính các môn họcGDTC, ANQP)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	FOS7001
	Triết học Mác – Lê nin
Marxist-Leninist philosophy
	3
	x
	
	
	
	
	
	
	

	2
	FOS7002
	Kinh tế chính trị Mác – Lê nin
Marxist-Leninist political economy
	2
	
	x
	
	
	
	
	
	

	3
	FOS7003
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
Science socialism
	2
	
	
	x
	
	
	
	
	

	4
	FOS7004
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Ideology
	2
	
	
	
	x
	
	
	
	

	5
	FOS7005
	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
History of the Communist Party of Vietnam
	2
	
	
	
	
	x
	
	
	

	6
	FLA7001
	Tiếng Anh 1
General English 1
	3
	x
	
	
	
	
	
	
	

	7
	FLA7002
	Tiếng Anh 2
General English 2
	3
	
	
	x
	
	
	
	
	

	8
	MAG7001
	Pháp luật đại cương
Fundamental Laws
	3
	
	x
	
	
	
	
	
	

	9
	ITC7001
	Tin học cơ sở 
Basic Informatics 
	3
	x
	
	
	
	
	
	
	

	10
	FOS7006
	Giáo dục thể chất
Physical Education
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
Defense - Security Education
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	 
	Khối kiến thức theo lĩnh vực
	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.1
	
	Các học phần bắt buộc
	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	PSE7001.
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	3
	
	x
	
	
	
	
	
	

	13
	MAG7002
	Thống kê trong khoa học xã hội
Statistic in Social Science
	3
	
	
	x
	
	
	
	
	

	II.2
	
	Các học phần tự chọn
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	FOS7007
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
Vietnam Basic Culture
	3
	
	x
	
	
	
	
	
	

	15
	PSE7006
	Môi trường và con người
Enviroment and Human
	3
	
	x
	
	
	
	
	
	

	16
	FOS7008
	Đại cương về dân tộc và tôn giáo
Ethnographic and Religion
	3
	
	x
	
	
	
	
	
	

	III
	
	Khối kiến thức theo nhóm ngành
	33
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.1
	
	Khối kiến thức bắt buộc
	27
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	PSE7002
	Tâm lý học đại cương
General Psychology
	3
	x
	
	
	
	
	
	
	

	18
	PSE7003
	Giáo dục học đại cương
General Education
	3
	x
	
	
	
	
	
	
	

	19
	PSE7004
	Xã hội học đại cương
General Sociology
	3
	
	x
	
	
	
	
	
	

	20
	PSE7007
	Sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao
Physiology of the central nervous system
	3
	x
	
	
	
	
	
	
	

	21
	PSE7008
	Lịch sử tâm lý học
The History of Psychology
	3
	
	x
	
	
	
	
	
	

	22
	PSE7009
	Tâm lý học phát triển
Development Psychology
	3
	
	x
	
	
	
	
	
	

	23
	PSE7010
	Nhập môn tâm lý học tham vấn 
Introduction to psychology counseling
	3
	
	
	x
	
	
	
	
	

	24
	PSE7011
	Lý luận giáo dục
Theories of Education
	3
	
	
	x
	
	
	
	
	

	25
	PSE7012

	Lý luận dạy học
Theories of Teaching
	3
	
	
	
	
	x
	
	
	

	26
	PSE7013
	Tổ chức sự kiện 
Organizing Event
	3
	
	
	
	x
	
	
	
	

	III.2
	
	Các học phần tự chọn
	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	PSE7014
	Tâm lý học giới tính
Gender psychology
	3
	
	
	
	x
	
	
	
	

	28
	PSE7015
	Tâm lý học giáo dục
Educational psychology
	3
	
	
	
	x
	
	
	
	

	29
	PSE7016
	Các lý thuyết phát triển tâm lý người
The theory of psychological development
	3
	
	
	
	x
	
	
	
	

	30
	PSE7017
	Giáo dục hòa nhập
Inclusive education
	3
	
	
	
	x
	
	
	
	

	IV
	 
	Khối kiến thức ngành
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.1
	
	Các học phần bắt buộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	PSE7018
	Tâm lý học xã hội
Social Psychology
	
	
	
	
	
	
	x
	
	

	32
	PSE7019
	Tâm lý học lâm sàng
Clinical Psychology
	3
	
	
	
	x
	
	
	
	

	33
	PSE7020
	Tham vấn học đường 
School counseling
	3
	
	
	
	
	x
	
	
	

	34
	PSE7021
	Phương pháp nghiên cứu tâm lý học
Psychology Research Methodology
	3
	
	
	
	x
	
	
	
	

	35
	PSE7005
	Tâm lý học quản lý
Management psychology
	3
	
	
	
	
	
	x
	
	

	36
	PSE7022
	Tâm lý học nhân cách
Personality Psychology
	3
	
	
	
	
	
	x
	
	

	37
	PSE7023
	Tâm lý học nhận thức
Coginitive Psychology
	3
	
	
	
	
	x
	
	
	

	38
	PSE7024
	Tư vấn hướng nghiệp
Career counseling
	3
	
	
	
	
	
	
	x
	

	39
	PSE7025
	Tâm bệnh học đại cương
General Psychiatry
	3
	
	
	
	
	x
	
	
	

	40
	PSE7026
	Đo lường và đánh giá tâm lý
Measurement and Assesment in Psychology
	3
	
	
	
	
	x
	
	
	

	41
	PSE7027
	Tâm lý học dạy học
Teaching psychology
	3
	
	
	
	
	x
	
	
	

	42
	PSE7028
	Phát triển kỹ năng cá nhân
Developing peasonal skills
	4
	
	
	x
	
	
	
	
	

	IV.2
	 
	Các học phần tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 nhóm chuyên ngành sau)
	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.2.1
	
	Nhóm học phần chuyên sâu về Tham vấn, trị liệu tâm lý 
	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Các học phần bắt buộc
	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	PSE7029
	Trị liệu tâm lý
Psychological Therapy
	3
	
	
	
	
	
	x
	
	

	44
	PSE7030
	Tham vấn tâm lý trẻ em 
Children Counseling
	3
	
	
	
	
	
	
	x
	

	45
	PSE7031
	Thực hành trị liệu tâm lý trẻ em và thanh thiếu niên
The practice of psychotherapy in children and adolescents
	3
	
	
	
	
	
	
	x
	

	
	
	Các học phần tự chọn
	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	PSE7032
	Tâm bệnh học trẻ em và thanh thiếu niên
Psychiatry Children and Asdolences
	3
	
	
	
	
	
	
	x
	

	47
	PSE7033
	Đánh giá tâm lý trẻ em và thanh thiếu niên
Psychological assessment of children and adolescents
	3
	
	
	
	
	
	
	x
	

	48
	PSE7034
	Tâm lý học trường học
School psychology
	3
	
	
	
	
	
	
	x
	

	49
	PSE7035
	Phòng ngừa các vấn đề tâm lý trong trường học
Preventing psychological problems in schools
	3
	
	
	
	
	
	
	x
	

	IV.2.1
	
	Nhóm các học phần chuyên sâu về Tâm lý học trường học 
	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Các học phần bắt buộc
	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	PSE7034
	Tâm lý học trường học
School psychology
	3
	
	
	
	
	
	x
	
	

	51
	PSE7035
	Phòng ngừa các vấn đề tâm lý trong trường học
Preventing psychological problems in schools
	3
	
	
	
	
	
	
	x
	

	52
	PSE7036
	Thực hành tâm lý học trường học
School psychology practice
	3
	
	
	
	
	
	
	x
	

	
	
	Các học phần tự chọn
	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	PSE7037
	Giáo dục kỹ năng sống
Life-skills education 
	3
	
	
	
	
	
	
	x
	

	54
	PSE7038
	Tâm lý học hành vi lệch chuẩn
Psychology of deviant behavior
	3
	
	
	
	
	
	
	x
	

	55
	PSE7029
	Trị liệu tâm lý
Psychological Therapy

	3
	
	
	
	
	
	
	x
	

	56
	PSE7030
	Tham vấn tâm lý trẻ em Children Counseling
	3
	
	
	
	
	
	
	x
	

	V
	
	Khối kiến thức Thực tập 
và tốt nghiệp
	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	V.1
	
	Thực tập
	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	PSE7039
	Thực tập 1
Internship 1
	3
	
	
	
	
	
	x
	
	

	58
	PSE7040
	Thực tập 2
Internship 2
	4
	
	
	
	
	
	
	
	x

	V.2
	
	Kiến thức tốt nghiệp
	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	PSE7041
	Khóa luận tốt nghiệp
Thesis
	6
	
	
	
	
	
	
	
	x

	
	
	Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Học phần bắt buộc
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	PSE7042
	Các lý thuyết tâm lý học ứng dụng trong tham vấn, trị liệu
Psychological theories applied in counseling and therapy 
	3
	
	
	
	
	
	
	
	x

	
	
	Học phần tự chọn
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	PSE7043
	 Tâm lý học ứng dụng trong trường học
 Psychology applied in schools
	3
	
	
	
	
	
	
	
	x

	62
	PSE7044
	Giáo dục giá trị 
Values education
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	133
	18
	20
	18
	17
	20
	15
	15
	10



--------------------***--------------------

17

54

PHỤ LỤC 2: Bản mô tả chương trình đào tạo trình độ đại học (Mẫu 02)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC
Mã số: 7310403
(Chương trình đào tạo được ban hành theo Quyết định số…..ngày…..của Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục)
PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. 	Thông tin về chương trình đào tạo 
Tên ngành đào tạo: Tâm lý học giáo dục
Tiếng Việt: Tâm lý học giáo dục
Tiếng Anh: Educational Psychology
Mã số ngành đào tạo: 7310403 
Trình độ đào tạo: Đại học
Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung
Thời gian đào tạo: 4 năm
Tên văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân Tâm lý học giáo dục
Tiếng Việt: Cử nhân Tâm lý học giáo dục
Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Educational Psychology
Đơn vị đào tạo: Khoa Tâm lý-Giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục
2.  Mục tiêu chương trình đào tạo 
Đào tạo cử nhân Tâm lý học giáo dục có thế giới quan khoa học, có kiến thức, kỹ năng chuyên môn, thái độ phù hợp để thực hiện tốt hoạt động nghề nghiệp tại các cơ sở giáo dục, hoặc cơ sở hỗ trợ, can thiệp tâm lý. Chương trình hướng tới hình thành ở sinh viên những phẩm chất nghề nghiệp, khả năng tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự học và phát triển suốt đời. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể học tiếp ở các bậc học cao hơn trong cùng lĩnh vực tâm lý học, hoặc các khoa học liên ngành có liên quan.
Học viện Quản lý giáo dục đào tạo sinh viên ngành Tâm lý học giáo dục hướng đến các mục tiêu cụ thể sau:
MT1: Có kiến thức về tự nhiên, xã hội, pháp luật, khoa học chính trị, khoa học tâm lý, khoa học giáo dục và con người; có thế giới quan khoa học, có tri thức để tự học, tự phát triển.
MT2. Có năng lực tin học, ngoại ngữ và các kỹ năng cá nhân để thích ứng, vận hành tốt công việc trong hoạt động nghề nghiệp.
MT3. Có năng lực nghiên cứu, đánh giá, tổ chức và thực hiện các hoạt động phòng ngừa, can thiệp tâm lý tại các cơ sở giáo dục, cơ sở can thiệp tâm lý.
MT4. Chủ động trau dồi và tuân thủ đạo đức nghề nghiệp trong quá trình hành nghề, hướng tới tự chịu trách nhiệm với bản thân và với cộng đồng.
3. Thông tin tuyển sinh
3.1. Hình thức tuyển sinh: Theo quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo và quy định của Học viện Quản lý Giáo dục.
3.2. Đối tượng và điều kiện tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, hoặc tương đương, tham dự và trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đại học.
3.3. Dự kiến quy mô tuyển sinh: 150 sinh viên mỗi năm.
4. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
4.1. Chuẩn đầu ra về kiến thức
4.1.1. Kiến thức chung 
KT1. Hiểu được kiến thức cơ bản về pháp luật, tự nhiên, xã hội, khoa học chính trị để xác định thế giới quan khoa học, xây dựng kế hoạch học tập và phát triển bản thân suốt đời.
KT2. Đạt chuẩn ngoại ngữ ở trình độ B1, tương đương bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ trong trong học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động nghề nghiệp.
KT3. Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT; vận dụng được công nghệ thông tin trong học tập, hoạt động nghề nghiệp và phát triển bản thân.
4.1.2. Kiến thức theo lĩnh vực
KT4. Hiểu được các kiến thức cơ bản về thống kê trong khoa học xã hội; các kiến thức trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; các kiến thức về môi trường, cơ sở văn hóa, dân tộc học và các kiến thức liên ngành khác trong việc lý giải các hiện tượng tâm lý người trong thực tiễn nghiên cứu và hoạt động nghề nghiệp.
4.1.3. Kiến thức của nhóm ngành
KT5. Vận dụng được các kiến thức tâm lý học, khoa học giáo dục để lý giải bản chất, quy luật hình thành, cơ chế hoạt động, phát triển và biểu hiện của các hiện tượng tâm lý người, đặc biệt là trong hoạt động giáo dục.
KT6. Vận dụng được các kiến thức về yếu tố sinh học và xã hội, các lý thuyết phát triển tâm lý người, các lý thuyết về tham vấn, giáo dục hòa nhập, tổ chức sự kiện vào hoạt động nghiên cứu, can thiệp rối nhiễu tâm lý.
4.1.4. Kiến thức ngành 
KT7. Vận dụng được các kiến thức cơ bản về khoa học tâm lý và các phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý học để nghiên cứu, đánh giá, giải thích các hiện tượng tâm lý người.
KT8. Vận dụng được các kiến thức cơ bản của ngành Tâm lý học cho việc phòng ngừa các vấn đề sức khỏe tâm thần cho các đối tượng có liên quan, đặc biệt là các vấn sức khỏe tâm thần trong trường học.
KT9. Ứng dụng được các kiến thức cơ bản của ngành tâm lý học vào hoạt động tham vấn, trị liệu các rối nhiễu tâm lý cho các đối tượng có liên quan, đặc biệt là trẻ em.
4.1.5. Kiến thức thực tập nghiệp vụ và tốt nghiệp 
KT10. Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng, năng lực, phẩm chất nghề nghiệp trong thực hành đánh giá, phòng ngừa, can thiệp các vấn đề tâm lý cho các đối tượng có liên quan, đặc biệt là trẻ em.
KT11. Vận dụng được những kiến thức tâm lý học và phương pháp nghiên cứu khoa học tâm lý để thực hiện một nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tâm lý học, hoặc vận dụng được tri thức tổng hợp trong khoa học tâm lý vào hoạt động đánh giá, phòng ngừa, can thiệp các vấn đề tâm lý cho các đối tượng có liên quan.
4.2. Chuẩn đầu ra về kĩ năng/năng lực
4.2.1. Kĩ năng chuyên môn
4.2.1.1. Kỹ năng nghề nghiệp 
(Chương trình đào tạo tập trung vào hình thành kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên theo 2 hướng chuyên sâu: định hướng tham vấn, trị liệu tâm lý (cho các đối tượng có liên quan tại cơ sở giáo dục đặc biệt, cơ sở can thiệp tâm lý và định hướng tâm lý học trường học (cho học sinh trong các nhà trường).
Đối với nhóm kỹ năng đánh giá các vấn đề sức khỏe tâm thần.
KN1. Có khả năng phát hiện, nhận diện các vấn đề tâm lý của các đối tượng có liên quan tại cơ sở giáo dục, hoặc cơ sở hỗ trợ, can thiệp tâm lý.
KN2. Có kỹ năng lựa chọn các phương pháp và công cụ đánh giá phù hợp; bước đầu đánh giá và đưa ra được các kết luận phù hợp về sức khỏe tâm thần cho các đối tượng có liên quan tại cơ sở giáo dục, hoặc trung tâm can thiệp tâm lý.
KN3. Diễn giải được kết quả đánh giá, sàng lọc các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần; phân loại, lý giải được các vấn đề sức khỏe tâm thần phục vụ cho việc phòng ngừa, can thiệp tâm lý cho các đối tượng có liên quan.
Đối với nhóm kỹ năng phòng ngừa các vấn đề sức khỏe tâm thần.
KN4. Có kỹ năng lập kế hoạch phòng ngừa tâm lý cho cá nhân và nhóm, hướng tới mục tiêu đảm bảo sức khỏe tâm thần cho các đối tượng liên quan tại cơ sở giáo dục, hoặc cơ sở can thiệp tâm lý.
KN5. Có kỹ năng trong việc triển khai và lượng giá các chương trình phòng ngừa tâm lý tại cơ sở giáo dục, cơ sở hỗ trợ tâm lý.
KN6. Thực hiện được hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống nhằm phòng ngừa các vấn đề sức khỏe tâm thần cho các đối tượng liên quan tại cơ sở giáo dục, hoặc cơ sở hỗ trợ tâm lý.
Đối với nhóm kỹ năng tham vấn, trị liệu tâm lý. 
KN7. Lập kế hoạch tham vấn, trị liệu phù hợp với đối tượng cần được can thiệp, hỗ trợ tâm lý.
KN8. Thực hiện được các hoạt động tham vấn, trị liệu cho các đối tượng có liên quan nhằm đạt mục tiêu tham vấn, trị liệu theo kế hoạch. 
KN 9. Có kỹ năng lượng giá, quản lý trường hợp hiệu quả trong tham vấn và trị liệu tâm lý. 
4.2.1.2. Kỹ năng nghiên cứu 
KN10. Có kỹ năng lựa chọn vấn đề, thiết kế và sử dụng được các phương pháp nghiên cứu phù hợp để triển khai nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý học; Có kỹ năng viết báo cáo và đề xuất ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.
4.2.1.3. Kỹ năng tư duy và giải quyết vấn đề 
KN11. Có năng lực tư duy phản biện, tư duy sáng tạo trong giải quyết vấn đề; có kỹ năng lập luận, giải quyết vấn đề dựa trên cơ sở khoa học; có năng lực phân tích, đánh giá, giải quyết vấn đề phù hợp, linh hoạt, sáng tạo.
4.2.2. Kĩ năng bổ trợ
KN12. Thực hiện được các kỹ năng cá nhân, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp, quản trị cảm xúc, làm việc nhóm, hợp tác để tìm kiếm cơ hội phát triển nghề nghiệp và phát triển cá nhân.
KN13. Có năng lực sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng ngoại ngữ bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam trong hoạt động nghề nghiệp.
4.3. Chuẩn về phẩm chất đạo đức
4.3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân
	PC1. Tôn trọng và yêu thương con người; Tôn trọng, chấp nhận sự khác biệt cá nhân, sự đa dạng văn hoá trong đời sống tâm lý và thực tiễn cuộc sống; Có ý thức tự rèn luyện và phát triển bản thân.
4.3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
	PC2. Chủ động tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động nghiên cứu, đánh giá, phòng ngừa, tham vấn và trị liệu tâm lý.
4.3.3. Phẩm chất đạo đức xã hội  
	PC3. Có ý thức trách nhiệm và phục vụ cộng đồng trong các hoạt động nghề nghiệp và hoạt động chung.
4.4. Chuẩn về năng lực tự chủ và trách nhiệm
TCTN1. Có năng lực tự học, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực tâm lý học.
TCTN2. Năng lực làm việc độc lập, hoặc làm việc theo nhóm trong môi trường làm việc khác nhau; Có khả năng tự định hướng, tự thích nghi với môi trường làm việc để phát triển bản thân.
TCTN3. Có năng lực tự lập kế hoạch, quản lý, điều phối, tự đánh giá và cải thiện hiệu quả hoạt động nghề nghiệp của bản thân; Có khả năng tổ chức, dẫn dắt những người khác thực hiện nhiệm vụ chung.
4.5. Vị trí việc làm sinh viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp
Chuyên viên tham vấn học đường trong các cơ sở giáo dục.
Chuyên viên tham vấn, trị liệu tại các cơ sở can thiệp tâm lý.
Chuyên viên tâm lý, chuyên viên đánh giá, sàng lọc các vấn đề về sức khỏe tâm thần tại các cơ sở y tế, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần.
Giáo viên giảng dạy, giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống.
Nghiên cứu viên trong lĩnh vực tâm lý, giáo dục.
Nhân viên dự án phát triển cộng đồng tại các Viện, trung tâm, các tổ chức phi Chính phủ các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp.
Chuyên viên tâm lý, nhân viên trợ giúp xã hội trong các trung tâm bảo trợ xã hội, bảo trợ trẻ em, trung tâm cai nghiện ma túy…
Chuyên viên trong các trung tâm giáo dục cộng đồng tại địa phương hoặc các tổ chức đoàn thể xã hội từ địa phương đến trung ương. 
Chuyên viên đào tạo, hướng nghiệp. 
4.6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tiếp tục học chương trình đào tạo Sau đại học (Thạc sĩ và Tiến sĩ) ngành Tâm lý học, hoặc tham gia học chuyển đổi để học tiếp tục ở các bậc học cao hơn trong các ngành khoa học phù hợp với lĩnh vực tâm lý học được tổ chức tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.
Học đại học văn bằng 2 ở các ngành phù hợp.
5. Cấu trúc, nội dung chương trình đào tạo
5.1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo
Tổng số tín chỉ phải tích lũy:  133 tín chỉ (chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng – An ninh)
· Khối kiến thức chung:  23 tín chỉ
· Khối kiến thức theo lĩnh vực: 9 tín chỉ
+ Bắt buộc: 6 tín chỉ
+ Tự chọn: 3 tín chỉ	
· Khối kiến thức của nhóm ngành: 36 tín chỉ
+ Bắt buộc: 30 tín chỉ
+ Tự chọn: 6 tín chỉ
· Khối kiến thức ngành: 52 tín chỉ
+ Bắt buộc: 37 tín chỉ
+ Tự chọn: 15 tín chỉ
· Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp: 13 tín chỉ
+ Kiến thức thực tập: 7 tín chỉ
+ Kiến thức tốt nghiệp: 6 tín chỉ
· Khóa luận tốt nghiệp: 6 tín chỉ
· Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp: 6 tín chỉ

5.2. Chương trình đào tạo
	Số TT
	Mã học phần
	
Học phần

	Số tín chỉ
	Số giờ tín chỉ
	Mã số các học phần tiên quyết

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	I
	 
	Phần kiến thức chung
	23
	
	
	
	

	1
	FOS7001
	Triết học Mác – Lê nin
Marxist-Leninist philosophy
	3
	42
	3
	
	

	2
	FOS7002
	Kinh tế chính trị Mác – Lê nin
Marxist-Leninist political economy
	2
	26
	4
	
	FOS7001

	3
	FOS7003
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
Science socialism
	2
	26
	4
	
	FOS7002

	4
	FOS7004
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Ideology
	2
	26
	4
	
	FOS7003

	5
	FOS7005
	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
History of the Communist Party of Vietnam
	2
	26
	4
	
	FOS7004

	6
	FLA7001
	Tiếng Anh 1
General English 1
	3
	36
	6
	3
	

	7
	FLA7002
	Tiếng Anh 2
General English 2
	3
	36
	6
	3
	

	8
	MAG7001
	Pháp luật đại cương
Fundamental Laws
	3
	36
	6
	3
	

	9
	ITC7001
	Tin học cơ sở 
Basic Informatics 
	3
	33
	9
	3
	

	10
	FOS7006
	Giáo dục thể chất
Physical Education
	4
	
	
	
	

	11
	
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
Defense - Security Education
	8
	
	
	
	

	II
	 
	Khối kiến thức theo lĩnh vực
	9
	
	
	
	

	II.1
	
	Các học phần bắt buộc
	6
	
	
	
	

	12
	PSE7001
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	3
	36
	6
	3
	

	13
	MAG7002
	Thống kê trong khoa học xã hội
Statistic in Social Science
	3
	36
	6
	3
	

	II.2
	
	Các học phần tự chọn
	3/9
	
	
	
	

	14
	FOS7007
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
Vietnam Basic Culture
	3
	36
	9
	3
	

	15
	PSE7006
	Môi trường và con người
Enviroment and Human
	3
	36
	6
	3
	

	16
	FOS7008
	Đại cương về dân tộc và tôn giáo
Ethnographic and Religion
	3
	36
	9
	3
	

	III
	
	Khối kiến thức của nhóm ngành
	36
	
	
	
	

	III.1
	 
	Các học phần bắt buộc
	30
	
	
	
	

	17
	PSE7002
	Tâm lý học đại cương
General Psychology
	3
	36
	6
	3
	

	18
	PSE7003
	Giáo dục học đại cương
General Education
	3
	36
	6
	3
	

	19
	PSE7004
	Xã hội học đại cương
General Sociology
	3
	36
	6
	3
	

	20
	PSE7007
	Sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao
Physiology of the central nervous system
	3
	36
	6
	3
	

	21
	PSE7008
	Lịch sử tâm lý học
The History of Psychology
	3
	36
	6
	3
	

	22
	PSE7009
	Tâm lý học phát triển
Development Psychology
	3
	39
	3
	3
	PSE7002

	23
	PSE7010
	Nhập môn tâm lý học tham vấn 
Introduction to psychology counseling
	3
	36
	6
	3
	

	24
	PSE7011
	Lý luận giáo dục
Theories of Education
	3
	36
	6
	3
	

	25
	PSE7012

	Lý luận dạy học
Theories of Teaching
	3
	36
	6
	3
	

	26
	PSE7013
	Tổ chức sự kiện 
Organizing Event
	3
	36
	6
	3
	

	III.2
	
	Các học phần tự chọn
	6/12
	
	
	
	

	27
	PSE7014
	Tâm lý học giới tính
Gender psychology
	3
	36
	6
	3
	

	28
	PSE7015
	Tâm lý học giáo dục
Educational psychology
	3
	36
	6
	3
	

	29
	PSE7016
	Các lý thuyết phát triển tâm lý người
The theory of psychological development
	3
	36
	6
	3
	

	30
	PSE7017
	Giáo dục hòa nhập
Inclusive education
	3
	36
	6
	3
	

	IV
	
	Khối kiến thức ngành
	52
	
	
	
	

	IV.1
	
	Các học phần bắt buộc
	37
	
	
	
	

	31
	PSE7018
	Tâm lý học xã hội
Social Psychology
	3
	36
	6
	3
	PSE7002

	32
	PSE7019
	Tâm lý học lâm sàng
Clinical Psychology
	3
	36
	6
	3
	
PSE7009

	33
	PSE7020
	Tham vấn học đường 
School counseling
	3
	36
	6
	3
	PSE7002
PSE7010

	34
	PSE7021
	Phương pháp nghiên cứu tâm lý học
Psychology Research Methodology
	3
	36
	6
	3
	PSE7002

	35
	PSE7005
	Tâm lý học quản lý
Management psychology
	3
	36
	6
	3
	PSE7002

	36
	PSE7022
	Tâm lý học nhân cách
Personality Psychology
	3
	36
	6
	3
	PSE7002

	37
	PSE7023
	Tâm lý học nhận thức
Coginitive Psychology
	3
	36
	6
	3
	PSE7002

	38
	PSE7024
	Tư vấn hướng nghiệp
Career counseling
	3
	36
	9
	0
	PSE7002
PSE7010

	39
	PSE7025
	Tâm bệnh học đại cương
General Psychiatry
	3
	36
	6
	3
	PSE7002

	40
	PSE7026
	Đo lường và đánh giá tâm lý
Measurement and Assesment in Psychology
	3
	36
	6
	3
	PSE7009

	41
	PSE7027
	Tâm lý học dạy học
Teaching psychology
	3
	36
	6
	3
	
PSE7009

	42
	PSE7028
	Phát triển kỹ năng cá nhân
Developing peasonal skills
	4
	40
	10
	10
	

	IV.2
	
	Các học phần tự chọn (sinh viên chọn 1 trong 2 nhóm chuyên môn sâu của ngành).
	15
	
	
	
	

	IV.2.1
	
	Nhóm học phần chuyên sâu về Tham vấn, trị liệu tâm lý  
	
	
	
	
	

	
	
	Các học phần bắt buộc
	9
	
	
	
	

	43
	PSE7029
	Trị liệu tâm lý
Psychological Therapy
	3
	36
	6
	3
	PSE7019

	44
	PSE7030
	Tham vấn tâm lý trẻ em 
Children Counseling
	3
	36
	6
	3
	
PSE7009
PSE7010

	45
	PSE7031
	Thực hành trị liệu tâm lý trẻ em và thanh thiếu niên
The practice of psychotherapy in children and adolescents
	3
	6
	36
	3
	PSE7002


	
	
	Các học phần tự chọn
	6/12
	
	
	
	

	46
	PSE7032
	Tâm bệnh học trẻ em và thanh thiếu niên
Psychiatry Children and Asdolences
	3
	36
	6
	3
	PSE7002

	47
	PSE7033
	Đánh giá tâm lý trẻ em và thanh thiếu niên
Psychological assessment of children and adolescents
	3
	36
	6
	3
	PSE7009

	48
	PSE7034
	Tâm lý học trường học
School psychology
	3
	36
	9
	0
	PSE7009

	49
	PSE7035
	Phòng ngừa các vấn đề tâm lý trong trường học
Preventing psychological problems in schools
	3
	36
	9
	0
	PSE7002
PSE7010

	IV.2.2
	
	Nhóm học phần chuyên môn sâu về Tâm lý học trường học
	15
	
	
	
	

	
	
	Các học phần bắt buộc
	9
	
	
	
	

	50
	PSE7034
	Tâm lý học trường học
School psychology
	3
	36
	9
	0
	PSE7009

	51
	PSE7035
	Phòng ngừa các vấn đề tâm lý trong trường học
Preventing psychological problems in schools
	3
	36
	9
	0
	PSE7002
PSE7010

	52
	PSE7036
	Thực hành tâm lý học trường học
School psychology practice
	3
	6
	39
	0
	PSE7009


	
	
	Các học phần tự chọn
	6/12
	
	
	
	

	53
	PSE7037
	Giáo dục kỹ năng sống
Life-skills education 
	3
	36
	6
	3
	PSE7002


	54
	PSE7038
	Tâm lý học hành vi lệch chuẩn
Psychology of deviant behavior
	3
	36
	6
	3
	PSE7009

	55
	PSE7029
	Trị liệu tâm lý
Psychological Therapy
	3
	36
	6
	3
	PSE7009

	56
	PSE7030
	Tham vấn tâm lý trẻ em 
Children Counseling
	3
	36
	6
	3
	PSE7009

	V
	
	Thực tập, khóa luận
	13
	
	
	
	

	V.1
	
	
	
	
	
	
	

	57
	PSE7039
	Thực tập 1
Internship 1
	3
	
	
	
	SV tích luỹ được 50% số tín chỉ. 


	58
	PSE7040
	Thực tập 2
Internship 2
	4
	
	
	
	SV tích lũy được 75% số tín chỉ, trong đó hoàn thành các học phần bắt buộc thuộc kiến thức cơ sở ngành và ngành. 

	V.2

59
	PSE7041
	Khóa luận
Thesis
	6
	
	
	
	SV tích lũy được 75% số tín chỉ theo CTĐT.
Theo quy định của Học viện

	
	
	Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
	
	
	
	
	

	
	
	Học phần bắt buộc
	3
	
	
	
	

	60
	PSE7042
	Các lý thuyết tâm lý học ứng dụng trong tham vấn, trị liệu
Psychological theories applied in counseling and therapy
	3
	36
	6
	3
	

	
	
	Học phần tự chọn
	3/6
	
	
	
	

	61
	PSE7043
	Tâm lý học ứng dụng trong trường học
Psychology applied in schools
	3
	36
	6
	3
	

	62
	PSE7044
	Giáo dục giá trị 
life-values education
	3
	36
	6
	3
	

	Tổng cộng
	133
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6. Ma trận thể hiện sự đóng góp của các học phần vào việc đạt được chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
	STT
	Mã học phần
	Tên học phần
	CĐR về kiến thức (KT)
	CĐR về kỹ năng (KN)
	CĐR về phẩm chất (PC)
	Năng lực tự chủ, trách nhiệm

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	I
	 
	Khối kiến thức chung
(Không tính các học phần GDTC, ANQP và kỹ năng mềm)

	1
	FOS7001
	Triết học Mác – Lê nin
Marxist-Leninist philosophy

	3
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	





	2
	
	1
	2
	1
	1

	2
	FOS7002
	Kinh tế chính trị Mác – Lê nin
Marxist-Leninist political economy
	3
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	

1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	
	1
	
	1
	2
	1
	

1

	3
	FOS7003
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
Science socialism
	3
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	1
	


1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	





	2
	1
	2
	1
	1
	1

	4
	FOS7004
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Ideology
	 3
	 
	 
	 
	 
	 1
	 
	 
	
	1
	




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	2
	2
	1
	2
	2
	1
	1

	5
	FOS7005
	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
History of the Communist Party of Vietnam
	 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 2
	 
	 2
	1
	
	2
	1
	1
	
1

	6
	FLA7001
	Tiếng Anh 1
General English 1
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	2
	1
	1

	7
	FLA7002
	Tiếng Anh 2
General English 2
	 
	 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	3
	
	
	2
	1
	1

	8
	MAG7001
	Pháp luật đại cương
Fundamental Laws
	 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 1
	1
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	2
	1
	
1

	9
	ITC7001
	Tin học cơ sở 
Basic Informatics 
	 1
	 1
	 3
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	2
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	 2
	
	
	
	
	1
	1

	10
	FOS7006
	Giáo dục thể chất
Physical Education
	 3
	 
	 
	 
	 
	 1
	 
	 1
	1
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
1

	     11
	
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
Defense - Security Education
	 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	1
	2
	2
	
1

	II
	 
	Khối kiến thức theo lĩnh vực

	II.1
	
	Các học phần bắt buộc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 

	12
	PSE7001
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	
	
	
	3
	1
	
	
	
	1
	1
	
2
	1
	3
	2
	
	2
	
	
	
	2
	3
	1
	
	1
	
	
	
	2
	2
	

	13
	MAG7002
	Thống kê trong khoa học xã hội
Statistic in Social Science
	
	
	
	3
	1
	
	
	
	1
	1
	
2
	1
	3
	2
	
	2
	
	
	
	2
	3
	1
	
	1
	
	
	
	2
	2
	


	II.2
	
	Các học phần tự chọn
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	

	14
	FOS7007
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
Vietnam Basic Culture
	
	 
	 
	 
	 2
	 1
	1
	1
	
	1
	
1 
	1
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	
	3
	
	
	1
	1
	
1

	15
	PSE7006
	Môi trường và con người
Enviroment and Human
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	2
	
	2
	1
	1
	
1

	16
	FOS7008
	Đại cương về dân tộc và tôn giáo
Ethnographic and Religion
	
	 
	 
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	 2
	
	1
	
	1
	
1 

	III
	
	Khối kiến thức của nhóm ngành

	III.1
	 
	Các học phần bắt buộc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 

	17
	PSE7002
	Tâm lý học đại cương
General Psychology
	
	 
	 
	2
	3
	2
	3
	2
	2
	2
	
 
 
 3
	 2
	 2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	2
	1
	1
	2
	1
	
1

	18
	PSE7003
	Giáo dục học đại cương
General Education
	
	 
	 
	 1
	 3
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	1
	
	
	1
	1
	
	2
	1
	
	
	2
	1
	1
	2
	1
	
1

	19
	PSE7004
	Xã hội học đại cương
General Sociology
	
	 
	 
	
	3
	 1
	 1
	 1
	 
	
	 
 1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	2
	
	1
	1
	1
	1

	20
	PSE7007
	Sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao
Physiology of the central nervous system
	
	 
	 
	 
	 
	 3
	 1
	 1
	1
	2
	

 
 1
	 1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	1
	1
	1

	21
	PSE7008
	Lịch sử tâm lý học
The History of Psychology
	
	 
	 
	 
	3
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	
1

	22
	PSE7009
	Tâm lý học phát triển 
Development Psychology
	
	 
	 
	 
	 2
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	
	2
	1
	2
	1
	1
	1

	23
	PSE7010
	Nhập môn tâm lý học tham vấn 
Introduction to psychology counseling
	
	 
	 
	 
	 
	1
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	1
	3
	3
	3
	
	
	
	
	3
	3
	3
	2
	2
	
2

	24
	PSE7011
	Lý luận giáo dục 
Theories of Education
	
	
	
	
	2
	1
	1
	2
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	2
	2
	2
	1

	25
	PSE7012
	Lý luận dạy học
Theories of Teaching
	
	
	
	
	2
	1
	
	2
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	2
	2
	2
	1

	26
	PSE7013
	Tổ chức sự kiện 
Organizing Event
	
	
	
	
	1
	1
	
	2
	1
	2
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	1
	1
	2
	2
	2
	
3

	III.2
	
	Các học phần tự chọn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	PSE7014
	Tâm lý học giới tính
Gender Psychology
	
	
	
	
	2
	2
	3
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	1
	
	1
	1
	1
	1

	28
	PSE7015
	Tâm lý học giáo dục
Educational psychology
	
	
	
	
	3
	2
	1
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	1
	1
	1
	1

	29
	PSE7016
	Các lý thuyết phát triển tâm lý người
The theory of psychological development
	
	
	
	
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	2
	
	2
	
	2
	
	2
	2
	2
	
	
	
	
	2
	
	1
	1
	1
	
1

	30
	PSE7017
	Giáo dục hòa nhập
Inclusive education
	
	
	
	
	2
	1
	1
	2
	3
	2
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	IV
	
	Khối kiến thức ngành

	IV.1
	
	Các học phần bắt buộc

	31
	PSE7018
	Tâm lý học xã hội 
Social Psychology
	
	
	
	
	3
	2
	2
	2
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	2
	1
	2
	1
	1
	
1

	32
	PSE7019
	Tâm lý học lâm sàng 
 Clinical Psychology
	
	
	
	
	2
	3
	3
	2
	
	
	
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	3
	2
	2
	2
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	33
	PSE7020
	Tham vấn học đường
 School counseling
	
	
	
	
	2
	
	2
	3
	3
	1
	
	1
	1
	1
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	1
	1
	1
	3
	3
	
2

	34
	PSE7020
	Phương pháp nghiên cứu tâm lý học
 Psychology Research Methodology
	
	
	
	
	
	2
	3
	2
	2
	
	3
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	2
	3
	
	
	
	1
	2
	1
	1
	1
	
1

	35
	PSE7021
	Tâm lý học quản lý 
Management psychology
	
	 
	 
	 
	 3
	 
	2
	2
	1
	
	
	2
	2
	2
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	2
	1
	2
	
2

	36
	PSE7022
	Tâm lý học nhân cách
Personality Psychology
	
	 
	 
	 
	 2
	 2
	 2
	3
	3
	
	
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	1
	1
	2
	2

	37
	PSE7023
	Tâm lý học nhận thức
Coginitive Psychology
	
	 
	 
	 
	 2
	 2
	1
	3
	3
	
	
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	2
	
	1
	2
	2
	
2

	38
	PSE7024
	Tư vấn hướng nghiệp
Career counseling
	
	 
	 
	 
	 2
	 2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	
	2
	2
	2
	2
	3
	
2

	39
	PSE7025
	Tâm bệnh học đại cương
General Psychiatry
	
	 
	 
	 
	 2
	 2
	2
	3
	3
	
	
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
1

	40
	PSE7026
	Đo lường và đánh giá tâm lý
Measurement and Assesment in Psychology
	
	 
	 
	 2
	 2
	 
	2
	3
	3
	
	
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	
	
	
	2
	2
	2
	1
	1
	2

	41
	PSE7027
	Tâm lý học dạy học
Teaching psychology
	 
	 
	 
	 
	 3
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	2
	
	2
	1
	1
	1

	42
	PSE7028
	Phát triển kỹ năng cá nhân
Developing peasonal skills
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	2
	3
	3
	3

	IV.2
	
	Các học phần tự chọn (sinh viên chọn 1 trong 2 nhóm chuyên môn sâu của ngành)

	IV.2.1

	
	Nhóm học phần chuyên sâu về tham vấn, trị liệu tâm lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Các học phần bắt buộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	PSE7029
	Trị liệu tâm lý 
Psychological Therapy
	 
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	2
	1
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	
	
	
	2
	3
	2
	1
	2
	
1

	44
	PSE7030
	Tham vấn tâm lý trẻ em 
Children Counseling 
	 
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	3
	1
	2
	2
	2
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	
	
	
	2
	3
	2
	2
	2
	1

	45
	PSE7031
	Thực hành trị liệu tâm lý trẻ em và thanh thiếu niên 
The practice of psychotherapy in children and adolescents
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	3
	3
	3
	
	
	
	
	3
	3
	3
	2
	2
	
2

	
	
	Các học phần tự chọn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	PSE7032
	Tâm bệnh học trẻ em và thanh thiếu niên 
Psychiatry Children and Asdolences
	 
	
	
	
	
	
	1
	3
	3
	3
	1
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1

	47
	PSE7033
	Đánh giá tâm lý trẻ em và thanh thiếu niên 
Psychological assessment of children and adolescents
	 
	
	
	
	
	
	2
	3
	3
	3
	2
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	2
	3
	2
	1
	1
	
1

	48
	PSE7034
	Tâm lý học trường học 
School psychology
	 
	
	
	
	
	
	1
	3
	2
	3
	1
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	3
	3
	3
	1
	2
	1

	49
	PSE7035
	Phòng ngừa các vấn đề tâm lý trong trường học 
Preventing psychological problems in schools
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 3
	2
	2
	3
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	3
	1
	1
	1
	
	
	
	
	3
	3
	3
	2
	2
	
1

	IV.2.2
	
	Nhóm học phần chuyên sâu về Tâm lý học trường học 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Các học phần bắt buộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	PSE7034
	Tâm lý học trường học 
School psychology
	 
	
	
	
	
	
	1
	3
	2
	3
	1
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	3
	3
	3
	1
	2
	1

	51
	PSE7035
	Phòng ngừa các vấn đề tâm lý trong trường học 
Preventing psychological problems in schools
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 3
	2
	2
	3
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	3
	1
	1
	1
	
	
	
	
	3
	3
	3
	2
	2
	
1

	52
	PSE7036
	Thực hành tâm lý học trường học 
School psychology practice
	 
	 
	 
	 
	 2
	 1
	2
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	
	
	
	
	3
	3
	3
	2
	3
	
1

	
	
	Các học phần tự chọn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	PSE7037
	Giáo dục kỹ năng sống 
life-skills education 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	3
	1
	1
	3
	1
	
	
	
	1
	1
	3
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	2
	3
	
1

	54
	PSE7038
	Tâm lý học hành vi lệch chuẩn 
Psychology of deviant behavior
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	1
	3
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	
1

	55
	PSE7029
	Trị liệu tâm lý 
Psychological Therapy
	 
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	2
	1
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	
	
	
	2
	3
	2
	1
	2
	
1

	56
	PSE7030
	Tham vấn tâm lý trẻ em 
Children Counseling 
	 
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	3
	1
	2
	2
	2
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	
	
	
	2
	3
	2
	2
	2
	1

	V3
	
	Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp

	V3.1
	
	Thực tập
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	PSE7039
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	Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
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	Các lý thuyết tâm lý học ứng dụng trong tham vấn, trị liệu 
Psychological theories applied in counseling and therapy
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	Tâm lý học ứng dụng trong trường học
Psychology applied in schools
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	Giáo dục giá trị 
life-values education
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Ghi chú: Mức độ đóng góp của các học phần với chuẩn đầu ra được qui ước như sau: 
1 = đóng góp mức thấp
2 = đóng góp mức trung bình 
3 = đóng góp mức cao
Để trống = không đóng góp.
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7. Tóm tắt nội dung học phần
1. FOS7001,  Triết học Mác – Lênin (3 tín chỉ)
Học phần Triết học Mác – Lênin trình bày khái quát về nguồn gốc, bản chất của triết học; sự hình thành, phát triển của triết học Mác – Lênin và vai trò của nó trong đời sống xã hội; quan điểm của triết học Mác – Lênin về vật chất, ý thức; các nguyên lý, các quy luật, các cặp phạm trù; lý luận nhận thức; quan điểm duy vật lịch sử về sự tồn tại, vận động, phát triển của các hình thái kinh tế-xã hội, giai cấp, dân tộc, nhà nước, cách mạng xã hội, ý thức xã hội và triết học về con người. Sau khi kết thúc học phần, người học nắm vững lý luận triết học Mác – Lênin, trên cơ sở đó xác lập được thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học và vận dụng lý luận đó để nhận thức và cải tạo thế giới; xác lập được phẩm chất đạo đức cách mạng, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng.
2. FOS7002, Chủ nghĩa xã hội khoa học (2 tín chỉ)
Nội dung môn học trình bày những vấn đề cơ bản có tính nhập môn của CNXHKH (quá trình hình thành, phát triển của CNXHKH); trình bày những nội dung cơ bản của CNXHKH theo mục tiêu môn học.
3. FOS7003, Kinh tế chính trị Mac-Lê nin (2 tín chỉ)
Nội dung học phần bàn về các vấn đề như: hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 
4.FOS7004, Tư tưởng Hồ Chí Minh (2 tín chỉ)
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh là môn học thuộc lĩnh vực lịch sử tư tưởng, cung cấp cho người học những kiến thức cần thiết để hình thành thế giới quan, nhân sinh quan khoa học và phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh ở thời đại ngày nay. Nội dung học phần tập trung vào các vấn đề cơ bản như: khái niệm, đối tượng, phương pháp, nội dung cốt lõi, điều kiện lịch sử-xã hội, nguồn gốc, quá trình hình thành, phát triển và những giá trị, ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung của hệ thống tư tưởng, quan điểm cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh và những quan điểm vận dụng của Đảng ta vào sự nghiệp đổi mới đất nước ở giai đoạn hiện nay.
5. FOS7005, Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam (2 tín chỉ)
Học phần trang bị cho sinh viên tri thức chung về đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập môn Lịch sử của Đảng và những kiến thức cơ bản cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng (1920 -1930), quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh dành chính quyền (1930 -1945), lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945 -1975), lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975 -2018). Thông qua các nội dung này, học phần nhấn mạnh đến các thành công, hạn chế; tổng kết những kinh nghiệm về lãnh đạo cách mạng của Đảng, giúp người học nâng cao nhận thức, niềm tin đối với Đảng và khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
6. FLA7001, Tiếng Anh 1 (3 tín chỉ)
Học phần tiếng Anh cơ bản 1gồm 6 bài, mỗi bài gồm 4 phần (Phần A, B, C, D) trang bị các kiến thức cơ bản về từ vựng, ngữ pháp để sử dụng tiếng Anh trong các tính huống giao tiếp đơn giản trong đời sống sinh hoạt hàng ngày; rèn luyện các kỹ năng nói, nghe, đọc, viết; thực hành giao tiếp thông qua các tình huống giao tiếp cụ thể. Học phần là cơ sở cho việc phát triển các kỹ năng thực hành tiếng một cách chính xác và hiệu quả
7. FLA7002, Tiếng Anh 2 (3 tín chỉ)
Học phần tiếng Anh cơ bản 2 gồm 6 bài, mỗi bài gồm 4 phần. Học phần tiếng Anh cơ bản 2 tiếp tục củng cố và mở rộng các kiến thức về từ vựng, ngữ pháp; nâng cao các kỹ năng nói, nghe, đọc, viết; thực hành giao tiếp trong các tình huống giao tiếp cụ thể. Học phần giúp hoàn thiện phát triển các kỹ năng thực hành tiếng một cách chính xác, chuẩn mực và hiệu quả.
8. MAG7001, Pháp luật đại cương (3 tín chỉ)
Học phần tập trung về các vấn đề liên quan đến đặc trưng nhà nước; những khái niệm chung về pháp luật; về các lĩnh vực pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
9. ITC7001, Tin học cơ sở 1 (3 tín chỉ)
Học phần Tin học đại cương tập trung trình bày các kiến thức cơ bản liên quan đến thông tin, máy tính điện tử và Công nghệ thông tin; Các khái niệm cơ bản về hệ điều hành và cách sử dụng hệ điều hành; Phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word; Phần mềm xử lý bảng tính Microsoft Excel; Phần mềm trình chiếu Microsoft PowerPoint; Các kiến thức cơ bản về mạng máy tính, Internet, bản quyền và pháp luật.
 10. FOS7006, Giáo dục thể chất
11. Giáo dục quốc phòng - An ninh
12. PSE7001, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học  (3 tín chỉ)
Học phần này giúp sinh viên nắm vững các kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu mà còn rèn luyện kỹ năng thực hiện một nghiên cứu khoa học từ khâu xác định vấn đề đến công bố kết quả. Nội dung cụ thể bao gồm: Tổng quan về nghiên cứu khoa học; Các phương pháp nghiên cứu ; Xây dựng câu hỏi và mục tiêu nghiên cứu; Thiết kế nghiên cứu; Thu thập và phân tích dữ liệu; Phân tích và báo cáo kết quả nghiên cứu; Kĩ năng tìm kiếm, quản lý tài liệu; Kĩ năng viết và công bố nghiên cứu; đạo đức trong nghiên cứu khoa học. 
13. MAG7002, Thống kê trong khoa học xã hội (3 tín chỉ)
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán cần thiết về xác suất, đại lượng ngẫu nhiên, vector ngẫu nhiên, hàm (bảng) phân phối xác suất, hàm mật độ và các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên, vector ngẫu nhiên; một số phân phối xác suất thông dụng. Phần thống kê toán trang bị cho người học về lý thuyết mẫu, các bài toán ước lượng như ước lượng điểm, ước lượng khoảng, các bài toán về kiểm định giả thiết thống kê, tương quan và hồi quy tuyến tính.
14. FOS7007, Cơ sở văn hóa Việt Nam (3 tín chỉ)
Học phần cơ sở văn hóa Việt Nam trình bày những đặc trưng cơ bản cùng các quy luật hình thành và phát triển của văn hóa VN; nêu quá trình hình thành và phát triển của bản sắc văn hóa VN trong sự biến thiên trên hai bình diện không gian và thời gian văn hóa, thể hiện qua hệ thống các thành tố văn hóa.
15. PSE7006, Môi trường và con người (3 tín chỉ)
Học phần Môi trường và con người tập trung nghiên cứu các vấn đề cơ bản về môi trường. Nội dung học phần giúp người học nhận biết, hiểu và phân tích được những kiến thức tổng quan về môi trường, tài nguyên; những vấn đề môi trường đang bức xúc và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người như: ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên… Học phần cũng giúp người học hiểu được những tác động của con người tới môi trường trong các hoạt động sống như: sản xuất, canh tác, khai thác tài nguyên, du lịch, thể thao… đến môi trường; những giải pháp, chiến lược để bảo vệ môi trường, giảm thiểu những tác động xấu của thiên nhiên. Từ những hiểu biết trên, người học sẽ hành động và tuyên truyền trong cộng đồng để cùng hành động bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm, suy thoái môi trường và hạn chế những tác động xấu của thiên nhiên. 
16. FOS7008, Đại cương về dân tộc và tôn giáo (3 tín chỉ)
Học phần cung cấp các kiến thức đại cương về dân tộc học và tôn giáo học bao gồm đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, một số quan điểm lý thuyết và những khái niệm cơ bản, vấn đề dân tộc và tôn giáo trong bối cảnh toàn cầu hoá; đồng thời trình bày khái quát về một số tôn giáo lớn trên thế giới và các xu hướng tôn giáo hiện nay nhằm giúp người học có được cái nhìn khách quan, khoa học đối với các thực tiễn dân tộc và tôn giáo đồng thời có thái độ tôn trọng văn hoá, bản sắc cũng như sự đa dạng trong quá trình phát triển của các dân tộc, quốc gia. Bên cạnh việc hình thành và phát triển các kỹ năng phân tích tài liệu, nhận diện các hiện tượng thuộc phạm vi dân tộc và tôn giáo trong quá trình học tập và thực tiễn nghề nghiệp sau này, học phần còn góp phần rèn luyện các kỹ năng giải quyết vấn đề, thuyết trình, làm việc nhóm giúp sinh viên thành thạo hơn khi học tập các môn học tiếp theo.
17. PSE7002, Tâm lý học đại cương (3 tín chỉ)
Học phần cung cấp những tri thức cơ bản, nền tảng của khoa học tâm lý, giúp sinh viên có tri thức căn bản để nghiên cứu lĩnh vực tâm lý học giáo dục. Cụ thể, nội dung học phần tập trung vào các vấn đề sau: một số vấn đề chung về tâm lý học; sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức, nhân cách; bản chất tâm lý của hoạt động nhận thức; đời sống tình cảm và bản chất tâm lý của hành động ý chí của con người
18. PSE 7003, Giáo dục học đại cương (3 tín chỉ)
Học phần tập trung vào những nội dung cơ bản như: những vấn đề chung về giáo dục học; vai trò của giáo dục đối với sự phát triển xã hội, chức năng xã hội của giáo dục; những thách thức đặt ra cho giáo dục, xu thế phát triển giáo dục thế kỷ 21 và định hướng phát triển; vai trò của giáo dục đối với sự phát triển nhân cách; các vấn đề về mục đích, mục tiêu giáo dục và nguyên lý giáo dục VN; các vấn đề về hệ thống giáo dục quốc dân và hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam.
19. PSE7004, Xã hội học đại cương (3 tín chỉ)
	Học phần xã hội học đại cương giới thiệu khái quát lịch sử hình thành, phát triển của xã hội học, đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu của xã hội học. Nội dung học phần tập trung trình bày các tri thức cơ bản của xã hội học: xã hội hóa, cơ cấu xã hội, văn hóa xã hội… Nội dung học phần hướng tới cung cấp những tri thức, kỹ năng nền tảng của xã hội học, giúp sinh viên có những hiểu biết cần thiết về xã hội học, làm nền tảng để nghiên cứu, khám phá tri thức trong lĩnh vực tâm lý học
20. PSE7007, Sinh lý học thần kinh cấp cao (3 tín chỉ)
Học phần cung cấp những nền tảng tri thức khoa học của hoạt động sinh lý thần kinh cấp cao, giúp sinh viên vận dụng tri thức về giải phẫu sinh lý thần kinh cấp cao và các giác quan vào giải thích các hiện tượng tâm lý người. Nội dung học phần tập trung vào các nội dung nền tảng như: giải phẫu của hệ thần kinh và các giác quan; hoạt động của các định khu chức năng của trung ương thần kinh; hoạt động phản xạ và các giác quan; dây thần kinh và dẫn truyền tín hiệu qua dây thần kinh… Đây là những tri thức nền tảng, giúp sinh viên hiểu được cơ sở sinh lý thần kinh của hoạt động tâm lý người.
21. PSE7008, Lịch sử tâm lý học (3 tín chỉ)
Học phần lịch sử tâm lý học cung cấp cho sinh viên những tri thức về quá trình hình thành, phát triển các tư tưởng, trường phái khác nhau trong tâm lý học và sự hình thành phát triển tâm lý học ở Việt Nam hiện nay: các tư tưởng tâm lý học trong thời kỳ cổ đại; sự ra đời tâm lý học như một khoa học; trường phái nội quan; trường phái phân tâm; trường phái hành vi; trường phái hoạt động; trường phái nhân văn hiện sinh…; sự phát triển tâm lý học tại Việt Nam. Học phần cũng tập trung cung cấp các đánh giá khách quan về các quan điểm, tư tưởng, trường phái tâm lý học qua các thời kỳ, làm nền tảng để sinh viên khám các thành tựu của tâm lý học hiện đại.
22. PSE7009 Tâm lý học phát triển (3 tín chỉ)
Học phần Tâm lí học phát triển cung cấp cho sinh viên những tri thức căn bản về các lí thuyết phát triển tâm lí người và quá trình phát triển tâm lí người dưới góc độ loài và cá thể theo từng giai đoạn lứa tuổi. Học phần tập trung mô tả rõ đặc điểm về sự phát triển tâm lý cá nhân theo từng giai đoạn lứa tuổi từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành. 
23. PSE7010, Nhập môn tâm lý học tham vấn (3 tín chỉ)
Học phần Nhập môn tâm lý học tham vấn tâm lý tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến tham vấn tâm lý như: khái niệm, mục tiêu, hình thức tham vấn tâm lý; vấn đề của thân chủ; yêu cầu nghề nghiệp đối với nhà tham vấn tâm lý; những nguyên tắc đạo đức của hoạt động tham vấn tâm lý; kỹ năng tham vấn tâm lý cơ bản và quy trình thực hiện một ca tham vấn tâm lý. Nội dung của học phần hỗ trợ sinh viên nhận biết, phân tích, đánh giá và vận dụng các kiến thức, kỹ năng tham vấn tâm lý cơ bản vào tình huống tham vấn tâm lý cụ thể. Bên cạnh đó, người học có thể vận dụng những kiến thức về tham vấn tâm lý để tự học, tự phát triển bản thân trên vai trò một nhà tham vấn tâm lý trong tương lai.
24. PSE7011, Lý luận giáo dục (3 tín chỉ)
Học phần Lý luận giáo dục cung cấp hệ thống những tri thức cơ bản về quá trình giáo dục, về các nguyên tắc, nội dung, phương pháp và môi trường giáo dục, hướng đến quá trình giáo dục tổng thể. Nội dung học phần Lý luận giáo dục được cấu trúc thành 6 chương, được sắp xếp một cách lôgic, khoa học. Trong mỗi chương, khối lượng kiến thức lý thuyết chiếm tỷ trọng khá lớn. Các bài tập thực hành cũng được khai thác, vận dụng nhằm hình thành cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ sư phạm.
25. PSE 7012, Lý luận dạy học (3 tín chỉ)
Học phần Lý luận dạy học bao gồm một hệ thống những kiến thức lý thuyết về quá trình dạy học, về các nguyên tắc, nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học. Nội dung kiến thức học phần Lý luận dạy học được cấu trúc thành 5 chương và được sắp xếp một cách phù hợp. Trong mỗi chương, khối lượng kiến thức lý thuyết chiếm tỷ trọng khá lớn. Các bài tập thực hành cũng được khai thác vận dụng một cách hợp lý nhằm hình thành cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ sư phạm.
26. PSE7013, Tổ chức sự kiện (3 tín chỉ)
Nội dung học phần được xây dựng theo phương pháp tiếp cận hệ thống, đề cao nguyên tắc học dựa vào sự trải nghiệm nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về tổ chức và điều hành sự kiện, đặc biệt là tổ chức các sự kiện trong hoạt động giáo dục, trên cơ sở đó rèn luyện cho sinh viên một số kỹ năng quan trọng như: kỹ năng xây dựng kế hoạch tổ chức sự kiện; kỹ năng triển khai tổ chức sự kiện; kỹ năng điều phối trong quá trình tổ chức sự kiện. Nội dung học phần trình bày những tri thức, kỹ năng chung về quá trình tổ chức sự kiện, định hướng vào tổ chức các sự kiện trong lĩnh vực giáo dục. Học phần được thực hiện thông qua những hoạt động thực hành mang tính thực tiễn nhằm giúp sinh viên hình thành năng lực nhận biết và giải quyết vấn đề dựa trên cơ sở tư duy logic, sáng tạo và hình thành những kỹ năng thực tiễn trong quá trình tổ chức sự kiện trong lĩnh vực giáo dục.
27. PSE7014, Tâm lý học giới tính (3 tín chỉ)
Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về tâm lý giới tính, nền tảng về sự khác biệt trong tâm lý của giới tính và đời sống tâm lý giới tính. Nội dung môn học tập trung trình bày những vấn đề sau: Những vấn đề chung về giới tính và tâm lý giới tính; Sự phát triển của tâm lý giới tính theo các giai đoạn lứa tuổi; đặc điểm tâm lý giới tính; những vấn đề tâm lý giới tính của cộng đồng LGBT.
28. PSE7015, Tâm lý học giáo dục (3 tín chỉ)
Học phần tâm lý học giáo dục bao gồm những kiến thức cơ bản về cơ sở tâm lý học của giáo dục nhà trường; cơ sở tâm lý của hoạt động dạy, hoạt động học và mối liên hệ giữa các hoạt động đó, trong đó hoạt động giáo dục học đóng vai trò chủ đạo trong mối quan hệ cùng nhau giưa thầy và trò. Học phần cũng đề cập đến cơ sở tâm lý của vấn đề giáo dục đạo đức; cơ sở tâm lý học của việc quản lý lớp học và những vấn đề về phẩm chất, năng lực của người giáo viên trong hoạt động giáo dục.
29. PSE7016, Các lý thuyết phát triển tâm lý người (3 tín chỉ)
Học phần Các lý thuyết phát triển Tâm lý người có nội dung cơ bản trình bày về các lý thuyết nền tảng trong tâm lý học: lý thuyết hành vi, lý thuyết phân tâm, lý thuyết phát sinh nhận thức và lý thuyết hoạt động. Nội dung của học phần đề cập đến những bối cảnh chung thúc đẩy sự ra đời của các lý thuyết trong tâm lý học, trình bày các hướng ứng dụng các lý thuyết tâm lý vào thực tiễn nghiên cứu và cung cấp các dịch vụ đánh giá, phòng ngừa, can thiệp tâm lý, đặc biệt là cho đối tượng trẻ em.
30. PSE7017, Giáo dục hòa nhập (3 tín chỉ)
Giáo dục hoà nhập là bộ môn khoa học thuộc lĩnh vực khoa giáo dục, nghiên cứu những vấn đề chung về giáo dục hoà nhập, hướng đến hỗ trợ trẻ em có nhu cầu đặc biệt hòa nhập hiệu quả trong môi trường giáo dục. Nội dung học phần trình bày những vấn đề cơ bản như: những vấn đề chung về giáo dục hòa nhập; vai trò của giáo dục hòa nhập trong việc cải thiện các vấn đề tâm lý cho trẻ em; tổ chức giáo dục giáo dục hòa nhập cho trẻ em có các vấn đề tâm lý trong môi trường học đường. Học phần hướng đến mục tiêu giúp người học hiểu và triển triển khai được các biện pháp giáo dục hòa nhập hiệu quả cho học sinh trong và sau quá trình can thiệp tâm lý, nhằm thúc đẩy, duy trì những thay đổi tích cực ở học sinh trong môi trường học đường.
31. PSE 7018, Tâm lý học xã hội (3 tín chỉ)
Học phần Tâm lý học xã hội tập trung trình bày các vấn đề liên quan đến các hiện tương tâm lý nảy sinh trong xã hội loài người. Nội dung của học phần hướng tới việc giúp người học nhận biết, phân tích, diễn giải, đánh giá và vận dụng các hiện tượng tâm lý xã hội như: bầu không khí tâm lý xã hội; dự luận xã hội; tâm trạng xã hội; truyền thống; định kiến và tri giác xã hội vào trong hoạt động của con người. Bên cạnh đó, học phần giúp người học nắm bắt được các quy luật tâm lý xã hội, các cơ chế tâm lý xã hội để vận dụng trong việc giải thích, hình thành, thúc đẩy các hiện tương tâm lý xã hội.
32. PSE7019, Tâm lý học lâm sàng (3 tín chỉ)
Nội dung học phần Tâm lý học lâm sàng đề cập đến các khái niệm, phương pháp tiếp cận, các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản của tâm lý học lâm sàng; tập trung trình bày các phương pháp và công cụ được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực tâm lý học lâm sàng; quy trình tiến hành ca lâm sàng; mối quan hệ của nhà tâm lý lâm sàng với bệnh nhân. Bên cạnh đó, học phần cũng đề cập đến hoạt động nghề nghiệp của nhà tâm lý học lâm sàng hiện nay như chức năng và các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của nhà tâm lý học lâm sàng. Những nội dung này cung cấp nền tảng lý luận và nghiệp vụ để sinh viên nghiên cứu và hình thành các năng lực chuyên sâu về đánh giá, phòng ngừa, can thiệp các vấn đề tâm lý cho các đối tượng có liên quan.
33. PSE7020, Tham vấn học đường (3 tín chỉ)
Học phần tham vấn học đường cơ bản tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến tham vấn học đường, ở mức độ cơ bản. Học phần trang bị cho người học những kiến thức chung về tham vấn học đường, bao gồm: khái niệm, mục tiêu, quy trình, hình thức tham vấn học đường; những vấn đề tâm lý cơ bản của học sinh hiện nay; vai trò, yêu cầu và các hoạt động nghiệp vụ của nhà tham vấn học đường; những nguyên tắc đạo đức của hoạt động tham vấn học đường; cách triển khai những kỹ năng tham vấn cơ bản theo quy trình thực hiện một ca tham vấn học đường trong thực tiễn nhà trường.
34. PSE7021, Phương pháp nghiên cứu Tâm lý học (3 tín chỉ)
Học phần phương pháp nghiên cứu tâm lý học bao tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến các vấn đề phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu cụ thể trong tâm lý học như: các vấn đề chung của nghiên cứu tâm lý học; tiến trình nghiên cứu; giả thuyết khoa học và cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu; chọn mẫu trong nghiên cứu; phương pháp quan sát; phương pháp điều tra bằng bảng hỏi; phương pháp phỏng vấn; phương pháp nghiên cứu trường hợp; phương pháp thực nghiệm; trắc nghiệm; phương pháp nghiên cứu tài liệu và phương pháp thống kê toán học. Học phần hình thành cho sinh viên những tri thức, kỹ năng cơ bản để có thể lựa chọn và tiến hành một nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý học.
35. PSE7005, Tâm lý học quản lý (3 tín chỉ)
Học phần tâm lý học quản lý tập trung nghiên cứu các vấn đề cơ bản sau: hoạt động lãnh đạo và quản lý từ phương diện tâm lý học; đặc điểm tâm lý của người lãnh đạo, quản lý và tập thể lao động. Nội dung học phần tập trung giúp người học phân biệt được hoạt động lãnh đạo và quản lý; hình thành được những phẩm chất và năng lực của người quản lý và hiểu được những đặc trưng tâm lý trong tập thể lao động, làm nền tảng cho các tác động quản lý, quản trị phù hợp.
36. PSE7022, Tâm lý học nhân cách (3 tín chỉ)
Học phần Tâm lý học nhân cách trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng và chuyên sâu về nhân cách như: Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu của tâm lý học nhân cách; Các trường phái, xu hướng nghiên cứu về nhân cách; Các đặc điểm nhân cách; Các kiểu nhân cách; Các thuộc tính của nhân cách; Các con đường hình thành và phát triển nhân cách. Kết thúc học phần, sinh viên có tri thức và kỹ năng phân tích, đánh giá các vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ liên nhân cách, các chuẩn mực nhân cách, các con đường hình thành và phát triển nhân cách.
37. PSE7023, Tâm lý học nhận thức (3 tín chỉ)
Học phần tâm lý học nhận thức tập trung nghiên cứu các vấn đề cơ bản liên quan đến hiện tượng nhận thức của con người, bao gồm: nhập môn tâm lý học nhận thức; cơ sở sinh lý của nhận thức; các quá trình nhận thức, trí nhớ; ngôn ngữ và nhận thức. Đây là những kiến thức cơ bản, làm nền tảng giúp sinh viên nghiên cứu các vấn đề bất thường và các biện pháp phòng ngừa, can thiệp các bất thường về nhận thức cho các đối tượng liên quan được trình bày trong các học phần tiếp theo.
38. PSE7024, Tham vấn hướng nghiệp (3 tín chỉ)
Học phần tham vấn hướng nghiệp cơ bản tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến tham vấn hướng nghiệp cho học sinh. Học phần trang bị cho người học những kiến thức chung về tham vấn hướng nghiệp, bao gồm: khái niệm, mục tiêu, quy trình, hình thức tham vấn hướng nghiệp; vai trò, yêu cầu của nhà tham vấn hướng nghiệp trong việc hỗ trợ học sinh lựa chọn nghề nghiệp; phương pháp vận dụng các lý thuyết hướng nghiệp trong việc định hướng, tham vấn hướng nghiệp cho học sinh.
39. PSE7025, Tâm bệnh học đại cương (3 tín chỉ)
Học phần được trình bày các vấn đề chung về tâm bệnh học, các mô hình giả thuyết nguyên nhân gây ra các rối loạn tâm lý, tâm thần cơ bản; trình bày đặc điểm của các dấu hiệu, triệu chứng tâm lý; phân loại và chẩn đoán các rối loạn tâm lý tâm thần cơ bản theo DSM-5. Từ đó giúp người học có cái nhìn tổng quát về một số rối loạn tâm lý cơ bản, biết cách nhận diện các dấu hiệu, triệu chứng của thân chủ có rối loạn, bước đầu đánh giá, chẩn đoán để đưa ra định hướng phòng ngừa và điều trị cho thân chủ có rối loạn.
40. PSE7026, Đo lường và đánh giá tâm lý (3 tín chỉ)
Học phần đo lường và đánh giá tâm lý tập trung trình bày các vấn đề liên quan đến hoạt động đo lường và đánh giá trong nghiên cứu tâm lý người. Nội dung của học phần hướng tới việc giúp người học nhận biết, phân tích, diễn giải, đánh giá và vận dụng các kiến thức về đo lường và đánh giá trong nghiên cứu tâm lý người như: các khái niệm căn bản trong đo lường và đánh giá tâm lý; quy trình, nguyên tắc, kỹ thuật thiết kế công cụ đo lường; các kỹ thuật phân tích item; phương pháp chọn mẫu; phương pháp đánh giá độ tin cậy của công cụ đo lường; độ hiệu lực và các phương pháp đánh giá độ hiệu lực của công cụ đo trong nghiên cứu tâm lý học. 
41. PSE7027, Tâm lý học dạy học 
Học phần Tâm lý dạy học tập trung trình bày các vấn đề liên quan đến các hoạt động học và hoạt động dạy; sự hình thành  kỹ năng, kỹ xảo; dạy học và sự phát triển trí tuệ; các quan điểm về nội dung và phương pháp dạy học dưới tiếp cận tâm lý học. Nội dung của học phần hướng tới việc giúp người học nhận biết, phân tích, diễn giải, đánh giá và vận dụng các kiến thức tâm lý học trong hoạt động dạy và học để thiết kế và thi công hoạt động dạy học hiệu quả từ phương diện tâm lý học.
42. PSE7028, Phát triển kỹ năng cá nhân (4 tín chỉ)
Học phần phát triển kỹ năng cá nhân trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng mềm cơ bản, hướng tới giúp sinh viên tự nhận thức bản thân, quản lý cảm xúc, có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán, kỹ năng chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển... phù hợp để ứng dụng hiệu quả trong hoạt động nghề nghiệp. Thông qua các hình thức học tập tích cực, đặc biệt là các hoạt động thực hành và trải nghiệm, sinh viên áp dụng được các kỹ năng trong quá trình học tập, trong cuộc sống và trong nghề nghiệp tương lai.
43. PSE7029, Trị liệu tâm lý (3 tín chỉ)
Học phần Trị liệu tâm lý tập trung trình bày các vấn đề cơ bản như: các khái niệm trị liệu tâm lý; đối tượng nhiệm vụ và bản chất của trị liệu tâm lý; quan điểm của các lý thuyết, trường phái khác nhau về trị liệu tâm lý; các liệu pháp ứng dụng trong tâm lý trị liệu và quy trình thực hiện một ca trị liệu tâm lý. Từ đó, giúp sinh viên có thể vận dụng những tri thức này trong thực hành đánh giá, chẩn đoán, định hình trường hợp và lên kế hoạch can thiệp tâm lý cho các trường hợp có nhu cầu trợ giúp tâm lý.
44. PSE7030, Tham vấn tâm lý trẻ em 
Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản về tham vấn tâm lý trẻ em, bao gồm: các vấn tâm lý nảy sinh trong quá trình phát triển tâm lý trẻ em và những rối loạn phát triển thường gặp; các nguyên tắc đạo đức, kỹ năng chuyên biệt được sử dụng trong quá trình tham vấn tâm lý trẻ em và kỹ thuật áp dụng trong tham vấn tâm lý trẻ em; một số tình huống thường gặp trong tham vấn tâm lý trẻ em... Học phần giúp người học lĩnh hội tri thức, hình thành được các phẩm chất, kỹ năng cần thiết, vận dụng linh hoạt vào quá trình tham vấn tâm lý cho trẻ em. 
45. PSE7031, Thực hành trị liệu tâm lý trẻ em và thanh thiếu niên 
Học phần thực hành trị liệu tâm lý trẻ em và thanh thiếu niên hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về lý luận tâm lý trong thực hành trị liệu tâm lý cho trẻ em và thanh thiếu niên. Học phần được triển khai dưới dạng hoạt động quan sát, thực tế, thực hành nghề nghiệp tại cơ sở, trong đó yêu cầu sinh viên vận dụng tổng hợp các tri thức tâm lý học trong hoạt động sàng lọc, đánh giá, xây dựng kế hoạch can thiệp và tiến hành trị liệu tâm lý cho những trường hợp cụ thể. Các nội dung thực hành nghề nghiệp cụ thể sẽ được quy định trong Quy định thực hành, thực tập nghề nghiệp của sinh viên ngành tâm lý học giáo dục của Học viện quản lý giáo dục.
46. PSE7032, Tâm bệnh học trẻ em và thanh thiếu niên 
Học phần Tâm bệnh học trẻ em và thanh thiếu niên trình cung cấp các kiến thức khoa học để nhận dạng, chẩn đoán, đánh giá một số triệu chứng rối loạn tâm lý, từ đó có cái nhìn tổng quát về một số bệnh tâm lý cơ bản có thể nảy sinh và hình thành trong quá trình phát triển tâm lý của con người, đặc biệt ở lứa tuổi vị thành niên. Bên cạnh đó, học phần trình bày và hướng dẫn người học thu thập thông tin, phân tích những giả thuyết nguyên nhân dẫn đến rối loạn tâm lý ở trẻ vị thành niên trên một số trường hợp cụ thể.
47. PSE 7033, Đánh giá tâm lý trẻ em và thanh thiếu niên (3 tín chỉ)
Học phần trình bày những nội dung cơ bản về lý thuyết và thực hành đánh giá tâm lý trẻ em và thanh thiếu niên: mục tiêu, phương pháp, quy trình, nguyên tắc đạo đức trong quá trình đánh giá tâm lý và những vấn đề cần lưu ý trong quá trình đánh giá tâm lý trẻ vị thành niên tại Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở lý thuyết khoa học, học phần trình bày một số công cụ và trắc nghiệm cơ bản để đánh giá những vấn đề tâm lý hướng nội và những vấn đề tâm lý hướng ngoại của trẻ vị thành niên Việt Nam hiện nay. Nội dung học phần là nền tảng quan trọng cho quá trình phòng ngừa, can thiệp các vấn đề tâm lý cho trẻ vị thành niên.
48. PSE7034, Tâm lý học trường học (3 tín chỉ)
Học phần tâm lý học trường học tập trung giới thiệu những vấn đề cơ bản về lý thuyết và thực hành trong tâm lý học trường học: các phạm trù, khái niệm cơ bản trong tâm lý học trường học; đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu trong tâm lý học trường học; các vấn đề sức khỏe tâm thần học đường của học sinh hiện nay; các hoạt động nghiệp vụ và vai trò của chuyên viên tâm lý học trong phòng ngừa, can thiệp các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần học đường; các mô hình dịch vụ tâm lý học trường học; hệ thống phẩm chất, năng lực và đạo đức nghề nghiệp của chuyên gia tâm lý học trường học.
49. PSE7035, Phòng ngừa các vấn đề tâm lý trong trường học (3 tín chỉ)
Học phần tập trung vào việc nhận dạng, sàng lọc và triển khai các hoạt động phòng ngừa các vấn đề tâm lý, đảm bảo sức khoẻ tâm thần cho trẻ em trong trường học. Nội dung học phần hướng đến những vấn đề tâm lý cơ bản mà học sinh đang phải đối mặt; chỉ rõ mô hình phòng ngừa các vấn đề tâm lý cho học và các bước để triển khai mô hình này từ phương diện tâm lý học trường học; cách thức sàng lọc, xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động phòng ngừa các vấn đề tâm lý trong trường học; phân tích vai trò của giáo viên, phụ huynh, ban giám hiệu và các lực lượng xã hội khác trong việc phối hợp giải quyết các vấn đề sức khỏe tâm thần cho học sinh trong phạm vi học đường.
50. PSE 7036, Thực hành tâm lý học trường học (3 tín chỉ)
Học phần thực hành tâm lý học trường học hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về lý luận và thực hành tâm lý học trường học. Học phần được triển khai dưới dạng hoạt động quan sát, thực tế, thực hành nghề nghiệp tại trường học; yêu cầu sinh viên vận dụng tổng hợp các tri thức tâm lý học trong hoạt động sàng lọc, đánh giá, xây dựng kế hoạch phòng ngừa, can thiệp các vấn đề tâm lý cho học sinh trong các cơ sở giáo dục. Các nội dung thực hành nghề nghiệp cụ thể sẽ được quy định trong Quy định thực hành, thực tập nghề nghiệp của sinh viên ngành tâm lý học giáo dục của Học viện quản lý giáo dục.
51. PSE 7037, Giáo dục kỹ năng sống (3 tín chỉ)
Học phần giáo dục  kỹ năng sống trình bày những vấn đề cơ bản về giáo dục kỹ năng sống hướng tới mục tiêu rèn luyện những giá trị sống, kỹ năng sống cơ bản cho học sinh. Nội dung học phần tập trung vào các vấn đề cơ bản sau: phân loại, nội dung kỹ năng sống; mối liên hệ giữa hệ thống kỹ năng sống, và các vấn đề tâm lý học đường của học sinh trong giai đoạn hiện nay; nguyên tắc, hình thức, phương pháp giáo dục kỹ năng sống; thực hành giảng dạy kỹ năng sống cho học sinh.
52. PSE 7038, Tâm lý học hành vi lệch chuẩn (3 tín chỉ)
Học phần tâm lý học hành vi lệch chuẩn trình bày cơ sở tâm lý học của hành vi lệch chuẩn, đặc biệt là hành vi lệch chuẩn ở trẻ vị thành niên. Học phần bổ trợ những tri thức tâm lý học cần thiết để giải thích cơ chế hình thành, phát triển hành vi lệch chuẩn ở trẻ vị thành niên trong quá trình trưởng thành, qua đó hỗ trợ các phương pháp phòng ngừa, can thiệp các vấn đề hành vi lệch chuẩn ở thanh niên, học sinh. Nội dung học phần tập trung và các nội dung cơ bản sau: đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu cơ bản trong tâm lý học về hành vi lệch chuẩn; các khái niệm và phạm trù cơ bản về hành vi lệch chuẩn; bản chất tâm lý của hành vi lệch chuẩn ở trẻ em và thanh thiếu niên; các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lệch chuẩn; hỗ trợ và can thiệp tâm lý cho học sinh có hành vi lệch chuẩn.
53. PSE 7036, Thực hành tâm lý học trường học (3 tín chỉ)
Học phần thực hành tâm lý học trường học hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về lý luận và thực hành tâm lý học trường học. Học phần được triển khai dưới dạng hoạt động quan sát, thực tế, thực hành nghề nghiệp tại trường học; yêu cầu sinh viên vận dụng tổng hợp các tri thức tâm lý học trong hoạt động sàng lọc, đánh giá, xây dựng kế hoạch phòng ngừa, can thiệp các vấn đề tâm lý cho học sinh trong các cơ sở giáo dục. Các nội dung thực hành nghề nghiệp cụ thể sẽ được quy định trong Quy định thực hành, thực tập nghề nghiệp của sinh viên ngành tâm lý học giáo dục của Học viện quản lý giáo dục.
54. PSE7039, Thực tập cơ sở (3 tín chỉ)
Thực tập cơ sở là học phần yêu cầu vận dụng tổng hợp kiến thức thuộc lĩnh vực tâm lý học giáo dục trong hoạt động thực tiễn, đặc biệt nhấn mạnh kỹ năng và đạo đức nghề nghệp trong quá trình hoạt động nghề nghiệp tâm lý học. Nội dung học phần yêu cầu sinh viên vận dụng tổng hợp tri thức tâm lý học và các tri thức liên ngành khác vào trong quá trình định hình, phòng ngừa, can thiệp các vấn đề tâm lý nảy sinh ở trẻ em, thanh thiếu niên. Dưới hình thức hoạt động thực tập nghề nghiệp, học phần thực tập cơ sở được triển khai tại các cơ sở giáo dục hoặc các cơ sở can thiệp, hỗ trợ tâm lý, tập trung vào quá trình quan sát, giải thích các vấn đề tâm lý; định hình các trường hợp cụ thể; bước đầu tham gia có giới hạn vào quá trình đánh giá, xây dựng dựng chương trình phòng ngừa, can thiệp và tiến hành hoạt động phòng ngừa, can thiệp theo kế hoạch cho các đối tượng có liên quan. Các nội dung thực tập cơ sở cụ thể sẽ được quy định trong Quy định thực hành, thực tập nghề nghiệp của sinh viên ngành tâm lý học giáo dục của Học viện quản lý giáo dục.
55. PSE7040, Thực tập tốt nghiệp (5 tín chỉ)
Thực tập tốt nghiệp là học phần vận dụng tổng hợp kiến thức toàn khóa học trong hoạt động thực tiễn hoạt động nghề nghiệp, hướng tới định hình các phẩm chất, năng lực nghề nghiệp, đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. Nội dung học phần chú trọng yêu cầu sinh viên vận dụng tổng hợp tri thức, kỹ năng toàn khóa học vào trong quá trình đánh giá, phòng ngừa, can thiệp các vấn đề tâm lý nảy sinh ở trẻ em, thanh thiếu niên. Dưới hình thức hoạt động thực tập nghề nghiệp, học phần thực tập tốt nghiệp được triển khai tại các cơ sở giáo dục hoặc các cơ sở can thiệp, hỗ trợ tâm lý, tập trung vào quá trình định hình các vấn đề tâm lý; thực hành đánh giá, sàng lọc, xây dựng dựng chương trình phòng ngừa, can thiệp, đồng thời tiến hành hoạt động phòng ngừa, can thiệp theo kế hoạch dưới sự giám sát chuyên môn cho các đối tượng có liên quan. Các nội dung thực tập tốt nghiệp cụ thể sẽ được quy định trong Quy định thực hành, thực tập nghề nghiệp của sinh viên ngành tâm lý học giáo dục của Học viện quản lý giáo dục.
56. PSE7041, Khóa luận (6 tín chỉ)
Khóa luận tốt nghiệp là học phần trong đó sinh viên thực hiện hoạt động nghiên cứu dưới sự hướng dẫn khoa học của giảng viên sau khi sinh viên đạt những điều kiện nhất định về kết quả học tập. Nội dung học phần yêu cầu sinh viên làm việc độc lập theo sự hướng dẫn khoa học của giảng viên để lựa chọn vấn đề nghiên cứu; xây dựng đề cương, kế hoạch và triển khai nghiên cứu; viết báo cáo về kết quả nghiên cứu (khóa luận tốt nghiệp); bảo vệ kết quả nghiên cứu. Học phần yêu cầu sinh viên vận dụng tổng hợp các tri thức về tâm lý học giáo dục và phương pháp nghiên cứu khoa học trong tâm lý học, hướng tới định hình năng lực nghiên cứu, đánh giá, trình bày và bảo vệ kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý học giáo dục.
57. PSE7042, Các lý thuyết tâm lý học ứng dụng trong tham vấn, trị liệu (3 tín chỉ)
Học phần các lý thuyết tâm lý học ứng dụng trong tham vấn và trị liệu tập trung trình bày các vấn đề liên quan đến các lý thuyết tâm lý được ứng dụng trong hoạt động tham vấn, trị liệu. Nội dung của học phần hướng tới việc giúp người học nhận biết, phân tích, diễn giải, đánh giá và vận dụng các lý thuyết, các cách tiếp cận trong tâm lý học vào trong hoạt động tham vấn, trị liệu. Các lý thuyết, phương pháp tiếp cận được chú trọng gồm: lý thuyết phân tâm; lý thuyết hành vi; lý thuyết nhân hân văn – hiện sinh; lý thuyết hoạt động; tiếp cận hệ thống gia đình…
58.  PSE7043, Tâm lý học ứng dụng trong trường học (3 tín chỉ)
Học phần Tâm lý học ứng dụng trong trường học trình bày những ứng dụng cơ bản của tâm lý học vào thực tiễn hoạt động giáo dục trong nhà trường, góp phần thúc đẩy chất lượng giáo dục và đảm bảo sức khỏe tâm thần học đường. Nội dung học phần tập trung vào các vấn đề cơ bản sau: những vấn đề học đường dưới góc nhìn tâm lý học; tâm lý học ứng dụng trong hoạt động giảng dạy, giáo dục; tâm lý học ứng dụng trong hoạt động đánh giá, phân loại học sinh; tâm lý học ứng dụng trong hoạt động quản trị nhà trường; tâm lý học ứng dụng trong chăm sóc sức khỏe tâm thần học đường.
59. PSE7044, Giáo dục giá trị (3 tín chỉ)
Học phần giáo dục giá trị sống trình bày những vấn đề cơ bản về giáo dục giá trị sống hướng tới mục tiêu rèn luyện những giá trị sống cơ bản cho học sinh, qua đó phòng ngừa các vấn đề tâm lý nảy sinh do thiếu hụt, hoặc lệch lạc trong hệ thống giá trị sống. Nội dung học phần tập trung nghiên cứu những vấn đề về giáo dục giá trị sống cho thế hệ trẻ (khái niệm giáo dục giá trị sống, bản chất giáo dục giá trị, mục đích, nguyên tắc lựa chọn các giá trị, những nội dung cần giáo dục giá trị cho thế hệ trẻ, phương pháp giáo dục giá trị, những con đường giáo dục cho thế hệ trẻ từ mầm non đến trung học phổ thông).
8. Phương pháp đào tạo, giảng dạy
Các phương pháp giảng dạy được sử dụng chủ yếu trong giảng dạy và đào tạo thể hiện qua các chiến lược dạy học trực tiếp và gián tiếp, trải nghiệm…
· Chiến lược dạy học trực tiếp
Đây là chiến lược dạy học được vận dụng chủ yếu trong chương trình đào tạo, trong đó thông tin được chuyển tải đến với người học một cách trực tiếp thông qua các bài giảng trên lớp học và không gian học tập phù hợp khác. Chiến lược dạy học này thường được vận dụng phổ biến cho các nội dung học tập lý thuyết, đặc biệt là các học phần mang tính lý thuyết và các nội dung lý thuyết trong các học phần trong chương trình nhằm truyền đạt cho người học những thông tin cơ bản liên quan đến nội dung học tập và hướng dẫn các phương pháp làm viêc, tự học.
Các phương pháp giảng dạy theo chiến lược này được CTĐT ngành Tâm lý học áp dụng gồm phương pháp/kỹ thuật dạy – học sau:
- Thuyết trình: Giảng viên trình bày nội dung bài học và giải thích các nội dung trong bài giảng. Giảng viên là người thuyết trình, diễn giảng. Người học chỉ nghe giảng và ghi chú để tiếp nhận các kiến thức mà giảng viên truyền đạt.
- Vấn đáp: Giảng viên tương tác, hỏi đáp, gợi mở để sinh viên tìm tòi kiến thức khoa học thông qua tương tác trực tiếp.
- Diễn giảng nêu vấn đề: Giảng viên nêu vấn đề, diễn giảng và cùng sinh viên tìm kiếm các giải pháp, cách thức giải quyết cho các vấn đề đã nêu. Kỹ thuật dạy học này được áp dụng phổ biến cho những kiến thức có độ khó cao, hoặc những kỹ năng thực hành theo những tình huống cụ thể.
- Tương tác cá nhân: là quá trình giảng viên tương tác với cá nhân, qua đó giúp sinh viên tìm tòi, khám phá tri thức hoặc thực hành các kỹ năng nghề nghiệp.
- Tương tác, làm việc theo nhóm: giảng viên tổ chức lớp học thành các nhóm làm việc cùng nhau, qua đó hỗ trợ các nhóm trong quá trình làm việc chung để khám phá tri thức, hoàn thành nội dung học tập. Đây là kỹ thuật được sử dụng trong hầu hết các học phần trong chương trình đào tạo.
Các kỹ thuật giảng dạy phổ biến được áp dụng trong phương pháp làm việc theo nhóm gồm: Kỹ thuật các mảnh ghép; Kỹ thuật động não; Kỹ thuật khăn trải bàn; Kỹ thuật bể cá; Phương pháp bài tập tình huống; Phương pháp sắm vai.
· Chiến lược dạy học gián tiếp
Người học được tạo điều kiện trong quá trình học tập mà không cần có bất kỳ hoạt động giảng dạy trực tiếp nào được thực hiện bởi giảng viên. Đây là tiến trình dạy học tiếp cận hướng đến người học, lấy người học làm trung tâm, trong đó giảng viên không trực tiếp truyền đạt nội dung bài học đến sinh viên mà thay vào đó, sinh viên được khuyến khích tham gia tích cực trong tiến trình học, sử dụng kỹ năng tư duy độc lập, phản biện, sáng tạo để giải quyết các nhiệm vụ học tập hoặc một vấn đề nhất định. Các phương pháp giảng dạy theo chiến lược này gồm: 
- Phương pháp dự án: sinh viên hoặc nhóm sinh viên được giao các nhiệm vụ học tập, hoặc thực hiện các dự án học tập nhất định để đạt được các nội dung học tập trong học phần hoặc đạt được mục tiêu của một học phần độc lập. Phương pháp này được vận dụng phổ biến trong các học phần, khi sinh viên được yêu cầu làm việc độc lập hoặc cùng nhau để thực hiện các nhiệm vụ học tập dưới dạng một dự án học tập. Sau khi hoàn thành dự án, sinh viên được yêu cầu trình bày trên lớp các kết quả đã đạt được. Phương pháp này cũng được vận dụng trong hai học phần thực hành tham vấn, trị liệu tâm lý và thực hành tâm lý học trường học.
- Phương pháp giao và thực hiện các nhiệm vụ học tập ngoài lớp học: sinh viên hoặc nhóm sinh viên được giao thực hiện các nhiệm vụ học tập tại nhà, ngoài phạm vi các bài giảng trên lớp, để tìm tòi kiến thức, chuẩn bị nội dung cho các bài học trực tiếp, hoặc giải quyết một nhiệm vụ học tập nhất định. Phương pháp này có ý nghĩa quan trọng trong việc hỗ trợ sinh viên kỹ năng tự học, tự tìm tòi tri thức và làm giàu hệ thống tri thức của cá nhân, qua đó tạo điều kiện để sinh viên tự phát triển khả năng học tập độc lập của bản thân.
· Chiến lược dạy học thông qua trải nghiệm
Dạy học trải nghiệm là chiến lược dạy học trong đó người học tiếp nhận được kiến thức và kỹ năng thông qua những gì mà họ được trải nghiệm qua thực hành, thực tế quan sát và cảm nhận. Các phương pháp giảng dạy theo chiến lược này gồm:
- Phương pháp trải nghiệm thực tiễn: là quá trình dạy học, trong đó quá trình giảng viên khuyến khích người học trải nghiệm, thực hiện, tạo cơ hội cho người học thực hành – trải nghiệm thực tiễn để khám phá tri thức, hoặc định hình các phẩm chất, năng lực nghề nghiệp. Đây là phương pháp dạy học tích cực, được vận dụng đặc biệt với các nội dung, hoặc các học phần thực hành để hình thành phẩm chất, năng lực nghề nghiệp cho sinh viên. Điều này thúc đẩy người học khám phá, lựa chọn, giải quyết vấn đề và tương tác trong điều kiện thực tiễn. Các phương pháp giảng dạy theo chiến lược này được chương trình đào tạo ngành Tâm lý học áp dụng gồm: Trò chơi; thực tập, thực tế; thảo luận. Cụ thể:
- Trò chơi (Game): Trò chơi là hoạt động đầy thử thách, mô phỏng nội dung thực, được tổ chức theo một bộ quy tắc rõ ràng. Trò chơi cung cấp cho người học cơ hội nâng cao kiến thức thực tế, ra quyết định và kỹ năng giao tiếp, được thiết kế để đạt được những kỳ vọng được xác định rõ ràng như: làm việc nhóm, phát triển kỹ năng cá nhân, hoặc cải thiện giao tiếp. Thông qua các trò chơi, các nội dung học tập cũng được sinh viên khám phá và lĩnh hội một cách tự nhiên.
- Phương pháp thực tập, thực tế (Field Trip): Thông qua các hoạt động thực hành môn học, thực tập sinh viên được tiếp cận và hiểu được môi trường thực tế của ngành đào tạo sau khi tốt nghiệp và thực hành các nội dung nghiệp vụ, qua đó hình thành phẩm chất, năng lực nghề nghiệp. Sinh viên có thể học hỏi thêm được những kiến thức và kỹ năng đang được thực hiện trong các đơn vị thực hành, thực tập từ đó hình thành kỹ năng nghề nghiệp và văn hóa làm việc phù hợp. Phương pháp này không chỉ giúp cho người học hình thành kiến thức, kỹ năng mà còn tạo cơ hội nghề nghiệp cho người học sau khi tốt nghiệp.
9. Kiểm tra - đánh giá kết quả học tập/đào tạo
9.1. Đánh giá kết quả học tập
Cuối học kỳ, Học viện sử dụng 4 tiêu chí để đánh giá kết quả học tập của sinh viên chương trình đào tạo Tâm lý học giáo dục: Khối lượng học tập đăng ký, điểm trung bình chung học kì, khối lượng kiến thức tích lũy, điểm trung bình chung tích lũy.
- Khối lượng học tập đăng ký là tổng số tín chỉ của các học phần mà sinh viên đăng ký học trong học kì, gồm cả học phần học lần đầu và học từ lần thứ 2 trở đi;
- Điểm trung bình chung học kì là điểm trung bình có trọng số của các học phần mà sinh viên đăng ký trong học kì. Trọng số của mỗi học phần là số tín chỉ tương ứng của học phần đó;
- Điểm trung bình chung tích lũy là điểm trung bình có trọng số của các học phần mà sinh viên đã tích lũy được, tính từ đầu khóa học cho tới thời điểm xét;
- Khối lượng kiến thức tích lũy là tổng số tín chỉ của các học phần đã tích lũy được tính từ đầu khóa học.
9.2. Đánh giá học phần
Tùy theo đặc điểm của mỗi học phần, điểm tổng hợp đánh giá học phần (sau đây gọi tắt là điểm học phần) được tính căn cứ vào điểm thi kết thúc học phần và các điểm đánh giá bộ phận, bao gồm: điểm chuyên cần; điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; điểm kiểm tra giữa học phần; điểm thi kết thúc học phần. Điểm thi kết thúc học phần là bắt buộc cho mọi trường hợp, có trọng số là 60% tổng điểm đánh giá học phần. Hình thức thi kết thúc học phần có thể là trắc nghiệm, tự luận, vấn đáp, thực hành, viết báo cáo tổng kết thực hành, hoặc kết hợp các hình thức này.
Việc lựa chọn hình thức đánh giá, trọng số của điểm đánh giá bộ phận và cách tính điểm tổng hợp đánh giá học phần được quy định trong đề cương chi tiết học phần khi xây dựng và cập nhật chương trình đào tạo và phải được Giám đốc Học viện phê duyệt. Ở buổi học đầu tiên của lớp học phần, giảng viên công bố đề cương chi tiết cho sinh viên. Giảng viên phụ trách học phần trực tiếp ra đề kiểm tra và cho điểm đánh giá bộ phận cho từng học phần.
Kiểm tra giữa kì: Giảng viên phụ trách lớp học phần bố trí kiểm tra giữa kì trong buổi học của lớp học phần, theo kế hoạch đào tạo năm học đã được Giám đốc phê duyệt và phù hợp với những quy định trong Đề cương chi tiết.
Thi kết thúc học phần
Sinh viên vắng quá 20% thời gian học của lớp học phần thì giảng viên dạy lớp học phần xem xét quyết định không cho dự thi kết thúc học phần.
Lịch thi kết thúc học phần do Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục ban hành; phải đảm bảo thời gian ôn thi bình quân ít nhất 2/3 ngày cho mỗi tín chỉ.
Đề thi kết thúc học phần phải phù hợp với chuẩn đầu ra và nội dung học phần đã quy định trong chương trình. Việc ra đề thi, hoặc lấy từ ngân hàng đề thi được thực hiện theo quy định hiện hành của Học viện.
9.3. Phương pháp đánh giá học phần
Tùy theo đặc điểm của mỗi học phần, giảng viên sử dụng các phương pháp đánh giá sau:
- Đánh giá chuyên cần: Đánh giá ý thức học tập chuyên cần và tính độc lập, sáng tạo của người học (điểm danh sự có mặt của người học, ý thức, thái độ trong việc chuẩn bị bài, tham gia thảo luận, xây dựng bài của người học trên lớp).
- Đánh giá bài tập: Đánh giá mức độ hoàn thành của sinh viên đối với các bài tập được giảng viên giao liên quan đến bài học ở trong và sau giờ lên lớp. Những bài tập này có thể được thực hiện bởi cá nhân hoặc nhóm và cho điểm trên cơ sở những tiêu chí đã được thông báo từ trước.
- Nhóm phương pháp kiểm tra viết: Phương pháp kiểm tra viết gồm bài kiểm tra dạng tự luận và kiểm tra viết dạng trắc nghiệm khách quan.
Đối với phương pháp kiểm tra viết Tự luận, sinh viên được yêu cầu trả lời một số câu hỏi, bài tập hoặc ý kiến cá nhân về các câu hỏi liên quan đến các yêu cầu tiêu chuẩn của học phần, khóa học. Phương pháp kiểm tra này được chia thành hai loại: Bài luận dài và Bài luận ngắn.
Đối với phương pháp kiểm tra Trắc nghiệm khách quan, sinh viên trả lời các loại hình câu hỏi hoặc bài tập mà các phương án trả lời đã có sẵn hoặc nếu sinh viên viết câu trả lời thì câu trả lời thì câu trả lời phải là câu ngắn và chỉ duy nhất có một cách viết đúng.
- Đánh giá thực hành: Sinh viên được đánh giá dựa trên các tiêu chí về mức độ thảo luận và chia sẻ; mức độ thực hiện đúng các thao tác, quy trình thực hành; kết quả thực hành; Báo cáo thực hành.
- Đánh giá Vấn đáp: 
Sinh viên được đánh giá thông qua các cuộc phỏng vấn, câu hỏi và câu trả lời trực tiếp. Phương pháp này được sử dụng trong một số học phần để đánh giá năng lực tổng thể của sinh viên bao gồm kiến thức và kĩ năng giao tiếp, thuyết trình, các phẩm chất và năng lực nghề nghiệp. Các học phần sử dụng các rubrics vấn đáp để đánh giá nhằm đảm bảo tính chính xác và công bằng đối với người học.
- Đánh giá làm việc nhóm:
Đánh giá công việc nhóm được sử dụng khi thực hiện các hoạt động giảng dạy nhóm và được sử dụng để đánh giá kĩ năng làm việc nhóm của sinh viên. Rubric đánh giá đối với sản phẩm, khả năng thuyết trình của nhóm và rubric tự đánh giá làm việc nhóm cho các đối tượng thuộc nhóm tự đánh giá hoặc đánh giá đồng đẳng. Các rubrics đánh giá được công bố trong cuốn chương trình đào tạo.
- Đánh giá Tiểu luận/ Bài tập lớn:
Tiểu luận là viết báo cáo về một vấn đề của một môn học hay một vấn đề thực tiễn nhằm để rút ra những kết luận, ý kiến, đề xuất giải pháp để có thể thực hiện hay cải tiến được vấn đề đã nêu ra. Đánh giá tiểu luận bao gồm đánh giá về Cấu trúc, Nội dung, Kết luận và Hình thức trình bày. 
- Đánh giá Thực tập cơ sở:
Đánh giá kết quả thực tập cơ sở dựa trên các tiêu chí về Tìm hiểu thực tế; nghiên cứu trường hợp; quan sát đánh giá; thực hành sàng lọc, thực hành phòng ngừa hoặc can thiệp tâm lý. Học viện có quy định riêng về thực hành thực tập nghề nghiệp đối với sinh viên ngành tâm lý học giáo dục.
- Đánh giá Thực tập tốt nghiệp:
Đánh giá kết quả Thực tập tốt nghiệp dựa trên cơ sở các tiêu chí về đánh giá, phòng ngừa, can thiệp một vấn đề tâm lý nhất định tại cơ sở thực tập của sinh viên hoặc nhóm sinh viên. Học viện có quy định riêng về thực hành thực tập nghề nghiệp đối với sinh viên ngành tâm lý học giáo dục.
- Đánh giá Khóa luận tốt nghiệp:
Đánh giá Khóa luận tốt nghiệp dựa trên các tiêu chí về Hình thức báo cáo; Chất lượng báo cáo; Chất lượng bảo vệ. Các nội dung đánh giá được xác định theo các tiêu chí cụ thể. Đánh giá Khóa luận tốt nghiệp được thực hiện bởi Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp do Giám đốc Học viện ký Quyết định thành lập. Số thành viên của hội đồng là 3 hoặc 5 người, trong đó có Chủ tịch và Thư ký.
9.4. Điểm đánh giá học phần
Điểm đánh giá học phần bao gồm: Đánh giá chuyên cần, Đánh giá quá trình và Đánh giá cuối kì. Điểm đánh giá bộ phận (điểm chuyên cần, điểm kiểm tra giữa kì, bài tập, tiểu luận…) và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến một số lẻ thập phân. Trong đó:
- Đối với các học phần lý thuyết hoặc có cả lý thuyết và thực hành, học phần thực tập, thực tế: Điểm học phần bao gồm: Điểm chuyên cần (mức độ chuyên cần học tập, thái độ tích cực học tập trên lớp và thực hiện các nhiệm vụ học tập…) có trọng số là 0,1; Điểm kiểm tra giữa kỳ (bắt buộc) có trọng số là 0,3 và Điểm thi kết thúc học phần (bắt buộc) có trọng số là 0,6. Tùy theo từng học phần các trọng số các điểm đánh giá có thể thay đổi cho phù hợp. Giáo viên có thể thực hiện 1 bài kiểm tra, hoặc nhiều bài kiểm tra quá trình, hoặc linh hoạt các hình thức kiểm tra khác nhau để lấy 01 đầu điểm đánh giá quá trình sao cho phù hợp với đặc thù của học phần và tích cực hóa được hành vi học tập của sinh viên.
- Đối với các học phần thực hành, thực tập: Điểm bộ phận là điểm đánh giá của từng bài thực hành và Điểm học phần là trung bình cộng của điểm các bài thực hành. Học viện có quy định riêng về đánh giá và tiêu chí đánh giá đối với hoạt động thực hành thực tập nghề nghiệp đối với sinh viên ngành tâm lý học giáo dục.
- Đối với bài tập lớn: Điểm học phần bao gồm Điểm đánh giá của giảng viên hướng dẫn với trọng số 0,2; Điểm đánh giá tinh thần thái độ làm việc với trọng số 0,2; Điểm nội dung và bảo vệ với trọng số 0,6.
- Đối với Khóa luận: Điểm đánh giá là trung bình cộng các điểm của các thành viên hội đồng, người phản biện và người hướng dẫn (gọi chung là các điểm thành phần). Các điểm thành phần theo thang điểm 10 hoặc có phần lẻ với khoảng cách tối thiểu là 0,25. Điểm đánh giá cuối cùng lấy một số lẻ thập phân và được quy đổi sang thang điểm chữ.
- Đối với học phần Thực hành, Thực tập cơ sở và Thực tập tốt nghiệp: Điểm được tính như sau:
Điểm TT/TH = (điểm GVHD tại cơ sở) x 0,5 + (điểm GVHD của Học viện) x 0,5
(Trong đó: TT/TH là Thực tập/Thực hành; GVHD là Giáo viên hướng dẫn)
Các tiêu chí đánh giá đối với học phần thực hành kỹ năng nghề nghiệp và học phần thực tập được cụ thể trong Quy định về thực hành, thực tập nghề nghiệp đối với sinh viên ngành tâm lý học giáo dục.
Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận, điểm thi cuối kì của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần được làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được chuyển thành điểm chữ như sau:
	Xếp loại
	Thang điểm 10
	Thang điểm chữ
	Thang điểm 4

	Đạt
	 Giỏi
	8,5 - 10
	A
	4

	
	 Khá
	7,0 - 8,4
	B
	3

	
	 Trung bình
	5,5 - 6,9
	C
	2

	
	 Trung bình yếu
	4,0 - 5,4
	D
	1

	Không đạt
	 Kém
	< 4,0
	F
	0


10. Tiến trình tổ chức đào tạo
	TT
	Mã HP
	Học phần
	Số tín chỉ
	Tiến trình thực hiện theo học kỳ

	
	
	
	
	Kỳ 
1
	Kỳ 
2
	Kỳ 
3
	Kỳ 
4
	Kỳ 
5
	Kỳ 
6
	Kỳ 
7
	Kỳ 
8

	I
	
	Phần kiến thức chung
(Không tính các môn họcGDTC, ANQP)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	FOS7001
	Triết học Mác – Lê nin
Marxist-Leninist philosophy
	3
	x
	
	
	
	
	
	
	

	2
	FOS7002
	Kinh tế chính trị Mác – Lê nin
Marxist-Leninist political economy
	2
	
	x
	
	
	
	
	
	

	3
	FOS7003
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
Science socialism
	2
	
	
	x
	
	
	
	
	

	4
	FOS7004
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Ideology
	2
	
	
	
	x
	
	
	
	

	5
	FOS7005
	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
History of the Communist Party of Vietnam
	2
	
	
	
	
	x
	
	
	

	6
	FLA7001
	Tiếng Anh 1
General English 1
	3
	x
	
	
	
	
	
	
	

	7
	FLA7002
	Tiếng Anh 2
General English 2
	3
	
	x
	
	
	
	
	
	

	8
	MAG7001
	Pháp luật đại cương
Fundamental Laws
	3
	
	x
	
	
	
	
	
	

	9
	ITC7001
	Tin học cơ sở 
Basic Informatics 
	3
	x
	
	
	
	
	
	
	

	10
	FOS7007
	Giáo dục thể chất
Physical Education
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
Defense - Security Education
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	 
	Khối kiến thức theo lĩnh vực
	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.1
	
	Các học phần bắt buộc
	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	PSE7001
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	3
	
	x
	
	
	
	
	
	

	13
	MAG7002
	Thống kê trong khoa học xã hội
Statistic in Social Science
	3
	
	
	x
	
	
	
	
	

	II.2
	
	Các học phần tự chọn
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	FOS7007
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
Vietnam Basic Culture
	3
	
	x
	
	
	
	
	
	

	15
	PSE7006
	Môi trường và con người
Enviroment and Human
	3
	
	x
	
	
	
	
	
	

	16
	FOS7008
	Đại cương về dân tộc và tôn giáo
Ethnographic and Religion
	3
	
	x
	
	
	
	
	
	

	III
	
	Khối kiến thức theo nhóm ngành
	33
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.1
	
	Khối kiến thức bắt buộc
	27
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	PSE7002
	Tâm lý học đại cương
General Psychology
	3
	x
	
	
	
	
	
	
	

	18
	PSE7003
	Giáo dục học đại cương
General Education
	3
	x
	
	
	
	
	
	
	

	19
	PSE7004
	Xã hội học đại cương
General Sociology
	3
	
	
	x
	
	
	
	
	

	20
	PSE7007
	Sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao
Physiology of the central nervous system
	3
	x
	
	
	
	
	
	
	

	21
	PSE7008
	Lịch sử tâm lý học
The History of Psychology
	3
	
	x
	
	
	
	
	
	

	22
	PSE7009
	Tâm lý học phát triển
Development Psychology
	3
	
	x
	
	
	
	
	
	

	23
	PSE7010
	Nhập môn tâm lý học tham vấn 
Introduction to psychology counseling
	3
	
	
	x
	
	
	
	
	

	24
	PSE7011
	Lý luận giáo dục
Theories of Education
	3
	
	
	x
	
	
	
	
	

	25
	PSE7012

	Lý luận dạy học
Theories of Teaching
	3
	
	
	
	
	x
	
	
	

	26
	PSE7013
	Tổ chức sự kiện 
Organizing Event
	3
	
	
	
	x
	
	
	
	

	III.2
	
	Các học phần tự chọn
	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	PSE7014
	Tâm lý học giới tính
Gender psychology
	3
	
	
	
	x
	
	
	
	

	28
	PSE7015
	Tâm lý học giáo dục
Educational psychology
	3
	
	
	
	x
	
	
	
	

	29
	PSE7016
	Các lý thuyết phát triển tâm lý người
The theory of psychological development
	3
	
	
	
	x
	
	
	
	

	30
	PSE7017
	Giáo dục hòa nhập
Inclusive education
	3
	
	
	
	x
	
	
	
	

	IV
	 
	Khối kiến thức ngành
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.1
	
	Các học phần bắt buộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	PSE7018
	Tâm lý học xã hội
Social Psychology
	
	
	
	
	
	x
	
	
	

	32
	PSE7019
	Tâm lý học lâm sàng
Clinical Psychology
	3
	
	
	
	x
	
	
	
	

	33
	PSE7020
	Tham vấn học đường 
School counseling
	3
	
	
	
	
	
	x
	
	

	34
	PSE7021
	Phương pháp nghiên cứu tâm lý học
Psychology Research Methodology
	3
	
	
	
	x
	
	
	
	

	35
	PSE7005
	Tâm lý học quản lý
Management psychology
	3
	
	
	
	
	
	x
	
	

	36
	PSE7022
	Tâm lý học nhân cách
Personality Psychology
	3
	
	
	
	
	
	x
	
	

	37
	PSE7023
	Tâm lý học nhận thức
Coginitive Psychology
	3
	
	
	
	x
	
	
	
	

	38
	PSE7024
	Tư vấn hướng nghiệp
Career counseling
	3
	
	
	
	
	
	
	x
	

	39
	PSE7025
	Tâm bệnh học đại cương
General Psychiatry
	3
	
	
	
	
	x
	
	
	

	40
	PSE7026
	Đo lường và đánh giá tâm lý
Measurement and Assesment in Psychology
	3
	
	
	
	
	x
	
	
	

	41
	PSE7027
	Tâm lý học dạy học
Teaching psychology
	3
	
	
	
	
	x
	
	
	

	42
	PSE7028
	Phát triển kỹ năng cá nhân
Developing peasonal skills
	4
	
	
	x
	
	
	
	
	

	IV.2
	 
	Các học phần tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 nhóm chuyên ngành sau)
	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.2.1
	
	Nhóm học phần chuyên sâu về Tham vấn, trị liệu tâm lý 
	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Các học phần bắt buộc
	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	PSE7029
	Trị liệu tâm lý
Psychological Therapy
	3
	
	
	
	
	
	x
	
	

	44
	PSE7030
	Tham vấn tâm lý trẻ em 
Children Counseling
	3
	
	
	
	
	
	
	x
	

	45
	PSE7031
	Thực hành trị liệu tâm lý trẻ em và thanh thiếu niên
The practice of psychotherapy in children and adolescents
	3
	
	
	
	
	
	
	x
	

	
	
	Các học phần tự chọn
	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	PSE7032
	Tâm bệnh học trẻ em và thanh thiếu niên
Psychiatry Children and Asdolences
	3
	
	
	
	
	
	
	x
	

	47
	PSE7033
	Đánh giá tâm lý trẻ em và thanh thiếu niên
Psychological assessment of children and adolescents
	3
	
	
	
	
	
	
	x
	

	48
	PSE7034
	Tâm lý học trường học
School psychology
	3
	
	
	
	
	
	
	x
	

	49
	PSE7035
	Phòng ngừa các vấn đề tâm lý trong trường học
Preventing psychological problems in schools
	3
	
	
	
	
	
	
	x
	

	IV.2.1
	
	Nhóm các học phần chuyên sâu về Tâm lý học trường học 
	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Các học phần bắt buộc
	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	PSE7034
	Tâm lý học trường học
School psychology
	3
	
	
	
	
	
	x
	
	

	51
	PSE7035
	Phòng ngừa các vấn đề tâm lý trong trường học
Preventing psychological problems in schools
	3
	
	
	
	
	
	
	x
	

	52
	PSE7036
	Thực hành tâm lý học trường học
School psychology practice
	3
	
	
	
	
	
	
	x
	

	
	
	Các học phần tự chọn
	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	PSE7037
	Giáo dục kỹ năng sống
Life-skills education 
	3
	
	
	
	
	
	
	x
	

	54
	PSE7038
	Tâm lý học hành vi lệch chuẩn
Psychology of deviant behavior
	3
	
	
	
	
	
	
	x
	

	55
	PSE7029
	Trị liệu tâm lý
Psychological Therapy

	3
	
	
	
	
	
	
	x
	

	56
	PSE7030
	Tham vấn tâm lý trẻ em Children Counseling
	3
	
	
	
	
	
	
	x
	

	V
	
	Khối kiến thức Thực tập 
và tốt nghiệp
	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	V.1
	
	Thực tập
	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	PSE7039
	Thực tập 1
Internship 1
	3
	
	
	
	
	
	x
	
	

	58
	PSE7040
	Thực tập 2
Internship 2
	4
	
	
	
	
	
	
	
	X

	V.2
	
	Kiến thức tốt nghiệp
	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	PSE7041
	Khóa luận tốt nghiệp
Thesis
	6
	
	
	
	
	
	
	
	X

	
	
	Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Học phần bắt buộc
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	PSE7042
	Các lý thuyết tâm lý học ứng dụng trong tham vấn, trị liệu
Psychological theories applied in counseling and therapy 
	3
	
	
	
	
	
	
	
	x

	
	
	Học phần tự chọn
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	PSE7043
	 Tâm lý học ứng dụng trong trường học
 Psychology applied in schools
	3
	
	
	
	
	
	
	
	x

	62
	PSE7044
	Giáo dục giá trị 
life-values education
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	133
	18
	20
	18
	20
	17
	15
	15
	10







11. Điều kiện thực thi chương trình đào tạo
11.1. Danh mục tài liệu tham khảo (trình bày theo đúng thứ tự các khối kiến thức, học phần trong chương trình đào tạo)
	Số TT
	Mã học phần
	
Học phần

	Số tín chỉ
	Danh mục tài liệu tham khảo
                (1. Tài liệu bắt buộc, 2. Tài liệu tham khảo thêm)

	1
	FOS7001
	Triết học Mác – Lê nin
Marxist-Leninist philosophy
	3
	Tài liệu bắt buộc
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Giáo trình Triết học Mác – Lênin, NXB Chính trị Quốc gia
 Tài liệu tham khảo thêm
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2014), Giáo trình Triết học (Dùng trong đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ các ngành KHXH và NV không chuyên ngành Triết học), Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2003), Triết học, 3 quyển, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
3. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2018), Giáo trình cao cấp Lý luận chính trị - Triết học Mác – Lênin, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội.
4. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia, Giáo trình Triết học Mác – Lênin (Tái bản có sửa chữa, bổ sung), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
5. Trần Văn Phòng (Chủ biên) (2015), Giáo trình Triết học (dung cho cao học không chuyên ngành Triết học), Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội.
6. Nguyễn Hữu Vui (2004), Giáo trình Triết học Mác – Lênin, NXB Chính trị Quốc gia 

	2
	FOS7002
	Kinh tế chính trị Mác – Lê nin
Marxist-Leninist political economy
	2
	Tài liệu bắt buộc
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2019), Giáo trình Kinh tế chỉnh trị Mác - Lênin (dành cho bậc đại học - không chuyên lý luận chính trị), NXB Giáo dục, Hà Nội.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2005), Giáo trình Kinh tế chỉnh trị Mác - Lênin (dùng cho khối ngành kinh tế - quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
3. Đảng CSVN (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng
4. Hội đồng lý luận trung ương (2014), Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam: một sổ vấn đề lý luận và thực tiễn mới đặt ra, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
Tài liệu tham khảo thêm
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2019), Giảo trình Kỉnh tế chỉnh trị Mác - Lênỉn (dành cho bậc đại học -chuyên lý luận chỉnh trị), NXB Giáo dục, Hà Nội.
2. Viện Kinh tế chính trị học, Học viện Chính trị quốc gia quốc gia Hồ Chí Minh (2018), Giáo trình Kinh tế chỉnh trị Mác - Lênỉn, NXB Lý luận chính trị, Hà Nội.
3. Đảng CSVN (2017), Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

	3
	FOS7003
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
Science socialism
	2
	 Tài liệu bắt buộc
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2007), Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học, NXB Chính trị quốc gia.
 Tài liệu tham khảo thêm
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học, NXB Giáo dục
và đào tạo, Hà Nội
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), Văn kiện hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung
ương khóa X, NXB Chính trị quốc gia
3. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb CTQG, Hà Nội.
4. Trần Chí Mỹ, Doãn Chính, Đinh Ngọc Thạch (2010), Về chủ nghĩa xã hội khoa học trong tác phẩm của C.Mác -PH.Aawngghen, V.I.Lê nin, NXB Chính trị quốc gia 

	4
	FOS7004
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Ideology
	2
	 Tài liệu bắt buộc
1. Bộ giáo dục và đào tạo (2012), Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh- dành cho sinh viên đại học cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2012.
2. Mạch Quang Thắng (2006), Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB Chính trị Quốc gia.
3. Phạm Ngọc Anh (2009), Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB Chính trị Quốc gia
Tài liệu tham khảo thêm
1. Phạm Ngọc Anh (2011), Hỏi và đáp môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dùng cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh), Nxb Chính trị quốc gia, 
2. Trần Dân Tiên (1976), Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự thật, Hà Nội,.
3. Nguyễn Bá Linh (1995), Tư tưởng Hồ Chí Minh - Một số nội dung cơ bản, Nxb. CTQG, Hà Nội, 
4. Nguyễn Mạnh Tường (2009), Tư tưởng Hồ Chí Minh – Một số nhận thức cơ bản, NXB Chính trị Quốc gia 

	5
	FOS7005
	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
History of the Communist Party of Vietnam
	2
	Tài liệu bắt buộc
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2019), Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam (Sử dụng trong các trường đại học – Hệ không chuyên lý luận chính trị) – Tài liệu dùng trong tập huấn giảng dạy 2019, Hà Nội.
2. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh (2001), Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia
Tài liệu tham khảo thêm
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2004), Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia
2. Lê Mậu Hãn, Trình Mưu, Mạch Quang Thắng (2006), Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia 

	6
	FLA7001
	Tiếng Anh 1
General English 1
	3
	Tài liệu bắt buộc
1.Chris Redston & Gillie Cunningham. (Tái bản 2012). Face2face, Pre-Intermediate (Unit 1-6) (with a CD). Cambridge Univeristy Press. 
 Tài liệu tham khảo thêm
1.Nicholas Tims with Chris Redston & Gillie Cunningham (2012), Face2face, Preintermediate Workbook (Unit 1- 6). Cambridge University Press. 

	7
	FLA7002
	Tiếng Anh 2
General English 2
	3
	Tài liệu bắt buộc
1.Chris Redston & Gillie Cunningham. (Tái bản 2012). Face2face, Pre-Intermediate (Unit 7-12) (with a CD). Cambridge Univeristy Press.
 Tài liệu tham khảo thêm
1.Nicholas Tims with Chris Redston & Gillie Cunningham (2012), Face2face, Preintermediate Workbook (Unit 7- 12). Cambridge University Press. 

	8
	MAG7001
	Pháp luật đại cương
Fundamental Laws
	3
	Tài liệu bắt buộc
1. Giáo trình pháp luật đại cương, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, 2014. (Giáo trình dùng cho các trường không chuyên luật).
Tài liệu tham khảo thêm
1. Giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
2. Lê Minh Toàn (2012), Giáo trình Pháp luật đại cương, NXB Chính trị quốc gia
3. Nguyễn Hợp Toàn (2006), Giáo trình pháp luật đại cương, NXB Đại học kinh tế Quốc dân.
4. Mai Hồng Quỳ (2015), Giáo trình pháp luật đại cương, NXB Đại học sư phạm
5. Nguyễn Thị Thanh Thủy (2009), Giáo trình pháp luật đại cương, NXB Giáo dục
6. Trần Thị Cúc, Nguyễn Thị Phượng (2010), Hỏi và đáp Pháp luật đại cương. dùng cho học viên cao học, nghiên cứu sinh và sinh viên các trường đại học, cao đẳng, NXB Đại học Quốc Gia Hà nội
7. Phan Trung Hiền (2009), Hướng dẫn học tốt môn Pháp luật đại cương, NXB Chính trị Quốc gia
8. Phan Trung Hiền (2012), Lý luận về nhà nước và Pháp luật, quyển 1, Nhà xuất bản chính trị Quốc gia
9. PGS.TS Nguyễn Văn Động, Giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2010.
* Hiến pháp, bộ luật
10. Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (có hiệu lực từ 01/01/2014).
11. Bộ luật hình sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà xuất bản lao động 2009
12. Bộ luật tố tụng hình sự của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, NXB chính trị quốc gia, 2005.
13. Bộ luật dân sự, NXB chính trị quốc gia, 2005.
14. Bộ luật tố tụng dân sự , NXB chính trị quốc gia, 2005.
15. Bộ luật lao động 2012.
16. Luật xử lý vi phạm hành chính 2012; Luật tố tụng hành chính 2010.
17. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008.
* Tạp chí, luận văn, luận án, sách…
18. Hoàng Thị Kim Quế, Một số suy nghĩ về mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong điều chỉnh xã hội, tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 7 năm 1999, trang 9.
19. Hoàng Thị Kim Quế, Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong nhà nước pháp quyền và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam hiện nay, tạp chí Luật học, số 3/2013, tr. 42 –51.
20. PGS, TS Nguyễn Đăng Dung, Hình thức các nhà nước đương đại, nhà xuất bản Thế giới, Hà Nội, 2004.
21. GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa, mô hình luật hình sự Việt Nam, NXB công an nhân dân, 2006, trang 8-35 

	9
	ITC7001
	Tin học cơ sở 
Basic Informatics 
	3
	 Tài liệu bắt buộc
1.Phạm Quang Trình (2019), Tin học cơ sở, NXB Đại học Kinh tế quốc dân 
Tài liệu tham khảo thêm
1. Phạm Quang Trình, Trần Hùng (2007), Tin học cơ sở, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
2. Nguyễn Hòa Anh (2013), Microsoft Office Word 2010, NXB tổng hợp TP Hồ Chí Minh
3. Nguyễn Thành Trung (2013), Microsoft Office Excel 2010, NXB tổng hợp TP Hồ Chí Minh
4 Nguyễn Thành Trung (2013), Microsoft Office Powerpoint 2010, NXB tổng hợp TP Hồ Chí Minh 

	10
	FOS7006
	Giáo dục thể chất
Physical Education
	4
	

	11
	
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
Defense - Security Education
	8
	

	12
	PSE7001
	Phương pháp NC Khoa học
	3
	Tài liệu bắt buộc
1. Vũ Cao Đàm, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Nxb Đại học Quốc gia 2015
 Tài liệu tham khảo thêm
1.Lưu Xuân Mới, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Nxb Giáo dục 2010


	13
	MAG7002
	Thống kê trong khoa học xã hội
Statistic in Social Science
	3
	Tài liệu bắt buộc
1. Ngô văn Thứ, Lý thuyết Xác suất và thống kê toán, NXB ĐHKTQD, năm 2011
 Tài liệu tham khảo thêm
1. Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh (2004), Giáo trình Lý thuyết Xác suất và thống kê toán, Nhà xuất bản Thống kê.
2. Nguyễn Cao Văn (2008), Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán, NXB Đại học Kinh tế quốc dân
3. Đào Hữu Hồ (2004), Xác suất và thống kê, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội. 

	14
	FOS7007
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
Vietnam Basic Culture
	3
	 Tài liệu bắt buộc
1. Trần Ngọc Thêm (1999), Cơ sở Văn hóa Việt Nam, NXB Giáo dục
2. Trần Quốc Vượng, Tô Ngọc Thanh, Nguyễn Chí Bền (2002), Cơ sở Văn hóa Việt Nam, NXB Giáo dục
 Tài liệu tham khảo thêm
1. Nhiều tác giả (2005), Cơ sở Văn hóa Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm
2. Phan Kế Bính (2016), Việt Nam phong tục, NXB Văn học
3. Phan Văn Hoàng, Phạm Thị Trung, Vàng Thung Chúng (2012), Phong tục một số dân tộc ở Việt Nam, NXB Văn hóa dân tộc 

	15
	PSE7006
	Môi trường và con người
Enviroment and Human
	3
	Tài liệu bắt buộc
1. Nguyễn Thị Kim Dung (chủ biên) (2019). Giáo trình Môi trường và con người. NXB Đại học kinh tế quốc dân. 
Tài liệu tham khảo thêm
1. Lưu Đức Hải (2000). Cơ sở khoa học môi trường. NXB Đại học quốc gia HN.
2. Mai Đình Yên (1997). Môi trường và con người. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam


	16
	FOS7008
	Đại cương về dân tộc và tôn giáo
Ethnographic and Religion
	3
	Tài liệu bắt buộc
1. Lê Sĩ Giáo ( chủ biên) Hoàng Lương, Lâm Bá Nam, Lê Ngọc Thắng (2001) Dân tộc học đại cương, Nxb giáo dục Việt Nam
Tài liệu tham khảo thêm
1. Trần Đăng Sinh (2017)Tôn giáo học, Nxb Giáo dục Việt Nam


	17
	PSE7002
	Tâm lý học đại cương
General Psychology
	3
	 Tài liệu bắt buộc
1. Nguyễn Xuân Thức (2007), Giáo trình tâm lí học đại cương, NXB Đại học Sư Phạm
2. Nguyễn Quang Uẩn (2006), Giáo trình tâm lí học đại cương, Nxb. Đại học Sư phạm, Hà Nội
Tài liệu tham khảo thêm
1. Nguyễn Thị Huệ, Lê Minh Nguyệt (2011), Hỏi và đáp tâm lí học đại cương, NXB Đại học quốc gia Hà Nội
2. Phan Trọng Ngọ (2005), Bộ câu hỏi ôn tập và đánh giá kết quả học tập môn tâm lí đại cương, NXB Đại học sư phạm 

	18
	PSE7003
	Giáo dục học đại cương
General Education
	3
	 Tài liệu bắt buộc
1Trần Thị Tuyết Oanh (Chủ biên) (2006). Giáo dục học tập 1. NXB ĐHSP. 
 Tài liệu tham khảo thêm
1. Nguyễn Văn Lê – Nguyễn Sinh Huy, Giáo dục học đại cương. NXBGD, 2000.
2. Hà Thế Ngữ  - Đặng Vũ Hoạt (1986), Giáo dục học tập 1. NXBGD. 
3. Phan Văn Kha (2014), Đổi mới quản lý giáo dục Việt Nam. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
4. Thái Duy Tuyên, Giáo dục học hiện đại (Những nội dung cơ bản) (2001). NXB Đại học Quốc gia. 
5.Phạm Viết Vượng, Giáo dục học (2000),  NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

	19
	PSE7004
	Xã hội học đại cương
General Sociology
	3
	Tài liệu bắt buộc
1.Đinh Thị Thoa, Tập bài giảng Xã hội học, tài liệu lưu hành nội bộ
2. Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng, Xã hội học, NXB Thế giới, 2008
Tài liệu tham khảo thêm
1. Hà Ngân Dung, Các nhà xã hội học thế kỷ XX, Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2001.
2. Nguyễn Khắc Viện (chủ biên), Từ điển xã hội học, Nxb. Thế giới, Hà Nội, 1994.
3. Phạm Tất Dong, Nguyễn Sinh Huy, Đỗ Nguyên Phương, Xã hội học đại cương, Nxb. Thống kê, Hà Nội, 2004.
4. Trịnh Thị Chinh, Giáo trình xã hội học đại cương và chuyên biệt, NXB Lao động xã hội, 2008

	20
	PSE7007
	Sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao
Physiology of the central nervous system
	3
	 Tài liệu bắt buộc
1. Mai Văn Hưng (chủ biên), Trần Thị Loan (2013), Sinh lý học thần kinh cấp cao và các giác quan, Nxb Đại học Sư phạm. 
Tài liệu tham khảo thêm
1. Tạ Thúy Lan (chủ biên), Trần Thị Loan (2010), Giải phẫu sinh lý người, Nxb Đại học Sư phạm.
2. Tạ Thúy Lan (2003), Sinh lý học thần kinh, Nxb Đại học Sư phạm.

	21
	PSE7008
	Lịch sử tâm lý học
The History of Psychology
	3
	 Tài liệu bắt buộc
1. Nguyễn Ngọc Phú (2004), Lịch sử tâm lý học, NXBĐHQG Hà Nội.
Tài liệu tham khảo thêm
1. Phạm Minh Hạc (1996), Nhập môn tâm lý học, NXB Giáo dục
2. B.R. Hergenhahn (2004), Nhập môn lịch sử tâm lý học, người dịch Lưu Văn Hy, NXB Thống Kê.
3. Võ Minh Chí (2004), Lịch sử tâm lý học, NXB Giáo dục.
4. Nguyễn Dương Khư (1996), Chân dung các nhà tâm lý- giáo dục trên thế giới thế kỉ XX, NXB Giáo dục.

	22
	PSE7009
	Tâm lý học phát triển
Development Psychology
	3
	Tài liệu bắt buộc
1.Dương Diệu Hoa (chủ biên, 2008), Giáo trình tâm lí học phát triển, Nxb Đại học sư phạm.
Tài liệu tham khảo thêm
1. Trương Thị Khánh Hà (2011), Giáo trình Tâm lý học phát triển, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội
2. Nguyễn Thạc (2003), Lí thuyết và phương pháp nghiên cứu sự phát triển của trẻ em, Nxb Đại học sư phạm.
3. Lê Văn Hồng (1998), Tâm lí học lứa tuổi và sư phạm, Nxb Đại học sư phạm.

	23
	PSE7010
	Nhập môn tâm lý học tham vấn 
Introduction to psychology counseling
	3
	Tài liệu bắt buộc
Trần Thị Minh Đức (2009), Giáo trình tham vấn tâm lý tâm lý, NXB ĐH Quốc Gia
 Tài liệu tham khảo thêm
1. Bùi Xuân Mai, Ths Nguyễn Thị Thái Lan, Lim Shaw Hui (2008), Giáo trình tham vấn tâm lý, NXB Lao động Xã hội
2. Trần Đình Tuấn (2009), Tư vấn Tâm lý, Khóa bồi dưỡng sau ĐH, ĐH KHXH và NV.
3. Bùi Thị Xuân Mai (2010), Giáo trình nhập môn công tác xã hội, NXBLĐ -XH
4. Nguyễn Thơ Sinh (2006), Tư vấn tâm lý căn bản, NXBLĐ -XH

	24
	PSE7011
	Lý luận giáo dục
Theories of Education
	3
	 Tài liệu bắt buộc
1. Trần Thị Tuyết oanh (Chủ biên) (2006), Giáo dục học tập 2,  NXB Đại học sư phạm. 
Tài liệu tham khảo thêm
1. Hà Thế Ngữ - Đặng Vũ Hoạt (1987 - 1988), Giáo dục học tập 2. NXBGD. 
2. Trần Thị Tuyết Oanh (Chủ biên, 2004), Giáo dục học hiện đại, NXB ĐHSP. 
3. Thái Duy Tuyên (2001), Giáo dục học hiện đại (Những nội dung cơ bản), NXB Đại học Quốc gia. 

	25
	PSE7012

	Lý luận dạy học
Theories of Teaching
	3
	 Tài liệu tham khảo bắt buộc
1. Trần Thị Tuyết oanh (Chủ biên) (2009). Giáo dục học tập 1. NXB ĐHSP. 
Tài liệu tham khảo thêm
1. Hà Thế Ngữ  - Đặng Vũ Hoạt (1987 - 1988) Giáo dục học tập 2. NXBGD. 
2. Trần Thị Tuyết Oanh (Chủ biên, 2004), Giáo dục học hiện đại. NXB ĐHSP
3. Thái Duy Tuyên, Giáo dục học hiện đại (Những nội dung cơ bản) (2001). NXB Đại học Quốc gia. 

	26
	PSE7013
	Tổ chức sự kiện 
Organizing Event
	3
	Tài liệu bắt buộc
1. Bùi Thị Thu Hương (2014), Giáo trình “Tổ chức sự kiện”, Học viện Quản lý Giáo dục.
Tài liệu tham khảo thêm
1. Dương Văn Khảm, Nguyễn Văn Thời, Ths.Trần Hoàng (1997), Nghiệp vụ thư ký văn phòng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
2. Khoa văn bản và công nghệ hành chính (2002), Nghiệp vụ thư ký văn phòng và tổ chức, Học viện hành chính quốc gia, Hà Nội.
3. Lưu Văn Nghiêm (2007), Tổ chức sự kiện, Nxb Đại học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội.

	27
	PSE7014
	Tâm lý học giới tính
Gender psychology
	3
	Tài liệu bắt buộc
1. Bùi Ngọc Oánh, Tâm lý học giới tính và giáo dục giới tính  NXBGD, 2006
2. Đinh Thị Thoa, Tập bài giảng Tâm lý học giới tính, (Tài liệu lưu hành nội bộ)
Tài liệu tham khảo thêm
1. Vũ Thị Nho, Tâm lý học phát triển, NXBĐHQGHN, 2008
2. Nguyễn Văn Đồng, Tâm lý học phát triển, NXB Chính trị quốc gia, 2012
3. TS Trần Thị Thu Mai, Giáo tình Tâm lý học của người trưởng thành, Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, 2013
4. Gilbert Tordjman, Giới tính cuộc đời, NXB Phụ nữ, Hà Nội, 2002

	28
	PSE7015
	Tâm lý học giáo dục
Educational psychology
	3
	 Tài liệu bắt buộc
1. Nguyễn Đức Sơn (2015 – chủ biên), Tâm lý học giáo dục, Nhà xuất bản ĐH Sư phạm.
2. Phạm Thành Nghị (2011), Giáo trình Tâm lý học giáo dục, Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà Nội. 
Tài liệu tham khảo thêm
1. Nguyễn Kế Hào (2006 - chủ biên), Giáo trình tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, NXB Đại học sư phạm Hà Nội.
2. Lê Văn Hồng (2001-chủ biên), Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm, Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà nội.
3. Hồ Ngọc Đại (2002), Tâm lý học dạy học, Nxb ĐHQG Hà Nội.


	29
	PSE7016
	Các lý thuyết phát triển tâm lý người
The theory of psychological development
	3
	 Tài liệu bắt buộc
1. Phan Trọng Ngọ (2016), Giáo trình các lý thuyết phát triển tâm lý người, NXB Đại học Sư phạm 
Tài liệu tham khảo thêm
1. Trương Thị Khánh Hà (2017): Tâm lý học phát triển. NXB Đại học quốc gia Hà Nội.
2. Dương Diệu Hoa (chủ biên, 2008), Giáo trình tâm lí học phát triển, NXB Đại học sư phạm.

	30
	PSE7017
	Giáo dục hòa nhập
	3
	Tài liệu bắt buộc
1. Giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật ở tiểu học. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự án phát triển giáo viên tiểu học. NXB Giáo dục. Hà Nội. 2006.

Tài liệu tham khảo thêm
1. Can thiệp sớm và giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật mầm non (Tài liệu tập huấn bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán). Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ Giáo dục mầm non. Hà Nội. 2003.
2. Lê Tiến Thành, Lê Văn Tạc, Trần Đình Thuận, Nguyễn Xuân Hải. Quản lý giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật ở tiểu học. NXBGD. 2008

	31
	PSE7018
	Tâm lý học xã hội
Social Psychology
	3
	Tài liệu bắt buộc
1. Cao Xuân Liễu (2014). Tâm lý học xã hội. Học viện Quản lý giáo dục 
2. Vũ Dũng (chủ biên) (2000). Tâm lý học xã hội, Nhà xuất bản Khoa học xã hội.
 Tài liệu tham khảo thêm
1. Bùi Văn Huệ, Vũ Dũng (2003). Tâm lý học xã hội. Nhà xuát bản Đại học quốc gia Hà Nội.
2. Trần Thị Minh Đức (2008). Các thực nghiệm trong tâm lý học xã hội. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
3. Nguyễn Quý Thanh (2006). Xã hội học về Dư luận xã hội. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.


	32
	PSE7019
	Tâm lý học lâm sàng
Clinical Psychology
	3
	Tài liệu bắt buộc
1. Nguyễn Thị Minh Hằng chủ biên (2016), Giáo trình Tâm lý học lâm sàng, NXB Đại học Quốc gia Hà nội.
Tài liệu tham khảo: 
1. Dana Castro chủ biên (2015), Tâm lý học lâm sàng, NXB Tri thức.
  2. Dana Castro chủ biên (2017), Thăm khám tâm lý trong thực hành lâm sàng, NXB Tri thức.
3. Phạm Toàn (2011), Tâm Bệnh học, NXB Texas.

	33
	PSE7020
	Tham vấn học đường 
School counseling
	3
	 Tài liệu bắt buộc
1.Hoàng Trung Học, Tham vấn học đường (2019), NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân;
Tài liệu tham khảo thêm
1. Trần Thị Minh Đức, Tâm lý học tham vấn, NXBĐHQG;
2. Nguyễn Thơ Sinh, Tư vấn tâm lý căn bản, NXBLĐ, 2006
3. Nguyễn Thị Oanh, Tư vấn tâm lý học đường, NXB Trẻ

	34
	PSE7021
	Phương pháp nghiên cứu tâm lý học
Psychology Research Methodology
	3
	 Tài liệu bắt buộc
1. Hoàng Mộc Lan (2013),Giáo trình phương pháp nghiên cứu tâm lý học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội
 Tài liệu tham khảo thêm
1. Phan Thị Mai Hương (2013), Phương pháp nghiên cứu trong tâm lý học, Nxb Khoa học xã hội.
2. Trần Trọng Thủy, Nguyễn Công Khanh (2000), Các phương pháp nghiên cứu: thiết kế, thích nghi và chuẩn hóa công cụ đo lường trong khoa học xã hội. Tài liệu tập huấn của trung tâm nghiên cứu tâm lý học – sinh lý học lứa tuổi. Viện Khoa học giáo dục.

	35
	PSE7005
	Tâm lý học quản lý
Management psychology
	3
	Tài liệu bắt buộc
1. Trần Minh Hằng, Tâm lý học quản lý, NXB GDVN.
 Tài liệu tham khảo thêm
1. Trần Ngọc Khuê chủ biên, Giáo trình Tâm lý học lãnh đạo, quản lý, NXB lý luận chính trị.
2. Vũ Dũng, Tâm lý học lãnh đạo, Quan lý, NXBKHXH
3. Mai Hữu Khuê, Tâm lý học trong quản lý nhà nước, NXB Lao động

	36
	PSE7022
	Tâm lý học nhân cách
Personality Psychology
	3
	Tài liệu bắt buộc
1. Nguyễn Ngọc Bích (1998), Tâm lý học nhân cách_ một số vấn đề lý luận, NXB GD;
Tài liệu tham khảo thêm
1. Phạm Minh Hạc (2004), Một số vấn đề nghiên cứu nhân cách, NXB Chính trị Quốc gia;
2. Phan Trọng Ngọ cb (2003), Các lý thuyết phát triển tâm lý người, NXB ĐH Sư phạm;
3. Đào Thị Oanh (2007), Vấn đề nhân cách trong tâm lý học giai đoạn hiện nay, NXBGD;

	37
	PSE7023
	Tâm lý học nhận thức
Coginitive Psychology
	3
	Tài liệu bắt buộc
1. 1. Đặng Phương Kiệt, Cơ sở TLH Ứng dụng Nxb ĐHQG Hà Nội, 2001
2. Nicky Hayes, Nền tảng Tâm lý học, Nxb Lao động 2005
Tài liệu tham khảo thêm
1. Roret. S.Feldman, Những điều trọng yếu trong Tâm lý học, Nxb Thống kê 2003
2. A.R.Luria, Cơ sở Tâm lý học thần kinh, Nxb Giáo dục 2003
3. Trần Hữu Luyến, Những bình diện Tâm lý ngôn ngữ học,Nxb ĐHQG Hà Nội, 2010

	38
	PSE7024
	Tư vấn hướng nghiệp
Career counseling
	3
	Tài liệu bắt buộc
1. Sách giáo viên Giáo dục hướng nghiệp, Nhà xuất bản giáo dục, 2004
Tài liệu tham khảo thêm
1. Hồ Phụng Hoàng Phoenix, Nguyễn Thị Châu, Tư vấn cá nhân về khám phá, lựa chọn và phát triển nghề nghiệp cho học sinh trung học, 2012
2. Hồ Phụng Hoàng Phoenix, Trần Thị Thu, Nguyễn Thị Châu, Quản lí hướng nghiệp ở cấp trung học, 2012


	39
	PSE7025
	Tâm bệnh học đại cương
General Psychiatry
	3
	Tài liệu bắt buộc
1. Phạm Toàn (2020), Tâm bệnh học, NXB Trẻ. 
2. Đặng Hoàng Minh (chủ biên), (2022), Tâm bệnh học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
Tài liệu tham khảo thêm
1. Nguyễn Sinh Phúc (2013), Các trường phái trong tâm lý học lâm sàng, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
2. APA (2013): Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fifth edition. New School Library
3. WHO-GENEVA (2001), Phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 (ICD _10) về các rối loạn tâm thần và hành vi .
4. Phạm Toàn (2020), Hướng dẫn chẩn đoán tâm lý tâm thần theo DSM-5, NXB Trẻ
5. Bùi Quang Huy (chủ biên), 2017, Rối loạn lo âu, NXB Y học
6. Bùi Quang Huy (chủ biên), 2016, Tâm thần phân liệt, NXB Y học
7. Bùi Quang Huy (chủ biên), 2019, Rối loạn trầm cảm, NXB Y học

	40
	PSE7026
	Đo lường và đánh giá tâm lý
Measurement and Assesment in Psychology
	3
	Tài liệu bắt buộc
1. Nguyễn Công Khanh (2004), Đánh giá và đo lường trong khoa học xã hội
Tài liệu tham khảo thêm
1. Lê Minh Tiến (2003), Phương pháp thống kê trong nghiên cứu xã hội, Nxb Trẻ
2. Phan Thị Mai Hương (2013), Phương pháp nghiên cứu trong tâm lý học, Nxb Khoa học xã hội.
3. Trần Trọng Thủy, Nguyễn Công Khanh (2000), Các phương pháp nghiên cứu: thiết kế, thích nghi và chuẩn hóa công cụ đo lường trong khoa học xã hội. Tài liệu tập huấn của trung tâm nghiên cứu tâm lý học – sinh lý học lứa tuổi. Viện Khoa học giáo dục

	41
	PSE7027
	Tâm lý học dạy học
Teaching psychology
	3
	Tài liệu bắt buộc
1. Giáo trình Tâm lý học dạy học (2019), Lê Thị Thủy, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 
Tài liệu tham khảo thêm
1. Lê Văn Hồng; Lê Ngọc Lan, Nguyễn văn Thàng,TLH lứa tuổi và TLH sư phạm,  NXB ĐHQGHN.
2. Nguyễn kế Hào (chủ biên), Nguyễn Quang Uẩn, TLH lứa tuổi và TLH sư phạm, NXB ĐHSP.


	42
	PSE7028
	Phát triển kỹ năng cá nhân
Developing peasonal skills
	4
	Tài liệu bắt buộc
1.Nguyễn Thị Hải Yến (chủ biên), Phạm Thị Hải Yến, 2014. Giáo trình Kỹ năng giao tiếp, Nxb Giáo dục Việt Nam. 
Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Thanh Bình, Lê Thị Thu Hà, Đỗ Khánh Năm, Nguyễn Quỳnh Phương (2017) Giáo trình chuyên đề Giáo dục kỹ năng sống, Nxb Đại học sư phạm
2. Đề cương môn học Kỹ năng mềm (2015), Trường Đại học Hòa Bình
3. Nguyễn Khánh Hà (2014), Kỹ năng kiểm soát cảm xúc, Nxb Đại học sư phạm
4. Phan Thanh Lâm (2011), Kỹ năng thương lượng phương pháp giúp đàm phán thành công, Nxb phụ nữ
5. Nguyễn Ngọc Nam, Nguyễn Hồng Ngọc, Nguyễn Công Khanh (2009) : Ấn tượng phút đầu giao tiếp, NXB Thanh niên. Hà Nội. 14.Hoàng Đức Thân (2019), Giáo trình Giao dịch và đàm phán kinh doanh, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân

	43
	PSE7032
	Tâm bệnh học trẻ em và thanh thiếu niên
Psychiatry Children and Asdolences
	3
	Tài liệu bắt buộc
1. Đặng Hoàng Minh (chủ biên), (2022), Tâm bệnh học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
2. Bùi Quang Huy (chủ biên), (2022), Rối loạn tâm thần ở trẻ em, NXB Y học .
3. Nguyễn Văn Siêm (2007), Tâm bệnh học trẻ em và thanh thiếu niên, NXB ĐH Quốc gia Hà nội.
Tài liệu tham khảo thêm
1.  Nguyễn Thị Như Mai (2018), Tâm bệnh học trẻ em lứa tuổi mầm non, NXB Đại học Sư phạm
2. Phạm Toàn (2020), Tâm bệnh học, NXB trẻ
3. Phạm Toàn (2022), Tâm lý học trẻ em, NXB Trẻ
4. Nguyễn Sinh Phúc (2013), Các trường phái trong tâm lý học lâm sàng, NXB Đại học quốc gia thành phố Hà Nội; 
5. WHO-GENEVA (2001), Phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 (ICD _10) về các rối loạn tâm thần và hành vi.
6.  APA (2013): Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fifth edition, New School Library.
7.  Phạm Toàn (2020), Hướng dẫn chẩn đoán tâm lý tâm thần theo DSM-5, NXB Trẻ.

	44
	PSE7033
	Đánh giá tâm lý trẻ em và thanh thiếu niên
Psychological assessment of children and adolescents
	3
	Tài liệu bắt buộc
1.  Nguyễn Văn Nhận, Nguyễn Sinh Phúc (2004), Trắc nghiệm tâm lý lâm sàng, NXB Quân đội nhân dân. 
2. Huyền Mai Trang, Kiều Thị Thanh Trà (2022), Nhập Môn đánh giá tâm lý, NXB Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh.
Tài liệu tham khảo thêm
1. Trần Thị Hải Yến (2019), Bài giảng Trắc nghiệm tâm lý lâm sàng, Tài liệu lưu hành nội bộ Khoa Giáo dục – Học viện Quản lý Giáo dục.
2. Trần Thị Hải Yến, Trần Thành Nam (2019), Giáo trình Tâm lý học nhân cách, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân.

	45
	PSE7029
	Trị liệu tâm lý
Psychological Therapy
	3
	 Tài liệu bắt buộc
1. Phạm Toàn (2017), Tâm lý trị liệu (Lý thuyết và thực hành), NXB Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
2. Nguyễn Công Khanh (2000), Tâm lý trị liệu, NXB ĐH Quốc Gia Hà nội.
 Tài liệu tham khảo thêm
1. Dana Castro, Nguyễn Ngọc Diệp (dịch) (2015), Tâm lý học lâm sàng, NXB Tri Thức.
2. Trần Thị Minh Đức, Nhận biết tâm lý trẻ em qua tranh vẽ, NXB Khoa học kỹ thuật.
3. Nguyễn Sinh Phúc (2013), Các trường phái trong tâm lý học lâm sàng, ĐHQG Hà Nội.
4. Nguyễn Sinh Phúc (2004), Trắc nghiệm tâm lý lâm sàng, NXB Quân đội nhân dân
5. Đỗ Thị Thảo (2019), Can thiệp sớm giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ, NXB Giáo dục Việt Nam.
6.  Lê Thị Minh Tâm (2024), Tiếp cận trị liệu nhận thức hành vi phối hợp giữa lý thuyết và thực hành, NXB Lao động.

	46
	PSE7030
	Tham vấn tâm lý trẻ em 
Children Counseling
	3
	Tài liệu bắt buộc
1. Kathryn Geldard và David Geldard (Nguyễn Xuân Nghĩa và Lê Lộc dịch- 2000), Công tác tham vấn trẻ em thực hành tập 1, tập 2, Đại học Mở TP.HCM.
2. Kathryn Geldard và David Geldard (Nguyễn Xuân Nghĩa và Lê Lộc dịch- 2000), Tham vấn thanh thiếu niên, Đại học Mở TP.HCM.
Tài liệu tham khảo thêm
1. Lê Khanh (2010), Phòng tránh và can thiệp sớm rối nhiễu tâm lý trẻ em, NXB Phụ nữ
2. Trung tâm dịch vụ và truyền thông đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em (2014), Tham vấn trẻ em qua điện thoại, internet và trực tiếp, NXB ĐH Quốc Gia
3. Đoàn Thị Hương, Đặng Hoàng Minh, Kiến thức, Kỹ năng làm việc với trẻ em sống trong trung tâm bảo trợ xã hội và làng trẻ mồ côi, NXB Văn hóa thông tin.

	47
	PSE7031
	Thực hành trị liệu tâm lý trẻ em và thanh thiếu niên
The practice of psychotherapy in children and adolescents
	3
	Tài liệu bắt buộc
1. Nguyễn Công Khanh (2016), Trị liệu tâm lý, cơ sở lý luận và thực hành NXB ĐH Quốc Gia Hà nội.
Tài liệu tham khảo thêm
1. Dana Castro (chủ biên) (2017), Thăm khám tâm lý trong thực hành lâm sàng, NXB Tri thức.
2. Matthew J Mayer (2009), Cognitive-behavioral interventions for emotional and behavioral disorders: school-based practice,  New York: Guilford Press,
3. Lê Thị Minh Tâm (2013), Tiếp cận trị liệu nhận thức hành vi: Tiếp cận trị liệu nhận thức phối hợp giữa lý thuyết và thực hành áp dụng trong tham vấn tâm lý và hỗ trợ sức khỏe tinh thần, NXB Thời đại

	48
	PSE7034
	Tâm lý học trường học
School psychology
	3
	Tài liệu bắt buộc
1. Hoàng Trung Học (2022), Tâm lý học trường học, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân.
2. Hoàng Trung Học (2019), Tham vấn học đường, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân.
Tài liệu tham khảo thêm
1.. Hoàng Trung Học, (2018). Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học về “Mô hình hỗ trợ tâm lý – giáo dục cho sinh viên Học viện quản lý giáo dục”, Học viện quản lý giáo dục.
2. Ngô Minh Uy, Đề cương bài giảng Tâm lý học trường học 2009

	49
	PSE7035
	Phòng ngừa các vấn đề tâm lý trong trường học
Preventing psychological problems in schools
	3
	Tài liệu bắt buộc
1. Hoàng Trung Học (2022), Tâm lý học trường học, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân.
 Tài liệu tham khảo thêm
1. Hoàng Trung Học, (2018). Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học về “Mô hình hỗ trợ tâm lý – giáo dục cho sinh viên Học viện quản lý giáo dục”, Học viện quản lý giáo dục.

	50
	PSE7037
	Giáo dục kỹ năng sống
Life-skills education 
	3
	 Tài liệu bắt buộc
1. Nguyễn Thanh Bình (2009), Giáo trình chuyên đề giáo dục kỹ năng sống, NXB ĐHSP Hà Nội.
 Tài liệu tham khảo 
1. Bộ Giáo dục & Đào tạo (2010), Giáo dục KNS trong các môn học ở Tiểu học (Tài liệu dành cho giáo viên), NXB Giáo dục VN
2. Nguyễn Thanh Bình (2005), Giáo dục kỹ năng sống cho thanh niên trong cộng đồng, Hợp tác với tổ chức CCF Australia
3. Viện chiến lược và chương trình giáo dục (2006), Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, NXB Chính trị Quốc gia.

	51
	PSE7038
	Tâm lý học hành vi lệch chuẩn
Psychology of deviant behavior
	3
	Tài liệu bắt buộc
1. Vũ Gia Hiền (2005), Tâm lý học và chuẩn hành vi, NXB Lao động.
Tài liệu tham khảo thêm
1. Stanton E.Savmenov (Huy Nguyễn dịch – 2004), tâm lý học tội phạm tâp 1, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân.
2. Stanton E.Savmenov (Huy Nguyễn dịch – 2004), tâm lý học tội phạm tâp 2, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân.

	52
	PSE7036
	Thực hành tâm lý học trường học
School psychology practice
	3
	Tài liệu bắt buộc
1. Hoàng Trung Học (2022), Tâm lý học trường học, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân.
Tài liệu tham khảo thêm
1. Hoàng Trung Học, (2018). Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học về “Mô hình hỗ trợ tâm lý – giáo dục cho sinh viên Học viện quản lý giáo dục”, Học viện quản lý giáo dục.
2. Hoàng Trung Học (2019), Tham vấn học đường, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân.


	53
	PSE7039
	Thực tập 1
Internship 1
	3
	Tài liệu học tập
- Theo quy định của Học viện

	54
	PSE7040
	Thực tập 2
Internship 2
	5
	Tài liệu học tập
- Theo quy định của Học viện

	V.2

55
	PSE7041
	Khóa luận
Thesis
	6
	Tài liệu học tập
- Theo nội dung nghiên cứu của khóa luận
- Theo quy định của Học viện

	56
	PSE7042
	Các lý thuyết tâm lý học ứng dụng trong tham vấn, trị liệu
Psychological theories applied in counseling and therapy
	3
	Tài liệu bắt buộc
1. Nguyễn Công Khanh (2000), Tâm lý trị liệu, NXB ĐHQG Hà Nội.
2. Phan Trọng Ngọ (2016), Giáo trình các lý thuyết phát triển tâm lý người, NXB Đại học Sư phạm 
Tài liệu tham khảo thêm
1. Phạm Toàn (2017), Tâm lý trị liệu (Lý thuyết và thực hành), NXB Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
2. Nguyễn Thị Minh Hằng chủ biên (2016), Giáo trình Tâm lý học lâm sàng, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội.
3. Phạm Toàn (2011), Tâm bệnh học, NXB Texas, USA.
4. Nguyễn Sinh Phúc (2013), Các trường phái trong tâm lý học lâm sàng, ĐHQG Hà Nội.


	57
	PSE7043
	Tâm lý học ứng dụng trong trường học
Psychology applied in schools
	3
	Tài liệu bắt buộc
1. Hoàng Trung Học (2022), Tâm lý học trường học, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân.
2. Hoàng Trung Học (2019), Tham vấn học đường, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân.
Tài liệu tham khảo
1.Trần Thị Minh Đức (2011), Giáo trình Tham vấn tâm lý, Nxb ĐHQG HN
2. Nguyễn Công Khanh (2017), Trị liệu tâm lý – Cơ sở lý luận và thực hành, Nxb ĐHQGHN
3.Đặng Phương Kiệt (chủ biên), Cơ sở Tâm lý học ứng dụng, Nxb ĐHQG
4. Nguyễn Thị Minh Hằng (chủ biên) Trần Thành Nam, Nguyễn Bá Đạt, Nguyễn Ngọc Diệp, Tâm lý học Lâm sàng, Nxb ĐHQGHN


	58
	PSE7044
	Giáo dục giá trị sống 
Life-values  education
	3
	Tài liệu bắt buộc
1.  Phạm Minh Hạc, Giá trị học- Cơ sở lý luận góp phần đúc kết xây dựng giá trị chung của con người Việt Nam hiện nay. NXBGDVN. 2010
2.  Nguyễn Quang Uẩn, Nguyễn Thạc, Mạc Văn Trang. Giá trị - Định hướng giá trị nhân cách và giáo dục giá trị. Đề tài KX – 07 – 04. H. 1995.
3.  Nguyễn Thị Mỹ Lộc (chủ biên), 2012, Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho trẻ mầm non. NXBĐHQG.
4.  Nguyễn Thị Mỹ Lộc (chủ biên), 2012, Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh tiểu học. NXBĐHQG.
5.  Nguyễn Thị Mỹ Lộc (chủ biên), 2012, Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh THCS. NXBĐHQG.
6.  Nguyễn Thị Mỹ Lộc (chủ biên), 2012, Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh THPT. NXBĐHQG.
Tài liệu tham khảo
1. Hà Nhật Thăng (1998), Giáo dục hệ thống giá trị đạo đức nhân văn. NXB GD. 
 2.  Diane Tillman (2009), Những giá trị sống cho tuổi trẻ, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.


11.2. Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy (trình bày theo đúng thứ tự các khối kiến thức, học phần trong khung chương trình đào tạo).
	Số TT
	Mã học phần
	
Học phần

	Số tín chỉ
	Giảng viên
	Đơn vị công tác 

	
	
	
	
	Họ và tên
	Chức danh khoa học, học vị
	Chuyên môn đào tạo
	

	I
	
	Khối kiến thức chung
	32
	

	1
	FOS7001
	Triết học Mác – Lê nin
Marxist-Leninist philosophy
	3
	Đoàn Thị Vương
	ThS
	Triết học
	Khoa Cơ bản, Học viện Quản lý giáo dục

	2
	FOS7002
	Kinh tế chính trị Mác – Lê nin
Marxist-Leninist political economy
	2
	Nguyễn Thị Hương
	TS
	Triết học
	Khoa Cơ bản, Học viện Quản lý giáo dục

	3
	FOS7003
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
Science socialism
	2
	Đỗ Thị Thanh Hương

	TS
	Triết học
Mỹ học
	Khoa Cơ bản, Học viện Quản lý giáo dục

	4
	FOS7004
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Ideology
	2
	Nguyễn Thị Thanh Thương
	TS
	Triết học
	Khoa Cơ bản, Học viện Quản lý giáo dục

	5
	FOS7005
	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
History of the Communist Party of Vietnam
	2
	Nguyễn Thị Thanh Thương
	
	Triết học
	Khoa Cơ bản, Học viện Quản lý giáo dục

	6
	FLA7001
	Tiếng Anh 1
General English 1
	3
	Nguyễn Trần Vân Trang
	ThS
	Ngôn ngữ Anh
	Khoa Ngoại ngữ, Học viện Quản lý giáo dục

	7
	FLA7002
	Tiếng Anh 2
General English 2
	3
	Nguyễn Thị Loan
	ThS
	Ngôn ngữ Anh
	Khoa Ngoại ngữ, Học viện Quản lý giáo dục

	8
	MAG7001
	Pháp luật đại cương
Fundamental Laws
	3
	Đào Thị Ngọc Ánh
	TS
	Luật
	Khoa Quản lý, Học viện Quản lý giáo dục

	9
	ITC7001
	Tin học cơ sở 
Basic Informatics 
	3
	Vũ Thị Nguyên
	ThS
	Toán-Tin
	Khoa Công nghệ thông tin, Học viện Quản lý giáo dục

	10
	FOS7006
	Giáo dục thể chất
Physical Education
	4
	Nguyễn Thị Bình;
Trần Hữu Hồng Bắc
	ThS
	Giáo dục thể chất
	Khoa Cơ bản, Học viện Quản lý giáo dục

	11
	
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
Defense - Security Education
	8
	TTGDQP
	
	
	Trung tâm giáo dục Quốc phòng 

	II
	 
	Khối kiến thức theo lĩnh vực
	9
	

	II.1
	
	Các học phần bắt buộc
	6
	
	
	
	

	12
	PSE7001
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	3
	Tạ Văn Hai
	TS
	Giáo dục học
	Khoa Tâm lý- Giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục

	13
	MAG7002
	Thống kê trong khoa học xã hội
Statistic in Social Science
	3
	Nguyễn Thanh Thủy
	TS
	Kinh tế
	Khoa Quản lý, Học viện Quản lý giáo dục

	II.2
	
	Các học phần tự chọn
	3
	

	14
	FOS7007
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
Vietnam Basic Culture
	3
	Hoàng Thị Tâm
	TS
	Văn học
	Khoa Cơ bản, Học viện Quản lý giáo dục

	15
	PSE7006
	Môi trường và con người
Enviroment and Human
	3
	Nguyễn Thị Kim Dung
	TS
	Hóa học
	Khoa Tâm lý- Giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục

	16
	FOS7008
	Đại cương về dân tộc và tôn giáo
Ethnographic and Religion
	3
	Hoàng Thị Tâm
	TS
	Văn học
	Khoa Cơ bản, Học viện Quản lý giáo dục

	III
	
	Khối kiến thức của nhóm ngành
	30
	

	III.1
	 
	Các học phần bắt buộc
	24
	

	17
	PSE7002
	Tâm lý học đại cương
General Psychology
	3
	Nguyễn Thế Anh
	ThS
	Tâm lý học
	Khoa Tâm lý- Giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục

	18
	PSE7003
	Giáo dục học đại cương
General Education
	3
	Nguyễn Thị Thanh
	TS
	Giáo dục học
	Khoa Tâm lý- Giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục

	19
	PSE7004
	Xã hội học đại cương
General Sociology
	3
	Đinh Thị Thoa
	ThS
	Xã hội học
	Khoa Tâm lý- Giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục

	20
	PSE7007
	Sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao
Physiology of the central nervous system
	3
	Hoàng Trung Học 
	TS
	Tâm lý học
	Khoa Tâm lý- Giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục

	21
	PSE7008
	Lịch sử tâm lý học
The History of Psychology
	3
	Vũ Thu Thủy;
Chu Thị Hương Nga
	ThS
	Tâm lý học trường học
	Khoa Tâm lý- Giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục

	22
	PSE7009
	Tâm lý học phát triển
Development Psychology
	3
	Nguyễn Thị Hải Yến
	ThS
	Tâm lý học
	Khoa Tâm lý- Giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục

	23
	PSE7010
	Nhập môn tâm lý học tham vấn 
Introduction to psychology counseling
	3
	Vũ Thu Thủy
	ThS
	Tâm lý học trường học
	Khoa Tâm lý- Giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục

	24
	PSE7011
	Lý luận giáo dục
Theories of Education
	3
	Nguyễn Thị Thanh
	TS
	Giáo dục học
	Khoa Tâm lý- Giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục

	25
	PSE7012

	Lý luận dạy học
Theories of Teaching
	3
	Tạ Văn Hai
	TS
	Giáo dục học
	Khoa Tâm lý- Giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục

	26
	PSE7013
	Tổ chức sự kiện 
Organizing Event
	3
	Bùi Thị Thu Hương
Tạ Văn Hai
	TS
	Quản lý giáo dục
	Khoa Tâm lý- Giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục

	III.2
	
	Các học phần tự chọn
	
	

	27
	PSE7014
	Tâm lý học giới tính
Gender psychology
	3
	Đinh Thị Thoa
	ThS
	Xã hội học
	Khoa Tâm lý- Giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục

	28
	PSE7015
	Tâm lý học giáo dục
Educational psychology
	3
	Nguyễn Thế Anh
	ThS
	Tâm lý học
	Khoa Tâm lý- Giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục

	29
	PSE7016
	Các lý thuyết phát triển tâm lý người
The theory of psychological development
	3
	Nguyễn Thế Anh
	ThS
	Tâm lý học
	Khoa Tâm lý- Giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục

	30
	PSE7017
	Giáo dục hòa nhập
Inclusive education
	3
	Nguyễn Thị Hoàng Yến
	TS
	Giáo dục học
	Khoa Tâm lý- Giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục

	IV
	
	Khối kiến thức ngành
	
	

	IV.1
	
	Các học phần bắt buộc
	
	

	31
	PSE7018
	Tâm lý học xã hội
Social Psychology
	3
	Cao Xuân Liễu
	TS
	Tâm lý học
	Khoa Tâm lý- Giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục

	32
	PSE7019
	Tâm lý học lâm sàng
Clinical Psychology
	3
	Trần Thị Hải Yến
	TS
	Lâm sàng trẻ em &TTN
	Khoa Tâm lý- Giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục

	33
	PSE7020
	Tham vấn học đường 
School counseling
	3
	Hoàng Trung Học
Vũ Thu Thủy
	TS
	Tâm lý họ trường học
	Khoa Tâm lý- Giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục

	34
	PSE7021
	Phương pháp nghiên cứu tâm lý học
Psychology Research Methodology
	3
	Lê Thị Thủy
	TS
	Tâm lý học
	Khoa Tâm lý- Giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục

	35
	PSE7005
	Tâm lý học quản lý
Management psychology
	3
	Lê Thị Thủy
	TS
	Tâm lý học
	Khoa Tâm lý- Giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục

	36
	PSE7022
	Tâm lý học nhân cách
Personality Psychology
	3
	Trần Thị Hải Yến
	TS
	Lâm sàng trẻ em &TTN
	Khoa Tâm lý- Giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục

	37
	PSE7023
	Tâm lý học nhận thức
Coginitive Psychology
	3
	Cao Xuân Liễu
	TS
	Tâm lý học
	Khoa Tâm lý- Giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục

	38
	PSE7024
	Tư vấn hướng nghiệp
Career counseling
	3
	Hoàng Trung Học
	TS
	Tâm lý học trường học
	Khoa Tâm lý- Giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục

	39
	PSE7025
	Tâm bệnh học đại cương
General Psychiatry
	3
	Chu Thị Hương Nga
	ThS
	Tâm lý học
	Khoa Tâm lý- Giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục

	40
	PSE7026
	Đo lường và đánh giá tâm lý
Measurement and Assesment in Psychology
	3
	Trần Thị Hải Yến
	TS
	Lâm sàng trẻ em &TTN
	Khoa Tâm lý- Giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục

	41
	PSE7027
	Tâm lý học dạy học
Teaching psychology
	3
	Lê Thị Thủy
	TS
	Tâm lý học
	Khoa Tâm lý- Giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục

	42
	PSE7028
	Phát triển kỹ năng cá nhân
Developing peasonal skills
	4
	Nguyễn Thị Hải Yến
	ThS
	Tâm lý học
	Khoa Tâm lý- Giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục

	IV.2
	
	Các học phần tự chọn (sinh viên chọn 1 trong 2 nhóm chuyên môn sâu của ngành).
	15
	

	IV.2.1
	
	Nhóm học phần chuyên sâu về Tham vấn, trị liệu tâm lý  
	
	

	
	
	Các học phần bắt buộc
	9
	

	43
	PSE7029
	Trị liệu tâm lý
Psychological Therapy
	3
	Chu Thị Hương Nga
	ThS
	Tâm lý học
	Khoa Tâm lý- Giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục

	44
	PSE7030
	Tham vấn tâm lý trẻ em 
Children Counseling
	3
	Trần Thị Hải Yến
	TS
	Lâm sàng trẻ em &TTN
	Khoa Tâm lý- Giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục
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11.3. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học	
Cơ sở vật chất phục vụ dạy học: Thư viện, phòng thực hành, hệ thống CNTT và các dịch vụ hỗ trợ khác; hệ thống phòng học-giảng đường, máy chiếu, bóng đèn, quạt…
12. Điều kiện tốt nghiệp
Sinh viên được Học viện xét và công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:
· Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời kỳ bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập; 
· Tích luỹ đủ số học phần và khối lượng chương trình đào tạo; 
· Điểm trung bình chung tích luỹ của toàn khoá học đạt từ 2,00 trở lên;
· Thoả mãn một số yêu cầu về kết quả học tập đối với nhóm học phần thuộc ngành đào tạo chính; Đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ theo quy định của Học viện;
· Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh và hoàn thành học phần giáo dục thể chất; 
· Đóng học phí đầy đủ theo quy định;
· Có đơn gửi phòng Quản lý đào tạo – GDCT và CTSV đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khoá học.

-----------------------***-----------------------
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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC
	                   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


                                                                              Hà Nội, ngày 30  tháng 12  năm 2023

         Căn cứ vào thông tư Số: 17/2021/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 6 năm 2021 quy định về chuẩn chương trình đào tạo: Xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo cá trình độ của giáo dục đại học
         Căn cứ nghị quyết số 28 ngày 28/12/2023-NQ-HĐHV về việc phê duyệt kế hoạch năm học 2023-2024 của Học viện Quản lý giáo dục
         Căn cứ công văn số 549/HVQLGD ngày 5 tháng 10 năm 2023 về kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Tâm lý học giáo dục và thạc sỹ Quản lý giáo dục (điều chỉnh năm 2023
         Căn cứ vào việc quyết định số 849/QĐ ngày 9/11/2023 thành lập Ban điều chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo ngành Tâm lý học giáo dục
         Học viện đã tiến hành tiến hành điều chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo ngành Tâm lý học giáo dục (TLHGD) trình độ đại học năm 2023 dựa trên cơ sở các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và ý kiến của các bên liên quan để thống nhất xây dựng chương trình đào tạo ngành TLHGD.Nội dung điều chỉnh, cập nhật chuẩn đầu ra và khung chương trình đào tạo ngành Tâm lý học giáo dục được thể hiện ở các bảng so sánh dưới đây:
BẢNG SO SÁNH NỘI DUNG CẬP NHẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
Thông tin về chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Tâm lý học giáo dục
Mã số: 7310403
Tên ngành đào tạo: Tâm lý học giáo dục
Tiếng Việt: Tâm lý học giáo dục
Tiếng Anh: Educational Psychology
Mã số ngành đào tạo: 7310403 
Trình độ đào tạo: Đại học
Loại hình đào tạo:  chính quy tập trung
Thời gian đào tạo: 4 năm
Tên văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân Tâm lý học giáo dục
Tiếng Việt: Cử nhân Tâm lý học giáo dục
Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Educational Psychology
Đơn vị đào tạo: Khoa Tâm lý-Giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục
1. [bookmark: _Hlk157159640]Nội dung cập nhật của chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Tâm lý học giáo dục trình độ đại học
CTDH của ngành Tâm lý học giáo dục được triển khai xây dựng và phát triển một cách khoa học và tuân thủ theo đúng các quy định của Học viện và của Bộ đã đề ra CTDH được thiết kế với cấu trúc hợp lý, logic và có tính tích hợp giữa các khối kiến thức chung, khối kiến thức cơ sở ngành, Khối kiến thức chuyên ngành và  nhóm chuyên ngành tự chọn  nhằm đảm bảo cho SV được tiếp cận các kiến thức theo trình tự từ cơ bản đến chuyên sâu, từ kiến thức chung đến kiến thức ngành hẹp, đáp ứng yêu cầu của CĐR về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ trách nhiệm. Nội dung của các học phần kiến thức chung, kiến thức nghiệp vụ sư phạm và kiến thức chuyên ngành phù hợp, bổ trợ lẫn nhau, giúp SV lĩnh hội sâu sắc đầy đủ kiến thức lý thuyết và thực hành. 
CTDH đã được định kì rà soát, điều chỉnh thường xuyên, phù hợp với các yêu cầu của CĐR và nhu cầu thực tiễn. Cán bộ giảng viên trong khoa luôn có ý thức cập nhật, đổi mới phương pháp, điều chỉnh nội dung môn học giúp SV thuận lợi trong việc đạt được kết quả đầu ra.
[bookmark: _Hlk114548795]Việc lấy ý kiến đóng góp, phản hồi của nhà tuyển dụng và sinh viên về sự đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt CĐR cần được thực hiện thường xuyên 2-3 năm một lần với số lượng tham khảo ý kiến lớn hơn. 
          Bảng 1.So sánh nội dung cập nhật của chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Tâm lý học giáo dục trình độ đại học
	Mã số
	Nội dung
	Chương trình dạy học ngành TLHGD năm 2020
	Chương trình đào tạo ngành TLHGD năm 2023

	1
	Kiến thức
	
	

	1.1 
	Kiến thức chung
	KT1.Hiểu biết cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng được các quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác -Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào nghiên cứu tâm lý người;
KT2.Hiểu được các kiến thức chung về nhà nước và pháp luật;
KT3. Hình thành được những kỹ năng cơ bản để phát triển bản thân, có thể vận dụng tốt cho công việc trong tương lai;
KT4.Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, có chứng chỉ tin học văn phòng tương đương trình độ B.
KT5.Tiếng Anh: theo quy định về chuẩn đầu ra tiếng Anh của Học viện Quản lý giáo dục.

	KT1.Vận dụng được kiến thức về pháp luật, tự nhiên, xã hội, khoa học chính trị để xác định thế giới quan khoa học, xây dựng kế hoạch học tập và phát triển bản thân suốt đời.
KT2. Đạt chuẩn ngoại ngữ ở trình độ B1, tương đương bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ trong trong học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động nghề nghiệp.
KT3. Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT; Vận dụng thành thạo công nghệ thông tin trong học tập, hoạt động nghề nghiệp và phát triển bản thân.

	1.2
	Kiến thưc theo lĩnh vực 
	KT6. Hiểu được các tri thức về phương pháp luận nghiên cứu khoa học; nắm được các phương pháp luận nghiên cứu khoa học nói chung; vận dụng được phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu cụ thể để giải thích, nghiên cứu các hiện tượng tâm lý người.
KT7. Hiểu được các kiến thức về thống kê, thông kê trong khoa học xã hội; có khả năng vận dụng được các kiến thức thống kê để lý giải các vấn đề thực tiễn và nghiên cứu tâm lý học giáo dục.
KT8. Hiểu và vận dụng được nhóm kiến thức chung về các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn thuộc một trong những mảng sau: kiến thức về cơ sở văn hóa và con người Việt Nam; kiến thức về môi trường và con người; kiến thức về dân tộc học… vào việc lý giải các hiện tượng tâm lý người nói chung và người Việt Nam nói riêng.
	KT4. Vận dụng được các kiến thức cơ bản về thống kê trong khoa học xã hội; các kiến thức trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; các kiến thức về môi trường, cơ sở văn hóa, dân tộc học và các kiến thức liên ngành khác vào việc lý giải các hiện tượng tâm lý người trong thực tiễn nghiên cứu và hoạt động nghề nghiệp.


	1.3
	Kiến thức nhóm ngành
	KT9.Vận dụng được các lý thuyết cơ bản, nền tảng của tâm lý học đại cương, xã hội học đại cương, giáo dục học đại cương, lịch sử tâm lý học, sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao, tâm lý học phát triển, tâm lý học tham vấn… vào các hoạt động nghiên cứu, tham vấn, trị liệu và giảng dạy các môn học về tâm lý học.
KT10.Vận dụng được các khối kiến thức tự chọn theo từng hướng chuyên môn tham vấn và trị liệu, giảng dạy để bước đầu tổ thức có hiệu quả các hoạt động tương ứng theo từng lĩnh vực, làm nền tảng để lĩnh hội các kiến thức chuyên sâu của ngành đào tạo.
	KT5. Vận dụng được các kiến thức tâm lý học, khoa học giáo dục để lý giải bản chất, quy luật hình thành, cơ chế hoạt động, phát triển và biểu hiện của các hiện tượng tâm lý người, đặc biệt là trong hoạt động giáo dục.
KT6. Hiểu được các kiến thức về yếu tố sinh học và xã hội trong sự hình thành, phát triển tâm lý người; vận dụng được các lý thuyết cơ bản về sự phát triển tâm lý để lý giải các hiện tượng tâm lý bất thường; vân dụng các lý thuyết về tham vấn, trị liệu vào hoạt động nghiên cứu, can thiệp các rối nhiễu tâm lý.


	1.4
	Kiến thức ngành
	KT11. Hiểu, vận dụng được các kiến thức cơ bản, chuyên sâu của tâm lý học; các kiến thức liên quan đến tham vấn, trị liệu và các kỹ năng thực hành để bước đầu thực hiện được các hoạt động nghiên cứu, tham vấn, trị liệu tâm lý cho các đối tượng có nhu cầu trong xã hội, đặc biệt là học sinh trong các nhà trường phổ thông.
KT12. Hiểu, vận dụng được các kiến thức cơ bản, nền tảng về tâm lý học, tâm lý học giáo dục, các kiến thức và kỹ năng về phương pháp giảng dạy để giảng dạy được các học phần tâm lý học trong các trường chuyên nghiệp hoặc giảng dạy các chuyên đề tâm lý, giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống để phòng ngừa các vấn đề tâm lý cho học sinh trong các trường phổ thông. 
	KT7. Vận dụng được các kiến thức cơ bản về khoa học tâm lý và các phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý học để nghiên cứu, đánh giá, giải thích các hiện tượng tâm lý người.
KT8. Vận dụng thành thạo các kiến thức cơ bản của nhóm ngành Tâm lý học cho việc phòng ngừa các vấn đề sức khỏe tâm thần cho các đối tượng có liên quan, đặc biệt là các vấn sức khỏe tâm thần trong trường học.
KT9. Hiểu được các kiến thức cơ bản của ngành tâm lý học và vận dụng được vào hoạt động tham vấn, trị liệu các rối nhiễu tâm lý cho các đối tượng có liên quan, đặc biệt là trẻ em.


	1.5
	Kiến thức thực tập/khóa luận
	KT13.Ứng dụng được các kiến thức đã học vào việc tổ chức các hoạt động thực tiễn liên quan đến các hướng chuyên môn sâu được đào tạo: tham vấn và trị liệu tâm lý, giảng dạy.
KT14. Đánh giá được các hoạt động thực tiễn, công việc cụ thể tại cơ sở thực tập chuyên môn.
KT15. Hoàn thành được khóa luận bằng tiếng Việt, khuyến khích viết và bảo vệ khóa luận bằng tiếng Anh
	KT10. Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng, năng lực, phẩm chất nghề nghiệp trong thực hành đánh giá, phòng ngừa, can thiệp các vấn đề tâm lý cho các đối tượng có liên quan, đặc biệt là trẻ em.
KT11. Vận dụng được những kiến thức tâm lý học và phương pháp nghiên cứu khoa học tâm lý để thực hiện một nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tâm lý học, hoặc vận dụng thành thạo tri thức tổng hợp trong khoa học tâm lý vào hoạt động đánh giá, phòng ngừa, can thiệp các vấn đề tâm lý cho các đối tượng có liên quan.


	2
	Kỹ năng
	
	

	2.1
	Kỹ năng chuyên môn 
	[bookmark: _Hlk157471643]2.1.1 Kỹ năng thiết kế và triển khai nghiên cứu tâm lý
KN1. Kỹ năng xác định đề tài, xây dựng đề cương, lựa chọn công cụ, phương pháp, kế hoạch và triển khai nghiên cứu tâm lý học;
KN2. Kỹ năng viết và báo cáo kết quả nghiên cứu.
[bookmark: _Hlk157471669]2.1.2. Kỹ năng chẩn đoán, đánh giá tâm lý người:
KN3. Lựa chọn và thiết kế được công cụ trong việc đánh giá các hiện tượng tâm lý phổ biến ở học sinh;
KN4.Có kỹ năng sử dụng một số trắc nghiệm thông dụng trong việc đánh giá về trí tuệ, nhân cách, năng lực, tâm lý của trẻ em;
[bookmark: _Hlk157471704]2.1.3. Kỹ năng nhận dạng các vấn đề tâm lý:
KN5. Kỹ năng nhận dạng các vấn đề tâm lý trong lĩnh vực tham vấn và trị liệu tâm lý, đặc biệt là các vấn đề tâm lý của học sinh trong trường học;
KN6. Kỹ năng nhận dạng các vấn đề tâm lý trong nghiên cứu và giảng dạy tâm lý học tại các cơ sở giáo dục.
[bookmark: _Hlk157471728]2.1.4. Kỹ năng tham vấn và trị liệu tâm lý (đối với SV lựa chọn hướng chuyên môn Tham vấn và trị liệu tâm lý)
      Nhóm các kỹ năng tham vấn gồm:
KN7. Sử dụng được các kỹ năng tham vấn cơ bản như: phản hồi, đặt câu hỏi, thấu cảm, thiết lập quan hệ trong quá trình tham vấn;
KN8. Kỹ năng đánh giá các tình huống đạo đức, pháp lý trong quá trình tham vấn;
KN9.Kỹ năng nhận diện và phân tích những khó khăn tâm lý của thân chủ;
KN10.Kỹ năng tham vấn học đường, tham vấn qua điện thoại, tham vấn nhóm;
KN11.Kỹ năng tổ chức các hoạt động đánh giá, phát hiện, phòng ngừa những vấn đề học đường cho học sinh trong trường phổ thông;
      Nhóm các kỹ năng trong trị liệu tâm lý lâm sàng gồm:
KN12. Kỹ năng thu thập thông tin về thân chủ bằng các phương pháp, công cụ và kỹ thuật lâm sàng;
KN13.Phân tích và đánh giá được thông tin để xác định vấn đề tâm lý của thân chủ;
KN14.Xây dựng được kế hoạch can thiệp đối với thân chủ;
KN15. Bước đầu biết triển khai một số kỹ thuật trị liệu cơ bản và đánh giá được hiệu quả trị liệu.
[bookmark: _Hlk157471756]2.1.5. Kỹ năng giảng dạy Tâm lý học, giáo dục học (đối với SV lựa chọn hướng chuyên môn giảng dạy)
KN16. Kỹ năng lập kế hoạch trong giảng dạy, xây dựng mục tiêu trong các bài giảng tâm lý học giáo dục;
KN17.Kỹ năng xây dựng chương trình, thiết kế và triển khai bài giảng tâm lý học;
KN18. Kỹ năng sư phạm và khả năng giải quyết các tình huống phát sinh khi giảng bài.
KN19.Kỹ năng thiết kế, thi công các bài giảng về kỹ năng sống, giá trị sống và tổ chức các hoạt động giáo dục giúp phòng ngừa các vấn đề tâm lý cho học sinh.

	2.1.1. Kỹ năng nghề nghiệp 
(Chương trình đào tạo tập trung vào hình thành kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên theo 2 định hướng chuyên sâu: định hướng tham vấn, trị liệu tâm lý (cho các đối tượng có liên quan tại cơ sở giáo dục đặc biệt, cơ sở can thiệp tâm lý và định hướng tâm lý học trường học (cho học sinh trong các nhà trường).
Đối với nhóm kỹ năng đánh giá các vấn đề sức khỏe tâm thần.
KN1. Có khả năng phát hiện, nhận diện các vấn đề tâm lý của các đối tượng có liên quan tại cơ sở giáo dục, hoặc cơ sở hỗ trợ, can thiệp tâm lý.
KN2. Có kỹ năng lựa chọn các phương pháp và công cụ đánh giá phù hợp; bước đầu đánh giá và đưa ra được các kết luận phù hợp về sức khỏe tâm thần cho các đối tượng có liên quan tại cơ sở giáo dục, hoặc trung tâm can thiệp tâm lý.
KN3. Diễn giải được kết quả đánh giá, sàng lọc các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần; phân loại, lý giải được các vấn đề sức khỏe tâm thần phục vụ cho việc phòng ngừa, can thiệp tâm lý cho các đối tượng có liên quan.
Đối với nhóm kỹ năng phòng ngừa các vấn đề sức khỏe tâm thần.
KN4. Thành thạo trong kỹ năng lập kế hoạch phòng ngừa tâm lý cho cá nhân và nhóm, hướng tới mục tiêu đảm bảo sức khỏe tâm thần cho các đối tượng liên quan tại cơ sở giáo dục, hoặc cơ sở can thiệp tâm lý.
KN5. Có kỹ năng trong việc triển khai và lượng giá các chương trình phòng ngừa tâm lý tại cơ sở giáo dục, cơ sở hỗ trợ tâm lý.
KN6. Thành thạo trong thực hiện hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống nhằm phòng ngừa các vấn đề sức khỏe tâm thần cho các đối tượng liên quan tại cơ sở giáo dục, hoặc cơ sở hỗ trợ tâm lý.
Đối với nhóm kỹ năng tham vấn, trị liệu tâm lý. 
KN7. Lập kế hoạch tham vấn, trị liệu phù hợp với đối tượng cần được can thiệp, hỗ trợ tâm lý.
KN8. Thực hiện được các hoạt động tham vấn, trị liệu cho các đối tượng có liên quan nhằm đạt mục tiêu tham vấn, trị liệu theo kế hoạch. 
KN 9. Có kỹ năng lượng giá, quản lý trường hợp hiệu quả trong tham vấn và trị liệu tâm lý. 
2.1.2. Kỹ năng nghiên cứu 
KN10. Có kỹ năng lựa chọn vấn đề, thiết kế và sử dụng được các phương pháp nghiên cứu phù hợp để triển khai nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý học; Có kỹ năng viết báo cáo và đề xuất ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.
2.1.3. Kỹ năng tư duy và giải quyết vấn đề 
KN11. Có năng lực tư duy phản biện, tư duy sáng tạo trong giải quyết vấn đề; có kỹ năng lập luận, giải quyết vấn đề dựa trên cơ sở khoa học; có năng lực phân tích, đánh giá, giải quyết vấn đề phù hợp, linh hoạt, sáng tạo.


	2.2 
	Kỹ năng bổ trợ khác
	KN20. Kỹ năng học và tự học, tư duy sáng tạo trong giải quyết công việc;
KN21.Kỹ năng làm việc theo nhóm, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp;
KN22. Kỹ năng mềm.

	KN12. Thành thạo trong ứng dụng các kỹ năng cá nhân, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp, quản trị cảm xúc, làm việc nhóm, hợp tác để tìm kiếm cơ hội phát triển nghề nghiệp và phát triển cá nhân.
KN13. Có năng lực sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng ngoại ngữ bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam trong hoạt động nghề nghiệp

	3
	Về phẩm chất đạo đức
	3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân
PC1.Tôn trọng và yêu thương con người;
PC2. Có tinh thần học hỏi, làm chủ bản thân.
3.2. Phẩm chất đạo đức xã hội, nghề nghiệp
PC3. Có tinh thần vì cộng đồng, thân thiện với môi trường;
PC4. Tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp;
PC5.Trung thực, chuyên nghiệp trong giải quyết các vấn đề liên quan đến nghề nghiệp.
PC6. Thích ứng với sự thay đổi.

	3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân
PC1. Tôn trọng và yêu thương con người; Tôn trọng, chấp nhận sự khác biệt cá nhân, sự đa dạng văn hoá trong đời sống tâm lý và thực tiễn cuộc sống; Có ý thức tự rèn luyện và phát triển bản thân.
3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
PC2. Chủ động tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động nghiên cứu, đánh giá, phòng ngừa, tham vấn và trị liệu tâm lý.
3.3. Phẩm chất đạo đức xã hội  
PC3. Có ý thức trách nhiệm và phục vụ cộng đồng trong các hoạt động nghề nghiệp và hoạt động chung.


	4
	[bookmark: _Hlk157472491]Chuẩn về năng lực tự chủ và trách nhiệm

	Không có 
	Được cập nhật bổ sung
TCTN1. Có năng lực tự học, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực tâm lý học.
TCTN2. Năng lực làm việc độc lập, hoặc làm việc theo nhóm trong môi trường làm việc khác nhau; Có khả năng tự định hướng, tự thích nghi với môi trường làm việc để phát triển bản thân
TCTN3. Có năng lực tự lập kế hoạch, quản lý, điều phối, tự đánh giá và cải thiện hiệu quả hoạt động nghề nghiệp của bản thân; Có khả năng tổ chức, dẫn dắt những người khác thực hiện nhiệm vụ chung.


	5
	Vị trí việc làm sinh viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp
	- Trong các trường Phổ thông (làm chuyên viên tham vấn học đường, giáo viên giảng dạy kỹ năng sống, giá trị sống hoặc nhân viên công tác xã hội trong trường học);
- Trong các công ty, các trung tâm hoạt động ở lĩnh vực tham vấn, trị liệu, giáo dục kỹ năng sống (các trung tâm can thiệp; trung tâm hòa nhập…)
[bookmark: _Hlk157472315]- Trong các cơ sở đào tạo có giảng dạy tâm lý học (làm giảng viên giảng dạy Tâm lý học các trường CĐ, ĐH, THCN…);
- Trong các cơ sở nghiên cứu (làm cán bộ nghiên cứu, cán bộ dự án phát triển cộng đồng tại các Viện, Trung tâm, các tổ chức Phi Chính phủ…);
- Trong các bệnh viện, cơ sở y tế (làm cán bộ nghiên cứu, tham vấn và trị liệu cho các bệnh nhân tại phòng tâm thần hoặc trung tâm giám định tâm thần của bệnh viện, cơ sở y tế).
- Làm chuyên viên trong các trung tâm giáo dục cộng đồng tại địa phương hoặc các đoàn thể xã hội từ địa phương đến trung ương.

	[bookmark: _Hlk157472408]-Chuyên viên tham vấn học đường trong các cơ sở giáo dục.
-Chuyên viên tham vấn, trị liệu tại các cơ sở can thiệp tâm lý.
-Chuyên viên tâm lý, chuyên viên đánh giá, sàng lọc các vấn đề về sức khỏe tâm thần tại các cơ sở y tế, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần.
-Giáo viên giảng dạy, giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống.
-Nghiên cứu viên trong lĩnh vực tâm lý, giáo dục.
-Nhân viên dự án phát triển cộng đồng tại các Viện, trung tâm, các tổ chức Phi Chính phủ các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp.
-Chuyên viên tâm lý, nhân viên trợ giúp xã hội trong các trung tâm bảo trợ xã hội, bảo trợ trẻ em, trung tâm cai nghiện ma túy…
-Chuyên viên trong các trung tâm giáo dục cộng đồng tại địa phương hoặc các tổ chức đoàn thể xã hội từ địa phương đến trung ương. 
-Chuyên viên đào tạo, hướng nghiệp. 


	6
	[bookmark: _Hlk157472503]Khả năng học tập sau tốt nghiệp
	Không có
	Được cập nhật trong chương trình đào tạo
-Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tiếp tục học chương trình đào tạo Sau đại học (Thạc sĩ và Tiến sĩ) ngành Tâm lý học, hoặc tham gia học chuyển đổi để học tiếp tục ở các bậc học cao hơn trong các ngành khoa học phù hợp với lĩnh vực tâm lý học được tổ chức tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.
 -Học đại học văn bằng 2 ở các chuyên ngành phù hợp.


           Các chuẩn đầu ra của khối kiến thức của chương trình 2023 đã tinh gọn hơn từ 19 chuẩn kiến thức của CT ĐT (2020) xuống còn 11 CT ĐT (2023)
           CTĐT năm 2020 chia chuẩn đầu ra về kỹ năng thành 5 nhóm: Kỹ năng thiết kế và triển khai nghiên cứu tâm lý, kỹ năng chẩn đoán, đánh giá tâm lý người, Kỹ năng nhận dạng các vấn đề tâm lý, kỹ năng tham vấn và trị liệu tâm lý (đối với SV lựa chọn hướng chuyên môn Tham vấn và trị liệu tâm lý), kỹ năng giảng dạy Tâm lý học, giáo dục học (đối với SV lựa chọn hướng chuyên môn giảng dạy). Tuy nhiên trong CT ĐT 2023 chia làm 3 nhóm kỹ năng là kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng nghiên cứu và kỹ năng tư duy, giải quyết vấn đề
          Về phẩm chất đạo đức, CT ĐT 2020 và CT ĐT 2023 đều chia thành nhóm phẩm chất đạo đức cá nhân, đạo đức xã hội, đạo đức nghề nghiệp. Tuy nhiên CT ĐT 2023 đã khái quát hơn tinh gọn số chuẩn về phầm chất đạo đức từ 6 chuẩn CT ĐT 2020 xuống còn 3 chuẩn CT ĐT 2023
          Về vị trí việc làm: CT ĐT 2023 số vị trí việc làm đa dạng hơn so với CT ĐT 2020. Tuy nhiên  CT ĐT 2023 đã giảm bớt chuẩn vị trí việc làm ở lĩnh vực giảng dạy Tâm lý học các trường CĐ, ĐH, THCN…); các vị trí được bổ sung thêm trong CT ĐT 2023: Chuyên viên tham vấn học đường trong các cơ sở giáo dục, chuyên viên tham vấn, trị liệu tại các cơ sở can thiệp tâm lý, chuyên viên tâm lý, chuyên viên đánh giá, sàng lọc các vấn đề về sức khỏe tâm thần tại các cơ sở y tế, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần, Giáo viên giảng dạy, giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống, chuyên viên đào tạo, hướng nghiệp 
         Các chuẩn về năng lực tự chủ và trách nhiệm, khả năng học tập sau tốt nghiệp đã được cập nhật, bổ sung trong CTĐT 2023
          Nhìn chung, mục tiêu của CTĐT 2023 điều chỉnh đã phản ánh được sứ mạng, tầm nhìn của nhà trường và phù hợp với mục tiêu giáo dục đại học quy định tại Luật giáo dục đại học hiện hành. So với chuẩn đầu ra của CTĐT ngành TLHGD năm 2020, CTĐT ngành TLHGD năm 2023 đã có nhiều nội dung cập nhật mới, bổ sung phù hợp với thực tiễn và triết lý đào tạo của nhà trường. Chuẩn đầu ra CT ĐT 2023 đã đạt được yêu cầu đề ra là đảm bảo súc tích, rõ ràng, phản ánh được mục tiêu của CTĐT, giúp sinh viên phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm
2.Nội dung cập nhật khung chương trình đào tạo ngành Tâm lý học giáo dục trình độ đại học 
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	2021
	2023

	
	Khối kiến thức
	Số TC
	Tỉ lệ
	Số TC
	Tỉ lệ

	1
	Khối lượng kiến thức toàn khóa
	138
	100
	133 
	100

	A
	Khối kiến thức giáo dục đại cương
	41 
	30,43
	41
	30,82

	1
	Khối kiến thức chung
	32 
	23,91
	32
	24,06

	II
	Khối kiến thức chung của nhóm ngành:
	9
	6,52
	9
	6,76

	II.1
	Các học phần Bắt buộc
	6
	4,34
	
	

	II.2
	Học phần tự chọn
	3
	2,25
	
	

	B
	Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	84
	60,86
	78
	58,64

	III
	Khối kiến thức cơ sở ngành
	33
	23,91
	27
	20,30

	III.1
	Các học phần bắt buộc
	21
	15,21
	
	

	III.2
	Các học phần Tự chọn
	12
	8,69
	
	

	IV
	Khối kiến thức ngành
	51
	36,95
	51
	38,34

	
	Các học phần bắt buộc
	36
	26,08
	36 
	27,06

	
	Các học phần tự chọn: theo 2 hướng chuyên ngành tham vấn trị liệu và giảng dạy (2021)
	15
	10,86
	
	

	
	Các học phần tự chọn: theo 2 hướng chuyên ngành tham vấn trị liệu và Tâm lý học trường học (2023)
	
	
	 15
	11,27

	
	C. Thực tập: Thực tập 1 và thực tập 2
	08
	5,79
	 08 
	6,01

	
	D.  Khóa luận tốt nghiệp/thay thế khóa luận tốt nghiệp
	06
	4,34
	 06 
	4,51


         
Nhận xét
Kết quả so sánh cho thấy, tổng số tín chỉ của năm 2020 và 2023 đã giảm từ 138 TC xuống 133 TC. Tăng số lượng tín chỉ ở các khối kiến thức chung gần như giữa nguyên,  đã giảm đi 1 tín chỉ. Tuy nhiên, năm 2023 đã bỏ các tự chọn và bắt buộc trong phần kiến thức chung của nhóm ngành.
Khung CTĐT năm 2023, Khối kiến thức chung của nhóm ngành đã bỏ các học phần tự chọn và bắt buộc, nhưng vẫn giữa nguyên 9 tín chỉ.
Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp giảm 6 tín chỉ, từ 84 tín chỉ xuống 78 tín chỉ (năm 2023) và cũng bỏ phần kiến thức tự chọn và các học phần bắt buộc; số tín chỉ ở khối kiến thức cơ sở ngành đã giảm từ 33 tín chỉ (2022) xuống còn 27 tín chỉ năm 2023, và cũng không chia thành các học phần tự chọn và bắt buộc. Từ đây có thể thấy rõ sự thay đổi lớn về cấu trúc chương trình ngành TLHGD. Với mô hình đào tạo mới, sự phân bố các khối kiến thức của tất cả các ngành học theo năm học là:
- Năm thứ nhất: SV học khối kiến thức chung 
- Năm thứ 2 và năm thứ 3: SV học Khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành.
- Năm thứ 4: Khối kiến thức chuyên sâu theo 1 trong 2 nhóm ngành tâm lý học trương  và tham vấn trị liệu. 
          Chương trình ngành TLHGD năm 2023 đã có sự điều chỉnh so với năm 2021, cấu trúc giản lược, ngắn gọn hơn.
* Các học phần sát nhập:
- Nhập môn Trắc nghiệm tâm lý lâm sàng vào học phần Đo lường và đánh giá tâm lý 
- Nhập học phần Giáo dục giá trị và Giáo dục kỹ năng sống vào cùng 1 học phần: ” Giáo dục kỹ năng sống và giá trị sống”
*Thay đổi nhóm các môn chuyên ngành sâu: Thay nhóm chuyên ngành Giảng dạy (Phương pháp giảng dạy, Giáo dục hành vi lệch chuẩn; Giáo dục sớm; Lý luận dạy học người lớn, ĐO lường và đánh giá Giáo dục);  bằng nhóm chuyên ngành Tâm lý học trường học.
*Bỏ bớt học phần: Giáo dục sức khỏe sinh sản, Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học, Học phần Môi trường và phát triển.
* Tăng cường, bổ sung 1 số học phần mang tính thực hành trong 2 nhóm Tâm lý học trường học và Tham vấn trị liệu: Học phần Thực hành trị liệu tâm lý trẻ em; Học phần Thực hành tâm lý học trường học.
                                               Kết luận
Các ý kiến đóng góp về CTĐT của ngành TLHGD phiên bản 2023 được nêu ra chi tiết trong bản xemina lấy ý kiến của các bên liên quan, đại diện các cơ quan, tổ chức sử dụng người lao động, cựu sinh viên, giảng viên của khoa, các chuyên gia ngoài trường. Các ý kiến này đánh giá rằng CTDH có tính logic, được sắp xếp hợp lí, đi từ kiến thức cơ bản nền tảng, đến kiến thức chuyên ngành, tỉ lệ thực hành được tăng lên so với trước. Các ý kiến cũng đã chỉ ra việc nên tăng thêm thời lượng cho các môn chuyên ngành và giảm thời lượng các môn chung của nhóm ngành và nếu có thể thì thay đổi 2 học phần thay thế tốt nghiệp (trong thời gian tới). Bên cạnh đó, có các ý kiến nêu rõ cần cập nhật tài liệu tham khảo cho các học phần, cập nhật lại thông tin giảng viên và bổ sung, chỉnh sửa về phương pháp dạy học và phương pháp kiểm tra đánh giá. 
Căn cứ vào những góp ý này, khoa đã có sự tiếp thu có chọn lọc và sự điều chỉnh CTĐT cho phù hợp ở phiên bản 2023: 
- Điều chỉnh, bổ sung các phương pháp dạy học hiện đại vào đề cương chi tiết các học phần. Việc điều chỉnh này sẽ tuỳ trên nội dung của từng học phần để có sự bổ sung phương pháp cho phù hợp.
- Chỉnh sửa lại các phương pháp kiểm tra đánh giá trong đề cương chi tiết các học phần.
- Cập nhật các tài liệu tham khảo cho các học phần.
- Thay đổi giảng viên phụ trách, bổ sung thêm giảng viên giảng dạy ở một số học phần do giảng viên cũ xin chuyển đi nơi khác và một số giảng viên mới từ nơi khác chuyển về khoa. 
Chương trình dạy học đáp ứng được năng lực của SV tốt nghiệp, SV có khả năng đáp ứng được các yêu cầu của công việc như: tham vấn, trị liệu, tâm lý học trường học. Cấu trúc chương trình dạy học chú trọng các môn mang tính thực hành ứng dụng trong thực tiễn.
        Các học phần thuộc khối kiến thức ngành và cơ sở ngành thiết kế linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho SV trong việc lựa chọn đăng ký học phần. Các học phần đều đảm bảo cho sinh viên tiếp thu được các kỹ năng cần thiết để có thể nghiên cứu, thực hành và làm việc trong lĩnh vực tâm lý học.
                                                                                  Trưởng khoa
[image: ]



                                                                           TS. Hoàng Trung Học  
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HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC
   KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC
BẢNG SO SÁNH CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC SAU KHI ĐIỀU CHỈNH
(CHƯƠNG TRÌNH BAN HÀNH NĂM 2021 và CHƯƠNG TRÌNH BAN HÀNH NĂM NĂM 2024)
	STT
	NỘI DUNG 
ĐIỀU CHỈNH
	 CHƯƠNG TRÌNH  NĂM 2021

	CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2024
	LÝ DO ĐIỀU CHỈNH

	1
	Tổng số tín chỉ của chương trình
	Tổng số tín: 139
	Tổng số tín: 133 tín
	1.Căn cứ QĐ số 799/QĐ-HVQLGD ngày 26/10/2023 của Giám đốc HVQLGD vv Ban hành Quy định xây dựng, điều chỉnh, cập nhật Chương trình đào tạo của HVQLGD.
2.Căn cứ Kế hoạch số 619/KH-HVQLGD ngày 2/11/2023 và Kế hoạch số 432/KH-HVQLGD ngày 31/7/2024 của Giám đốc HVQLGD vv điều chỉnh Chương trình đào tạo các ngành Kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Quản lý Giáo dục, Quản trị Văn phòng, Tâm lý học Giáo dục và Giáo dục học của Học viện Quản lý Giáo dục
3. Giúp người học rút ngắn thời gian đào tạo, tiết kiệm chi phí tài chính, nhưng trên nguyên tắc đảm bảo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

	3
	Chuẩn đầu ra
	4.1. Chuẩn đầu ra về kiến thức
4.1.1. Kiến thức chung
KT1: Hiểu được kiến thức cơ bản về pháp luật, tự nhiên, xã hội, khoa học chính trị để xác định thế giới quan khoa học, xây dựng kế hoạch học tập và phát triển bản thân suốt đời.
KT2: Đạt chuẩn ngoại ngữ ở trình độ B1, tương đương bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ trong học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động nghề nghiệp.
KT3: Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT; vận dụng được công nghệ thông tin trong học tập, hoạt động nghề nghiệp và phát triển bản thân.
4.1.2. Kiến thức theo lĩnh vực
KT4: Hiểu được các kiến thức cơ bản về thống kê trong khoa học xã hội; các kiến thức trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; các kiến thức về môi trường, cơ sở văn hóa, dân tộc học và các kiến thức liên ngành khác trong việc lý giải các hiện tượng tâm lý người trong thực tiễn nghiên cứu và hoạt động nghề nghiệp.
4.1.3. Kiến thức của nhóm ngành
KT5: Vận dụng được các kiến thức tâm lý học, khoa học giáo dục để lý giải bản chất, quy luật hình thành, cơ chế hoạt động, phát triển và biểu hiện của các hiện tượng tâm lý người, đặc biệt là trong hoạt động giáo dục.
KT6: Vận dụng được các kiến thức về yếu tố sinh học và xã hội, các lý thuyết phát triển tâm lý người, các lý thuyết về tham vấn, giáo dục hòa nhập, tổ chức sự kiện vào hoạt động nghiên cứu, can thiệp rối nhiễu tâm lý.
4.1.4. Kiến thức ngành
KT7: Vận dụng được các kiến thức cơ bản về khoa học tâm lý và các phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý học để nghiên cứu, đánh giá, giải thích các hiện tượng tâm lý người.
KT8: Ứng dụng được các kiến thức cơ bản của ngành tâm lý học vào hoạt động phòng ngừa, tham vấn, trị liệu các rối nhiễu tâm lý cho các đối tượng có liên quan, đặc biệt là trẻ em và học sinh.
KT9: Vận dụng được các kiến thức cơ bản của ngành tâm lý học, giáo dục học cho việc giảng dạy, thiết kế và triển khai các hoạt động giáo dục tâm lý tại các cơ sở giáo dục, hướng đến mục tiêu đảm bảo sức khỏe tâm thần cho học sinh và trẻ em.
4.1.5. Kiến thức thực tập nghiệp vụ và tốt nghiệp
KT10: Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng, năng lực, phẩm chất nghề nghiệp trong thực hành đánh giá, phòng ngừa, can thiệp các vấn đề tâm lý cho các đối tượng có liên quan, đặc biệt là trẻ em.
KT11: Vận dụng được những kiến thức tâm lý học và phương pháp nghiên cứu khoa học tâm lý để thực hiện một nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tâm lý học, hoặc vận dụng được tri thức tổng hợp trong khoa học tâm lý vào hoạt động đánh giá, phòng ngừa, can thiệp và giảng dạy các chuyên đề tâm lý cho các đối tượng có liên quan, hướng đến mục tiêu đảm bảo sức khỏe tâm thần cho học sinh và trẻ em.
4.2. Chuẩn đầu ra về kĩ năng/năng lực
(Chương trình đào tạo tập trung vào hình thành kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên theo 2 hướng chuyên sâu: định hướng tham vấn, trị liệu tâm lý (cho các đối tượng có liên quan tại cơ sở giáo dục đặc biệt, cơ sở can thiệp tâm lý) và định hướng giảng dạy chuyên đề tâm lý, giáo dục (cho trẻ em, học sinh và các đối tượng có liên quan).
4.2.1. Kĩ năng chuyên môn
4.2.1.1. Kỹ năng nghề nghiệp
Đối với nhóm kỹ năng đánh giá các vấn đề sức khỏe tâm thần:
KN1: Có khả năng phát hiện, nhận diện các vấn đề tâm lý của các đối tượng có liên quan tại cơ sở giáo dục, hoặc cơ sở hỗ trợ, can thiệp tâm lý.
KN2: Có kỹ năng lựa chọn các phương pháp và công cụ đánh giá phù hợp; bước đầu đánh giá và đưa ra được các kết luận phù hợp về sức khỏe tâm thần cho các đối tượng có liên quan tại cơ sở giáo dục, hoặc trung tâm can thiệp tâm lý.
KN3: Diễn giải được kết quả đánh giá, sàng lọc các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần; phân loại, lý giải được các vấn đề sức khỏe tâm thần phục vụ cho việc phòng ngừa, can thiệp tâm lý cho các đối tượng có liên quan.
Đối với nhóm kỹ năng phòng ngừa các vấn đề sức khỏe tâm thần:
KN4: Có kỹ năng lập kế hoạch ngừa tâm lý cho cá nhân và nhóm, hướng tới mục tiêu đảm bảo sức khỏe tâm thần cho các đối tượng liên quan tại cơ sở giáo dục, hoặc cơ sở can thiệp tâm lý.
KN5: Có kỹ năng trong việc triển khai và lượng giá các chương trình phòng ngừa tâm lý tại cơ sở giáo dục, cơ sở hỗ trợ tâm lý.
KN6: Thực hiện được hoạt động giảng dạy, giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống nhằm phòng ngừa các vấn đề sức khỏe tâm thần cho các đối tượng liên quan tại cơ sở giáo dục, hoặc cơ sở hỗ trợ tâm lý.
Đối với nhóm kỹ năng tham vấn, trị liệu tâm lý:
KN7: Lập kế hoạch tham vấn, trị liệu phù hợp với đối tượng cần được can thiệp, hỗ trợ tâm lý.
KN8: Thực hiện được các hoạt động tham vấn, trị liệu cho các đối tượng có liên quan nhằm đạt mục tiêu tham vấn, trị liệu theo kế hoạch.
KN9: Có kỹ năng lượng giá, quản lý trường hợp hiệu quả trong tham vấn và trị liệu tâm lý.
Đối với nhóm kỹ năng giảng dạy và nghiên cứu:
KN10: Có khả năng thiết kế và triển khai kế hoạch giảng dạy các chuyên đề tâm lý học giáo dục; sử dụng hiệu quả các phương pháp và phương tiện hỗ trợ quá trình giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của học sinh.tại các cơ sở giáo dục hướng tới mục tiêu đảm bảo sức khỏe tâm thần học đường.
KN11: Có kỹ năng lựa chọn vấn đề, thiết kế và sử dụng được các phương pháp nghiên cứu phù hợp để triển khai nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý học; Có kỹ năng viết báo cáo và đề xuất ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.
4.2.1.2. Kỹ năng tư duy và giải quyết vấn đề
KN12: Có năng lực tư duy phản biện, tư duy sáng tạo trong giải quyết vấn đề; có kỹ năng lập luận, giải quyết vấn đề dựa trên cơ sở khoa học; có năng lực phân tích, đánh giá, giải quyết vấn đề phù hợp, linh hoạt, sáng tạo.
4.2.2. Kỹ năng bổ trợ
KN13: Thực hiện được các kỹ năng cá nhân, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp, quản trị cảm xúc, làm việc nhóm, hợp tác để tìm kiếm cơ hội phát triển nghề nghiệp và phát triển cá nhân.
KN14: Có năng lực sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng ngoại ngữ bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam trong hoạt động nghề nghiệp.
4.3. Chuẩn về phẩm chất đạo đức
4.3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân
PC1: Tôn trọng và yêu thương con người; tôn trọng, chấp nhận sự khác biệt cá nhân, sự đa dạng văn hoá trong đời sống tâm lý và thực tiễn cuộc sống; có ý thức tự rèn luyện và phát triển bản thân.
4.3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
PC2: Chủ động tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, đánh giá, phòng ngừa, tham vấn và trị liệu tâm lý.
4.3.3: Phẩm chất đạo đức xã hội
PC3: Có ý thức trách nhiệm và phục vụ cộng đồng trong các hoạt động nghề nghiệp và hoạt động chung.
4.4. Chuẩn về năng lực tự chủ và trách nhiệm
TCTN1: Có năng lực tự học, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực giảng dạy và phòng ngừa, can thiệp tâm lý.
TCTN2: Có năng lực làm việc độc lập, hoặc làm việc theo nhóm trong môi trường làm việc khác nhau; có khả năng tự định hướng, tự thích nghi với môi trường làm việc, đặc biệt là trong môi trường giảng dạy và tham vấn, trị liệu để phát triển bản thân.
TCTN3: Có năng lực tự lập kế hoạch, quản lý, điều phối, tự đánh giá và cải thiện hiệu quả hoạt động nghề nghiệp của bản thân; có khả năng tổ chức, dẫn dắt những người khác thực hiện nhiệm vụ chung.


	4.1. Chuẩn đầu ra về kiến thức 4.1.1. Kiến thức chung 
KT1. Hiểu được kiến thức cơ bản về pháp luật, tự nhiên, xã hội, khoa học chính trị để xác định thế giới quan khoa học, xây dựng kế hoạch học tập và phát triển bản thân suốt đời.
 KT2. Đạt chuẩn ngoại ngữ ở trình độ B1, tương đương bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ trong trong học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động nghề nghiệp.
 KT3. Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT; vận dụng được công nghệ thông tin trong học tập, hoạt động nghề nghiệp và phát triển bản thân. 
4.1.2. Kiến thức theo lĩnh vực
 KT4. Hiểu được các kiến thức cơ bản về thống kê trong khoa học xã hội; các kiến thức trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; các kiến thức về môi trường, cơ sở văn hóa, dân tộc học và các kiến thức liên ngành khác trong việc lý giải các hiện tượng tâm lý người trong thực tiễn nghiên cứu và hoạt động nghề nghiệp. 
4.1.3. Kiến thức của nhóm ngành KT5. Vận dụng được các kiến thức tâm lý học, khoa học giáo dục để lý giải bản chất, quy luật hình thành, cơ chế hoạt động, phát triển và biểu hiện của các hiện tượng tâm lý người, đặc biệt là trong hoạt động giáo dục. 
KT6. Vận dụng được các kiến thức về yếu tố sinh học và xã hội, các lý thuyết phát triển tâm lý người, các lý thuyết về tham vấn, giáo dục hòa nhập, tổ chức sự kiện vào hoạt động nghiên cứu, can thiệp rối nhiễu tâm lý. 
4.1.4. Kiến thức ngành 
KT7. Vận dụng được các kiến thức cơ bản về khoa học tâm lý và các phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý học để nghiên cứu, đánh giá, giải thích các hiện tượng tâm lý người. 
KT8. Vận dụng được các kiến thức cơ bản của ngành Tâm lý học cho việc phòng ngừa các vấn đề sức khỏe tâm thần cho các đối tượng có liên quan, đặc biệt là các vấn sức khỏe tâm thần trong trường học. 
KT9. Ứng dụng được các kiến thức cơ bản của ngành tâm lý học vào hoạt động tham vấn, trị liệu các rối nhiễu tâm lý cho các đối tượng có liên quan, đặc biệt là trẻ em. 
4.1.5. Kiến thức thực tập nghiệp vụ và tốt nghiệp 
KT10. Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng, năng lực, phẩm chất nghề nghiệp trong thực hành đánh giá, phòng ngừa, can thiệp các vấn đề tâm lý cho các đối tượng có liên quan, đặc biệt là trẻ em. 
KT11. Vận dụng được những kiến thức tâm lý học và phương pháp nghiên cứu khoa học tâm lý để thực hiện một nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tâm lý học, hoặc vận dụng được tri thức tổng hợp trong khoa học tâm lý vào hoạt động đánh giá, phòng ngừa, can thiệp các vấn đề tâm lý cho các đối tượng có liên quan. 
4.2. Chuẩn đầu ra về kĩ năng/năng lực 
4.2.1. Kĩ năng chuyên môn 
4.2.1.1. Kỹ năng nghề nghiệp (Chương trình đào tạo tập trung vào hình thành kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên theo 2 hướng chuyên sâu: định hướng tham vấn, trị liệu tâm lý (cho các đối tượng có liên quan tại cơ sở giáo dục đặc biệt, cơ sở can thiệp tâm lý) và định hướng tâm lý học trường học (cho học sinh trong các nhà trường). 
Đối với nhóm kỹ năng đánh giá các vấn đề sức khỏe tâm thần. 
KN1. Có khả năng phát hiện, nhận diện các vấn đề tâm lý của các đối tượng có liên quan tại cơ sở giáo dục, hoặc cơ sở hỗ trợ, can thiệp tâm lý. 
KN2. Có kỹ năng lựa chọn các phương pháp và công cụ đánh giá phù hợp; bước đầu đánh giá và đưa ra được các kết luận phù hợp về sức khỏe tâm thần cho các đối tượng có liên quan tại cơ sở giáo dục, hoặc trung tâm can thiệp tâm lý. 
KN3. Diễn giải được kết quả đánh giá, sàng lọc các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần; phân loại, lý giải được các vấn đề sức khỏe tâm thần phục vụ cho việc phòng ngừa, can thiệp tâm lý cho các đối tượng có liên quan. Đối với nhóm kỹ năng phòng ngừa các vấn đề sức khỏe tâm thần. 
KN4. Có kỹ năng lập kế hoạch phòng ngừa tâm lý cho cá nhân và nhóm, hướng tới mục tiêu đảm bảo sức khỏe tâm thần cho các đối tượng liên quan tại cơ sở giáo dục, hoặc cơ sở can thiệp tâm lý. 
KN5. Có kỹ năng trong việc triển khai và lượng giá các chương trình phòng ngừa tâm lý tại cơ sở giáo dục, cơ sở hỗ trợ tâm lý. 
KN6. Thực hiện được hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống nhằm phòng ngừa các vấn đề sức khỏe tâm thần cho các đối tượng liên quan tại cơ sở giáo dục, hoặc cơ sở hỗ trợ tâm lý. Đối với nhóm kỹ năng tham vấn, trị liệu tâm lý. KN7. Lập kế hoạch tham vấn, trị liệu phù hợp với đối tượng cần được can thiệp, hỗ trợ tâm lý. 
KN8. Thực hiện được các hoạt động tham vấn, trị liệu cho các đối tượng có liên quan nhằm đạt mục tiêu tham vấn, trị liệu theo kế hoạch. 
KN 9. Có kỹ năng lượng giá, quản lý trường hợp hiệu quả trong tham vấn và trị liệu tâm lý. 
4.2.1.2. Kỹ năng nghiên cứu 
KN10. Có kỹ năng lựa chọn vấn đề, thiết kế và sử dụng được các phương pháp nghiên cứu phù hợp để triển khai nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý học; Có kỹ năng viết báo cáo và đề xuất ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. 4.2.1.3. Kỹ năng tư duy và giải quyết vấn đề 
KN11. Có năng lực tư duy phản biện, tư duy sáng tạo trong giải quyết vấn đề; có kỹ năng lập luận, giải quyết vấn đề dựa trên cơ sở khoa học; có năng lực phân tích, đánh giá, giải quyết vấn đề phù hợp, linh hoạt, sáng tạo. 
4.2.2. Kĩ năng bổ trợ 
KN12. Thực hiện được các kỹ năng cá nhân, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp, quản trị cảm xúc, làm việc nhóm, hợp tác để tìm kiếm cơ hội phát triển nghề nghiệp và phát triển cá nhân. 
KN13. Có năng lực sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng ngoại ngữ bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam trong hoạt động nghề nghiệp. 






















4.3. Chuẩn về phẩm chất đạo đức 4.3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân PC1. Tôn trọng và yêu thương con người; Tôn trọng, chấp nhận sự khác biệt cá nhân, sự đa dạng văn hoá trong đời sống tâm lý và thực tiễn cuộc sống; Có ý thức tự rèn luyện và phát triển bản thân. 
4.3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp 
PC2. Chủ động tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động nghiên cứu, đánh giá, phòng ngừa, tham vấn và trị liệu tâm lý. 
4.3.3. Phẩm chất đạo đức xã hội PC3. Có ý thức trách nhiệm và phục vụ cộng đồng trong các hoạt động nghề nghiệp và hoạt động chung. 
4.4. Chuẩn về năng lực tự chủ và trách nhiệm 
TCTN1. Có năng lực tự học, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực tâm lý học. 
TCTN2. Năng lực làm việc độc lập, hoặc làm việc theo nhóm trong môi trường làm việc khác nhau; Có khả năng tự định hướng, tự thích nghi với môi trường làm việc để phát triển bản thân. TCTN3. Có năng lực tự lập kế hoạch, quản lý, điều phối, tự đánh giá và cải thiện hiệu quả hoạt động nghề nghiệp của bản thân; Có khả năng tổ chức, dẫn dắt những người khác thực hiện nhiệm vụ chung.
	




















































































Chuẩn đầu ra về kỹ năng chuyên môn thay đổi theo hai hướng chuyên sâu: định hướng tham vấn, trị liệu tâm lý (cho các đối tượng có liên quan tại cơ sở giáo dục đặc biệt, cơ sở can thiệp tâm lý) và định hướng tâm lý học trường học (cho học sinh trong các nhà trường) dựa vào khảo sát nghề nghiệp của sinh viên sau khi tốt nghiệp. 








































































Nhóm kỹ năng bổ trợ tinh gọn hơn để phù hợp với chuẩn của Khung năng lực trình độ quốc gia ban hành năm 2016 (bậc 6 - đại học).
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	Số tín chỉ Học phần Tiếng Anh
	Tiếng Anh 1: 3
Tiếng Anh 2: 3
	Tiếng Anh 1: 3
Tiếng Anh 2: 3
	Không thay đổi: đáp ứng chuẩn đầu ra theo Khung năng lực trình độ quốc gia Việt Nam ban hành 2016

	5
	Cấu trúc của chương trình
	-Khối kiến thức chung:  32 tín chỉ
-Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành : 9 tín chỉ
         + Bắt buộc: 6 tín chỉ
         + Tự chọn: 3 tín chỉ	
-Khối kiến thức cơ sở ngành: 
33 tín chỉ
          + Bắt buộc: 21 tín chỉ
          + Tự chọn: 12 tín chỉ
-Khối kiến thức ngành: 51 tín chỉ
          + Bắt buộc: 36 tín chỉ
          + Tự chọn: 15 tín chỉ
-Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp: 14 tín chỉ
         + Thực tập 1: 3 tín chỉ
         + Thực tập 2: 5 tín chỉ
          + Khóa luận tốt nghiệp: 6 tín chỉ
-Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp: 6 tín chỉ


	-Khối kiến thức chung: 23 tín chỉ  
-Khối kiến thức theo lĩnh vực: 9 tín chỉ 
+ Bắt buộc: 6 tín chỉ 
+ Tự chọn: 3 tín chỉ 
- Khối kiến thức của nhóm ngành: 36 tín chỉ 
+ Bắt buộc: 30 tín chỉ 
+ Tự chọn: 6 tín chỉ 
- Khối kiến thức ngành: 52 tín chỉ 
+ Bắt buộc: 37 tín chỉ 
+ Tự chọn: 15 tín chỉ 
- Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp: 19 tín chỉ 
+ Kiến thức thực tập: 7 tín chỉ 
+ Kiến thức tốt nghiệp: 6 tín chỉ  +Khóa luận tốt nghiệp: 6 tín chỉ 
 
-Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp: 6 tín chỉ
	-Khối kiến thúc chung điều chỉnh theo các ngành của Học viện Quản lý Giáo dục

	6
	Phát triển chương trình theo hướng cá thể hóa người học
	Hai học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp:
-Các lý thuyết tâm lý học ứng dụng trong tham vấn, trị liệu
-Tâm lý học ứng dụng trong trường học

	Điều chỉnh  học phần tự chọn  thay thế khóa luận tốt nghiệp:
- 1 học phần bắt buộc: Các lý thuyết tâm lý học ứng dụng trong tham vấn, trị liệu
- Lựa chọn 1 trong 2 học phần:
+Tâm lý học ứng dụng trong trường học
+Giáo dục giá trị sống
	Đáp ứng cá thể hóa người học trong giáo dục

	7
	Về nội dung chương trình: Bổ sung các học phần mới/thay thế các học phần cũ
	-Kiến thức theo lĩnh vực:
Học phần: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
-Khối kiến thức nhóm ngành:








+Tự chọn: 12/24 tín chỉ






-Khối kiến thức ngành: (36 tín chỉ)



+Học phần Tham vấn hướng nghiệp




	-Kiến thức theo lĩnh vực:
Học phần: Phương pháp nghiên cứu khoa học
-Khối kiến thức nhóm ngành điều chỉnh tăng môn bắt buộc thêm 9 tín chỉ tương ứng với 03 học phần:
1. Lý luận dạy học
2. Lý luận giáo dục
3.Tổ chức sự kiện
+Đối với môn tự chọn điều chỉnh tinh gọn hơn, giảm từ 12 tín chỉ xuống còn 6 tín chỉ (6/12), trong đó có bổ sung học phần mới: Giáo dục hòa nhập.
-Khối kiến thức ngành: (37 tín chỉ)



+ Học phần Tư vấn hướng nghiệp
-Học phần bắt buộc: thêm HP.Tâm bệnh học đại cương
-Bỏ hai học phần: Phương pháp giảng dạy tâm lý học và Giáo dục sức khỏe sinh sảnh

- Học phần: Thực hành trị liệu tâm lý trẻ em và thanh thiếu niên (Mới)
- Học phần Đánh giá tâm lý trẻ em và thanh thiếu niên (Mới)


- Học phần Thực hành tâm lý học trường học (Mới)
- Học phần Tâm lý học hành vi lệch chuẩn (Mới)
	
-Khảo sát ý kiến người học







- Đảm bảo tỉ lệ học phần bắt buộc/học phần tự chọn là 9/6


-Chuyển môn Phát triển kỹ năng cá nhân từ khối kiến thức giáo dục đại cương sang (học phần 4 tín chỉ)
- Ý kiến của đơn vị sử dụng lao động
-Chuyển từ HP tự chọn để đảm bảo tỉ lệ BB/TC là 9/6
-Phù hợp với hai định hướng chuyên môn sâu: Tham vấn trị liệu và Tâm lý học trường học


-Học phần được thiết kế theo định hướng chuyên sâu  Tham vấn trị liệu


-Học phần được thiết kế theo định hướng chuyên sâu  Tâm lý học trường học


	9
	Định hướng tăng cường tính thực tiễn và tiếp cận sớm
	 - Thực tập 1: 3 tín chỉ
 - Thực tập 2: 5 tín chỉ

	- Kiến thức thực tập: 7 tín chỉ 
- Kiến thức tốt nghiệp: 6 tín chỉ  
	Điều chỉnh tăng để đảm bảo tính thực tiễn và tiếp cận nghề nghiệp sớm

	11
	Tăng cường khả năng tự học của người học
	Các học phần được điều chỉnh tăng số lượng tài liệu tham khảo để người học chủ động tự nghiên cứu thêm tài liệu

	12
	Xây dựng/Điều chỉnh ĐCHP (liên tục)
	Đảm bảo điều chỉnh theo Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT về Xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học


Một số văn bản/tài liệu có liên quan:
1.Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành tâm lý học, mã số 7310403 ban hành theo Quyết định số….. năm 2021, của Giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục
2.Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành tâm lý học, mã số 7310403 ban hành theo Quyết định số 673/QĐ-HVQLGD, 13/9/2024 của Giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục
	
	Lãnh đạo khoa
	

	
	[image: ]



TS. Hoàng Trung Học
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	HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	KHOA TÂM LÝ-GIÁO DỤC
	Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


                                                                              
                                                                 Hà Nội, ngày    30      tháng  1    năm 2024

BẢNG ĐỐI SÁNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC VỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA CÁC TRƯỜNG KHÁC Ở TRONG NƯỚC
Tên ngành đào tạo: Tâm lý học giáo dục (Educational Psychology) 
Trình độ đào tạo: đại học 
         Căn cứ vào thông tư Số: 17/2021/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 6 năm 2021 quy định về chuẩn chương trình đào tạo: Xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo cá trình độ của giáo dục đại học
         Căn cứ nghị quyết số 28 ngày 28/12/2023-NQ-HĐHV về việc phê duyệt kế hoạch năm học 2023-2024 của Học viện Quản lý giáo dục
         Căn cứ công văn số 549/HVQLGD ngày 5 tháng 10 năm 2023 về kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Tâm lý học giáo dục và thạc sỹ Quản lý giáo dục (điều chỉnh năm 2023
         Căn cứ vào việc quyết định số 849/QĐ ngày 9/11/2023 thành lập Ban điều chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo ngành Tâm lý học giáo dục
Trong quá trình điều chỉnh, cập nhật chương trình, Khoa đã tham khảo các chương trình trong nước được đánh giá thành công, có uy tín để có cấu trúc, thời gian đào tạo, tỷ lệ lý thuyết, thực hành với các chương trình đào tạo của các trường có uy tín trong nước 
          Nội dung đối sánh được thực hiện cụ thể như sau: 
I.Điểm giống nhau trong chương trình đào tạo của 4 bên
Chương trình đào tạo là tài liệu cực kì quan trọng không chỉ đối với việc xin mở mã ngành, mà hơn thế, đối với cả quá trình đào tạo chuyên ngành đó tại trường đại học. Không đơn thuần chỉ là bản giao ước về quá trình đào tạo giữa người dạy và người học, mà hơn thế, nó còn quyết định chất lượng đào tạo và bản sắc riêng của mỗi ngành học, mỗi trường đại học. Về khái niệm chương trình đào tạo, chúng tôi xin được dẫn ra ý kiến của học giả Mĩ Tim Wentling như sau: “Chương trình đào tạo là một bản thiết kế tổng thể cho một hoạt động đào tạo (có thể kéo dài một vài giờ, một ngày, một tuần hoặc vài năm). Bản thiết kế tổng thể đó cho ta biết toàn bộ nội dung cần đào tạo, chỉ rõ ra những gì ta có thể trông đợi ở sinh viên sau khóa học, nó phác họa ra quy trình cần thiết để thực hiện nội dung đào tạo, nó cũng cho ta biết các phương pháp đào tạo và các cách thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và tất cả những cái đó được sắp xếp theo một thời gian biểu chặt chẽ.”[1] Với ý nghĩa như vậy, chúng tôi xin được chỉ ra một vài điểm chung khi so sánh chương trình đào tạo ngành Tâm lý học giáo dục của Học viện Quản lý giáo dục với các chương tình đào tạo ở trong nước và ngoài nước.
1. Về mục tiêu đào tạo, có thể thấy cả bốn bên đều hướng đến mục tiêu chung là đào tạo cử nhân Tâm lý học giáo dục, sau khi tốt nghiệp có thể làm tốt công tác giảng dạy KNS tại các trường phổ thông, hoặc có thể đảm nhiệm công việc nghiên cứu trong các viện nghiên cứu hay các trung tâm nghiên cứu hoặc làm cán bộ can thiệp, tham vấn, trị liệu tại các cơ sở, dịch vụ tham vấn trị liệu bên ngoài.
2. Về chuẩn đầu ra, có thể thấy cả ba bên đều đề cao yêu cầu phát triển toàn diện ở người học về các mặt phẩm chất đạo đức, kiến thức và kĩ năng. Cụ thể là, đào tạo người học có những hiểu biết đầy đủ, vững vàng về khoa học Tâm lý và giáo dục học, có phẩm chất đạo đức tốt và năng lực thực hiện công việc giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong môi trường giáo dục, tham vấn trợ giúp tâm lý.
3. Về thời gian đào tạo: cả bốn bên đều giống nhau với khoảng thời gian là 4 năm.
4. Về khối lượng kiến thức toàn khóa, mặc dù số tín chỉ yêu cầu của ba bên có khác nhau, thế nhưng các khối kiến thức học tập đòi hỏi người học phải hoàn thành là giống nhau: khối kiến thức giáo dục đại cương (Triết học, ngoại ngữ, giáo dục thường thức, thể dục, quốc phòng), khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (kiến thức cơ sở của ngành, kiến thức chung của ngành, kiến thức chuyên sâu của ngành, lý luận và phương pháp dạy học chuyên ngành, kiến thức bổ trợ).
5. Thang điểm đánh giá của cả 4 trường là giống nhau: Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 1 chữ số thập phân.
6. Đối tượng tuyển sinh, quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp đa phần tương đồng nhau (theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo ba bên).
II.Điểm khác nhau trong chương trình đào tạo của các bên
Đầu tiên, cần thấy rằng sự khác biệt về chương trình đào tạo cùng một chuyên ngành (hay gần chuyên ngành) giữa nước này với nước khác, giữa trường này với trường khác, dù ít nhiều, đều là việc hết sức bình thường. Bởi lẽ, mỗi trường có tiềm lực đào tạo và môi trường giáo dục không giống nhau, điều đó chắn chắn ảnh hưởng đến quá trình xây dựng chương trình đào tạo. Ở đây, chúng tôi không đem tất cả mọi thứ trong chương trình đào tạo của hai bên ra để so sánh; vì ở một số phương diện thì sự khác biệt là hiển nhiên, nên những lúc này chỉ ra sự khác biệt của chúng là vô nghĩa. Vì vậy, chúng tôi chỉ tập trung chỉ ra điểm khác nhau của ba bên ở một số phương diện mà chúng tôi cho là phù hợp, có giá trị khi so sánh và có ý nghĩa học thuật
1. Về mục tiêu đào tạo:
Xin được trích dẫn nguyên văn mục tiêu đào tạo của cả 4 bên như dưới đây:
	Học viện Quản lý giáo dục
	Đại học sư phạm Hà Nội
	Đại Học Sư phạm Huế
	ĐH Sư phạm TP.HCM

	Mục tiêu đào tạo
	
	
	

	Chương trình đào tạo nhằm trang bị cho người học các kiến thức cơ bản, chuyên sâu về Tâm lý học giáo dục, theo 3 hướng chuyên môn sâu của ngành gồm: Tham vấn, trị liệu tâm lý và giảng dạy. 
Định hướng tham vấn và trị liệu tâm lý tập trung đào tạo sinh viên có kiến thức và kỹ năng trong việc tổ chức nghiên cứu, chẩn đoán, đánh giá, triển khai quá trình tham vấn và trị liệu cho các đối tượng có nhu cầu trong xã hội, đặc biệt là học sinh trong trường học. Nhóm giảng dạy tập trung trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng để có thể nghiên cứu và giảng dạy các học phần về tâm lý học trong các trường chuyên nghiệp; giảng dạy các chuyên đề về tâm lý học giáo dục, kỹ năng sống, giáo dục giá trị cho học sinh trong các trường phổ thông, góp phần phòng ngừa, can thiệp những rối nhiễu tâm lý ở học sinh trong quá trình giáo dục
	Đào tạo cử nhân Ngành Tâm lý học giáo dục có phẩm chất tốt, trình độ chuyên môn và năng lực thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực Tâm lý học trong giáo dục, giúp đảm nhiệm nhiều vị trí công việc khác nhau sau khi ra trường.
	Đào tạo cử nhân Tâm lý-Giáo dục có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để giảng dạy tâm lý học và giáo dục học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học; có thể nghiên cứu khoa học tâm lý và giáo dục tại các cơ sở nghiên cứu; có đủ năng lực tự học, tự nghiên cứu để có thể học tiếp lên trình độ cao hơn trong cùng lĩnh vực khoa học.

	Đào tạo cử nhân Tâm lý học giáo dục có phẩm chất, trình độ chuyên môn và năng lực thực hành nghề nghiệp thuộc lĩnh vực ứng dụng Tâm lý học trong giáo dục. Người tốt nghiệp có thể làm việc tại các trường học, các cơ sở giáo dục hoặc các cơ quan, đoàn thể xã hội có liên quan đến giáo dục. Ngoài ra, người tốt nghiệp có thể tiếp tục học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hoặc học ở bậc cao hơn các chuyên ngành Tâm lý học cũng như các chuyên ngành khác cùng lĩnh vực khoa học.


2. Về chuẩn đầu ra:
Việc tuyên bố chuẩn đầu ra thể hiện bản lĩnh và ý thức trách nhiệm của một cơ sở đào tạo. Chuẩn đầu ra chính là bản cam kết chất lượng đào tạo của nhà trường đối với người học và toàn xã hội, đúng như những đánh giá của hai tác giả Lê Đức Ngọc và Trần Thị Hoài: “Chuẩn đầu ra của một chương trình đào tạo đại học là nội hàm chất lượng tối thiểu của người tốt nghiệp chương trình đó; là những chỉ số về phẩm chất, kiến thức, kĩ năng/ kĩ xảo, tính cách/ hành vi và khả năng/ năng lực hay tổng quát hơn là các ‘kĩ năng cứng’ và ‘kĩ năng mềm’ của sản phẩm đào tạo, tức người học, có được sau khi kết thúc chương trình đào tạo đó trong nhà trường… Tuyên bố chuẩn đầu ra cho một chương trình đào tạo của nhà trường chính là tuyên bố trách nhiệm về chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường cũng như của ngành giáo dục đào tạo trước hết là đối với chính người học, sau là đối với xã hội và những người thụ hưởng và sử dụng sản phẩm đào tạo của nhà trường.[2] Chuẩn đầu ra có ý nghĩa định hướng quan trọng trong quá trình làm việc của người dạy, người học lẫn người quản lý. Xin được trích dẫn nguyên văn chuẩn đầu ra (hay mục tiêu đào tạo cụ thể) của cả hai bên như phía dưới đây:
2.1 Học viện Quản lý Giáo dục:  Chuẩn đầu ra được đưa ra theo 3 phần kiến thức, kỹ năng và phẩm chất
          *Về kiến thức: Phần kiến thức chung, kiến thức theo lĩnh vực, kiến thức của nhóm ngành, kiến thức ngành, kiến thức thực tập và tốt nghiệp
         * Về kỹ năng: kỹ năng chuyên môn, kỹ năng bổ trợ 
          * Về phẩm chất đạo đức: Phẩm chất đạo đức cá nhân; Phẩm chất đạo đức xã hội, nghề nghiệp.
2.2 Trường Đại học Sư phạm Huế: Chuẩn đầu ra thể hiện ở 3 mặt: kiến thức, kỹ năng, thái độ.
a.Kiến thức:
          Có kiến thức cơ bản về Tâm lý học và Giáo dục học; kiến thức về lý luận và phương pháp dạy học Tâm lý học và Giáo dục học ở các trường trung cấp, cao đẳng và đại học.
          Có kiến thức cơ bản về phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu Tâm lý học và Giáo dục học.
b.Kỹ năng:
         Có kỹ năng tổ chức các hoạt động dạy học bộ môn Tâm lý học và Giáo dục học trong nhà trường, các kỹ năng nghề nghiệp cơ bản.
           Có kỹ năng tổ chức các hoạt động nghiên cứu Tâm lý học và Giáo dục học; kỹ năng ứng dụng những thành tựu của Tâm lý học và Giáo dục học vào thực tiễn xã hội.
           Có kỹ năng tư vấn và tham vấn tâm lý cho người học các cấp và cho các đối tượng khác trong xã hội; kỹ năng tổ chức các hoạt động xã hội.
             Có khả năng lãnh đạo, quản lý, tuyên truyền và vận động quần chúng trong lĩnh vực giáo dục, công tác đoàn thể và công tác xã hội.
              Tham gia các hoạt động có ứng dụng kiến thức Tâm lý học và Giáo dục học
2.3 .Chuẩn đầu ra Trường Đại học Sư phạm TP.HCM: Yêu cầu về phẩm chất và năng lực:
a. Về phẩm chất: Phẩm chất chính trị và trách nhiệm công dân; Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
b. Về Năng lực: 
            - Năng lực chung: Năng lực tự học; Năng lực giao tiếp; Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo và giải quyết vấn đề; Năng lực hợp tác; Năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin.
- Năng lực chuyên môn: 
+ Vận dụng khối kiến thức cơ sở của Tâm lý học để tiếp cận khoa học tâm lý và các hiện tượng tâm lý con người, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục: 
+Vận dụng kiến thức chuyên ngành Tâm lý học giáo dục trong các định hướng thực hành
+ Có khả năng nghiên cứu khoa học
· Năng lực nghề nghiệp: Năng lực hiểu nghề nghiệp; Năng lực thực hiện hoạt động nghề nghiệp
             Như vậy, điểm khác nhau về chuẩn đầu ra giữa hai bên không chỉ ở vấn đề diễn đạt câu chữ, một bên bao quát chung chung, còn một bên cụ thể theo từng tiêu chí nhất định; mà còn ở tư duy về giáo dục đào tạo. 
              Ở Đại học Sư phạm Hà Nội: quan tâm đến những năng lực và phẩm chất cụ thể, phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện đại, phù hợp xu hướng hòa nhập với thế giới và trở thành một công dân, không chỉ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, mà có thể sống hòa hợp với mọi người trong xã hội. Đồng thời, chuẩn đầu ra này cũng mở ra những con đường tương lai mới cho người học, không chỉ bó hẹp trong công việc dạy học ở trường phổ thông.
3 .Khối lượng kiến thức toàn khóa
       -  Về khối lượng kiến thức toàn khóa, mặc dù số tín chỉ yêu cầu của ba bên có khác nhau, thế nhưng các khối kiến thức học tập đòi hỏi người học phải hoàn thành là giống nhau: khối kiến thức giáo dục đại cương (Triết học, ngoại ngữ, giáo dục thường thức, thể dục, quốc phòng), khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (kiến thức cơ sở của ngành, kiến thức chung của ngành, kiến thức chuyên sâu của ngành, lý luận và phương pháp dạy học chuyên ngành, kiến thức bổ trợ).
-Thang điểm đánh giá của cả 4 trường là giống nhau: Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 1 chữ số thập phân.
- Đối tượng tuyển sinh, quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp đa phần tương đồng nhau (theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo ở bốn bên)
             Bảng 1. Đối sánh trong nước và quốc tế về thời gian đào tạo trung bình của người học trong cùng 1 hình thức đào tạo
	TT
	Tên các trường Đại học trong nước và nước ngoài
	Thời gian tốt nghiệp
	Hình thức đào tạo

	1
	Học viện Quản lý giáo dục
	4 năm
	Chính quy tập trung

	2
	Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
	4 năm
	Chính quy tập trung

	3
	Trường Đại học Sư phạm Huế  
	4 năm
	Chính quy tập trung

	4
	Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh
	4 năm
	Chính quy tập trung


            Bảng 2. Khối lượng kiến thức toàn khóa ngành Tâm lý học giáo dục ở Học viện Quản lý giáo dục và một số ngành Tâm lý học giáo dục ở 1 số trường Đại học trong nước.

	Khung chương trình đào tạo
	Học viện QLGD
	Đại học Sư phạm Hà Nội
	Đại học Sư Phạm Huế
	Đại Học Sư phạm TP.HCM

	Học phần chung
(Khối KT chung)
	41 tín chỉ
	35 tín chỉ
	41 tín chỉ
	25 tín chỉ

	Học phần chuyên môn
	84 tín chỉ
	56 tín chỉ
	78 tín chỉ
	62 tín chỉ

	· Kiến thức  cơ sở ngành
	33 tín chỉ
	17 tc
	41 tín chỉ

	14 tín chỉ


	· Kiến thức chuyên ngành
	51  tín chỉ
	39 tín chỉ
	37 tín chỉ

	48 ín chỉ

	Học phần nghề nghiệp
(Khối KT đào tạo và rèn luyện NLSP
	
	35 tín chỉ
	
	33 tín chỉ

	Thực tập
	 8 tín chỉ
	6 tín chỉ
	6 tín chỉ

	 8 tín chỉ

	Thực tập 1
	3 tín chỉ

	3 tín chỉ
	1 tín chỉ
	2 tín chỉ

	Thực tập 2
	5 tín chỉ
	3 tín chỉ
	5 tín chỉ
	6 tín chỉ

	Khóa luận Tốt nghiệp
	7 tín chỉ
	5 tín chỉ
	5 tín chỉ
	6 tín chỉ

	Tổng số tín toàn khóa
	139 tín chỉ
	126 tín chỉ
	130 tín chỉ
	130 tín chỉ


So sánh kết cấu chương trình đào tạo của các bên, ta thấy khối lượng kiến thức toàn khóa học của Học viện Quản lý Giáo dục là cao nhất, với 139 tín chỉ, nhiều hơn Đại Học Sư phạm Huế và Đại học sư phạm TP.HCM 9 tínchỉ và nhiều hơn ĐHSP HN 13 tín chỉ.
Khối kiến thức Giáo dục đại cương tương đương nhau ở Trường ĐH SP Huế và Học viện QLGD đều có số tín chỉ là 41. ĐH Sư phạm TP.HCM có số tín ở Học phần kiến thức Giáo dục đại cương là thấp hơn cả, với 25 tín chỉ.Trong khối kiến thức chung này, ở Học viện QLGD có thêm 1 số học phần mà ở ĐHSP Huế và ĐH Sư phạm TP.HCM không có đó là môn Phát triển kỹ năng cá nhân (4 tín chỉ).
Như vậy, có sự cách biệt đáng kể ở nhóm kiến thức cơ sở của ngành và kiến thức sâu của chuyên ngành của Học viện Quản lý Giáo dục và Đại học sư phạm TP.HCM và ĐH SP Hà Nội lần lượt là 84 TC, 62 TC, 56 TC.
Về thực tập và khóa luận tốt nghiệp của chuyên ngành TLHGD ở HVQLGD cũng cao hơn 3 trường trên từ 1 đến 2 tín chỉ với thực tập 1,2 là 8 tín chỉ và khóa luận TN là 6 tín chỉ (ĐHSP HN: Thực tập 1,2 tổng là 6 tín chỉ; khóa luận 5 tín chỉ).
             Có thể thấy, Chương trình đào tạo ngành TLHGD của Học viện Quản lí Giáo dục chú trọng nhiều hơn đến khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, được xây dựng trên một nền tảng Tâm lí học vững chắc, dành gần 7% khối lượng chương trình cho kiến thức về nghiên cứu khoa học, các chuyên ngành có sự khác nhau ở 12 tín chỉ chuyên ngành, chương trình dành 7 tín chỉ cho việc thực tập.
              Bảng 3. Đối sánh chương trình đào tạo ngành Tâm lý học giáo dục năm 2023 (Chương trình mới điều chỉnh) của Học viện Quản lý giáo dục với các chương trình đào tạo ngành TLHGD ở các trường khác trong nước 
	Khung chương trình đào tạo 2023
	Khoa Tâm lý-Giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục
	Khoa Tâm lý-Giáo dục, Đại học Sư phạm Hà Nội
	Đại học Sư Phạm Huế
	Đại Học Sư phạm TP.HCM

	Học phần chung
(Khối KT chung)
	41 tín chỉ
	35 tín chỉ
	41 tín chỉ
	25 tín chỉ

	Học phần chuyên môn
	78 tín chỉ
	56 tín chỉ
	78 tín chỉ
	62 tín chỉ

	Kiến thức  cơ sở ngành
	27 tín chỉ
	17 tín chỉ
	41 tín chỉ

	14 tín chỉ


	Kiến thức chuyên ngành
	 51tín chỉ
	39 tín chỉ
	

	48 tín chỉ

	Học phần nghề nghiệp
(Khối KT đào tạo và rèn luyện NLSP
	
	35 tín chỉ
	
	33 tín chỉ

	Thực tập
	 8 tín chỉ
	6 tín chỉ
	6 tín chỉ

	 8 tín chỉ

	Thực tập 1
	3 tín chỉ

	3 tín chỉ
	1 tín chỉ
	2 tín chỉ

	Thực tập 2
	5 tín chỉ
	3 tín chỉ
	5 tín chỉ
	6 tín chỉ

	Khóa luận Tốt nghiệp
	6 tín chỉ
	5 tín chỉ
	5 tín chỉ
	6 tín chỉ

	Tổng số tín toàn khóa
	133 tín chỉ
	126 tín chỉ
	130 tín chỉ
	130 tín chỉ


          Các chuẩn đầu ra của khối kiến thức của chương trình 2023 đã tinh gọn hơn từ 19 chuẩn kiến thức của CT ĐT (2020) xuống còn 11 CT ĐT (2023)
           CTĐT năm 2020 chia chuẩn đầu ra về kỹ năng thành 5 nhóm: Kỹ năng thiết kế và triển khai nghiên cứu tâm lý, kỹ năng chẩn đoán, đánh giá tâm lý người, Kỹ năng nhận dạng các vấn đề tâm lý, kỹ năng tham vấn và trị liệu tâm lý (đối với SV lựa chọn hướng chuyên môn Tham vấn và trị liệu tâm lý), kỹ năng giảng dạy Tâm lý học, giáo dục học (đối với SV lựa chọn hướng chuyên môn giảng dạy). Tuy nhiên trong CT ĐT 2023 chia làm 3 nhóm kỹ năng là kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng nghiên cứu và kỹ năng tư duy, giải quyết vấn đề
          Về phẩm chất đạo đức, CT ĐT 2020 và CT ĐT 2023 đều chia thành nhóm phẩm chất đạo đức cá nhân, đạo đức xã hội, đạo đức nghề nghiệp. Tuy nhiên CT ĐT 2023 đã khái quát hơn tinh gọn số chuẩn về phầm chất đạo đức từ 6 chuẩn CT ĐT 2020 xuống còn 3 chuẩn CT ĐT 2023
          Về vị trí việc làm: CT ĐT 2023 số vị trí việc làm đa dạng hơn so với CT ĐT 2020. Tuy nhiên  CT ĐT 2023 đã giảm bớt chuẩn vị trí việc làm ở lĩnh vực giảng dạy Tâm lý học các trường CĐ, ĐH, THCN…); các vị trí được bổ sung thêm trong CT ĐT 2023: Chuyên viên tham vấn học đường trong các cơ sở giáo dục, chuyên viên tham vấn, trị liệu tại các cơ sở can thiệp tâm lý, chuyên viên tâm lý, chuyên viên đánh giá, sàng lọc các vấn đề về sức khỏe tâm thần tại các cơ sở y tế, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần, Giáo viên giảng dạy, giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống, chuyên viên đào tạo, hướng nghiệp 
         Các chuẩn về năng lực tự chủ và trách nhiệm, khả năng học tập sau tốt nghiệp đã được cập nhật, bổ sung trong CTĐT 2023
          Nhìn chung, mục tiêu của CTĐT 2023 điều chỉnh đã phản ánh được sứ mạng, tầm nhìn của nhà trường và phù hợp với mục tiêu giáo dục đại học quy định tại Luật giáo dục đại học hiện hành. So với chuẩn đầu ra của CTĐT ngành TLHGD năm 2020, CTĐT ngành TLHGD năm 2023 đã có nhiều nội dung cập nhật mới, bổ sung phù hợp với thực tiễn và triết lý đào tạo của nhà trường. Chuẩn đầu ra CT ĐT 2023 đã đạt được yêu cầu đề ra là đảm bảo súc tích, rõ ràng, phản ánh được mục tiêu của CTĐT, giúp sinh viên phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm
Từ bảng 3 ta thấy rằng, chương trình đào tạo cử nhân Tâm lý học giáo dục của Khoa 2023 có sự thay đổi tương đồng về cấu trúc, thời gian đào tạo, tỷ lệ giữa lý thuyết và thực tiễn với chương trình đào tạo ngành Tâm lý học giáo dục của các các trường ở trên. Một số trường có cách sắp xếp các học phần theo từng nhóm khác khau. Tuy nhiên, về cơ bản, thì các học phần giáo dục đại cương, giáo dục chuyên nghiệp là tương đồng
Chương trình đào tạo ngành TLHGD trình độ đại học của khoa Tâm lý- Giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục được rà  soát, hiệu chỉnh và cập nhật hợp lý
	                                                                                                Trưởng khoa
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                                                                                          TS. Hoàng Trung Học 
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PHỤ LỤC 3: Phiếu khảo sát thu thập thông tin về chương trình đào tạo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN
Ngành: Tâm lý học giáo dục
                                             Trình độ đại học
         Ý kiến của Ông (Bà) sẽ được sử dụng duy nhất vào mục đích nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại học phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, không sử dụng cho mục đích nào khác. Rất mong nhận được sự hợp tác của Ông (Bà). 
Trân trọng cám ơn.









Hà Nội - 2023

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN

Nhằm mục đích đánh giá nhu cầu đào tạo chương trình ngành Tâm học giáo dục trình độ đại học và hoàn thiện chương trình đào tạo đảm bảo chất lượng, đề nghị Ông (Bà) cung cấp thông tin trong phiếu này. Ý kiến của Ông (Bà) sẽ được sử dụng duy nhất vào mục đích nghiên cứu và không sử dụng cho mục đích nào khác. Rất mong nhận được sự hợp tác của Ông (Bà). Trân trọng cám ơn.
Ngày thu thập thông tin:………./……./……………………
	Phần 1-  Thông tin chung về cơ quan/tổ chức/cá nhân cung cấp thông tin


1.  Họ và tên:…………………………………………………………………
2.  Trình độ học vấn:
                           Tiến sĩ          Thạc sĩ        Thạc sĩ         Khác     
3.  Nghề nghiệp:……………………….Chức vụ (nếu có):…………………
4.  Điện thoại:…………………………Email:…………………………..…
5. Tên đơn vị/tổ chức:.....................................................................................
Phần 2 – Thăm dò ý kiến về Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo ngành Tâm lý học giáo dục
6. Theo ông/bà, sinh viên tốt nghiệp ngành Tâm lý học giáo dục trình độ đại học cần đạt được chuẩn các kỹ năng ở mức độ nào? (Khoanh tròn vào mức độ lựa chọn).
	STT
	Chuẩn đầu ra 
	Mức độ cần thiết

	
	
	1. Không ý kiến; 2. Không cần thiết; 2. Ít cần thiết;  4. Cần thiết; 5. Rất cần thiết

	I.
	Chuẩn đầu ra về kiến thức
	

	1
	Khối kiến thức chung 
1.1Vận dụng được kiến thức về pháp luật, tự nhiên, xã hội, khoa học chính trị để xác định thế giới quan khoa học, xây dựng kế hoạch học tập và phát triển bản thân suốt đời.
1.2 Đạt chuẩn ngoại ngữ ở trình độ B1, tương đương bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ trong trong học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động nghề nghiệp.
1.3. Nắm vững kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT; Vận dụng thành thạo công nghệ thông tin trong học tập, hoạt động nghề nghiệp và phát triển bản thân.
	
                        



                        




                        

	2
	Khối kiến thức theo lĩnh vực
2.1.Vận dụng được các kiến thức cơ bản về thống kê trong khoa học xã hội; các kiến thức trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; các kiến thức về môi trường, cơ sở văn hóa, dân tộc học và các kiến thức liên ngành khác vào việc lý giải các hiện tượng tâm lý người, trong thực tiễn nghiên cứu và hoạt động nghề nghiệp.
	
                        







	3
	Khối kiến thức của  nhóm ngành
3.1. Vận dụng được các kiến thức tâm lý học, khoa học giáo dục để lý giải bản chất, quy luật hình thành, cơ chế hoạt động, phát triển và biểu hiện của các hiện tượng tâm lý người trong cuộc sống, đặc biệt là trong hoạt động giáo dục.
3.2. Hiểu được các kiến thức về yếu tố sinh học và xã hội trong sự hình thành, phát triển tâm lý người; vận dụng được các lý thuyết cơ bản về sự phát triển tâm lý, các lý thuyết về tham vấn, trị liệu vào hoạt động nghiên cứu, lý giải các hiện tượng và các rối nhiễu tâm lý.
	
                        





                        


	4
	Khối kiến thức ngành
4.1 Vận dụng được các kiến thức cơ bản về khoa học tâm lý và các phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý học để nghiên cứu, đánh giá, giải thích các hiện tượng tâm lý người.
4.2 Vận dụng thành thạo các kiến thức cơ bản của nhóm ngành Tâm lý học cho việc phòng ngừa các vấn đề sức khỏe tâm thần cho các đối tượng có liên quan, đặc biệt là các vấn sức khỏe tâm thần trong trường học.
4.3 Hiểu được các kiến thức cơ bản của ngành tâm lý học và vận dụng được vào việc tham vấn, trị liệu các rối nhiễu tâm lý cho các đối tượng có liên quan, đặc biệt là trẻ em.
	
                        





                        


                        

	5
	Năng lực tự chủ tự chịu trách nhiệm
5.1. Có năng lực tự học, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực tâm lý học.
5.2. Năng lực làm việc độc lập, hoặc làm việc theo nhóm trong môi trường làm việc khác nhau; Có khả năng tự định hướng, tự thích nghi với môi trường làm việc để phát triển bản thân.
5.3. Có năng lực tự lập kế hoạch, quản lý, điều phối, tự đánh giá và cải thiện hiệu quả hoạt động nghề nghiệp của bản thân; Có khả năng tổ chức, dẫn dắt những người khác thực hiện nhiệm vụ.
	

                        


                        




                        




	II.
	Chuẩn đầu ra về kỹ năng	
	

	1
	Kỹ năng chuyên môn
1.1 Kỹ năng nghề nghiệp
1.1.1Đối với nhóm kỹ năng đánh giá các vấn đề sức khỏe tâm thần.
KN1. Có khả năng phát hiện, nhận diện các vấn đề tâm lý của các đối tượng có liên quan tại cơ sở giáo dục, hoặc cơ sở hỗ trợ, can thiệp tâm lý.
KN2. Có kỹ năng lựa chọn các phương pháp và công cụ đánh giá phù hợp; bước đầu đánh giá và đưa ra được các kết luận phù hợp về sức khỏe tâm thần cho đối tượng có liên quan tại các cơ sở giáo dục, hoặc trung tâm can thiệp tâm lý.
KN3. Diễn giải được kết quả đánh giá, sàng lọc các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần; phân loại, lý giải được các vấn đề sức khỏe tâm thần phục vụ cho việc phòng ngừa, can thiệp tâm lý cho các đối tượng có liên quan.
1.1.2 Đối với nhóm kỹ năng phòng ngừa các vấn đề sức khỏe tâm thần.
KN4. Thành thạo trong kỹ năng lập kế hoạch phòng ngừa tâm lý cho cá nhân và nhóm, hướng tới mục tiêu đảm bảo sức khỏe tâm thần cho các đối tượng liên quan tại cơ sở giáo dục, hoặc cơ sở can thiệp tâm lý.
KN5. Có kỹ năng trong việc triển khai và lượng giá các chương trình phòng ngừa tâm lý tại cơ sở giáo dục, cơ sở hỗ trợ tâm lý.
KN6. Thành thạo trong thực hiện hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống nhằm phòng ngừa các vấn đề sức khỏe tâm thần cho các đối tượng liên quan tại cơ sở giáo dục, hoặc cơ sở hỗ trợ tâm lý.
1.1.3 Đối với nhóm kỹ năng tham vấn, trị liệu tâm lý. 
KN7. Lập kế hoạch tham vấn, trị liệu phù hợp với đối tượng cần được can thiệp, hỗ trợ tâm lý.
KN8. Thực hiện được các hoạt động tham vấn, trị liệu cho các đối tượng có liên quan nhằm đạt mục tiêu tham vấn, trị liệu theo kế hoạch. 
KN9. Có kỹ năng lượng giá, quản lý trường hợp hiệu quả trong tham vấn và trị liệu tâm lý. 
	





                        


                        




                        






                        




                        



                        





                        


                        


                        

	2
	Kỹ năng bổ trợ 
2.1. Thành thạo trong ứng dụng các kỹ năng cá nhân, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp, quản trị cảm xúc, làm việc nhóm, hợp tác để tìm kiếm cơ hội phát triển nghề nghiệp và phát triển cá nhân.
2.2. Có năng lực sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng ngoại ngữ bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam trong hoạt động nghề nghiệp.
	
                        




                        




	3
	Chuẩn về phầm chất đạo đức
	

	
	3.1 Phẩm chất đạo đức cá nhân
PC1.Tôn trọng và yêu thương con người; Tôn trọng, chấp nhận sự khác biệt cá nhân, sự đa dạng văn hoá trong đời sống tâm lý và thực tiễn cuộc sống; Có ý thức tự rèn luyện và phát triển bản thân.
3.2 Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
PC2.Chủ động tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động nghiên cứu, đánh giá, phòng ngừa, tham vấn và trị liệu tâm lý.
3.3 Phẩm chất đạo đức xã hội  
PC3.Có ý thức trách nhiệm và phục vụ cộng đồng trong các hoạt động nghề nghiệp và hoạt động chung.

	
                        





                        




                        


	4
	Chuẩn về năng lực
	

	
	4.1.Có năng lực tin học, ngoại ngữ và các kỹ năng cá nhân để thích ứng, vận hành tốt công việc trong hoạt động nghề nghiệp.
4.2. Có năng lực nghiên cứu, đánh giá, tổ chức và thực hiện các hoạt động phòng ngừa, can thiệp tâm lý tại các cơ sở giáo dục, cơ sở can thiệp tâm lý
	                        



                        




	5
	Về mức độ tự chủ tự chịu trách nhiệm
	

	
	5.1 Chủ động tuân thủ nguyên tắc đạo đức trong hoạt động nghiên cứu, đánh giá, phòng ngừa, tham vấn và trị liệu tâm lý.
5.2 Có ý thức phục vụ cộng đồng và tự chịu trách nhiệm trước cộng đồng trong các hoạt động nghề nghiệp.
5.3 Có ý thức tự rèn luyện và phát triển bản thân
	                        



                        

                        

	6
	Vị trí người học làm việc sau khi tốt nghiệp
	

	
	6.1 Chuyên viên tham vấn học đường trong các cơ sở giáo dục.
6.2 Chuyên viên tham vấn, trị liệu tại các cơ sở can thiệp tâm lý.
6.3 Chuyên viên tâm lý, chuyên viên đánh giá, sàng lọc các vấn đề về sức khỏe tâm thần tại các cơ sở y tế, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần.
6.4 Giáo viên giảng dạy, giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống.
6.5 Nghiên cứu viên trong lĩnh vực tâm lý, giáo dục.
6.6 Nhân viên dự án phát triển cộng đồng tại các Viện, Trung tâm, các tổ chức Phi Chính phủ các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp.
6.7 Chuyên viên tâm lý, nhân viên trợ giúp xã hội trong các trung tâm bảo trợ xã hội, bảo trợ trẻ em, trung tâm cai nghiện ma túy…
6.8 Chuyên viên trong các trung tâm giáo dục cộng đồng tại địa phương, hoặc các đoàn thể xã hội từ địa phương đến trung ương. 
6.9 Chuyên viên đào tạo, hướng nghiệp. 
	                        

                        


                        


                        

                        
                        


                        


                        



                        






10
Phần 3 - Khảo sát ý kiến về Chương trình đào tạo
PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Dưới đây là Khung chương trình đào tạo ngành Tâm lý học giáo dục trình độ đại học của Học viện quản lý giáo dục dự kiến điều chỉnh, cập nhật. Theo quý Ông/Bà: 
- Những môn học này có cần thiết, đáp ứng yêu cầu của cơ quan/tổ chức về kiến thức, kỹ năng làm việc không? (Khoanh tròn vào mức lựa chọn).
(1) Không ý kiến; (2) Không cần thiết; (3) Ít cần thiết; (4) Cần thiết – (5) Rất cần thiết.
- Số tín chỉ (một tín chỉ tương đương 15 giờ tín chỉ, mỗi giờ tín chỉ là 50 phút) của các môn học có hợp lý không? Nếu chưa hợp lý, quý ông/bà kiến nghị số tín chỉ cho môn học đó là bao nhiêu? (Khoanh tròn vào mức lựa chọn).
(1) Không ý kiến; (2) Không phù hợp; (3) Ít phù hợp; (4) Phù hợp; (5) Rất phù hợp.
	
	Học phần
	Số tín chỉ
	Mức độ cần thiết 
	Mức độ phù hợp về
 số tín chỉ
	Đề nghị số TC

	I.
	Khối kiến thức chung          
	
	
	

	1.
	Triết học Mac-Lênin             Marxist-Leninist philosophy
	03
	                        

	                        

	

	2
	Kinh tế chính trị Mac- Lênin                          Marxist-Leninist political economy
	02
	                        





	                        

	

	3
	Chủ nghĩa xã hội khoa học                            Science socialism


	02
	
                        

	
                        

	

	4
	Tư tưởng Hồ Chí Minh                          Ho Chi Minh Ideology
	02
	
                        

	
                        

	

	5
	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam             History of the Communist Party of Vietnam
	02
	                        

	                        

	

	6
	Tiếng Anh1             General English 1
	03
	
                        

	
                        

	

	7
	Tiếng Anh 2             General English 2
	03
	                        

	                        

	

	8
	Pháp luật đại cương Fundamental Laws
	03
	                        

	                        

	

	9
	Tin học cơ sở                 Basic Informatics 
	03
	                        

	                        

	

	13
	Giáo dục thể chất      Physical Education
	04
	                        

	                        

	

	14
	Giáo dục quốc phòng- An ninh             Defense - Security Education
	08
	                        

	                        

	

	II

	Khối kiến thức theo lĩnh vực
	09
	
	
	





	II.1
	Các học phần bắt buộc
	06
	                        

	                        

	

	15
	Phương pháp NCKH     
	03
	                        

	                        

	

	16
	Thống kê trong khoa học xã hội                 Statistic in Social Science






	03
	                        

	                        

	

	II
	Các học phần tự chọn
	    03
	
	
	

	17
	Cơ sở văn hóa Việt Nam                           Vietnam Basic Culture

	03
	                        

	                        

	

	18
	Môi trường và con người                    Enviroment and Human
	03
	                        

	                        

	

	19
	Dân tộc học đại cương   Ethnographic and Religion 
	03
	                        

	                        

	

	III
	Khối kiến thức của nhóm ngành
	30
	
	
	

	III.1
	Các học phần bắt buộc
	24
	
	
	

	20
	Tâm lý học đại cương
General Psychology
	03
	                        

	                        

	

	21
	Giáo dục học đại cương                         General Education
	03
	                        

	                        

	

	
	Xã hội học đại cương      General Sociology
	03
	                        

	                        

	

	22
	Sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao            Physiology of the central nervous system
	03
	                        

	                        

	

	23
	Lịch sử tâm lý học   The History of Psychology
	03
	                        

	                        

	

	24
	Tâm lý học phát triển Development Psychology
	03
	                        

	                        

	

	25
	Nhập môn tâm lý học tham vấn
Introduction to psychology counseling
	03
	                        

	                        

	

	26
	Lý luận giáo dục Theories of Education
	03
	                        

	                        

	

	27
	Tổ chức sự kiện
Organizing Event
	03
	                        

	                        

	

	III.2
	Các học phần tự chọn

\\\\\chọn
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	28
	Lý luận dạy học
Theories of Teaching
	03
	                        

	                        

	

	29
	Tâm lý học giới tính Gender psychology
	03
	                        

	                        

	

	30
	Tâm lý học giáo dục Educational psychology
	03
	                        

	                        

	

	31
	Các lý thuyết phát triển tâm lý người               The theory of psychological development
	03
	                        

	                        

	

	IV
	
Khối kiến thức ngành

	
48
	
	
	

	IV.1
	Các học phần bắt buộc
	33
	
	
	

	32
	Tâm lý học xã hội  Social Psychology
	03
	                        

	                        

	

	33
	Tâm lý học lâm sàng Clinical Psychology
	03
	                        

	                        

	

	34
	Tham vấn học đường School counseling
	03
	                        

	                        

	

	35
	Phương pháp nghiên cứu Tâm lý học Psychology Research Methodology Psychology Research Methodology
	03
	                        

	                        

	

	36
	Tâm lý học quản lý     Management psychology
	03
	                        

	                        

	

	37
	Tâm lý học nhân cách Personality Psychology
	03
	                        

	                        

	

	38
	Tâm lý học nhận thức Coginitive Psychology
	03
	                        

	                        

	

	39
	Tham vấn hướng nghiệp                      Career counseling
	03
	                        

	                        

	

	40
	Tâm bệnh học đại cương                     General Psychiatry
	03
	                        

	                        

	

	41
	Đo lường và đánh giá tâm lý                Measurement and Assesment in Psychology
	03
	                        

	                        

	

	42
	Tâm lý học dạy học    Teaching psychology
	03
	                        

	                        

	

	10
	Phát triển kỹ năng cá nhân                    Developing peasonal skills
	04
	                        

	                        

	

	IV.2
	Các học phần tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 nhóm chuyên môn sâu của ngành)

nhómnhómtrong 2 nn
	15
	
	
	

	IV.2.1
	Chuyên môn sâu về tham vấn, trị liệu tâm lý (sinh viên chọn 15 trong 30 tín chỉ dưới dây)
	15
	                        

	                        

	

	43
	Tâm bệnh học trẻ em và thanh thiếu niên Psychiatry Children and Asdolences
	

03
	                        

	                        

	

	44
	Đánh giá tâm lý trẻ em và thanh thiếu niên Psychological assessment of children and adolescents  
	

    03
	                        

	                        

	

	45
	Trị liệu tâm lý Psychological Therapy
	
03
	                        

	                        

	

	46
	Tham vấn tâm lý trẻ em                     Children Counseling
	03
	                        

	                        

	

	47
	Thực hành trị liệu tâm lý trẻ em và thanh thiếu niên                          The practice of psychotherapy in children and adolescents
	03
	                        

	                        

	

	IV2.2
	Chuyên môn sâu về: Tâm lý học trường học (sinh viên chọn 15 trong 30 tín chỉ dưới đây)
	15
	                        

	                        

	

	48
	Tâm lý học trường học                       School psychology
	03
	                        

	                        

	

	49
	Phòng ngừa các vấn đề tâm lý trong trường học                        Preventing psychological problems in schools
	03
	                        

	                        

	

	50
	Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống               Life-values and life-skills education 
	03
	                        

	                        

	

	51
	Tâm lý học hành vi lệch chuẩn              Psychology of deviant behavior
	03
	                        

	                        

	

	52
	Thực hành tâm lý học trường học                  School psychology practice
	03
	                        

	                        

	

	V
	Khối kiên thức thực tập và khóa luận
	14
	
	
	

	V.1
	Thực tập
	08
	                        

	                        

	

	53
	Thực tập 1            Internship 1
	03
	                        

	                        

	

	54
	Thực tập 2             Internship 2
	05
	                        

	                        

	

	V.2
	Kiến thức tốt nghiệp
	06
	
	
	

	55
	Khóa luận            Thesis
	06
	                        

	                        

	

	
	Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp

	08
	                        

	                        

	

	56
	Các lý thuyết tâm lý học, ứng dụng trong tham vấn trị liệu Psychological theories applied in counseling and therapy
	03
	                        

	                        

	

	57
	Tâm lý học ứng dụng trong trường học Psychology applied in schools
	03
	                        

	                        

	

	
	Tổng số 
	133
	                        

	                        

	


8. Theo Ông/Bà, nên bổ sung học phần nào vào chương trình đào tạo ngành Tâm lý học giáo dục  trình độ đại học?
	STT
	Học phần
	Thuộc khối kiến thức
	Số tín chỉ

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


9. Theo Ông/Bà, nên lược bỏ môn học nào trong chương trình đào tạo trình độ …. ngành …..?
	STT
	Học phần
	Thuộc khối kiến thức
	Số tín chỉ

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


8. Ý kiến khác :
…………………………………………………………………………………….…………..…………………………………………….…………………………………….
…………………………………………………………………………………………...
Chân thành cám ơn Ông /Bà.
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	[bookmark: _Hlk188171798]HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC
	           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	    KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC         
            -------------------------
	                           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
                                      ---------------------


                                                                                     
	                                  Hà Nội, ngày 15 tháng 12  năm 2023
                                                       BÁO CÁO
[bookmark: _Hlk155139247]Kết quả khảo sát nhu cầu của thị trường lao động về chương trình đào tạo ngành Tâm lý học giáo dục trình độ đại học
       
         Căn cứ vào thông tư Số: 17/2021/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 6 năm 2021 quy định về chuẩn chương trình đào tạo: Xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo cá trình độ của giáo dục đại học
         Căn cứ nghị quyết số 28 ngày 28/12/2023-NQ-HĐHV về việc phê duyệt kế hoạch năm học 2023-2024 của Học viện Quản lý giáo dục
           Học viện Quản lý giáo dục triển khai công tác lấy ý kiến phản hồi của nhà tuyển dụng về nhu cầu đào tạo chương trình ngành Tâm lý học giáo dục trình độ đại học và hoàn thiện chương trình đào tạo đảm bảo chất lượng cụ thể như sau
1. Giới thiệu khảo sát
1.1 Mục đích khảo sát
	 - Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường
	- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ giảng viên, nhân viên hỗ trợ và người học trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo của Nhà trường
	- Tạo thêm kênh thông tin để lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng, đảm bảo mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục của Nhà trường đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp nhu cầu của xã hội trong bối cảnh của cuộc các mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ ở Việt Nam hiện nay.
	- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý
	- Xây dựng và phát triển “Văn hóa chất lượng” trong nhà trường
	- Thực hiên nghiêm tác các quy định của Bộ GD và Đào tạo và mục tiêu đảm bảo chất lượng giáo dục của Học viện Quản lý giáo dục
 1. 2 Đối tượng khảo sát
       	Các cá nhân làm việc, công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp, chủ yếu là các cá nhân lãnh đạo và cá nhân có nhiệm vụ tuyển dụng nhân lực (gọi chung là nhà tuyển dụng) lĩnh vực ngành nghề có tuyển dụng nhân sự ngành Tâm lý học giáo dục
1.3 Nội dung khảo sát
	Để thu thập lấy ý kiến các nhà tuyển dụng nhân sự ngành Tâm lý học giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục đã tiến hành khảo sát bằng bảng hỏi. Nội dung câu hỏi tương ứng thể hiện ở bảng 1 
                 Bảng 1. Cấu trúc bảng hỏi nhu cầu của thị trường lao động về chương trình đào tạo cử nhân Tâm lý học giáo dục
	                                                   Cấu trúc bảng hỏi

	Phần 1: Thông tin về cơ quan/tổ chức/cá nhân cung cấp thông tin
	Phần 2: Thăm dò ý kiến về chuẩn đầu ra của chương trình cử nhân Tâm lý học giáo dục 
	Phần 3: Khảo sát về chương trình đào tạo cử nhân Tâm lý học giáo dục

	Những thông tin chung về:  họ và tên, trình độ học vấn, nghề nghiệp, chức vụ, điện thoại, email, tên đơn vị/tổ chức
	Các câu hỏi nhằm thăm dò ý kiến về chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo ngành Tâm lý học giáo dục về chuẩn đầu ra kiến thức (khối kiến thức chung, khối kiến thức theo lĩnh vực, khối kiến thức theo nhóm ngành, khối kiến thức ngành, kỹ năng bổ trợ, chuẩn về phẩm chất đạo đức, vị trí người học làm việc sau tốt nghiệp)
	- Các câu hỏi về mức độ cần thiết và phù hợp của các khối kiến thức
- Các câu hỏi mở lấy ý kiến của nhà tuyển dụng về bổ sung/bỏ học phần trong chương trình đào tạo của nhân Tâm lý học giáo dục 


1.4 Cỡ mẫu khảo sát 
Học viện Quản lý giáo dục đã khảo sát 33 đơn vị sử dụng lao động về chuẩn đầu ra và khung chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Tâm lý học giáo dục.
1.5 Phương pháp khảo sát
Học viện Quản lý giáo dục đã tiến hành điều tra bằng phiếu hỏi:
· Kết quả khảo sát tổng số phiếu phát ra là 60 phiếu. Tổng số phiếu thu về là 45 phiếu 
· Xử lý số liệu khảo sát: Căn cứ vào kết quả điều tra, khảo sát; thực hiện xử lý các phiếu khảo sát và thống kê các số liệu thu được để phân tích, tổng hợp phục vụ cho việc đánh giá.
2. Công tác chuẩn bị
	- Học viện đã xây dựng kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chương trình đào tạo để thông báo đến các đơn vị liên quan về mục đích; đối tượng và phạm vi nội dung và hình thức lấy ý kiến phản hồi; yêu cầu và thời gian thực hiện lấy ý kiến phản hồi
- Phòng Đảm bảo chất lượng và thanh tra pháp chế được giao thiết kế mẫu phiếu lấy ý kiến phản hồi của nhu cầu thị trường lao động, xin ý kiến góp ý về nội dung mẫu phiếu của các đơn vị, trình Ban giám đốc duyệt trước khi triển khai thực hiện. Phòng đảm bảo chất lượng và thanh tra pháp chế phối hợp với Khoa để thống kê số liệu phản hồi của sử dụng lao động về chương trình đào tạo
3. Tổng hợp thông tin phản hồi của nhà tuyển dụng 
           Kết quả ý kiến phản hổi của các Nhà sử dụng lao động cho việc rà soát, hoàn thiện CTĐT. Các mẫu phiếu khảo sát sau khi xây dựng được gửi đến cho các đối tượng liên quan. Kết quả thu được sẽ được đánh giá thông qua thống kê tỉ lệ phần trăm ý kiến trả lời và điểm trung bình (ĐTB) của các ý kiến trả lời tương ứng với các mức độ đánh giá. Kết quả đánh giá được xác định như sau: 
[bookmark: _Hlk155131225] 	+Rất cần thiết (4,2 ≤ ĐTB ≤ 5); Cần thiết (3,4 ≤ ĐTB < 4,2); ít cần thiết (2,6 ≤ ĐTB < 3,4); Không cần thiết (1,8 ≤ ĐTB < 2,6); Không ý kiến (1 ≤ ĐTB < 1,8).
           + Rất phù hợp (4,2 ≤ ĐTB ≤ 5); phù hợp (3,4 ≤ ĐTB < 4,2); ít phù hợp (2,6 ≤ ĐTB < 3,4); Không phù hợp (1,8 ≤ ĐTB < 2,6); Không ý kiến (1 ≤ ĐTB < 1,8). 
            Mẫu khảo sát được chọn theo kĩ thuật phi xác suất (chọn mẫu ngẫu nhiên) đảm bảo cho sự thuận tiện trong quá trình khảo sát. Trong đó, đối với nhà sử dụng lao động: các nhà sử dụng lao động được khảo sát là những nhà sử dụng lao động đã và đang sử dụng lao động là các SV tốt nghiệp ngành Tâm lý học giáo dục của Học viện Quản lý giáo dục.
3.1 Thông tin chung về cơ quan/tổ chức/cá nhân cung cấp thông tin
1 Trình độ học vấn:       Tiến sỹ  19%         thạc sỹ     75%       khác  6%
2.Nghề nghiệp: Chuyên viên tham vấn học đường 25%, chuyên viên tham vấn, trị liệu tại các cơ sở can thiệp tâm lý 53%, giáo viên giảng dạy kỹ năng sống, giá trị sống 17%, khác 5%                      
3. Chức vụ: Cán bộ quản lý 50%, chuyên viên 28% giáo viên 22% 
4. Tên đơn vị/tổ chức 
	STT
	Danh sách cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp, tổ chức
	Địa chỉ
	Số điện thoại/Email

	1
	Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng Tâm lý giáo dục KidsTime
	23A/178, đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân
	0905.62.0905
kidstime.children@gmail.com

	2
	Trung tâm can thiệp Gia An
	47 đường Văn Tiến Dũng, Cầu Diễn Từ Liêm, Hà Nội
	0976051489

	3
	Trung tâm giáo dục hòa nhập trẻ em
	Số 1B ngách 52/2– Yên Lạc – Vĩnh Tuy – Hai Bà Trưng – Hà Nội
	(043)6 331 840 – 0912 218 692

	4
	Trung tâm can thiệp An Phúc Thành
	Ngõ 61, đường Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội
	0386386286

	5
	Trung tâm tư vấn và chăm sóc rối nhiễu Tâm Trí
	Số 15, ngõ 88, Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội
	  097 348 33 86
 suckhoetamtri.123@gmail.com

	6
	Trung tâm Tâm lý giáo dục An Phúc
	Số 14, BTS, Khu đô thị Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
	trungtamanphuc24@gmail.com

	7
	Trung tâm tư vấn Tâm lý 247
	Phòng 3532 VP6 khu Đô thị Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
	098 1111100

	8
	Trung tâm OED-Olympus Education
	124 Minh Khai, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội
	097 896 70 26/123nvhien@gmail.com

	9
	Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng tâm lý giáo dục Long Biên
	Số 12 , ngõ 95 Vũ Xuân Thiều- Phúc Lợi- Long Biên- Hà Nội
	0946289899

	10
	Trung tâm phát triển kỹ năng Smile
	9/50B - Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng
	0912.004.103
trungtamphattrienkynangsmile@gmail.com

	11
	Hệ thống Giáo dục kỹ năng sống Cara
	Hom City, 177 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
	024.730.75789/contact@cara.edu.vn

	12
	Bệnh viện Nhi TW
	18/879. Đê La Thành, Hà Nội
	024 6273 8532

	13
	Bệnh viện Tâm thần TW 1
	ĐT427B, Hòa Bình, Thường Tín, Hà Nội
	02433762260

	14
	Viện sức khỏe tâm thần-Bệnh Viện Bạch Mai 
	78 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội
	096.985.1616

	15
	Bệnh viện tâm thần Ban ngày Mai Hương
	Số 4, Phố Hồng Mai, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
	086 555 4486/ info@bcare.vn

	16
	Trường mầm non vương quốc tuổi thơ 
	Số 12-TT1 B, Khu Đô Thị Tây Nam, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.
	84868510361

	17
	Trường THPT Ngôc Gia Tự, Hà Đông
	XQ8R+3M3, Khu Đô Thị Xa La, Hà Đông
	 0967 999 020
c3ngogiatu@hanoiedu.vn

	18
	Trường THCS,THPT Nguyễn Bình Khiêm
	Số 6, Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, HN
	0243.754.5433                                   info@nbk.edu.vn

	19
	Trường mầm non Ánh sao Mai 
	Số 69 ngõ 255 phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
	024 3628 6051

	20
	Trung tâm giáo dục chuyên biệt Tâm Thành Nhân 
	Khu đô thị văn phú, Hà Đông, Hà Nội
	tamlythanhnhan@gmail.com

	21
	Trung tâm Hoa Nắng
	Phố Cao Xuân Huy, Biệt thự B38-Dãy B-Lô BT1A, KĐT Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Hanoi, Vietnam
	098 814 03 90
trungtamhoanang@gmail.com

	22
	Công ty cổ phần giáo dục Novastas
	số 7, Tôn Đức Thắng, Quốc Tử Giám, Đống Đa)
	0904.88.1010
info@novastars.vn

	23
	Trường Tiểu học Thịnh Liệt 
	Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
	02438617139                                                     
Cqthinhliet-hm@hanoiedu.vn

	24
	Trường THPT Trương Định 
	204 Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 
	0243 8642 227


	25
	Trường Liên cấp Lê Quý Đôn 
	Đường Hàm Nghi- Cầu Diễn- Nam Từ Liêm- Hà Nội
	(84-24) 6287-4190 / 0911 88 95 95
c23lequydon@hanoiedu.vn

	26
	Trường THCS Phương Liệt
	Ngõ 377 đường giải phóng, Thanh Xuân, Hà Nộ
	024.3 869 85 89
 c2phuongliet-tx@hanoiedu.vn

	27  
	Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Tâm lý - Giáo dục Cầu Vồng Xanh 
	Số 1 - Ngõ 30 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.Cơ sở 2: NT06-224 KĐT Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội.

090 220
	090 220 29 09
 mncauvongxanh@gmail.com

	28
	Trung tâm tư vấn và giáo dục hòa nhập Gia An
	số 35, ngõ 7, Thái Hà, Đống Đa, HN
	0987 402 800 - 096 261 0976
giaanthaiha@gmail.com

	29
	Trường chuyên biệt Ánh Sao
	Số 18 ngõ 219 Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, HN
	0912720 496

	30
	Phòng Tâm lý học đường Vinschool 
	Vinschool times city
	094 659 1010
 info@vinschool.edu.vn

	32
	Phòng tham vấn tâm lý học đường THCS VÀ THPT Lê Quý Đôn, Hà Nội
	Phòng Tham vấn học đường - lầu 6 Trường THPT Lê Quý Đôn, Lô 1.AII Khu Đô thị mới Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
	duan.tamlygiaoduc@gmail.com

	33
	Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục Maxx Việt Nam
	Khu Vĩnh Hồng, Phường Mạo Khê, TX. Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
	0967.589.085                  maxxviet.qn@gmail.com                                              


3.2 Thống kê mức độ đánh giá về chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo ngành Tâm lý học giáo dục (TLHGD)
3.2.1 Thống kê mức độ cần thiết cần đạt được chuẩn đầu ra kiến thức của chương trình đào tạo đại học ngành Tâm lý học giáo dục 
[bookmark: _Hlk155131728]           Bảng 2. Điểm trung bình mức độ đánh giá theo tiêu chí khối kiến thức chung của chương trình đào tạo ngành TLHGD được lấy ý kiến của nhà sử dụng lao động
	[bookmark: _Hlk155131478]STT
	Tiêu chí
	             Mức độ cần thiết 

	
	
	ĐTB
	ĐLC
	Thứ bậc

	1
	Hiểu biết cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng được các quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào nghiên cứu tâm lý người
	3,8
	0.39
	2

	2
	Hiểu được các kiến thức chung về nhà nước và pháp luật
	3,7
	0,63
	3

	3
	Hình thành được những kỹ năng cơ bản để phát triển bản thân, có thể vận dụng tốt cho công việc trong tương lai
	4,3
	0,59
	1

	4
	Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, có chứng chỉ tin học văn phòng tương đương trình độ B.
	3,4
	0.45
	5

	5
	Tiếng Anh: theo quy định về chuẩn đầu ra tiếng Anh của Học viện Quản lý giáo dục.
	3,6
	0,67
	4


[bookmark: _Hlk155131954]        
            Bảng 3. Điểm trung bình mức độ cần thiết cần đạt được tiêu chí khối kiến thức theo lĩnh vực của chương trình đào tạo ngành TLHGD được lấy ý kiến của nhà sử dụng lao động 
	STT
	Tiêu chí
	         Mức độ cần thiết 

	
	
	ĐTB
	ĐLC

	1
	Hiểu được các tri thức về phương pháp luận nghiên cứu khoa học; nắm được các phương pháp luận nghiên cứu khoa học nói chung; vận dụng được phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu cụ thể để giải thích, nghiên cứu các hiện tượng tâm lý người.
	3,5
	0.56


	2
	Hiểu được các kiến thức về thống kê, thông kê trong khoa học xã hội; có khả năng vận dụng được các kiến thức thống kê để lý giải các vấn đề thực tiễn và nghiên cứu tâm lý học giáo dục
	3,4
	0,37

	3
	Hiểu và vận dụng được nhóm kiến thức chung về các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn thuộc một trong những mảng sau: kiến thức về cơ sở văn hóa và con người Việt Nam; kiến thức về môi trường và con người; kiến thức về dân tộc học… vào việc lý giải các hiện tượng tâm lý người nói chung và người Việt Nam nói riêng.
	3,6
	0,56


        
          Bảng 4. Điểm trung bình mức độ đánh giá về sự cần thiết cần của khối kiến thức theo nhóm ngành được lấy ý kiến của nhà sử dụng lao động ngành TLHGD
	STT
	Tiêu chí
	                Mức độ cần thiết 

	
	
	ĐTB
	ĐLC
	Thứ bậc

	1
	[bookmark: _Hlk157467599]Vận dụng được các lý thuyết cơ bản, nền tảng của tâm lý học đại cương, xã hội học đại cương, giáo dục học đại cương, lịch sử tâm lý học, sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao, tâm lý học phát triển, tâm lý học tham vấn… vào các hoạt động nghiên cứu, tham vấn, trị liệu và giảng dạy các môn học về tâm lý học
	3,89
	0,78
	

	2
	[bookmark: _Hlk157467622]Vận dụng được các khối kiến thức tự chọn theo từng hướng chuyên môn tham vấn và trị liệu, giảng dạy để bước đầu tổ thức có hiệu quả các hoạt động tương ứng theo từng lĩnh vực, làm nền tảng để lĩnh hội các kiến thức chuyên sâu của ngành đào tạo
	3,54
	0,62
	


          Bảng 5. Điểm trung bình mức độ đánh giá sự cần thiết của khối kiến thức ngành của chương trình đào tạo ngành TLHGD được lấy ý kiến của nhà sử dụng lao động.
	[bookmark: _Hlk155132833]STT
	Tiêu chí
	          Mức độ cần thiết 

	
	
	ĐTB
	ĐLC
	Thứ bậc

	1
	[bookmark: _Hlk157467751]Hiểu, vận dụng được các kiến thức cơ bản, chuyên sâu của tâm lý học; các kiến thức liên quan đến tham vấn, trị liệu và các kỹ năng thực hành để bước đầu thực hiện được các hoạt động nghiên cứu, tham vấn, trị liệu tâm lý cho các đối tượng có nhu cầu trong xã hội, đặc biệt là học sinh trong các nhà trường phổ thông
	3,7
	0.39
	1

	2
	[bookmark: _Hlk157467802]Hiểu, vận dụng được các kiến thức cơ bản, nền tảng về tâm lý học, tâm lý học giáo dục, các kiến thức và kỹ năng về phương pháp giảng dạy để giảng dạy được các học phần tâm lý học trong các trường chuyên nghiệp hoặc giảng dạy các chuyên đề tâm lý, giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống để phòng ngừa các vấn đề tâm lý cho học sinh trong các trường phổ thông. 

	3,4
	0,38
	3


      
              Bảng 6 . Điểm trung bình  mức dộ đánh giá về sự cần thiết của  khối kiến thức thực tập nghiệp vụ và tốt nghiệp của chương trình đào tạo ngành TLHGD được lấy ý kiến của nhà sử dụng lao động
	STT
	Tiêu chí
	                Mức độ cần thiết 

	
	
	ĐTB
	ĐLC
	Thứ bậc

	1
	[bookmark: _Hlk157467942]Ứng dụng được các kiến thức đã học vào việc tổ chức các hoạt động thực tiễn liên quan đến các hướng chuyên môn sâu được đào tạo: tham vấn và trị liệu tâm lý, giảng dạy.
	4,5
	0.45
	1

	2
	[bookmark: _Hlk157467926]Đánh giá được các hoạt động thực tiễn, công việc cụ thể tại cơ sở thực tập chuyên môn.
	4,8
	0,56
	2

	3
	Hoàn thành được khóa luận bằng tiếng Việt, khuyến khích viết và bảo vệ khóa luận bằng tiếng Anh.
	2,6
	0,34
	3


 
3.2.2 Thống kê về mức độ cần thiết cần đạt được về chuẩn đầu ra kỹ năng của chương trình đào tạo trình độ đại học ngành TLHGD
        Bảng 7. Điểm trung bình mức độ đánh giá về sự cần thiết của chuẩn đầu ra kỹ năng chuyên môn của chương trình đào tạo ngành TLHGD được lấy ý kiến từ nhà sử dụng lao động 
	[bookmark: _Hlk155134026]STT
	Tiêu chí
	                Mức độ cần thiết 

	
	
	ĐTB
	ĐLC
	Thứ bậc

	[bookmark: _Hlk157469330]1
	Kỹ năng xác định đề tài, xây dựng đề cương, lựa chọn công cụ, phương pháp, kế hoạch và triển khai nghiên cứu tâm lý học
	3,47
	0.45
	12

	2
	Kỹ năng viết và báo cáo kết quả nghiên cứu
	3,47
	0,56
	12

	3
	Lựa chọn và thiết kế được công cụ trong việc đánh giá các hiện tượng tâm lý phổ biến ở học sinh
	3,78
	0,43
	6

	4
	[bookmark: _Hlk157469167]Có kỹ năng sử dụng một số trắc nghiệm thông dụng trong việc đánh giá về trí tuệ, nhân cách, năng lực, tâm lý của trẻ em
	3,45
	0,56
	13

	5
	[bookmark: _Hlk157469189]Kỹ năng nhận dạng các vấn đề tâm lý trong lĩnh vực tham vấn và trị liệu tâm lý, đặc biệt là các vấn đề tâm lý của học sinh trong trường học
	3,66
	0,93
	10

	[bookmark: _Hlk157469222]6
	Kỹ năng nhận dạng các vấn đề tâm lý trong nghiên cứu và giảng dạy tâm lý học tại các cơ sở giáo dục.
	3,47
	0,87
	12

	7
	Sử dụng được các kỹ năng tham vấn cơ bản như: phản hồi, đặt câu hỏi, thấu cảm, thiết lập quan hệ trong quá trình tham vấn
	3,7
	0,39
	8

	8
	Kỹ năng đánh giá các tình huống đạo đức, pháp lý trong quá trình tham vấn
	3,85
	0,41
	4

	9
	Kỹ năng nhận diện và phân tích những khó khăn tâm lý của thân chủ
	3,47
	0,52
	11

	10
	Kỹ năng tham vấn học đường, tham vấn qua điện thoại, tham vấn nhóm
	3,67
	0,76
	9

	[bookmark: _Hlk157469072]11
	Kỹ năng tổ chức các hoạt động đánh giá, phát hiện, phòng ngừa những vấn đề học đường cho học sinh trong trường phổ thông
	4,6
	0,55
	1

	12
	Kỹ năng thu thập thông tin về thân chủ bằng các phương pháp, công cụ và kỹ thuật lâm sàng
	3,89
	0,47
	3

	13
	Phân tích và đánh giá được thông tin để xác định vấn đề tâm lý của thân chủ;
	3,91
	0,29
	2

	14
	Xây dựng được kế hoạch can thiệp đối với thân chủ;
	3,76
	0,67
	7

	15
	[bookmark: _Hlk157469307]Kỹ năng lập kế hoạch trong giảng dạy, xây dựng mục tiêu trong các bài giảng tâm lý học giáo dục
	2,87
	0,55
	15

	16
	[bookmark: _Hlk157469291]Kỹ năng xây dựng chương trình, thiết kế và triển khai bài giảng tâm lý học
	3,0
	0,87
	14

	[bookmark: _Hlk157469264]17
	Kỹ năng sư phạm và khả năng giải quyết các tình huống phát sinh khi giảng bài
	3,6
	0,65
	11

	18
	Kỹ năng thiết kế, thi công các bài giảng về kỹ năng sống, giá trị sống và tổ chức các hoạt động giáo dục giúp phòng ngừa các vấn đề tâm lý cho học sinh.
	3,8
	0,72
	5



[bookmark: _Hlk155134193]          Bảng 8. Điểm trung bình theo tiêu chí mức độ đánh giá về sự cần thiết của chuẩn đầu ra kỹ năng bổ trợ của chương trình đào tạo đại học ngành TLHGD được lấy ý kiến từ nhà sử dụng lao động 
	[bookmark: _Hlk155134245]STT
	Tiêu chí
	          Mức độ cần thiết 

	
	
	ĐTB
	ĐLC
	Thứ bậc

	1
	Kỹ năng học và tự học, tư duy sáng tạo trong giải quyết công việc
	4,2
	0.45
	1

	2
	Kỹ năng làm việc theo nhóm, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp
	3,4
	0,56
	2

	3
	Kỹ năng mềm
	4,3
	
	


[bookmark: _Hlk155134325]          Bảng 9. Điểm trung bình mức độ đánh giá sự cần thiết về phẩm chất đạo đức của chương trình đào tạo trình độ đại học ngành TLHGD được lấy ý kiến từ nhà sử dụng lao động 
	[bookmark: _Hlk155134359]STT
	Tiêu chí
	        Mức độ cần thiết 

	
	
	ĐTB
	ĐLC
	Thứ bậc

	1
	Tôn trọng và yêu thương con người
	4,8
	0,88
	1

	2
	Có tinh thần học hỏi, làm chủ bản thân.
	4,2
	0,47
	3

	3
	Có tinh thần vì cộng đồng, thân thiện với môi trường
	3,4
	0,39
	5

	4
	Tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp
	4,4
	0,56
	4

	5
	Trung thực, chuyên nghiệp trong giải quyết các vấn đề liên quan đến nghề nghiệp
	4,5
	0,44
	2


         Bảng 10. Điểm trung bình mức độ đánh giá sự cần thiết chuẩn về vị trí việc làm của chương trình đào tạo trình độ đại học ngành TLHGD  được lấy ý kiến từ nhà sử dụng lao động 
	STT
	Tiêu chí
	         Mức độ cần thiết 

	
	
	ĐTB
	ĐLC
	Thứ bậc

	1
	[bookmark: _Hlk157469825]Trong các trường Phổ thông (làm chuyên viên tham vấn học đường, giáo viên giảng dạy kỹ năng sống, giá trị sống hoặc nhân viên công tác xã hội trong trường học);
	4,3
	0,37
	1

	2
	[bookmark: _Hlk157469873]Trong các công ty, các trung tâm hoạt động ở lĩnh vực tham vấn, trị liệu, giáo dục kỹ năng sống (các trung tâm can thiệp; trung tâm hòa nhập…)
	3,6
	0,52
	3

	3
	[bookmark: _Hlk157470010]Trong các cơ sở đào tạo có giảng dạy tâm lý học (làm giảng viên giảng dạy Tâm lý học các trường CĐ, ĐH, THCN…);
	3,0
	0,68
	6

	4
	[bookmark: _Hlk157469998]Trong các cơ sở nghiên cứu (làm cán bộ nghiên cứu, cán bộ dự án phát triển cộng đồng tại các Viện, Trung tâm, các tổ chức Phi Chính phủ…);
	2,8
	0,87
	5

	5
	[bookmark: _Hlk157469955]Trong các bệnh viện, cơ sở y tế (làm cán bộ nghiên cứu, tham vấn và trị liệu cho các bệnh nhân tại phòng tâm thần hoặc trung tâm giám định tâm thần của bệnh viện, cơ sở y tế).
	3,5
	0,46
	4

	6
	[bookmark: _Hlk157469917]Làm chuyên viên trong các trung tâm giáo dục cộng đồng tại địa phương hoặc các đoàn thể xã hội từ địa phương đến trung ương.
	3,4
	0,59
	2


3.3. Khảo sát ý kiến của nhà sử dụng lao động về khung chương trình đào tạo ngành Tâm lý học giáo dục trình độ đại học
 3.3.1 Thống kê  điểm trung bình mức độ cần thiết/phù hợp các học phần trong chương trình đào tạo ngành Tâm lý học giáo dục trìnhh độ đại học
        Bảng 11. Điểm trung bình theo tiêu chí mức độ cần thiết /phù hợp về số tín chỉ của các học phần thuộc khối kiến thức chung của chương trình đào tạo ngành TLHGD được lấy kiến từ nhà sử dụng lao động
	STT
	Tiêu chí
	Mức độ cần thiết
	Mức độ phù hợp về số tín chỉ

	1.
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin
	3,5

	4,3


	2
	Tư tưởng Hồ Chí Minh                  
	3,89
	4,4

	3
	Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam            


	3,67
	4,3

	4
	Pháp luật đại cương                 
	3,92
	4,5

	5
	Phát triển kỹ năng cá nhân               
	3,41
	4.34

	6
	Tin học cơ sở 1
	3,89
	4,5

	7
	Tin học cơ sở 2
	3,56
	4,44

	8
	Tiếng Anh 1
	3,78
	4,35

	9
	Tiếng Anh 2        
	3,9
	4,6

	10
	Logic học                
	2,6
	3,4

	11
	Giáo dục thể chất
	3,67
	4,7

	12
	Giáo dục quốc phòng- An ninh
	3,56
	4,5


[bookmark: _Hlk155137982]         Bảng 12. Điểm trung bình theo tiêu chí mức độ cần thiết/ phù hợp về số tín chỉ của các học phần thuộc nội dung  khối kiến thức theo lĩnh vực trong chương trình đào tạo ngành TLHGD trình độ đại học được lấy kiến từ nhà sử dụng lao động
	STT

	Tiêu chí
	Mức độ cần thiết
	Mức độ phù hợp về số tín chỉ

	II.1
	Các học phần bắt buộc
	
	

	  1
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	2,7
	3,4

	2
	Thống kê trong khoa học xã hội                     






	3,56
	3,48

	II
	Các học phần tự chọn
	
	

	1
	Cơ sở văn hóa Việt Nam                           

	3,67
	3,49

	2
	Môi trường và con người                    
	3,4
	3,45

	3
	Dân tộc học đại cương   
	3,49
	3,52


[bookmark: _Hlk155138256]           Bảng 13. Điểm trung bình theo tiêu chí mức độ cần thiết/ phù hợp về số tín chỉ của các học phần thuộc nội dung khối kiến thức của nhóm ngành trong chương trình đào tạo trình độ đại học ngành TLHGD được lấy kiến từ nhà sử dụng lao động
	STT
	Khối kiến thức 
	Mức độ cần thiết
	Mức độ phù hợp số tín chỉ

	III.1
	Các học phần bắt buộc
	
	

	1
	Tâm lý học đại cương

	4,56
	3,56

	2
	Xã hội học đại cương
	
	

	3
	Giáo dục học đại cương                         
	4,4
	3,78

	4
	Sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao            
	3,89
	3,77

	5
	Lịch sử tâm lý học   

	3,8
	3,89

	6
	Tâm lý học phát triển 
	4,24
	3,77

	7
	Nhập môn tâm lý học tham vấn

	3,57
	3,92

	8
	Lý luận giáo dục   
	4,3
	3,57

	9
	Lý luận dạy học 

	3,78
	3,76

	10
	Tổ chức sự kiện

	3,66
	3,67

	III.2
	Các học phần tự chọn

\\\\\chọn
	
	

	1
	Các lý thuyết phát triển tâm lý người
	
	

	3
	Tâm bệnh học đại cương
	3,52
	3,47

	3
	Tâm lý học giới tính
	3,56
	3,57

	4
	Lý luận giáo dục
  
	3,67
	3,77

	5
	Lý luận dạy học 
	
	

	6
	Tâm lý học dạy học 
	
	

	7
	Tâm lý học giáo dục
	
	

	8
	Kỹ năng tổ chức sự kiện 

	3,66
	3,89


       
         Bảng 14. Điểm trung bình theo tiêu chí mức độ cần thiết/ phù hợp về số tín chỉ thuộc của các học phần thuộc nội dung khối kiến thức nhóm ngành của chương trình đào tạo trình độ đại học ngành TLHGD được lấy kiến từ nhà sử dụng lao động
	STT
	Khối kiến thức nhóm ngành
	Mức độ cần thiết
	Mức độ phù hợp số tín chỉ

	1
	Tâm lý học xã hội  
	3,89
	3,66

	2
	Tâm lý học lâm sàng 
	3,67
	3,78

	3
	Tham vấn học đường cơ bản
	4,19
	3,42

	4
	Phương pháp nghiên cứu Tâm lý học 
	4,2
	3,89

	5
	Trắc nghiệm tâm lý lâm sàng    
	3,6
	3,67

	6
	Tâm lý học nhân cách 
	4,3
	3,99

	7
	Tâm lý học nhận thức 
	4,25
	3,23

	8
	Tham vấn hướng nghiệp                      
	4,0
	3,78

	9
	Phòng ngừa các vấn đề tâm lý trong trường học                   
	4,3
	3,45

	10
	Giáo dục kỹ năng sống          
 
	4,4
	3,33

	11
	Phương pháp giảng dạy tâm lý học
	3,56
	3,56

	IV.2.1
	Chuyên môn sâu về tham vấn, trị liệu tâm lý (sinh viên chọn 15 trong 30 tín chỉ dưới dây)
	
	

	12
	Tâm bệnh học trẻ em và thanh thiếu niên
	3,45
	3,46

	13
	Đo lường và đánh giá tâm lý
	3,67
	3,52

	14
	Trị liệu tâm lý 
	3,89
	3,77

	15
	Tham vấn tâm lý trẻ em                     
	3,89
	3,89

	16
	Tâm lý học trường học                         
	4,3
	3,45

	IV2.2
	Chuyên môn sâu về: giảng dạy (sinh viên chọn 15 trong 30 tín chỉ dưới đây)
	
	

	17
	Lý luận dạy học người lớn 
	2,57
	3,48

	18
	Giáo dục giá trị sống                       
	3,5
	3,78

	19
	Giáo dục sớm        
	2,6
	3,44

	20
	Giáo dục hành vi lệch chuẩn   
	3,4
	3,49

	21
	Đo lường và đánh giá trong giáo dục         
	2,8
	3,74


          Bảng 15. Điểm trung bình theo tiêu chí mức độ cần thiết/ phù hợp về số tín chỉ của các học phần thuộc nội dung khối kiến thức thực tập, tốt nghiệp của chương trình đào tạo trình độ đại học ngành TLHGD được lấy kiến từ nhà sử dụng lao động
	STT
	Tiêu chí
	Mức độ cần thiết
	Mức độ phù hợp về số tín chỉ

	1
	Thực tập 1            
	4,3
	3,7

	2
	Thực tập 2             
	4,4
	3,89

	
	Kiến thức tốt nghiệp
	
	

	1
	Khóa luận                
	3,6
	3,7

	2
	Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp

	
	

	2.1
	Các lý thuyết tâm lý học, ứng dụng trong tham vấn trị liệu                    
	3,78
	3,98

	2.2
	Tâm lý học ứng dụng trong trường học 
	3,67
	3,55


3. Mong muốn của nhà tuyển dụng đề xuất bổ sung học phần nào vào chương trình đào tạo ngành Tâm lý học giáo dục trình độ đại học
- Môn phương pháp nghiên cứu khoa học nên bỏ vì chương trình có nhiều môn học có liên quan tới phương pháp nghiên cứu
- Bổ sung thêm học phần tâm lý học quản lý, môn xã hội học đại cương chuyển lên môn bắt buộc của kiến thức nhóm ngành 
- Bổ sung học phần giáo dục hòa nhập, bỏ bớt học phần logic học
- Bổ sung học phần thực hành của các học phần thuộc khối kiến thức chuyên sâu của nhóm ngành
4. Ý kiến khác
- Nội dung chương trình cần xem xét với triết lý xuyên suốt gắn liền với giá trị, sứ mệnh, tầm nhìn của Học viện 
- Môn kỹ năng tổ chức sự kiện lên đưa vào học phần bắt buộc vì kĩ năng này rất cần thiết và quan trọng cho sinh viên trong việc tổ chức và điều hành 1 sự kiện
	- Chương trình cần tăng lên hàm lượng các học phần thực hành ứng dụng để tăng cường cho sinh viên đi thực tế tại các trường học, bệnh viện, trung tâm can thiệp, tham gia các hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp khác
- Tại Việt Nam khi sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gia tăng cùng với áp lực học tập và nhu cầu thực tiễn của học sinh. Tư vấn tâm lý học đường- một hình thức hỗ trợ và chăm sóc sức khoe tâm thần cho học sinh đang rất cần thiết trong các trường phổ thông ở trường học, vì vậy Học viện có nên chăng phát triển hướng chuyên môn sâu cho sinh viên trong lĩnh vực này
- Các trường có thế mạnh về giảng dạy như đại học sư phạm định hướng chuyên môn cho sinh viên tâm lý ở lĩnh vực giảng dạy. Vậy thế mạnh của sinh viên Học viện là gì? Có nên chăng đào tạo ra người làm việc giảng dạy và giáo dục học không?
- Các chương trình đào tạo hiện nay thiếu tính liên ngành, trong khi đó, bối cảnh xã hội lại rất đề cao tính liên ngành, điều này không chỉ giúp cho chương trình đào tạo đa dạng, thu hút người học, đáp ứng nhu cầu năng động của sinh viên mà còn mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên sau tốt nghiệp 
- Cần xác định rõ bản chất của Tâm lý học giáo dục và mục tiêu của việc đào tạo cử nhân Tâm lý học giáo dục 
- Chuẩn đầu ra cần định hướng theo phát triển kiến thức và năng lực nền tảng đa dạng để sinh viên tâm lý học có thể tham gia vào nhiều lĩnh vực nghề nghiệp tương lai ngoài việc trở thành nhà tâm lý chuyên nghiệp
- Thiết kế chuẩn đầu ra cần đảm bảo sự logic, mối quan hệ giữa các chuẩn này
- Chương trình chỉ khoảng 120 tín chỉ là phù hợp, hiện chương trình của Học viện Quản lý giáo dục là 139 tín chỉ có thể dài hơn nhiều so với các chương trình đại học có đào tạo tâm lý học tiên tiến.
+Chương trình nên sát nhập một số học phần có nội dung kiến thức giao thoa: Nhập môn Trắc nghiệm tâm lý lâm sàng vào học phần Đo lường và đánh giá tâm lý , Giáo dục giá trị và Giáo dục kỹ năng sống vào cùng 1 học phần: ” Giáo dục kỹ năng sống và giá trị sống”
        +Về khối kiến thức đại cương: giảm số tín chỉ, gia tăng các học phần là thế mạnh như truyền thông- giao tiếp, tư duy phản biện, ngoại ngữ, công nghệ, thông tin.
        +Khối kiến thức cơ sở ngành: 34 tín chỉ là khá thấp, đi ngược lại chuẩn đầu ra
        + Khối kiến thức ngành là 54 tín chỉ là khá nặng so với trình độ sinh viên đại học
        +Cần xây dựng chương trình đào tạo Tâm lý học giáo dục theo nguyên tắc giảm bớt lý thuyết hàn lâm, tăng cường phát triển năng lực thực hành, năng lực giải quyết những vấn đề thực tiễn
-Mục tiêu chung mục cần điều chỉnh rõ hơn. Cần bổ sung mục tiêu sau khi tốt nghiệp có thể học tiếp lên ở lĩnh vực nào? mục tiêu cụ thể xác định rõ sứ mệnh của học viện để xác định mục tiêu cụ thể phù hợp 
-Chuẩn đầu ra về giảng dạy, nghiên cứu chưa rõ trong mục tiêu 2.1
4. Đánh giá chung
[bookmark: _Hlk155145680]4.1 Khảo sát nhà sử dụng lao động về chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo trình độ đại học ngành TLHGD
           Về mức độ cần thiết của khối kiến thức chung, các nhà tuyển dụng đánh giá cao mức độ rất cần thiết của khối kiến thức đạt được để “hình thành được những kỹ năng cơ bản để phát triển bản thân, có thể vận dụng tốt cho công việc tương lai” các yếu tố khác cũng đều được đánh giá ở mức độ cần thiết với điểm trung bình từ 3,4-3,8
Về khối kiến thức theo lĩnh vực, các nhà tuyển dụng đánh giá cần thiết về tri thức, phương pháp nền tảng của tri thức khoa học xã hội và các kiến thức về thống kê với điểm trung bình tương ứng là 3,6; 3,5 và 3,4.
          Về khối kiến thức theo nhóm ngành các kiến thức nền tảng “ Vận dụng được các lý thuyết cơ bản, nền tảng của tâm lý học đại cương, xã hội học đại cương, giáo dục học đại cương, lịch sử tâm lý học, sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao, tâm lý học phát triển, tâm lý học tham vấn… vào các hoạt động nghiên cứu, tham vấn, trị liệu và giảng dạy các môn học về tâm lý học” được đánh giá là cần thiết với ĐTB là 3,89. “Vận dụng được các khối kiến thức tự chọn theo từng hướng chuyên môn tham vấn và trị liệu, giảng dạy để bước đầu tổ thức có hiệu quả các hoạt động tương ứng theo từng lĩnh vực, làm nền tảng để lĩnh hội các kiến thức chuyên sâu của ngành đào tạo” có ĐTB là 3,54
           Về mức độ cần thiết của khối kiến thức ngành các nhà tuyển dụng có đánh giá là cần thiết “Hiểu, vận dụng được các kiến thức cơ bản, chuyên sâu của tâm lý học; các kiến thức liên quan đến tham vấn, trị liệu và các kỹ năng thực hành để bước đầu thực hiện được các hoạt động nghiên cứu, tham vấn, trị liệu tâm lý cho các đối tượng có nhu cầu trong xã hội, đặc biệt là học sinh trong các nhà trường phổ thông  với ĐTB là 3,7 và “Hiểu, vận dụng được các kiến thức cơ bản, nền tảng về tâm lý học, tâm lý học giáo dục, các kiến thức và kỹ năng về phương pháp giảng dạy để giảng dạy được các học phần tâm lý học trong các trường chuyên nghiệp hoặc giảng dạy các chuyên đề tâm lý, giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống để phòng ngừa các vấn đề tâm lý cho học sinh trong các trường phổ thông” ĐTB là 3,4
          Về khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp, các nhà tuyển dụng cho rằng các kiến thức được “Đánh giá được các hoạt động thực tiễn, công việc cụ thể tại cơ sở thực tập chuyên môn” và “Ứng dụng được các kiến thức đã học vào việc tổ chức các hoạt động thực tiễn liên quan đến các hướng chuyên môn sâu được đào tạo: tham vấn và trị liệu tâm lý, giảng dạy”  với ĐTB lần lượt là 4,8 và 4,5 là rất cần thiết trong khi kiến thức liên quan tới việc hoàn thành khóa luận tốt nghiệp lại ít được đánh giá cao ĐTB là 2,6
       Về mức độ cần thiết của các kỹ năng
       -Kỹ năng rất cần thiết là “Kỹ năng tổ chức các hoạt động đánh giá, phát hiện, phòng ngừa những vấn đề học đường cho học sinh trong trường phổ thông” ĐTB 4,6
        -Nhóm kỹ năng cần thiết là Lựa chọn và thiết kế được công cụ trong việc đánh giá các hiện tượng tâm lý phổ biến ở học sinh, Có kỹ năng sử dụng một số trắc nghiệm thông dụng trong việc đánh giá về trí tuệ, nhân cách, năng lực, tâm lý của trẻ em, kỹ năng nhận dạng các vấn đề tâm lý trong lĩnh vực tham vấn và trị liệu tâm lý, đặc biệt là các vấn đề tâm lý của học sinh trong trường học,kỹ năng nhận dạng các vấn đề tâm lý trong nghiên cứu và giảng dạy tâm lý học tại các cơ sở giáo dục, Sử dụng được các kỹ năng tham vấn cơ bản như: phản hồi, đặt câu hỏi, thấu cảm, thiết lập quan hệ trong quá trình tham vấn, kỹ năng đánh giá các tình huống đạo đức, pháp lý trong quá trình tham vấn, kỹ năng nhận diện và phân tích những khó khăn tâm lý của thân chủ, kỹ năng tham vấn học đường, tham vấn qua điện thoại, tham vấn nhóm,kỹ năng sư phạm và khả năng giải quyết các tình huống phát sinh khi giảng bài, kỹ năng thiết kế, thi công các bài giảng về kỹ năng sống, giá trị sống và tổ chức các hoạt động giáo dục giúp phòng ngừa các vấn đề tâm lý cho học sinh,xây dựng đề cương, lựa chọn công cụ, phương pháp, kế hoạch và triển khai nghiên cứu tâm lý học, kỹ năng viết và báo cáo kết quả nghiên cứu, kỹ năng xác định đề tài, 
          -Kỹ năng ít cần thiết là nhóm kỹ năng liên quan tới giảng dạy bao gồm: Kỹ năng xây dựng chương trình, thiết kế và triển khai bài giảng tâm lý học, Kỹ năng lập kế hoạch trong giảng dạy, xây dựng mục tiêu trong các bài giảng tâm lý học giáo dục,
Về kỹ năng bổ trợ đều được nhà tuyển dụng đánh giá là rất cần thiết và cần thiết với ĐTB kỹ năng mềm, kỹ năng tự học, kỹ năng làm việc nhóm lần lượt là  4,3, 4,2 và 3,4 
[bookmark: _Hlk155134419]           Về mức độ cần thiết của chuẩn đầu ra về đạo đức:  Các chuẩn đầu ra được đánh giá là rất cần thiết là tôn trọng và yêu thương con người, tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, trung thực và chuyên nghiệp trong giải quyết các vấn đề liên quan nghề nghiệp với ĐTB lần lượt là 4,8; 4,5 và 4,4
        Chuẩn phầm chất đạo đức về tinh thần vì cộng đồng, thân thiện với môi trường dược các nhà tuyển dụng đánh giá là cần thiết 
       Về chuẩn đầu ra vị trí việc làm: 
        +Mức độ rất cần thiết là: Trong các trường Phổ thông (làm chuyên viên tham vấn học đường, giáo viên giảng dạy kỹ năng sống, giá trị sống hoặc nhân viên công tác xã hội trong trường học); 
         + Mức độ cần thiết:Trong các công ty, các trung tâm hoạt động ở lĩnh vực tham vấn, trị liệu, giáo dục kỹ năng sống (các trung tâm can thiệp; trung tâm hòa nhập…), Làm chuyên viên trong các trung tâm giáo dục cộng đồng tại địa phương hoặc các đoàn thể xã hội từ địa phương đến trung ương,Trong các bệnh viện, cơ sở y tế (làm cán bộ nghiên cứu, tham vấn và trị liệu cho các bệnh nhân tại phòng tâm thần hoặc trung tâm giám định tâm thần của bệnh viện, cơ sở y tế).
        + Mức độ ít cần thiết: Trong các cơ sở nghiên cứu (làm cán bộ nghiên cứu, cán bộ dự án phát triển cộng đồng tại các Viện, Trung tâm, các tổ chức Phi Chính phủ…);Trong các cơ sở đào tạo có giảng dạy tâm lý học (làm giảng viên giảng dạy Tâm lý học các trường CĐ, ĐH, THCN…);
4.2 Khảo sát nhà sử dụng lao động về khung chương trình đào tạo trình độ đại học ngành TLHGD
	- Đối với các học phần thuộc khối kiến thức chung các nhà sử dụng lao động đều cho rằng nó là cần thiết. Số tín chỉ của các học phần khối kiến thức chung theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo và không có đề nghị số tín chỉ
- Đối với khối kiến thức theo lĩnh vực các học phần được xây dựng cơ bản trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lĩnh vực khoa học xã hội cho nên đều được đánh giá là cần thiết
- Đối với kiến thức của nhóm ngành: Các học phần được đánh giá là rất quan trọng cung cấp kiến thức nền tảng quan trọng của ngành nghề như: Tâm lý học đại cương, giao dục học đại cương, tâm lý học phát triển, lý luận giáo dục.. các học phần còn lại cũng đều được cho là cần thiết và không có đề xuất thay đổi số tín chỉ
- Đối với các học phần thuộc khối kiến thức ngành một số học phần được đánh giá là rất cần thiết đối với sinh viên ngành TLHGD như: Tâm lý học nhân cách, phương pháp nghiên cứu tâm lý học, tâm lý học nhận thức, tâm bệnh học đại cương, đo lường và đánh giá tâm lý. Các học phần còn lại cũng được đánh giá là cần thiết trong chương trình đào tạo
          - Đối với khối kiến thức chuyên môn sâu của các nhóm ngành: Các học phần lý luận dạy học người lớn, giáo dục giá trị sống, đo lường và đánh giá trong giáo dục được đánh giá là ít cần thiết. Một số học phần vẫn cần thiết được đưa vào trong chương trình nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức nền về giáo dục như giáo dục giá trị sống, giáo dục hành vi lệch chuẩn
- Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp được đánh giá là cần thiết phù hợp với chương trình đào tạo 
           Kết luận, kết quả phản hồi cho thấy, các tiêu chí được xây dựng trong phiếu điều tra khảo sát phần nào phản ánh được đầy đủ về chuẩn đầu ra và khung chương trình đào tạo cử nhân Tâm lý học giáo dục. Kết quả phản hồi với 2 mục chính cho thấy
       *Về chuẩn đầu ra: 
       + Cần dựa trên mục tiêu, tầm nhìn, sứ mệnh của nhà trường để xây dựng chương trình đào tạo và xác định các chuẩn đầu ra
      + Xây dựng các chuẩn đầu ra cần đảm bảo sự logic, mối quan hệ giữa các chuẩn
      + Tên các chuẩn nên diễn đạt ngắn gọn, xúc tích 
      +Tăng thời lượng thực hành dành cho sinh viên 
     * Về khung chương trình:
       + Một số học phần như logic, một số học phần về giáo dục học như: giáo dục sớm, lý luận dạy học người lớn, đo lường và đánh giá trong tâm lý học, bổ sung thêm học phần mang dấu ấn của một trường đào tạo chuyên về quản lý giáo dục như tâm lý học quản lý
       + Cân nhắc giảm tổng số tín chỉ trong chương trình đào tạo 
         Sự hài lòng của nhà sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của chuẩn đầu ra CTĐT thông qua phân tích kết quả thực nghiệm tiếp tục tạo động lực để Học viện Quản lý giáo dục duy trì những thế mạnh của các CTĐT hiện có, đồng thời tiếp tục phát huy định hướng của đại học ứng dụng. Bên cạnh đó, những mong muốn của các bên liên quan về kiến thức đặc biệt kỹ năng thực hành sẽ được Học viện tiếp tục điều chỉnh, cập nhập chương trình đào tạo cho phù hợp với bối cảnh thực tiễn.Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục tiếp thu những ý kiến của các bên liên quan để tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo, nhằm đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu của thị trường lao động.

KT. TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOA
[image: ]



TS. Cao Xuân Liễu
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                               BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KHOA
Về việc: Điều chỉnh, cập nhật chương trình Tâm lý học giáo dục, hướng tới đạt kiểm định chất lượng chương trình
1. Thời gian và địa điểm
· Thời gian: 9h ngày 31/3/2023
·  Địa điểm: Phòng 107 nhà A2
· Thành phần tham dự: các thành viên Hội đồng khoa; Tổ điều chỉnh chương trình (theo quyết định của học viện).
· Vắng: 0
          TS. Hoàng Trung Học có 4 câu hỏi đặt ra trên cơ sở chương trình tổ Tâm lý học đề xuất
1. Muốn xác định chuẩn đầu ra, cần xem xét chúng ta hướng chuẩn đầu ra như thế nào? Những năm trước chúng ta xây dựng chuẩn đầu ra theo 3 hướng chuyên sâu (giảng dạy, công tác xã hội, tham vấn trị liệu) năm 2019 chuẩn đầu ra theo 2 hướng (giảng dạy và tham vấn, trị liệu) và bây giờ chúng ta tiếp tục điều chỉnh.     
2. Sư phạm đào tạo ra giáo viên Tâm lý học giáo dục. Chúng ta đào tạo ra người làm việc giảng dạy Tâm lý học và giáo dục học không và nghiên cứu về tâm lý học không?
3. Viết mục tiêu chuẩn đầu ra theo cấu trúc nào? Phẩm chất và năng lực hay kiến thức, kỹ năng, tự chủ tự chịu trách nhiệm?
4. Về các học phần tự chọn: chúng ta thiết kế từ cơ sở ngành, ngành, nhóm chuyên ngành
5. Góp ý về các môn học
            TS. Lê Thị Thủy- Tổ trưởng Tâm lý học để thực hiện mục tiêu rà soát, điều chỉnh chương trình và kiểm định chương trình tổ đã:
1. Rà soát giáo trình, tài liệu tham khảo các môn học gửi thư viện;
2. Rà soát điều chỉnh, thay đổi đối sánh chương trình khung với các chương trình tâm lý khác mục đích xây dựng chuẩn đầu ra chương trình tâm lý học giáo dục và ma trận chương trình Tâm lý học giáo dục
3. Tổ đã họp và thống nhất khung chương trình và chuẩn đầu ra đề xuất lên Khoa
4. Tổ phân công 2: nhóm cô Trần Yến xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình khung ngành Tâm lý học giáo dục; Nhóm cô Nga xây dựng ma trận chương trình
        Trong quá trình thực hiện,Tổ gặp khó khăn vì cán bộ trong tổ thiếu kinh nghiệm và lần đầu tiên làm kiểm định đánh giá chương trình nên còn rất lúng túng, khó khăn về thời gian có hạn để hoàn chỉnh chương trình và xây dựng ma trận chương trình. 
                   TS. Cao Xuân Liễu (Phòng Quản lý đào tạo, HVQLGD)
1. Đích chúng ta hướng tới không phải giảng dạy ở các trường cao đẳng, đại học về Tâm lý học, giáo dục, hướng này không phải là trọng tâm
2. Ma trận xây dựng theo chuẩn đầu ra nào: căn cứ vào văn bản hiện hành – Khung chuẩn chương trình đào tạo quốc gia, chúng ta căn cứ vào chuẩn kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm
3. Trong quá trình tổ chức đào tạo với các học phần tự chọn: với các chương trình khác không có tự chọn cơ sở ngành
            GS.TS Nguyễn Thị Hoàng Yến, Giảng viên cao cấp, Khoa Tâm lý- Giáo dục
1. Chương trình đào tạo Tâm lý học giáo dục là nền tảng Tâm lý học hay cả hai
2. Hai hướng chuyên sâu giảng dạy và tham vấn trị liệu tâm lý chưa thể hiện rõ các môn học của chương trình. Giảng dạy tham vấn trị liệu hay đào tạo ở các trung tâm chứ không phải là giảng dạy tâm lý 
3. Diễn đạt mục tiêu lại rất cụ thể, có nhiều mục tiêu mâu thuẫn nhau khiến cho người đọc cảm nhận có gì dạy lấy
4. Chuẩn đầu ra diễn đạt không được: đi theo hướng năng lực nghề nghiệp không nên tách ra phẩm chất và năng lực. Phẩm chất rất khó đo lường, không liên qua tới giảng dạy. 4 tiêu chuẩn năng lực nghề nghiệp diễn đạt theo tiêu chí, chỉ báo
5. Khung chương trình: cần xây dựng chương trình có khả năng thực hiện: căn cứ điều kiện hiện tại về đội ngũ và đặt trong bối cảnh trong nước ( so sánh với các chương trình đào tạo của các trường khác) và nước ngoài 
Thế mạnh chương trình là gì? Từ đó cần tập trung để xây dựng
6. Cấu trúc chương trình: theo tự chủ phát triển chương trình
7. Điều kiện thực hiện: cần có chuyên gia kiểm định hướng dẫn thực kiện kiểm định chương trình
8. Muốn phát triển chương trình cần mời chuyên gia để chương trình mang màu sắc của học viện
                 TS. Hoàng Trung Học, Trưởng khoa Tâm lý- Giáo dục
1. Chương trình cần có triết lý xuyên suốt, gắn liền với giá trị,sứ mệnh, tầm nhìn của Học viện,  triết lý chương trình của ta tập trung vào thực hành, ứng dụng
2. Học viện đào tạo cử nhân Tâm lý học giáo dục, theo quy định của Bộ về mã ngành cấp IV
3. Giảng dạỵ tâm lý học trường học
4. Với chương trình hiện tại, kiểm định sẽ thất bại nên cần điều chỉnh
         TS. Nguyễn Thị Thanh, giảng viên cao cấp, Khoa Tâm lý- giáo dục
1. Phát triển chương trình cần đáp ứng thị trường lao động
2.  Cần khảo sát thị trường trước khi chỉnh sửa: chúng ta đã làm nhưng còn mờ bằng việc chúng ta lấy ý kiến qua mối quan hệ, chưa có cuộc khảo sát chính thức về thực trạng viêc làm của sinh viên 
                    TS. Hoàng Trung Học, Trương khoa Tâm lý- Giáo dục
1. Hướng giảng dạy cần tư duy lại, phục vụ hướng giảng dạy trong trường học
2. Trong điều kiện hiện tại của chúng ta kinh phí thực hiện khó khăn, khảo sát rất mất thời gian. 
                   PGS.TS Trần Thị Minh Hằng, Chuyên gia cao cấp, Khoa Tâm lý- Giáo dục
1. Việc điều chỉnh chương trình là điều tất yếu phù hợp với tình hình thực tế
2. Xây dựng chương trình cần theo triết lý của trường, Khoa, tổ và của cuộc sống
3. Phải lấy ý kiến của sinh viên đã ra trường về chương trình đào tạo, cần thiết kế ngay và làm ngay qua việc thu thập phiếu online
4. Kinh nghiệm điểm định cần mời chuyên gia trao đổi
5. Phát triển chương trình: TS Trần Hữu Hoan chuyên gia về phát triển chương trình
           TS. Bùi Thu Hương, chuyên gia Khoa Tâm lý- giáo dục
1. Khó khăn nhất của kiểm định là tiêu chuẩn 4 liên quan tới học liệu
2. Cần viết báo cáo tự đánh giá giúp chúng ta xem xét đã làm được gì
3. Làm thế nào để viết mô tả: các hoạt động gì, cần các minh chứng gì
         TS. Lê Thị Thủy, tổ trưởng tổ Tâm lý học, Khoa Tâm lý- Giáo dục
1. Tổ rất lúng túng trong giai đoạn ban đầu, tổ đã tiến hành các cuộc họp xin ý kiến của các thầy cô trong tổ về viết chuẩn đầu ra theo hướng nào? Nếu các thầy cô có định hướng, góp ý các thầy cô cần trao đổi để đỡ mất thời gian
2. Khảo sát đánh giá đầu ra của thị trường lao động thuộc quyền của phòng Quản lý đào tạo- công tác sinh viên.
                                                KẾT LUẬN 
1. Định hướng đầu ra theo 2 hướng chính: Tâm lý học tham vấn và trị liệu, tâm lý học trường học không đi hướng đào tạo giáo viên giảng dạy ở các trường cao đẳng đại học, giáo viên nghiên cứu
          +Tâm lý học trường học: nghiên cứu ứng dụng tâm lý trong nhà trường: sàng lọc, đánh giá vấn đề tâm lý, can thiệp, phòng ngừa tâm lý
          +Tham vấn, trị liệu cho đối tượng thanh thiếu niên và học sinh: chuẩn đoán đánh gía, phòng ngừa, can thiệp sơm và can thiệp chuyên sâu không quá lấn sâu thiên về lâm sàng
2.Viết mục tiêu chuẩn ra theo cấu trúc Chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng, tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo khung chuẩn quốc gia
3. Rà soát lại bỏ một số học phần không phục vụ chuẩn đầu ra, bổ sung một số học phần phục vụ cho chuẩn đầu ra  
4. Tách tự chọn ở các môn của ngành không tách sớm rất khó tổ chức cho đào tạo
5. Tiếp theo có thảo luận sau 2 tuần nữa gồm : sinh viên, người lao động, cựu sinh viên
6. Cô Trần Yến tổng hợp, cô Nga hỗ trợ điều chỉnh theo kết luận cuộc họp hôm nay
7. Tổ điểu chỉnh chương trình chi tiết của các học phần
                                             Cuộc họp kết thúc hồi 11h15 phút ngày 31/9/2023
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	Chủ tịch Hội đồng khoa học
	                                        Thư ký
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TS. Hoàng Trung Học
	



                               TS. Lê Thị Thủy


                  
	HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	KHOA TÂM LÝ- GIÁO DỤC
	Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


						                        Hà Nội, ngày 08/5/2023
BIÊN BẢN
SEMINA GÓP Ý ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC

1. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự
	- Thời gian: 8h30
	- Địa điểm: P214 - A2
	- Thành phần tham dự: 
+ Cán bộ, giảng viên, sinh viên Khoa Tâm lý - Giáo dục
+ Đại diện các đơn vị đào tạo: 
PGS. TS Nguyễn Thị Thanh Hồng, Phó trưởng khoa TLGD, Trường ĐHSP Hà Nội.
PGS.TS. Trần Thu Hương, Trưởng Bộ môn Tâm lý học lâm sàng, Trường ĐHKHXH&NV HN
TS. Phạm Thanh Bình, Giảng viên HV Phụ nữ
+ Đại diện các đơn vị sử dụng lao động
+ Đại diện cựu sinh viên
2. Nội dung
2.1. TS Hoàng Trung Học, trưởng khoa Tâm lý - Giáo dục phát biểu đề dẫn, giới thiệu mục đích, chương trình xemina
2.2. Góp ý của PGS. TS Nguyễn Thị Thanh Hồng
	- Ưu điểm của chương trình:
+ Ý đồ phù hợp, tức thời, chuẩn chỉ
+ Mới, rõ -> SV có cơ hội lựa chọn nghề dễ dàng
+ Xác định được mục tiêu, chuẩn đầu ra, khung chương trình, ma trận -> tốt, để kiểm soát được chất lượng đào tạo.
	- Góp ý: 
+ Mục tiêu chung: Nễ diễn đạt rõ hơn. Đào tạo cử nhân TLHGD …
Cần Bổ sung: SV sau khi tốt nghiệp có thể học tiếp lên ở lĩnh vực nào?
+ Mục tiêu cụ thể: Cơ bản ổn
+ Chuẩn đầu ra: Ctr đang có 8 chuẩn đầu ra hơi rời rạc, thiếu logic, mqh giữa các chuẩn này.
Chuẩn về phẩm chất, chuẩn về năng lực chung, chuẩn về năng lực cá nhân, chuẩn về nl TLHGD.
Suy nghĩ: Nên xác định logic hơn?
VD: Phát triển KN cá nhân (chuẩn 3) nằm trong chuẩn NL phát triển bản thân   -> Nên chuyển về chuẩn NL phát triển cá nhân
Tên các tiêu chuẩn nên diễn đạt ngắn gọn súc tích, vd tiêu chuẩn 1
+ Ma trận: Nên bổ sung ma trận 4.4. Mối quan hệ giữa các hình thức, phương pháp KTĐG với chuẩn đầu ra của chương trình: KTĐG quá trình, kết thúc HP giúp đạt được chuẩn nào?
Chú thích: Bảng 4.3. Cần mô tả được bản chất của các chiến lược dạy học 
+ Khung chương trình: Có những HP thực hành -> cấp thiết
Cơ sở ngành: Băn khoăn KN tổ chức sự kiện? Không phù hợp bằng 1 HP khác  -> Cần đưa TLH phát triển ở đây
Bằng cách nào đó, tăng thời lượng thực hành của SV?
TLH trường học hay TVTL không thể tách rời nền giáo dục, đặc biệt mục đích của chương trình là vận dụng trong trường học -> SV phải hiểu được bản chất, chiến lược giáo dục, cách kiểm tra, đánh giá -> Kiến nghị: Bổ sung Học phần tự chọn thuộc về giáo dục học, VD GDH phổ thông, GD gia đình, GD lại?
Cần có ma trận giữa các HP với chuẩn: Mục tiêu, nd, pp của môn học - chuẩn
2.3. Góp ý của PGS. TS Trần Thu Hương
- Chương trình cần chi tiết hơn
- Mục tiêu chung: cần điều chỉnh rõ hơn
- Mục tiêu cụ thể: Xác định rõ sứ mệnh của HV để xác định mục tiêu cụ thể phù hợp
VD: Nhân văn hướng đến 3 thứ: Kiến thức, KN để SV giảng dạy ở trường phổ thông, đại học; Nghiên cứu; Thực hành -> Chuẩn đầu ra theo 3 hướng đó
Chuẩn đầu ra về thực hành có mục tiêu 3
Chuẩn đầu ra về giảng day, nghiên cứu: Chưa rõ trong mục tiêu 2,1
+ Mục tiêu 2: KN tin học, ngoại ngữ chỉ là 1 phần
Cần cụ thể KN phát triển cá nhân cần rõ ràng, cụ thể hơn
- Chuẩn đầu ra: 3/8 chuẩn đầu ra liên quan đến thực hành, trong khi các chuẩn khác không có?
VD: Chuẩn 2: Chưa rõ nền/ cơ sở giáo dục
+ Chuẩn 3,4 của mục tiêu 2: Đang tập trung vào KN chung, trong khi mục tiêu của ctr không chỉ hướng đến KN mềm mà có KN tham vấn trị liệu, tl học đường (KN xây dựng ctr, phòng ngừa ntn, trị liệu, tham vấn …)
+ Mục tiêu 3: 4 chuẩn hướng đến thực hành. Cần xem lại định hướng ctr, hướng đến thực hành nhiều hơn -> Xem lại cho phù hợp
- Ma trận
Bảng 4.1. Khung VN: Kiến thức, KN và khả năng tự chịu trách nhiệm, trong khi mục tiêu và chuẩn đang theo KT, THái độ, Năng lực -> Xem lại cho phù hợp.
-	 Khung chương trình
+ KT cơ bản chung: Chưa có gì liên quan Tâm lý, GD, VD giáo dục
+ Hoc sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao mà không học giải phẫu thì không có tác dụng -> Nên chăng đưa thêm 2 tc về giải phẫu trước SLHĐTK CC
+ Các LT phát triển TL người và TLH phát triển  có thể gộp
+ Nên đưa TLH đc, GDH đc nhóm A2
+ Đưa Các kN tham vấn cơ bản, TLH hướng nghiệp rồi mới đến Tham vấn hướng nghiệp -> B1
Thiếu phần tự chọn của nhóm A, B
+ B1: KN tổ chức sự kiện tại sao lại để ở đây? 
KN đọc và tìm hiểu tài liệu cần ở SV, người nghiên cứu -> Nên chăng thay KN nghiên cứu tài liệu cho KN tổ chức sự kiện?
+ Kiến thức bắt buộc ngành: Hợp lý
+ HP 37: giới thiệu hay thực hành? Nếu chỉ giới thiệu, thì phần kt ngành cần đưa đánh giá vào. Mà phần đánh giá sau đang là đánh giá tl trẻ em và thanh thiếu niên chỉ 1 phần, ko đủ đánh giá -> Cần để là đánh giá lâm sàng. 
Trường hợp chỉ hướng đến trẻ em và ttn, thì hướng chuyên môn sâu nên để TV trẻ em và ttn
Hướng Lâm sàng gồm: Tâm bệnh, đánh giá, trị liệu. Tâm bệnh đã ổn. 
Đánh giá cần cân nhắc: Hướng đến nhóm nào? Rối loạn ptr, cx, hv?
Trị liệu: Thực hành 3tc cũng được, nhưng nếu có thể tăng tc lên thì tốt
+ Hướng TLH trường học:
TLH hành vi lệch chuẩn rộng hơn TLH trường học rất nhiều, 3 tc không đủ -> 	Cân nhắc tên: TLH hành vi lệch chuẩn học đường.
Có nên đưa 1 học phần về hành vi làm cha mẹ -> Liên đới với TLH hành vi lệch chuẩn học đường -> Căn nguyên hv lệch chuẩn trong học đường là gì?
GD giá trị sống và KN sống nên đưa vào học phần phòng ngừa.
+ Cân nhắc môn TLH sức khỏe, nên đưa vào: Mô tả các vấn đề về stress, hành vi sức khỏe, phục vụ cho cả 2 hướng chuyên sâu. Nên được đặt trong nhóm A2, B1 hoặc B2. Vấn đề sức khỏe liên quan đến rất nhiều lĩnh vực: Giáo dục, doanh nghiệp …
2.4. Góp ý của TS Phạm Thanh Bình
- Đánh giá cao ctr có hàm lượng thực hành cao
- Sinh lý học thần kinh cấp cao -> Đổi Tên: Cơ sở sinh lý TK của tâm lý
- Giữ lại HP KN tổ chức sự kiện
- Đề xuất chăm sóc sức khỏe tâm thần, có thể gộp HP 45 (TS Trịnh Thanh Hương - BV Bạch Mai)
- HP 36 Tâm bệnh học nên gộp với HP 39 thành Tâm bệnh học 1
Cần thêm môn Tâm bệnh học 2: Trên thanh thiếu niên
- Đo lường & đánh giá TL: chỉ học về công cụ hoặc chẩn đoán TL -> cân nhắc Đánh giá lâm sàng
- Đạo đức nghiên cứu: Cần, nhưng không cần thành 1 hp, có thể lồng ghép trong các hp
- HP 52, 53: Cân nhắc dự án thay thế KLTN
2.5. ThS Giản Thị Xuyến
- Điểm khác biệt về chuẩn đầu ra của chương trình so với 2 cơ sở đào tạo SP và Nhân văn?
PO2-PLO4: TLH -> TLH GD
PO3-PLO5: Trong thực hành nghề nghiệp, nên để sàng lọc, đánh giá, chẩn đoán TL (ko đánh giá -> sàng lọc)
Chuyển lâm sàng
- Khung chương trình:
+ 3 môn cần thiết trong thực hành: Giải phẫu, sinh lý thần kinh; TLH phát triển; Các lý thuyết TLH
+ Cân nhắc học phần liên quan đến đạo đức nghề nghiệp
+ KN tổ chức sự kiện: Cần thiết, có thể gộp vào hướng TLH trường học, kết hợp GD giá trị sống, KNS
+ Cân nhắc bổ sung học phần tư vấn, hỗ trợ phân loại khoa khăn tâm lý
+ Mô hình nòng cốt trong trị liệu TL, tlh trường học: Mô hình gia đình, phong cách làm cha mẹ -> Bổ sung học phần liên quan.
2.6. Cán bộ TLH trường học: Nguyễn Văn Duẩn
- Nhận thấy gia tăng thời lượng thực hành trong chương trình mới so với trước đây -> thể hiện sự phù hợp với 2 hướng chuyên sâu
- 2 hướng chuyên sâu có nhiều nội dung giao nhau
- Khung chương trình: 
+ Băn khoăn HP 34 Tham vấn hướng nghiệp. Có nên là HP chung? Hay thay bằng HP khác liên quan giáo dục?
+ Thực tế: KN Thực hành TLH trường học còn hạn chế, đặc biệt bao quát toàn bộ các bước TLH trường học, làm việc với các bên liên quan -> các KN này đã có ở HP nào chưa? 
2.7. ThS Phạm Thanh Xuân - Trưởng phòng đào tạo, công ty cổ phần Maxx Việt
- Giảm HP giáo dục, tăng HP tâm lý, đặc biệt thời lượng thực hành TL. 1 số HP được bổ sung là cần thiết, như Đo lường & đánh giá tâm lý. Băn khoăn HP cung cấp cho SV đến mức nào? Giới thiệu, hay thực hành?
- Thực tế: GV KNS đang phải làm nhiệm vụ tham vấn học đường tại các trường.
- PO3-PL7: … cho các đối tượng. Trong khi mục tiêu hướng đến trẻ em và ttn hay tất cả các đối tượng? -> Các học phần khác cần có đuôi “trẻ em và thanh thiếu niên”.
- HP TLH phát triển, các lý thuyết phát triển TL người có liên quan, nhưng đang ở 2 tiến trình khác nhau.
- KN tổ chức sự kiện: Cần thiết trong hoạt động GD sớm, phòng ngừa, các chương trình giáo dục trong nhà trường. Nhưng băn khoăn về vị trí cơ sở ngành của môn này. Băn khoăn về sự liên quan với môn KN phát triển cá nhân -> Có nên gộp?
- Bổ sung HP liên quan đến giáo dục để trang bị KN nghiệp vụ sư phạm, thiết kế giáo án …
- HP 45 Phòng ngừa các vấn đề trong trường học: Nên là HP bắt buộc, vì cả 2 hướng đều cần.
- HP 46 thuộc phòng ngừa, cân nhắc gộp hay để riêng?
2.8. ThS Nguyễn Thị Dung - Nghiên cứu viên, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam
- Khác biệt lớn về chương trình hiện tại so với trước đây, nhưng tên ngành vẫn giữ nguyên.
- Cân nhắc các HP liên quan lĩnh vực giáo dục: GD SKSS, GD giới tính
- HP KN tổ chức sự kiện cân nhắc đưa vào tự chọn.
2.9. ThS Nguyễn Mai Anh - Cán bộ TLH trường học, Vinschool
- HP phòng ngừa: Tập trung vào các nội dung ntn? Chương trình phòng ngừa toàn trường, khối, tham vấn tư vấn, quản lý ca, hướng nội, ngoại?
- Ứng phó khủng hoảng có không? Vì phòng ngừa nhưng khó khăn vẫn có thể xảy ra.
- Phối hợp với các bên liên quan như thế nào?
- KN tổ chức sự kiện: Cung cấp cho SV các KN đến đâu để tổ chức TLH trường học?
- Cần có môn học cung cấp kiến thức, kỹ năng đánh giá khó khăn trong học tập, hỗ trợ làm việc trong trường học, VD: GD trẻ đặc biệt.
2.10. ThS Nguyễn Thùy Hương 
- Cân nhắc KN giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp trong nội dung các học phần.
- Đạo đức nghề có thể lồng ghép
- B1, HP 26: KN tổ chức sự kiện cần, nhưng cân nhắc tên HP
2.11. ThS Nguyễn Hạnh Ngân
- Thái độ học tập của SV HVQLGD rất tốt, nhưng KN nghề nghiệp hạn chế: Quan sát
- Thực tế: Hỗ trợ không chú ý đến vấn đề cốt lõi của hs, mà chỉ làm theo quy trình mẫu, lý thuyết
- HP Phát triển KN cá nhân cần thiết, có thể kết hợp, link sâu hơn tới 2 hướng chuyên sâu.
2.12. SV Phạm Minh Quân - K15C TLHGD
- Điều kiện tiên quyết phù hợp hơn để thuận lợi cho việc đăng kí, logic về kiến thức.
- Có phân luồng chuyên sâu từ năm 1 không? Để định hướng rõ hơn cho SV.
2.13. TS Hoàng Trung Học - Trưởng khoa Tâm lý - Giáo dục
- Khoa Cân nhắc tăng thời lượng và chất lượng thực hành. Nhưng băn khoăn: Giám sát như thế nào?
- HP sinh lý học thần kinh cấp cao có thể đổi thành giải phẫu học và sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao, tăng thời lượng.
- HP TLH hành vi lệch chuẩn với ý đồ TLH HV lệch chuẩn trong trường học.
- Khoa xác định: 
+ KN tổ chức sự kiện là cơ sở của TL thì chưa phù hợp, nhưng theo logic kiến thức, môn này hỗ trợ cho nhóm TLH trường học.
+ Khoa sẽ cân nhắc học phần GD đặc biệt.
+ Khoa đề xuất cô Nguyễn Thị Hải Yến cân nhắc đưa nội dung giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp vào HP KN phát triển cá nhân.
3. Kết luận
- Hoàn thiện chuẩn rõ hơn theo hai hướng
- Bổ sung ma trận KTĐG với chuẩn
- Cấu phần khung chương trình: Bổ sung, thay đổi cho phù hợp với chuẩn.
Cuộc họp kết thúc hồi  phút 11h35’ ngày 08/5/2023.
	
	

	                  Chủ trì
	Thư ký

	             [image: ]
 
         TS. Hoàng Trung Học
	[image: ]

ThS Trần Thị Hải Yến
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	HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

	   KHOA TÂM LÝ- GIÁO DỤC
	            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc



                                                                        Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
Ban điều chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo ngành Tâm lý học giáo dục
           (Về việc góp ý và trao đổi về chương trình đào tạo ngành Tâm lý học giáo dục)

1. Thời gian và địa điểm
- Thời gian:  20h giờ ngày 21/12/2023
- Thành phần:  Các thành viên trong ban điều chỉnh chương trình đào tạo: Thầy Học, Thầy Liễu, Cô Thanh, Cô Hương, Cô Lê Thủy, Cô Nga và cô Thoa.
- Chủ trì cuộc họp: TS. Hoàng Trung Học;
- Thư ký: ThS. Đinh Thị Thoa
2. Nội dung
       - Thầy Học: Cuộc họp lắng nghe ý kiến các thầy/ cô về chương trình về đào tạo ngành TLHGD mới
       -Cô Nga (ủy viên, thư ký) trình bày ngắn gọn về chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Tâm lý học giáo dục 2024.
       + Giữ nguyên 04 mục tiêu chương trình đào tạo được cụ thể hóa theo chuẩn đầu ra của chương trình 
       +Chuẩn về kiến thức (11 CĐR): kiến thức chung, theo lĩnh vực, theo nhóm ngành, ngành, thực tập tốt nghiệp
       + Chuẩn đầu ra về kỹ năng (13 CĐR) : kỹ năng chuyên môn (kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng nghiên cứu), kỹ năng tư duy, giải quyết vấn đề và kỹ năng bổ trợ
       + Phẩm chất (3PC)
       + Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm (3TCTC)
       +Vị trí việc việc làm của sinh viên
· Khung chương trình đào tạo 133 tín chỉ 
       + Khối kiến thưc chung: 32 TC
       + Khối kiến thức theo lĩnh vực :9 TC (bắt buộc 6TC/tự chọn 3TC)
       + Khối kiến thức nhóm ngành: 27 TC (bắt buộc 24TC/tự chọn 3TC)
       + Khối kiến thức theo nhóm ngành (48 TC)
       + Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp (8TC&4TC)
         Thầy Học: Chương trình cũ không để kiến thức tự chọn cơ sở ngành và nhóm ngành nhưng mẫu mới có nên ban soạn thảo đã điều chỉnh.Tỷ lệ số môn tự chọn/ môn được chọn bao nhiêu phù hợp? Không nên để nhiều tạo ra sự loãng trong lựa chọn của sinh viên và khó khăn trong quá trình tổ chức đào tạo
           Thầy Liễu: 
          + Mục tiêu, chương trình đào tạo rất rõ ràng, bỏ mục lưu ý chuẩn đầu ra viết theo lý thuyết Bloom
         +Có nên đưa môn logic học vào không, nếu bỏ thêm môn lý luận dạy học lên bắt buộc đưa môn khác vào
         + Bỏ ký hiệu TL 318
         + Tâm lý học giáo dục có một số phần trùng học với tâm lý học trường học thay bằng môn khác: Tâm lý học khác biệt hay môn giao giữa 2 kiến thức về tâm lý và giáo dục
       Cô Thủy: Đây là sản phẩm khá rõ, sáng so với chương trình cũ. Nhất trí chỉnh sửa theo khung quy định.Tổ bộ môn cũng có ý kiến cụ thể trong các lần chỉnh sửa, không có ý kiến thêm
        Thầy Học
        + Ý tưởng rất hay, nếu thấy môn logic không phải môn bắt buộc ta có thể bỏ. Giữ nguyên tổng số tín chỉ 133 hay bớt đi.--> Tăng môn kiến thức ngành 
       + Chúng ta đào tạo chuyên viên tâm lý học trường học và tham vấn trị liệu tâm lý vì vậy các môn về khoa học giáo dục là các môn thuộc cơ sở ngành và nhóm ngành. Khi sắp xếp chương trình chúng ta xác định kiến thức về khoa học giáo dục rất quan trọng nhưng chúng ta đưa kiến thức về khoa học giáo dục như thế nào?
          Thầy Liễu đưa môn Lý luận dạy học bắt buộc thì tìm một môn về giáo dục để đưa vào, tổng số tín chỉ không thay đổi, bỏ môn lo gic, kiến thức của nhóm ngành lên là 33 TC
          Cô Thanh: Đưa môn học vào phải dựa vào mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, chương trình đào tạo về TLHGD hàm lượng giáo dục cũng phải cân đối tương xứng
         Thầy Học: Đây là một chương trình đào tạo về tâm lý ứng dụng trong giáo dục, về căn bản các môn là tâm lý. Nhưng khi sinh viên làm việc rất nhiều em làm nhầm ra giáo dục đặc biệt, công việc của các em cần kiến thức nền tảng về khoa học giáo dục nên bổ sung một môn về kiến thức khoa học giáo dục, cố gắng tìm những môn đã có ví dụ môn giáo dục đặc biệt, giáo dục phổ thông, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, giáo dục hòa nhập
          Cô Thanh: Đề xuất môn giáo dục sớm, giáo dục hòa nhập tuy nhiên đề xuất môn nào cũng cần căn cứ vào chuẩn đầu ra.
2. Kết luận
TS. Hoàng Trung Học kết luận, tóm tắt lại các nội dung đã trao đổi và điều chỉnh:
         - Thông qua mục tiêu và chuẩn đầu ra: Tổng số mục tiêu chuẩn đầu ra kiến thức, kỹ năng, phẩm chất, năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
        - Bỏ môn logic, đưa môn lý luận giáo dục vào bắt buộc, đưa môn giáo dục hòa nhập vào chương trình đào tạo vào mục tự chọn trong khối kiến thức của nhóm ngàn, khối kiến thức bắt buộc nhóm ngành lên 27 TC
       - Giao cô Nga, Thoa rà soát hoàn thiện theo mẫu mới, 27/12 hoàn thành.
Cuộc họp kết thúc lúc 21h20 ngày 21/12/2023

	        Chủ trì cuộc họp 
	                Thư ký
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      TS. Hoàng Trung Học 
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       Ths. Đinh Thị Thoa
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	KHOA TÂM LÝ- GIÁO DỤC
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BÁO CÁO ĐỐI SÁNH TỌA ĐÀM VỚI CÁC NHÀ TUYỂN DỤNG
Giai đoạn 2018-2021 và giai đoạn 2021-2024
2.1.1.1. Giới thiệu
Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, văn hóa của đất nước là việc nảy sinh nhiều vấn đề tâm lý của thanh niên, học sinh. Thực tiễn đang đặt ra yêu cầu bức thiết trong việc nâng tầm, thay đổi cách tiếp cận giáo dục thế hệ trẻ để đáp ứng những yêu cầu của thời đại. Đó cũng là lý do thúc đẩy sự ra đời của các trung tâm đào tạo Tâm lý - Giáo dục trong cả nước và xu hướng điều chỉnh một cách mạnh mẽ trong các chương trình đào tạo Tâm lý - Giáo dục hiện có theo hướng: thực tiễn, ứng dụng và ưu tiên định hướng thực hành trong việc thúc đẩy và hỗ trợ đối tượng thanh niên, học sinh.
Khoa Tâm lý - Giáo dục, tiền thân là khoa Giáo dục, thuộc Học viện quản lý giáo dục, được thành lập ngay từ ngày đầu thành lập Học viện quản lý giáo dục năm 2016. Ngành học đầu tiên khoa được giao tuyển sinh và đào tạo là ngành Tâm lý - Giáo dục (nay là tâm lý học giáo dục) và Giáo dục học. Đến nay, trải qua 16 năm lịch sử xây dựng và phát triển, ngành Tâm lý học giáo dục của học viện quản lý giáo dục đã đào tạo được 16 khóa sinh viên, đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp chương trình tìm kiếm được việc làm cao (giao động khoảng từ 70% đến 90%). Các em được cơ sở sử dụng lao động đánh giá là có năng lực thực hành tốt, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục kỹ năng sống và đánh giá, can thiệp, trị liệu tâm lý cho trẻ em. Từng bước, khoa Tâm lý - Giáo dục khẳng định được tên tuổi trong các cơ sở đào tạo Tâm lý - Giáo dục trong cả nước. Học viện quản lý giáo dục trở thành một trong những cơ sở đào tạo Tâm lý – Giáo dục có uy tín, được thừa nhận rộng rãi trong những năm gần đây.
Sinh viên ngành Tâm lý học giáo dục thuộc Khoa Tâm lý - Giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục được đào tạo để trở thành những cử nhân Tâm lý học giáo dục, qua đó, các em được trang bị kiến thức, hình thành thái độ và kỹ năng để trở thành những nhà giáo dục (giảng dạy Tâm lý học), nhà lâm sàng (can thiệp tâm lý), nhà Tâm lý học trường học hoặc công tác xã hội (Tham vấn tâm lý). Với những định hướng nghề nghiệp đó, việc thực hành các kỹ năng nghề nghiệp tại cơ sở thực tế ngay khi còn là sinh viên là cần thiết. Tính cấp thiết này đã được thể hiện trong phân phối chương trình đào tạo ngành Tâm lý học giáo dục: Sinh viên cần thực hiện hai kỳ thực tập trong suốt hành trình học tập của mình (thực tập cơ sở; Thực tập tốt nghiệp). Mặt khác, trong quá trình tổ chức hoạt động dạy học, các học phần giảng dạy cho sinh viên đều được thiết kế các giờ thực hành, thảo luận nhằm giúp sinh viên vận dụng kiến thức được học để giải quyết các tình huống thực tiễn. Không chỉ dừng lại với các tình huống giả định, một số giảng viên đã chú trọng việc đưa sinh viên đi thực tế môn học tại cơ sở, nhờ vậy, sinh viên được rèn luyện kỹ năng ngay khi học. Tuy nhiên, việc phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động nói chung và thực hiện thực tế môn học nói riêng tại Học viện Quản lý giáo dục còn rời rạc, chưa có lộ trình rõ ràng, khiến sinh viên và cả giảng viên gặp khó khăn khi triển khai.
Đáp ứng yêu cầu từ phía người học cũng như xuất phát từ thực trạng nêu trên, việc phối hợp giữa trường Đại học với các đơn vị sử dụng lao động trong thực hành nghề nghiệp của sinh viên là một việc làm thiết thực, không ngoại trừ trường hợp sinh viên ngành Tâm lý học giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục. Do đó, các tọa đàm với nhà tuyển dụng/ các đơn vị sử dụng lao động là việc làm có ý nghĩa, nhằm góp phần thiết lập mối quan hệ mật thiết giữa đơn vị đào tạo nhân lực với đơn vị sử dụng lao động, qua đó có những điều chỉnh phù hợp về phương pháp và nội dung chương trình đào tạo.
3. Thực trạng
Trong thời gian từ năm 2018 đến năm 2024, Khoa Tâm lý - Giáo dục thực hiện điều chỉnh chương trình đào tạo đại học Tâm lý học Giáo dục 3 lần (năm 2018, năm 2021 và năm 2024). Cơ sở thực tiễn của việc điều chỉnh chương trình là thực trạng nhu cầu, đòi hỏi của các đơn vị sử dụng lao động. Do đó, trong các đợt điều chỉnh chương trình trong thời gian qua, khoa đã tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi với nhà tuyển dụng/ đơn vị sử dụng lao động để có thông tin trao đổi hai chiều. Cụ thể là: Tọa đàm với nhà tuyển dụng/ đơn vị sử dụng lao động nhằm phát triển chương trình đào tạo cử nhân ngành TLHGD trong bối cảnh hiện nay ngày 25/10/2020; Và semina với các nhà tuyển dụng/ đơn vị sử dụng lao động nhằm góp ý điều chỉnh chương trình TLHGD ngày 08/5/2023. 
4. Đối sánh các buổi tọa đàm với nhà tuyển dụng/ đơn vị sử dụng lao động giai đoạn 2018-2021 và giai đoạn 2021-2024
	Giai đoạn 2018-2021
	Giai đoạn 2021-2024
	Nhận xét

	Các đơn vị sử dụng lao động tham gia tọa đàm: 
- phòng ĐT Max Việt
- TTGD ĐB Tâm An
- Đại diện lãnh đạo TT nghiên cứu và ứng dụng tâm lý giáo dục Sunflower
	Các đơn vị sử dụng lao động tham gia tọa đàm: 
- TT Kids Time
- Trường THPT Lê Quý Đôn
- Trưởng phòng đào tạo, công ty cổ phần Max Việt
- Viện Khoa học giáo dục Việt Nam
- Cán bộ TLH trường học, Vinschool
- TT can thiệp tâm lý
- TT Tâm trí
	Số lượng các đơn vị sử dụng lao động tham gia tọa đàm với Khoa Tâm lý - Giáo dục giai đoạn 2021-2024 đã có sự gia tăng về số lượng. Vì vậy cũng đảm bảo tính đại diện của các lĩnh vực nghề nghiệp mà sinh viên Khoa Tâm lý - Giáo dục sau khi ra trường tham gia: Trung tâm can thiệp, trị liệu tâm lý, trường học, công ty giáo dục, viện nghiên cứu.

	Số lượng: Giai đoạn 2018-2021, khoa tổ chức 01 tọa đàm với nhà tuyển dụng/ đơn vị sử dụng lao động nhằm hướng đến điều chỉnh chương trình 2021
	Số lượng: Giai đoạn 2021-2024, khoa tổ chức 01 tọa đàm với nhà tuyển dụng/ đơn vị sử dụng lao động nhằm hướng đến điều chỉnh chương trình 2024
	Số lượng tọa đàm không thay đổi, ổn định với mức 1 tọa đàm/ giai đoạn.

	Mục đích: Nhằm trao đổi, thảo luận về chương trình đào tạo cử nhân TLHGD 2018, hướng đến điều chỉnh chương trình.
	Mục đích: Nhằm trao đổi, thảo luận về chương trình đào tạo cử nhân TLHGD 2018, hướng đến điều chỉnh chương trình.
	Các tọa đàm ở 2 giai đoạn cùng mục đích: Tiếp nhận ý kiến của đơn vị sử dụng lao động nhằm điều chỉnh và phát triển chương trình hiện hành cho phù hợp yêu cầu thực tiễn.

	Các ý kiến góp ý:
- Chương trình Tâm lý học giáo dục đã cung cấp đầy đủ kiến thức, kỹ năng để sinh viên ra trường có thể tự tin trong công việc.
- Đặc biệt, điểm mạnh của chương trình là hướng tới hình thành ở sinh viên các kĩ năng nghề cũng như các kĩ năng mềm. Điều này giúp ích rất lớn cho sinh viên sau khi ra trường. Giúp sinh viên biết tự khai thác tiềm năng của bản thân để tạo việc, khai thác các nguồn lực để phát triển công việc và chuyên môn, khai thác được thị trường lao động để phát triển dịch vụ hỗ trợ tâm lý.
- Tuy nhiên, với chương trình cũ, thời lượng thực hành mới chỉ đảm bảo. Nếu tăng thời lượng thực hành chuyên môn thì kĩ năng nghề của sinh viên sẽ được phát triển hơn.
- Chương trình Tâm lý học giáo dục dành cho những khóa cử nhân đầu tiên đã bao gồm các định hướng chuyên sâu: Tham vấn- trị liệu, giảng dạy, công tác xã hội. Điều này giúp sinh viên có thể lựa chọn hướng chuyên sâu để phát triển kiến thức cũng như kĩ năng nghề theo hướng chuyên sâu, giúp các em sau khi ra trường có thể làm tốt công việc của mình. 
- Tuy nhiên, định hướng chuyên sâu này cũng là một trở ngại cho sinh viên. Ví dụ, những sinh viên học hướng giảng dạy nhưng không tìm được việc theo hướng này và phải làm các công việc liên quan tham vấn - trị liệu. Các đơn vị sử dụng lao động vẫn yêu cầu sinh viên hoàn thành nhiệm vụ của việc giảng dạy bởi bằng tốt nghiệp của các em thể hiện các em có thể hoàn thành tốt việc này. 
- Chương trình 2018 đến nay đã có sự đổi mới, hoàn thiện, bổ sung so với chương trình cũ, cung cấp cho sinh viên kiến thức kỹ năng đầy đủ để hành nghề.
- Tuy nhiên, nếu chú trọng đến việc tăng thời lượng thực hành hơn nữa, cân nhắc lại việc phân chia các nhóm chuyên sâu (cân đối các học phần chung, bắt buộc để đảm bảo năng lực đầu ra theo tên bằng tốt nghiệp) thì sẽ tốt hơn.
- Chương trình Tâm lý học giáo dục của Học viện Quản lý giáo dục có nét đặc trưng riêng: Cung cấp kiến thức và kĩ năng giúp sinh viên có khả năng làm việc trong các hoàn cảnh khác nhau (trị liệu, giảng dạy, công tác xã hội). Đây là điểm mạnh.
- Tuy nhiên, vì định hướng chuyên sâu sớm (ở bậc cử nhân) nên kĩ năng nghề của sinh viên chưa thực sự chuyên sâu. Do đó, mong ban điều chỉnh cân nhắc việc này.
	Các ý kiến góp ý:
- Điểm khác biệt về chuẩn đầu ra của chương trình so với 2 cơ sở đào tạo SP và Nhân văn?
PO2-PLO4: TLH -> TLH GD
PO3-PLO5: Trong thực hành nghề nghiệp, nên để sàng lọc, đánh giá, chẩn đoán TL (ko đánh giá -> sàng lọc)
- Khung chương trình:
+ 3 môn cần thiết trong thực hành: Giải phẫu, sinh lý thần kinh; TLH phát triển; Các lý thuyết TLH
+ Cân nhắc học phần liên quan đến đạo đức nghề nghiệp
+ KN tổ chức sự kiện: Cần thiết, có thể gộp vào hướng TLH trường học, kết hợp GD giá trị sống, KNS
+ Cân nhắc bổ sung học phần tư vấn, hỗ trợ phân loại khoa khăn tâm lý
+ Mô hình nòng cốt trong trị liệu TL, tlh trường học: Mô hình gia đình, phong cách làm cha mẹ -> Bổ sung học phần liên quan.
- Nhận thấy gia tăng thời lượng thực hành trong chương trình mới so với trước đây -> thể hiện sự phù hợp với 2 hướng chuyên sâu
- 2 hướng chuyên sâu có nhiều nội dung giao nhau
- Khung chương trình: 
+ Băn khoăn HP 34 Tham vấn hướng nghiệp. Có nên là HP chung? Hay thay bằng HP khác liên quan giáo dục?
+ Thực tế: KN Thực hành TLH trường học còn hạn chế, đặc biệt bao quát toàn bộ các bước TLH trường học, làm việc với các bên liên quan -> các KN này đã có ở HP nào chưa? 
- Giảm HP giáo dục, tăng HP tâm lý, đặc biệt thời lượng thực hành TL. 1 số HP được bổ sung là cần thiết, như Đo lường & đánh giá tâm lý. Băn khoăn HP cung cấp cho SV đến mức nào? Giới thiệu, hay thực hành?
- Thực tế: GV KNS đang phải làm nhiệm vụ tham vấn học đường tại các trường.
- PO3-PL7: … cho các đối tượng. Trong khi mục tiêu hướng đến trẻ em và ttn hay tất cả các đối tượng? -> Các học phần khác cần có đuôi “trẻ em và thanh thiếu niên”.
- HP TLH phát triển, các lý thuyết phát triển TL người có liên quan, nhưng đang ở 2 tiến trình khác nhau.
- KN tổ chức sự kiện: Cần thiết trong hoạt động GD sớm, phòng ngừa, các chương trình giáo dục trong nhà trường. Nhưng băn khoăn về vị trí cơ sở ngành của môn này. Băn khoăn về sự liên quan với môn KN phát triển cá nhân -> Có nên gộp?
- Bổ sung HP liên quan đến giáo dục để trang bị KN nghiệp vụ sư phạm, thiết kế giáo án …
- HP 45 Phòng ngừa các vấn đề trong trường học: Nên là HP bắt buộc, vì cả 2 hướng đều cần.
- HP 46 thuộc phòng ngừa, cân nhắc gộp hay để riêng?
- Khác biệt lớn về chương trình hiện tại so với trước đây, nhưng tên ngành vẫn giữ nguyên.
- Cân nhắc các HP liên quan lĩnh vực giáo dục: GD SKSS, GD giới tính
- HP KN tổ chức sự kiện cân nhắc đưa vào tự chọn.
- HP phòng ngừa: Tập trung vào các nội dung ntn? Chương trình phòng ngừa toàn trường, khối, tham vấn tư vấn, quản lý ca, hướng nội, ngoại?
- Ứng phó khủng hoảng có không? Vì phòng ngừa nhưng khó khăn vẫn có thể xảy ra.
- Phối hợp với các bên liên quan như thế nào?
- KN tổ chức sự kiện: Cung cấp cho SV các KN đến đâu để tổ chức TLH trường học?
- Cần có môn học cung cấp kiến thức, kỹ năng đánh giá khó khăn trong học tập, hỗ trợ làm việc trong trường học, VD: GD trẻ đặc biệt.
- Cân nhắc KN giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp trong nội dung các học phần.
- Đạo đức nghề có thể lồng ghép
- B1, HP 26: KN tổ chức sự kiện cần, nhưng cân nhắc tên HP.
- Thái độ học tập của SV HVQLGD rất tốt, nhưng KN nghề nghiệp hạn chế: Quan sát
- Thực tế: Hỗ trợ không chú ý đến vấn đề cốt lõi của hs, mà chỉ làm theo quy trình mẫu, lý thuyết
- HP Phát triển KN cá nhân cần thiết, có thể kết hợp, link sâu hơn tới 2 hướng chuyên sâu.
	- Như vậy có thể thấy rằng: Các ý kiến góp ý của các đại biểu tham gia tọa đàm giai đoạn 2018-2021 tập trung vào việc tăng thời lượng thực hành, nhấn mạnh vai trò của kĩ năng mềm đối với hoạt động chuyên môn. Đồng thời, các ý kiến góp ý về chương trình giai đoạn này cũng bày tỏ băn khoăn về việc phân luồng/ lạch (nhóm chuyên môn sâu) từ chương trình cử nhân vừa có mặt lợi nhưng có những hạn chế. Các đại biểu đề xuất Khoa xem xét, cân nhắc và lựa chọn.
- Các ý kiến góp ý giai đoạn 2021-2024 không chỉ nói những nhận định chung chung, khái quát mà là những góp ý chi tiết, rõ ràng về từng mục tiêu, nội dung của chương trình. Cụ thể, các ý kiến tập trung bàn bạc về sự phù hợp/ không phù hợp của các học phần với mục tiêu/ chuẩn đầu ra. 
+ Các ý kiến giai đoạn 2021-2024 cũng tập trung vào nhấn mạnh thời lượng thực hành nhưng các đại diện các đơn vị sử dụng lao động cũng băn khoăn về các nội dung thực hành cho phù hợp yêu cầu của thực tiễn và chuẩn đầu ra.
+ Nhấn mạnh sự cần thiết của một số học phần bổ sung (Đo lường và đánh giá tâm lý _ phục vụ nghiên cứu, cung cấp kết quả ứng dụng cho thực hành)
+ Đặc biệt, các nhà thực hành trao đổi kinh nghiệm sâu hơn về nhóm chuyên sâu Tâm lý học trường học. Qua đó, nhóm này cần thể hiện rõ phòng ngừa là làm những nhiệm vụ gì? Trong chương trình chưa nhìn thấy học phần nào cung cấp cho SV kĩ năng ứng phó với khủng hoảng, trong khi thực tế, kĩ năng này giúp phòng ngừa hiệu quả.

	Kết quả:
Các ý kiến được nêu ra trong buổi tọa đàm được Khoa lưu giữ, tham khảo và ứng dụng trong điều chỉnh chương trình
	Kết quả:
Các ý kiến đã giúp ban điều chỉnh chương trình cũng như Khoa TL-GD xác định rõ ràng hơn vai trò của các học phần trong từng luồng lạch của chương trình mới.
	Các buổi tọa đàm đều mang lại hiệu quả tích cực đối với việc tiếp nhận ý kiến cho việc điều chỉnh chương trình, phát triển chương trình đào tạo cử nhân TLHGD, hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa và Học viện.



5. Kết luận
Nhìn chung, các cuộc trao đổi, tọa đàm với các đơn vị sử dụng lao động là cần thiết và có ý nghĩa thiết thực không chỉ với điều chỉnh, phát triển chương trình đào tạo, mà còn có ý nghĩa với hoạt động đào tạo. Do đó, có thể nhận định rằng trong những năm vừa qua, Khoa Tâm lý - Giáo dục đã thực hiện tốt việc phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động, kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn để phát triển chương trình, nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
                                               Hà Nội, ngày 5/11/2024
Người báo cáo[image: ]



TS. Trần Thị Hải Yến
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	HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

	   KHOA TÂM LÝ- GIÁO DỤC
	            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


                                                                                   
 Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP 
Ban điều chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo ngành Tâm lý học giáo dục
               (Về việc điều chỉnh chương ngành Tâm lý học giáo dục sau nghiệm thu)

1. Thời gian và địa điểm
- 9h ngày 22/3/2024
- Địa điểm: Phòng 107.A2
- Thành phần: Theo quyết định số 849 QĐ-HVQLGD về việc thành lập ban điều chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo ngành TLHGD
 -  Có mặt: Thầy Học, cô Thanh, Cô Hương, Cô Nga, cô Thoa
 -   Vắng: Thầy Liễu, cô Thủy (Có lý do);
2. Nội dung cuộc họp
· Cô Nga: Báo cáo tóm tắt các ý kiến của hội đồng nghiệm thu chương trình đào tạo cử nhân TLHGD
· Thầy Học  có một số nội dung cần trao đổi:
 (1) Bổ sung các học phần tự chọn vào 2 nhánh (Trong mỗi nhóm có cả BB và Tự chọn. Ví dụ: 15 TC thì có 9 bắt buộc và 3 hoặc 6 Tự chọn). Trong 3 hoặc 6 TC tự chọn (2 môn) thì nên có 3 - 6 môn để chọn. Có thể lấy một số môn của nhánh bên kia sang làm môn tự chọn
(2) Điều chỉnh, thay thế 1 số môn theo đề xuất của Hội đông (có ghi cụ thể ở trên)
(3) Thiết kế thêm 2 môn tự chọn thay thế tốt nghiệp cho 2 nhánh
(4) Phát biểu chuẩn đầu ra cho chính xác hơn, theo các cấp độ từ nhớ đến sáng tạo. Ở đây đang phát biểu hơi lộn xộn (ví dụ: “Thành thạo” lại trước “Biết”)
+ Điều chỉnh  viết chuẩn đầu ra kỹ năng, bỏ từ “thành thạo là có kỹ năng”
+ Điều chỉnh,thay thế một số môn: Tâm lý học trường học, Tâm bệnh học, Tâm lý học lâm sàng, Kỹ năng tổ chức sự kiện không đổi tên vì liên quan tới giáo trình
+ Thiết kế môn tự chọn cho nhóm chuyên ngành, 2 môn học tự chọn cho môn thay thế tốt nghiệp: 
       * Hướng chuyên môn sâu tham vấn trị liệu- chuẩn đầu ra cho các năng lực tham vấn
+ Trị liệu tâm lý, tham vấn tâm lý trẻ em và thực hành trị liệu tâm lý trẻ em và thanh thiếu niên (bắt buộc)
+ Bổ sung tự chọn: Tlh trường học và phòng ngừa các vấn đề tâm lý-tự chọn, Tham vấn tâm lý trẻ em, Tâm bệnh học trẻ em và thanh thiếu niên
         *Hướng chuyên môn sâu về TLH trường học:
+ TLH trường học, phòng ngừa các vấn đề tâm lý, thực hành tâm lý trong trường học (bắt buộc); 
+ Bổ sung tự chọn trị liệu tâm lý và tham vấn tâm lý, giáo dục giá trị sống kỹ năng sống, tlh hành vi lệch chuẩn.
· Cô Hương cũng đồng ý với cách điều chỉnh trên;
· Cô Thanh: Công tác chủ nghiệp lớp, giáo dục trải nghiệm, giáo dục gia đình bổ sung vào có phù hợp không?
· Các thầy cô trao đổi về việc: Bổ sung môn tự chọn trong môn thay thế tốt nghiệp: Các lý thuyết tâm lý học ứng dụng trong trường học, Giáo dục trải nghiệm?
3. Kết luận: 
· Điều chỉnh, thay thế 1 số môn theo đề xuất của Hội đông (có ghi cụ thể ở trên);
· Bổ sung các học phần tự chọn vào 2 nhánh Tâm lý học trường học và Tham vấn trị liệu (đã ghi cụ thể ở trên).
· Bổ sung Học phần thay thế tốt nghiệp:
+ Môn bắt buộc: Các lý thuyết tâm lý học ứng dụng trong tham vấn trị liêu
+ Tự chọn: Các lý thuyết tâm lý học ứng dụng trong trường học; Giáo dục giá trị sống 
· Số lượng mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo không thay đổi
(Cách diễn đạt, dùng từ trong 1 số mục tiêu chuẩn đầu ra cần xem xét và điều chỉnh thêm, ví dụ: “Có kỹ năng lập kế hoạch...”, “Có năng lực sử dụng CNTT …).
Cuộc họp kết thúc hồi 11h30 ngày 22/3/2024

	        Chủ trì cuộc họp [image: ]

	                Thư ký

	


      TS. Hoàng Trung Học 
	[image: ]



       Ths. Đinh Thị Thoa
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	HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC
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	  KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC
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BIÊN BẢN GIẢI TRÌNH
Về điều chỉnh Chương trình đào tạo ngành Tâm lý học giáo dục trình độ đại học sau góp ý của Hội đồng nghiệm thu 

Căn cứ vào kết luận của cuộc họp Hội đồng nghiệm thu chương trình đào tạo ngành Tâm lý học giáo dục, họp ngày 14/3/2024, Khoa Tâm lý- Giáo dục tiếp thu các ý kiến nhận xét, góp ý của Hội đồng và đã tiến hành rà soát, bổ sung, sửa chữa một số vấn đề cụ thể như sau:
1. Chuẩn đầu ra
	TT
	Ý kiến Hội đồng
	Giải trình chỉnh sửa

	1
	Chuẩn đầu ra cần rà soát lại để đảm bảo trình tự môn học, cách diễn đạt, dùng động từ đo lường được, phù hợp với chuẩn về kiến thức (ví dụ: “ Vận dụng thành thạo”)
	- Nhóm điều chỉnh chương trình đã rà soát lại các chuẩn đầu ra; sửa cách điễn đạt khi viết chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng/năng lực.
- Thay cụm từ “Vận dụng thành thạo” và “Thành thạo” ở chuẩn đầu ra”KT3, KT8, KT12…”, bằng cụm từ “Vận dụng được”, “Có kỹ năng”, “Thực hiện được”…).

	2
	Bỏ phân tách theo các nhóm chuẩn đầu ra ở trang 4
	Giữ nguyên sự phân tách để thấy rõ hơn các chuẩn về năng lực nghề nghiệp mà sinh viên cần đạt được


2. Về Chương trình đào tạo
	TT
	Ý kiến Hội đồng
	Giải trình chỉnh sửa

	1
	Mục “Khối kiến thức chung”: Sắp xếp môn Pháp luật đại cương và vào nhóm “Khối kiến thức theo lĩnh vực”; 
 Giảm bớt số tín của môn “Phát triển kỹ năng”
	Mục “Khối kiến thức chung”: Môn “Pháp luật đại cương” và môn “Phát triển kỹ năng” (4 tín chỉ), khoa vẫn để trong khối kiến thức “Giáo dục đại cương” theo như khung chung đang thực hiện của các ngành đào tạo trong Học viện.

	2
	Mục “Khối kiến thức của nhóm ngành”: có thể để môn này là môn tự chọn.
	Giữ nguyên học phần “Tổ chức sự kiện”  là môn bắt buộc

	
	Về Tỉ trọng học phần tự chọn và bắt buộc trong chương trình đào tạo: đảm bảo học phần tự chọn bằng 25-30% khối lượng kiến thức.
Bổ sung học phần tự chọn, đảm bảo số tín chỉ tự chọn gấp đôi tín chỉ được chọn.
	- Khối kiến thức ngành: Nhóm đã tiếp thu ý kiến và điều chỉnh tỉ trọng các học phần tự chọn của 2 hướng chuyên sâu về Tham vấn- trị liệu và Tâm lý học trường học:
- Hướng chuyên sâu về Tham vấn trị liệu: các học phần bắt buộc là 9 tín chỉ; các học phần tự chọn là 6 tín chỉ trong tổng số 12 tín chỉ. Trong đó, có bổ sung thêm 2 học phần vào nhóm các học phần tự chọn là: “Tâm lý học trường học” và “Phòng ngừa các vấn đề trong trường học”.
- Hướng chuyên sâu về Tâm lý học trường học: các học phần bắt buộc là 9 tín chỉ, các học phần bắt buộc: 9 tín chỉ bắt buộc và các học phần tự chọn là 6/12 tín chỉ. Các học phần tự chọn: đã bổ sung thêm 2 học phần là “Giáo dục kỹ năng sống” và “Trị liệu tâm lý” 

	
	Học phần thay thế tốt nghiệp bổ sung thêm môn tự chọn
	BỞ mục “Học phần tự chọn”, đã bổ sung thêm 1 học phần tự chọn: “Giáo dục giá trị sống”. 

	3
	Phần “Tóm tắt nội dung các học phần” cần khái quát hơn, bỏ từ “chương”
	-Nhóm điều chỉnh đã chỉnh sửa và bỏ từ “chương” trong phần tóm tắt



3. Về Bản mô tả chương trình đào tạo
	TT
	Ý kiến Hội đồng
	Giải trình chỉnh sửa

	1
	Chỉnh sửa thống nhất với bản Chương trình đào tạo về số tín chỉ tự chọn, cách diễn đạt các tiêu chuẩn trong chuẩn đầu ra, khung chương trình và phần tóm tắt học phần.
	Nhóm điều chỉnh đã chỉnh sửa cho đồng nhất một số mục với bản chương trình đào tạo.

	2
	Phần Ma trận các học phần: chỉnh sự lại sự tương thích ở 1 số học phần với chuẩn đầu ra
	Đã chỉnh sửa lại ma trận 1 số học phần cho phù hợp với chuẩn đầu ra và mục tiêu của chương trình đào tạo

	3
	Phần “Tiến trình tổ chức đào tạo”: cần sắp sếp thời gian học 1 số học phần. 
	Đã điều chỉnh lại 1 số học phần phân bố vào các kỳ cho hợp lý hơn. (Tâm bệnh học đại cương đã sắp xếp học ở kỳ 5 và Tâm bệnh học trẻ em học ở kỳ 7)

	4
	Mục “Danh mục tài liệu tham khảo”:  Bổ sung tài liệu tham khảo của các học phần, tài liệu cần cập nhật hơn
	-Đã cập nhập và bổ sung thêm 1 số tài liệu tham khảo. Tuy nhiên, có 1 số môn do chưa có tài liệu tham khảo mới thay thế hoặc chưa có tài liệu chính dùng riêng cho môn đó nên vẫn lấy tài liệu tham khảo cũ (môn Tâm bệnh học trẻ em và Thanh thiếu niên) hoặc cùng tài liệu tham khảo với 1 số học phần khác (Học phần Phòng ngừa các vấn đề tâm lý học trường học)

	5
	Một số nội dung khác, Khoa xin bảo lưu để chương trình được mang tính ổn định tương đối và mang tính kế thừa



Trên đây là nội dung giải trình về những phần đã bổ sung, sửa chữa theo kết luận của Hội đồng Thẩm định và những góp ý, ý kiến trao đổi của các nhà khoa học trong Hội đồng.
					Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2024
	
	KT. TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOA
[image: ]




TS. Cao Xuân Liễu
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	KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC
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BIÊN BẢN HỌP TỔ BỘ MÔN
1. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự
· Thời gian: 10h00 ngày 21/9/2024
· Địa điểm: Phòng họp Khoa Tâm lý - Giáo dục
· Thành phần tham dự: Thành viên Tổ bộ môn Tâm lý học
· Vắng: Cô Nguyễn Thế Anh (nghỉ thai sản)
2. Nội dung
- TS Lê Thị Thủy nêu nội dung cuộc họp: Rà soát đề cương học phần, hướng tới điều chỉnh đề cương học phần theo chương trình điều chỉnh 2024.
- Thành viên Tổ bộ môn trao đổi, góp ý: 
+ TS. Hoàng Trung Học: Chương trình TLHGD 2024 hướng đến đào tạo 2 hướng chuyên sâu: Tâm lý học trường học và Tham vấn, trị liệu. Vì vậy, các học phần cũng cần hướng đến chuẩn đầu ra theo hai hướng này.
Việc xác định các học phần tiên quyết cũng cần lưu ý. Không chỉ dựa vào tiến trình đào tạo theo chương trình, mà còn cần dựa vào tính liên quan, logic về nội dung. Học phần tiên quyết phải là học phần cung cấp kiến thức nền tảng để sinh viên có thể học học phần hiện tại, nếu thiếu thì sinh viên không thể học được. Học phần tiên quyết không phải tất cả các học phần thuộc nhóm ngành đã được học trước đó theo phân phối chương trình. Nếu xác định quá nhiều học phần tiên quyết sẽ khiến sinh viên gặp khó khăn trong quá trình đăng kí học phần, ảnh hưởng đến tiến trình học tập, ra trường.
+ TS. Lê Thị Thủy: Định hướng của chương trình 2024 là đẩy mạnh hoạt động thực hành, thực tập của sinh viên. Vì vậy, các học phần cũng cần được cân nhắc thời lượng thực hành, thảo luận phù hợp với mục tiêu đó. Nhưng các thầy cô cũng cần lưu ý phân bổ cho phù hợp việc chi trả của Học viện cho thời lượng thực hành.
Một số học phần trong chương trình 2024 được thiết kế mới hoàn toàn so với các chương trình trước đây, vì vậy giảng viên viết đề cương cần lưu ý thể hiện được tính mới nhưng cũng thể hiện sự liên quan của học phần với chương trình và mục tiêu đào tạo chung. Giảng viên cũng cân nhắc đến yếu tố giáo trình, tài liệu tham khảo phù hợp, đảm bảo cho các học phần mới này.
+ TS. Trần Thị Hải Yến: Một số học phần đã bị cắt bỏ (vd học phần Trắc nghiệm Tâm lý lâm sàng), ngược lại, một số học phần được bổ sung mới (Trị liệu tâm lý trẻ em), một số học phần được gấp đôi lên (Thực hành lâm sàng), vì vậy, khi viết đề cương, các thầy cô lưu ý tính liên kết giữa các học phần này, tránh chồng chéo nội dung, yêu cầu.
Xin ý kiến lãnh đạo và tổ trưởng về việc thiết kế cấu trúc tiến trình dạy học: 12 hay 15 tuần?
+ TS. Cao Xuân Liễu: Đề nghị các thầy cô khi viết đề cương học phần chú ý xây dựng mục tiêu học phần bám vào mục tiêu, chuẩn đầu ra chương trình. Mẫu đề cương mới đã có các mục để thầy cô thể hiện điều này. Vì vậy, nếu mục tiêu không bám sát chuẩn đẩu ra sẽ gây khó khăn cho thầy cô trong việc thể hiện tính liên kết đó.
Phần tiến trình tổ chức dạy học không yêu cầu trình bày chi tiết các hình thức, các hoạt động dạy học, nhưng thầy cô cần trình bày nội dung chính của tiến trình và các nguồn tài liệu chi tiết (mục, trang) để sinh viên có thể tìm đọc và nghiên cứu về nội dung đó.
+ ThS. Chu Thị Hương Nga: Đề nghị lãnh đạo và tổ trưởng phân công viết đề cương đảm bảo cân đối, tránh tập trung quá nhiều vào một số giảng viên gây quá tải, không hiệu quả.
+ ThS. Đinh Thị Thoa: Đề nghị tổ hỗ trợ, hướng dẫn để cô Thoa hoàn thiện đề cương được giao.
3. Kết luận
TS Lê Thị Thủy kết luận: 
+ Tiếp nhận góp ý của các thầy, cô.
+ Tổ sẽ phân công viết đề cương trên cơ sở các nhóm chuyên sâu (đại cương, tham vấn - trị liệu, tâm lý học trường học). Vì vậy, theo phân công học phần, liên quan đến hướng chuyên môn sâu của các giảng viên, việc phân công viết đề cương có thể không cân đối 100%, đề nghị các thầy cô khi được phân công cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.
+ Khi viết đề cương, thầy cô lưu ý tiến độ đào tạo để đảm bảo tính logic và xác định học phần tiên quyết phù hợp.
+ Thống nhất cấu trúc tiến trình dạy học theo 15 tuần lên lớp.
+ Thầy cô lưu ý xác định mục tiêu học phần đáp ứng mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình.
	Cuộc họp kết thúc hồi 12h00’ cùng ngày./

	Trưởng bộ môn
[image: ]



TS. Lê Thị Thủy
	Thư ký[image: ]




TS. Trần Thị Hải Yến
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BO GIAO DUC VA PAO TAO CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

HQC VIEN QUAN LY GIA0 DYC Djc lip - Ty do - Hanh phiic
Sé: 649/KH-HVQLGD Ha Ngi, ngay OZ2 théng 44 niim 2023
KE HOACH

Diéu chinh, cip nhit chwong trinh dio tao trinh ¢ dai hoc nim 2023
ciia Hoc vién Quan ly gido duc

1. Ciin cir xdy dung ké hoach

- Théng tw 17/2021/TT-BGDPT ngay 22/6/2021 Quy dinh vé chuén chuong trinh
dao tao; xdy dung, thiAm dinh va ban hanh chuong trinh dao tao cac trinh d¢ ctia gido duc
dai hoc;

- Théng tu 09/2022/TT-BGDDT ngdy 06/6/2022 ciua Bo Gido duc va Pao tao vé
quy dinh Danh muyc théng ké nganh dao tao cua gido dyc dai hoc;

- Quyét dinh s6 799/QD-HVQLGD ngay 26/10/2023 ciia Hoc vién Quan ly gido
duc vé viéc ban hanh Quy dinh x4y dung, diéu chinh, c4p nhat chuong trinh dao tao cua
Hoc vién Quan ly gido duc;

- Quyét dinh sb 802/QP-HVQLGD ngiy 27/10/2023 cua Hoc vién Quan ly gido
duc vé viéc ban hanh Quy dinh xy dung va sir dung ma hoc phin trong CTDT;

2. Muc dich

Diéu chinh, cép nhat chuong trinh dao tao trinh d§ dai hoc ciia Hoc vién Quén ly
gi4o duc nhim nng cao chét lwgng dio tao, dap img nhu ciu ciia ngudi hoc, nha tuyén
dung, céc td chirc x4 hdi nghé nghiép; dam bao theo quy dinh ctia B4 Gido duc va Pao
tao va Hoc vién Quan ly gido duc.

3. Nguyén téc thue hi¢n

- Piéu chinh cac chuong trinh déo tao trinh d¢ dai hoc ctia Hoc vién Quén ly gido duc
dang thyc hién tuyén sinh va t5 chirc ddo tao;

- Céc chuong trinh thuc hién ra soét, diéu chinh, cip nhét ndm 2023 trinh d6 dai hoc
gdm chuong trinh do tao clia c4c nganh: 1) Quan ly gido duc; 2) Tam ly hoc gido duc; 3)
Quén trj vin phong; 4) Kinh té; 5) Ngbn ngir Anh;

- Viée ra soét, d4nh gi4, didu chinh va cip nhat chuong trinh do tao phi ddm béo tinh
khoa ho, tinh ké thira ciia cac chuong trinh do tao hién hanh; Chu triic ctia chuong trinh
dao tao phai dam bao theo quy dinh ciia Bo GD&DT va quy dinh vé diéu chinh, cap nhat
CTPT, quy dinh v& x4y dung va sir dung ma hoc phan trong CTDT cuia Hoc vién.
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4. Ké hoach thye hi¢n

Thoigian | Don vj chi Pon vi
Noi dung cdng viée Sin phim hoan tri/DAu mdi | phéi hop
thanh thure hién

Ciéc Quy dinh
huéng din thyc
hién dugc ban

hanh

Xay dung cac Quy
dinh vé xdy dyng, didu
chinh, cip nhat chuong
trinh dao tao;
Xay dung Ké hoach
diéu chinh, cdp nhat

chuong trinh dao tao;

Phong QLDT-
28/10/2023 GDCT va

Phong QLDT-
31/10/2023 GDCT va

Ké hoach diéu
chinh CTDT

Vin ban dé xuét danh | Ban dé xudt _
sach Ban diéu chinh, cho timg nganh —ife
cép nhat CTDT bT " é;
£ . kY A . -
g::?h?ﬁofh:hn:nl‘ap Quyét dinh 08/11/2023 Phgrll)gC?I‘LvDéT- ‘:'NCL'V
chuyén gia diéu chinh Y i
CTPT. =

Hé so diy du
theo quy dinh tai
Qb sé 799/QP-
HVQLGD ngay
16/10/2023
Hb so thim
dinh va Ban @&
xut nhan su
tham gia Hji
ddng thim dinh
Céc Quyét dinh
thanh 13p Hoi
dong dinh
CTPT

Céc Khoa, Bar/
nh6ém chuyén
gia diéu chinh

Trudce
25/11/2023
CTDPT

30/11/2023 Céc Khoa
Truée Phong QLDT-
05/12/2023

GDCT va
T 10-

15/12/2023

Thuyc hién diéu chinh,
cép nhét chuong trinh
dao tao theo quy dinh

Ho so dé nghi thdm
dinh CTDT va Ban dé
xuét nhén sy tham gia
Hbi déng thim dinh

CTBT.

Thanh lap Héi déng
thdm dinh CTDT;

Hb so hop Hoi Phong QLDT-
ddng thim dinh

CTPT

T4 chirc thim dinh
CTDT da diéu chinh,
cap nhat;

CTBT, CBR

Banmo ta
CTDT da dugc
HD théng qua

Hoan thién CTDT sau
khi thim dinh theo y
kién cac thanh vién Hoi
déng.

chuyén mén,
Nhém chuyén
gia diéu chinh,
cép nhit CTDT

Hoi dong
CTDT, CBR 20/12/202

15/12/2023

Théng qua Hoi dong
Khoa hoc va Pao tao
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QLDT-GDCT
va CTSV

chuong trinh dao tao da | Ban mé ta
thim dinh CTDT da duge
HDKH va BT

I_ thong qua
5 Quyét dinh ban 1
" ?:" hanh chuong trinh | |5 'ororas | Truee | PROR8 QLPT
0 tao da diéu chinh, 30/12/2023 GDCT va

diéu chinh, cip

nhit. CTSV

cap nhét.

10/11/2023 | Phong QLDT-
GDCT va

CTSV

Lép Dy tra kinh phi

thye hién Dy tru kinh phi

Pay 1a cong viéc quan trong trong thoi diém hién nay, dé nghj Lanh dao céc chi dao
thuc hién c4c ndi dung trén theo diing qui dinh, ding tién d6 k& hoach.

Trong qué trinh trién khai cong viéc c6 vAn d& gi vuéng méc, phét sinh cac don vi
bédo cdo Gidm déc (qua Phong Quén ly dao tao-Gido dyc chinh tri va CTSV) dé kip thoi
giai quyét./.

Noi nhin:
- Giam dbc (dé béo céo);

- BGD (dé chi dao);

- Céc Khoa/, B6 mén (dé thuc hién);

- Luu P.TC-HC, P.QLPT-GDCT&CTSV.

2/ Hoe v;é.-—gPH
li\u'. g"\AH Ly

S.TS. Trin Hira Hoan
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BO GIAO DUC VA BAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

HQC VIEN QUAN LY GIAO DUC Djc lip — Tr do — Hanh phiic
S644%/QP-HVQLGD Ha Ngi, ngaydy thang 02 ndm 2024
QUYET PINH

V& viéc Thanh 1ap Hoi dong thim dinh chirong trinh dao tao
nganh Tam ly hoc gido duc diéu chinh, cip nhit nim 2024

GIAM POC HQC VIEN QUANLY ¢ i0DyC

Cén cik Quyét dinh sé 501/0D-TTg ngay 03/4/2006 cila Thii tudng Chinh phil vé vige
thanh Idp Hoc vién Qudn lj gido duc;

Cdn r Quyet dinhsé 1 2/QD—HBH'V ngay 30/1 2/202 0 ‘aChitichI™ :déng truong
Hoc vién L «n ly gido duc vé viéc ban hanh Ouy ché 18 ch...: va hoat dpny ciia Hoc vién
Quan Iy gido duc;

Cancir Quyet dinh sé 660/0P-HVOLGD ngay 07/10/2021 cia Gidm dée Hoc vién Quan
Iy gido duc vé viéc ban hanh Quy ché ddo tao dai hoc ciia Hoc vign Quan Iy gido duc;

Can cir Quyei dinh so 799/0P-HVQLGD ngay 26/10/2023 cia Gidm dée Hoc
vién Qudn I gido duc vé viéc ban hanh Quy dinh xdy dung, diéu chinh, cdp nhgt

chuong trinh dao tao cia Hoc vign Quan I gido duc;
Cdn cir Ké hoach so 619/KH-HVQLGD ngay 02/11/2023 cua Gidm déc Hoc Els

vién Qudn Iy gido duc vé diéu chinh, cdp nhdt chuong trinh dao tao trinh dj dai hoc
ndm 2023 cua Hoc vién Quan Iy gido duc;

Theo dé nghj cia éng Trudng phong Quén Iy dao tao — Gido duc chinh trj va Cong
tdc sinh vién va Trudmg khoa Tém ly — Gido duc.

QUYET PINH:

Pidu 1. Thanh lap Hoi ddng tham dinh chuong trinh dao tao nganh Tam ly hoc gido
duc diéu chinh, cip nhit nim 2024 gdm céc 6ng, ba c6 tén trong danh sich kém theo.

Didu 2. Hoi ddng thAm dinh chuong trinh d4o ta0 nganh Tam ly hoc gido dyc c6 trdch
nhiém thim dinh chuong trinh dao tao nginh Tam 1y hoc gido duc didu chinh, cip nhit
nim 2024 theo quy dinh va dugc hudng céc q\_xyeu lgi theo quy dinh hién hanh.

Pidu 3. Céc 6ng, ba Trudng phong Té chirc — Hanh chinh, Truéng phong Quin Iy
dio tao — GDCT va CTSV, Trudng cic Khoa, don vj lién quan va céc 6ng, ba c6 tén tai
Pidu 1 chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh ny./.

Noi nhn: - L WG@M})OC
- Ban Gidm d6c (4 b/c); /
- Nhu Didu 3; P v PHO GWDOC

- Luu: TC-HC, P.QLDT-GDCT va CTSV.

L
Pﬁn Héng Duong

e e s r———— e —
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BO GIAO DUC VA PAO TAO
HOQC VIEN QUAN LY GIAO DUC

DANH SACH

Hoi ddng thim dinh chwong trinh dio tao nganh

Tam Iy hoc giso duc dwge diéu chinh, cip nhit nim 2024

ci: Jgc vién Quan ly gido duc
(Kém theo Quyét dinh 56 113 /QP-HVQLGD ngay29 thang 02 ndm 2024
ctia Giém déc Hoc vién Quan Iy gido duc)

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pjc lip — Ty do — Hanh phic

a Chire vu
STT t u, A a A
Ho va tén dom Vi cbng the Chuyén mon Nhi¢m vu
1 TS. TrAn Hi Phé Gidm déc, Hoc R Chi tich
PGS.TS. Tran Hiru Hoan vién Quén Iy gido duc Quan ly gido duc it
r s Giang vién, Hoc vién S Phan bién 1
2 | TS. Pham Thanh Binh Phy nt Viét Nam Tém ly hoc ién
3 | TS. Nauyén Thi Nnan Ai | Gidne vién, Daihoc S | pany 1y o Phan bién 2
) pham Ha Néi ¥ ¥
_ Gism dbc Trung tim .
4 | ThS. Nguyén Hanh Ngin | Tu vn va Cham séc réi | Tam Iy hoc Uy vién
nhiéu tm tri
2 2 ai i oo Giéng vién, Hoc vién a1 .
5 B 5 ¥
TS. Tran Thj Hai Yén Outia i el Téam ly hoc Thu ky

(Danh séch gém 05 ngudi)
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